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Con thành kính hiến cúng dịch phẩm 
Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Lược Thích 
dâng lên Bỏ-tát Di Lặc, Pháp sư Pháp Tôn, 


cùng các Bậc Thây và thiện tri thức trong mười phương. 


Nguyện đem công đức này 
Trang nghiêm Phật Tịnh độ 
Trên đền bốn ơn nặng 
Dưới cứu khổ ba đường 
Nếu có ai thấy nghe 
Đều phát tâm Bồ-đê 
Hết một báo thân này 


Đồng sinh nước Cực lạc. 


Lời Giới Thiệu 


Mục Lục 


Lời giới thiệu 


Dẫn nhập 
(Tổng quát) 
A. CẢNH 


I. Nhất thiết tướng trí, có 10 nghĩa: 
- Đại thừa phát tâm 
- Đại thừa tu hành giáo thọ 
. Bốn thuận quyết trạch phần 
- Đại thừa tu hành sở y 
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5. Đại thừa tu hành sở duyên 
6. Đại thừa tu hành sở vi 

7. Áo giáp chánh hành 

8. Thú nhập chánh hành 

9. Tư lương chánh hành 

10. Xuất sanh chánh hành 


H. Đạo tướng trí, có 11 nghĩa: 
1. Chi phần của Đạo tương trí 
2. Đạo tướng trí của Thanh văn đạo trí 
3. Đạo tướng trí của Độc giác đạo trí 
4. Đại thừa Kiến đạo 


5Š. Tác dụng của Đại thừa Tu đạo 
6. Thắng giải Tu đạo 
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Thắng lợi của Thắng giải Tu đạo 


. Hồi hướng Tu đạo 


- Tùy hỷ Tu đạo 


10. Dẫn phát Tu đạo 
11. Thanh tịnh Tu đạo 


HI. Nhất thiết trí, có 9 nghĩa: 


1. 


©®Ằ® „mm C6 ƠỚc b G3 


Trí tuệ không trú sinh tử 


. Bi tâm không trú niết-bàn 
. Không phương tiện nên cách xa thể trí 
. Có phương tiện nên đến gần thể trí 


. Sở trị phẩm của thể trí 


Năng trị phẩm của thể trí 


. Thể trí gia hành 
. Gia hành bình đẳng tánh 
. Kiến đạo 


B. HẠNH 


I. Chánh đẳng gia hành, có 11 nghĩa: 


1. 


Sở tu gia hành tướng 


2. Năng tu các gia hành 


3. 


Công đức gia hành 


4. Lầm lỗi gia hành 


5. Tánh tướng gia hành 


6. Đại thừa thuận giải thoát phần 

7. Đại thừa thuận quyết trạch phần 

8. Chúng Hữu học bắt thối 

9. Sinh khởi niết-bàn bình đắng gia hành 
10. Thanh tịnh quốc độ gia hành 


11. Thiện xảo phương tiện gia hành 


H. Đảnh gia hành, có 8 nghĩa: 
1. Noãn đánh gia hành 
. Đánh đánh gia hành 
. Nhẫn đảnh gia hành 
Thế đệ nhất pháp đảnh gia hành 
Kiến đạo đảnh gia hành 
Tu đạo đảnh gia hành 
. Vô gián đạo đảnh gia hành 


.‹ Diệt trừ tà hành 


HI. Tiệm thứ gia hành, có 11 nghĩa: 
1. Bồ thi ba-la-mật 

._ Tịnh giới ba-la-mật 

.. An nhẫn ba-la-mật 

. Tinh tiến ba-la-mật 

.- _ Tĩnh lự ba-la-mật 

Bát-nhã ba-la-mật 

Tùy niệm Phật 

- Tùy niệm Pháp 


- Tùy niệm Tăng 


10. Tùy niệm giới 
11. Tùy niệm xả 
12. Tùy niệm thiên 


13. Tu vô tánh tự tánh 


IV. Sát-na gia hành, có 4 nghĩa: 
1. Phi dị thục sát-na gia hành 
2. Dị thục sátf-na gia hành 
3. Vô tướng sát-na gia hành 
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.- _ Vô nhị sát-na gia hành 
C. QUÁ 


Pháp thân, có 4 nghĩa: 
1. Tự tánh thân 
2. Trí pháp thân 
3. Thọ dụng thân 
4. Thắng ứng thân 


Phụ lục 1: Chánh văn Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Tụng 
Phụ lục 2: Dịch nghĩa Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Tụng 
Phụ lục 3: Cuộc Đời Hành đạo của Pháp sư Pháp Tôn 


(Chi tiết) 


Phẩm Một: Mở Đầu 


Luận tiền nghĩa 
Thích luận đề 
Giải “kính lễ? 


Bày tỏ sự kính lễ và nói rõ chí nguyện tạo luận 


VU co nà Về 


Với người ưa văn dài, phân biệt nói rộng, chia làm ba: a. Mục đích tạo 
luận; b. Tổng nghĩa toàn luận; c. Văn nghĩa toàn luận. 
B. Tổng nghĩa toàn luận 

1, Lược nêu luận thể 

a. — Nêu đối tượng giải thích 

b. — Nêu năng thích số 

2 Tùy nêu quảng thích 

a. Giải thích tánh chất của ba trí 

a.1 Nhất thiết tướng trí 

a.2 Đạo tướng trí 

a.3 Nhất thiết trí 

b. Giải thích tánh chất của bốn gia hành 

b.1 Viên mãn chúng tướng gia hành 

b.2 Đảnh gia hành 

b.3 Tiệm thứ gia hành 

b.4 Sát-na gia hành 


c. Giải thích tánh chất của pháp thân 


Phẩm Hai: Nhất Thiết Tướng Trí 


ŒC. Văn nghĩa toàn luận 

L Giải rộng Ba trí 

a. Vì cầu Nhắt thiết tướng trí mà phát thệ nguyện 
b. Hiển thị phương tiện là Giáo thọ để hoàn thành thệ nguyện 
b.1 Chánh thích Giáo thọ 

b.2 Nghĩa tu Giáo thọ 

b.2.Í Lược nêu 

b.2.2 Rộng thích 

b.2.2.1 Ba thắng pháp: sở duyên, hành tướng, nhân duyên 
b.2.2.2 Phân biệt 

b.2.2.3 Nhiếp trì 

C. Đúng như Giáo thọ mà tu tập Chánh hành 

c.Í Tu hành sở y 

c.l1.1 Chúng tánh sai biệt 

c.l.2 Đoạn tranh cãi 

c.2 Tu hành sở duyên 

c.3 Tu hành sở vi 

c.4 Tự thể Tu hành 

c.4.1 Ý lạc quảng đại: Áo giáp chánh hành 

c.4.2 Gia hành quảng đại: Thú nhập chánh hành 
c.4.3 Tư lương quảng đại: Tư lương chánh hành 

(a) Nói rộng 


(b) Riêng giải ba tư lương 
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(b.1) Trí tư lương 

(b.2) Địa tư lương 

(b.2.1) Giải thích nhân vị của mười địa tu trị 
(b.2.1.1) Địa thứ nhất tu trị 

(b.2.1.2) Địa thứ hai tu trị 

(b.2.1.3) Địa thứ ba tu trị 

(b.2.1.4) Địa thứ tư tu trị 

(b.2.1.5) Địa thứ năm tu trị 

(b.2.1.6) Địa thứ sáu tu trị 

(b.2.1.7) Địa thứ bảy tu trị 

(b.2.1.8) Địa thứ tám tu trị 

(b.2.1.9) Địa thứ chín tu trị 

(b.2.2) Giải thích sắc thái quả vị của địa thứ mười 
(b.3) Đạo tư lương 

c.4.4 Quyết định xuất sinh Nhất thiết tướng trí: Xuất sinh chánh hành 


Phẩm Ba: Đạo Tướng Trí 


1. Chi phần của Đạo tướng trí 

2. Bản tánh của Đạo tướng trí 

a. Đạo tướng trí biết Thanh văn đạo 
a.1 Tự tánh 

a.2 Thuận quyết trạch phần làm nhân 
b. — Đạo tướng trí biết Độc giác đạo 
b.1 Sở y sai biệt 


b.2 Làm sao liễu trï đạo ấy 
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b.3 Thuận quyết trạch phần làm nhân 
c. Đạo tướng trí biết Bồ-tát đạo 
c.1 Kiến đạo 

c.1.1 Lược nêu sát-na 

c.1.2 Rộng giải sắc thái tu tập 

c.2 Tu đạo 

c.2.1 Tác dụng của Tu đạo 

c.2.2 Hữu tác dụng của Tu đạo 

c.2.2.1 Hữu lậu tu đạo 

(a) Thắng giải tu đạo 

(b) Hồi hướng tu đạo 

(c) Tùy hỷ tu đạo 

c.2.2.2 Vô lậu tu đạo 

(a) Dẫn phát tu đạo 

(b) Thanh tịnh tu đạo 

(b.1) Nhân sai biệt 

(b.2) Cảnh sai biệt 

(b.3) Quả sai biệt 

(b.4) Tự tánh sai biệt 

(b.4.1) Có hay không có sự sai biệt của tối thanh tịnh? 
(b.4.2) Xác định sự thanh tịnh của Phật là tối thanh tịnh 


Phẩm Bốn: Nhất Thiết Trí 
1. Bản tánh của Nhất thiết trí 


a. Viên cận đạo 


a.1 Lý của viên cận đạo 


a.2 Thành lập lý ấy 

a.3 Sai biệt của năng trị sở trị 

a.3.1 Sở trị phẩm của Nhất thiết trí 
a.3.2 Năng trị phẩm của Nhất thiết trí 
a.3.3 Tướng chấp sở trị trên quả 
a.3.4 Năng trị trên quả 

(a) Năng trị là lý của sở trị phẩm 
(b) Chánh đối trị 

(c) Nghĩa khác biệt 

a.3.5 Tiểu kết 

b. Gia hành của Nhất thiết trí 

b.1 Gia hành sai biệt 

b.2 Tự tánh của gia hành 

c. Quả của sự tu gia hành 

c.Í Lược nói sát-na 

c.2 Rộng thích hành tướng 

2. Tổng kết ba trí 


Phẩm Năm: Viên Mãn Nhất Thiết Tướng Hiện Quán 


H. Giải rộng Bốn gia hành 

1. Tự tại nhân quả 

1.1 Tự tại nhân: Nhất thiết tướng gia hành 
1.1.1 Tổng kiến lập Nhất thiết tướng gia hành 
a. Tự tánh Nhất thiết tướng gia hành 

a.l Trí tướng sai biệt 


a.1.1 Lược nêu 


a.1.2 Rộng thích 

(a) Tướng Nhất thiết trí 

(b) Đạo tướng trí tướng 

(c) Nhất thiết tướng trí tướng 

Sắc thái Đạo tướng trí tùy thuận Bồ-tát sở hữu 
Sắc thái Nhất thiết tướng trí duy Phật sở hữu, có 39: 
a.2 Thắng gia hành 

a.2.1 Tích chứa thiện căn 

a.2.2 Tự thể Gia hành 

b. Công đức và lỗi lầm của sự tu gia hành 

b.1 Công đức gia hành 

b.2 Lỗi lầm gia hành 

c. Lánh tướng của gia hành 

c.l Lược nêu 

c.2 Rộng giải 

c.2.1 Trí tướng 

c.2.1.1 Gia hành tướng của Nhất thiết trí 
c.2.1.2 Gia hành tướng của Đạo tướng trí 
c.2.1.3 Gia hành tướng của Nhất thiết tướng trí 
c.2.2 Thắng tướng 

c.2.2.1 Lược nêu 

c.2.2.2 Rộng giải 

c.2.3 Tác dụng tướng 

c.2.4 Tự tánh tướng 

1.1.2 Từ Thuận giải thoát phần giải thích sinh khởi thứ đệ 
a. Căn cơ sở vi 

a.1 Tổng tướng 
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a.2 Căn cơ giáo hóa 

b. Thứ đệ của sự sinh khởi đạo thành thục 

c. Thứ đệ của sự sinh khởi hiện quán thù thắng 

c.1 Tướng bắt thối Vô thượng Bồ-đề 

c.1.1 Lược nêu 

c.1.2 Rộng thích 

c.1.2.1 Gia hành đạo bắt thối chuyển tướng 

(a) Lược nêu 

(b) Rộng thích 

c.1.2.2 Kiến đạo bất thối chuyển tướng 

(a) Lược nêu 

(b) Rộng thích 

c.1.2.3 Tu đạo bắt thối chuyển tướng 

(a) Rộng thích Đại thừa tu đạo 

(b) Bất thối chuyển tướng 

c.2 Dẫn phát thù thắng đạo của ba thân 

c.2.1 Nhân tố của Pháp thân : Sinh tử Niết-bàn bình đắng gia hành 
c.2.2 Nhân tố của Thọ dụng thân : Nghiêm tịnh Phật độ gia hành 


c.2.2 Nhân tố của Hóa thân : Thiện xảo phương tiện gia hành 


Phẩm Sáu: Đảnh Hiện Quán 


1.2 Tự tại quả: Đảnh gia hành 
1.2.1 Gia hành đạo Đảnh gia hành 
1.2.1.1 Noãấn Đảnh gia hành 
1.2.1.2 Đảnh Đảnh gia hành 


15 


1.2.1.3 Nhẫn Đảnh gia hành 

1.2.1.4 Thế đệ nhất pháp Đảnh gia hành 

1.2.2 Kiến đạo Đảnh gia hành 

1.2.2.1 Sở trị phân biệt 

(a) Lược nêu 

¡. Sở thủ phân biệt 

ii. Năng thủ phân biệt 

(b) Rộng thích 

¡. Sở thủ phân biệt 

ï.1 Chuyển thú sở thủ phân biệt 

¡.2 Thối hoàn sở thủ phân biệt 

ii. Năng thủ phân biệt 

ii.1 Thật chấp phân biệt 

ii.2. Giả chấp phân biệt 

1.2.2.2 Đối trị sự phân biệt 

(a) Nhân của Kiến đạo Đảnh gia hành 

(b) Quả Kiến đạo Đảnh gia hành đối với quả Đại Bồ-đề 
¡. Quan điểm của tự tông về Đại Bồ-đề 

ii. Thừa nhận tánh thật hữu là không hợp đạo lý 
iii. Muốn chứng cứu cánh Đại Bồ-đề phải thừa nhận các pháp đều là Không 
(c) Tự tánh của Kiến đạo Đảnh gia hành 

¡. Chánh thuyết 

ii. Đoạn đức tự tại 

1.2.3 Tu đạo Đảnh gia hành 

1.2.3.1 Sở y Tu đạo 

1.2.3.2 Sở đoạn phân biệt 

(a) Sở thủ phân biệt 


¡. Chuyển thú sở thủ phân biệt 
ii. Thối hoàn sở thủ phân biệt 
(b) Năng thú phân biệt 

¡. Thật chấp phân biệt 

ii. Giả chấp phân biệt 

ii.1 Lược nêu 

ii.2 Rộng thích 

1.2.3.3 Thắng lợi của đoạn trừ sở đoạn 
1.2.4 Vô gián đạo Đảnh gia hành 
1.2.4.1 Chánh thuyết 

(a) Đa phước dụ hiển 

(b) Thích hành tướng sở duyên 
1.2.4.2 Đoạn trừ tà chấp 


Phẩm Bảy: Tiệm Thứ Hiện Quán 


2. Kiên cô nhân quả 


2.1 Vì đắc kiên cố mà tu Tiệm thứ gia hành 


Phẩm Tám: Sát-na Chứng Đại Bồ-đề 


2.2 Đã đắc kiên cố Sát-na gia hành 


Phẩm Chín: Pháp Thân 


IH. Giải rộng Pháp thân 
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1.1 Thân kiến lập 

2, Tự tánh thân 

13 Trí pháp thân 

1.4 Chánh nghĩa 

1.4.1.1 Sai biệt 

1.4.1.2 Đoạn tránh 

1.4.1.2.1 Đoạn tránh đối với pháp thân thường trú 
1.4.1.2.2 Đoạn tránh đối với biến thường 
1.5 Thọ dụng thân 

1.5.1.1 Lược nêu hành tướng 

1.5.2 Rộng giải công đức 

1.5.2.1. Tướng tốt 

1.5.2.1.2 Vẻ đẹp 

1,5.2.2 Thắng ứng thân 

Số Sự nghiệp 


Phẩm Mười: Nhiếp 


3. Thích lược nghĩa khác 
3.1 Nhiếp làm sáu nghĩa 
3.2 Nhiếp làm ba nghĩa 


4. Luận hậu nghĩa 
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Lời Giới Thiệu 
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Dẫn Nhập 


hư: 


Hiện Quán Trang Nghiêm Luận (L”#3#£J#Zä⁄2, Abhisamayälajkära-ãstra, 
mngon-par rtogs-pa”1 rgyan), còn gọi là Bát-nhã Kinh Luận Hiện Quán Trang 
Nghiêm Tụng (4#3###‡4 Ljïi## #2ñ), gọi đủ là Bát-nhã Ba-la-mật-đa Yếu Quyết 
Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Tụng (##?3š Xí # 5 + 2k:L0i3‡ lá #a 28), hoặc 
gọi là Hiện Quán Trang Nghiêm Bát-nhã Ba-la-mật-đa Ưu-ba-đề-xá Luận (#4 ‡t 
l§ l8 37) lệ 5 2 1tjt it @öq, — Abhisamayälajkãra-näma-prajñäpãramitopade§a- 
§ästra, shes-rab kyI pha-rol-tu phyin-pa”I1 man-ngag gi bstan-bcos mngon-par rfogs- 
pa'i røyan ces-bya-ba).' Tác phẩm này xuất hiện vào khoảng thế kỷ 5 và được cho 
là tác phẩm của Bồ-tát Di Lặc (Mattreyanatha) người Ấn độ soạn thuật, là một 
trong Di Lặc ngũ luận”, là bộ luận Đại thừa tóm tắt cương yếu của 25.000 bài tụng 
Bát nhã (tương đương với Kinh Đại phẩm Bát-nhã bản Hán dịch), mô tả đầy đủ và 
chỉ tiết về con đường dẫn đến giác ngộ. 

Hiện quán, là trạng thái của trí năng quán và tánh chân thật sở quán kế hợp 
làm một, mang ý nghĩa nhận biết, thực nghiệm, hiện chứng hay thân chứng. Luận 
này được gọi là hiện quản là vì những gì nó diễn giải chính là hiện quán. 7rang 


nghiêm, là tự thể kinh Đại Bát-nhã được trang sức bằng diệu pháp, tức “8 sự 70 


° Về tánh chất của luận này, nó thuộc về luận nghĩa, giáo thọ hay khâu tê (upadeš§a) của kinh Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, nên gọi là “Bát-nhã Ba-la-mật đa ưu-ba-đèề-xá luận” (4#3# 3 #š 5# ? #4 ‡£@'š>\). Hiện quán, có nghĩa là “hiện 
chứng" hay “thân chứng”, chỉ cho sự tương ưng hoản toản giữa trí tuệ năng quán và tánh cảnh chân thật sở quán. 
Trang nghiêm, là thí dụ, là lấy “tám hiện quán, bảy mươi nghĩa” để trang hoàng, khai hiển vẻ đẹp tự nhiên của kinh 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà được trình bày rõ ràng trong luận này, khiến cho người đọc sinh tâm hoan hỷ. 


Truyền thống Phật giáo Tây Tạng cho rằng, Bồ-tát Di Lặc là tác giả của 5 bộ luận, được gọi là DI Lặc ngũ luận: I. 
Đại thừa tối thượng yếu nghĩa luận (Mahãyãna-sũtrãlamkãrakãrikã); 2. Pháp pháp tánh phân biệt luận (Dharma- 
dharmatä-vibhäga); 3. Biện trung biên luận (Madhyänta-vibhaga-karika); 4. Hiện quán trang nghiêm luận 
(Abhisamayaalamkãra); 5. Đại thừa trang nghiêm kinh luận (Mahãyãnasitralamkãra). Theo truyền thống Phật giáo 
Trung Hoa, Di Lặc ngũ luận là: 1. Du già sư địa luận; 2. Phân biệt du già luận; 3. Đại thừa trang nghiêm kinh luận; 
4. Biện trung biên luận; 5. Kim cương bát nhã ba-la-mật-đa kinh luận. Trong số năm bộ luận Bô-tát Di Lặc thì Đại 
thừa trang nghiêm kinh luận và Hiện quán trang nghiêm luận là quan trọng nhất. 
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5) 


nghĩa”” hay “8 hiện quán 70 nghĩa”. Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh, quyền 1, 
có viết: “Như trang sức vật đẹp, Soi gương sanh thắng hỷ, Diệu pháp trang nghiêm 
rồi, Được cái vui bậc nhất. (SÈ3e ‡t š ñ, 163 +Bš 3, ¡xi G, Tỉ 5 8 ñ— 
.) Giải thích: Thí như người trang sức thêm vật đẹp trên thán, đứng trước gương 
soi thì sanh thắng hỷ. Vì sao? Vì có sự vui thích. Bồ tát cũng vậy, trang nghiêm 
bằng diệu pháp, nghĩa là thể nhập tự tâm, thì sanh thắng hỷ.” 

Hiện Quán Trang Nghiêm Luận chủ yếu giải thích về ba trí. Ba trí tổng 
nhiếp tất cả đạo: Thanh văn và Độc giác đạo được nhiếp trong Nhất thiết trí; Bồ-tát 
đạo được nhiếp trong Đạo tướng trí; Phật đạo được nhiếp trong Nhất thiết tướng 
trí. Tất cả đối cảnh: uẩn, xứ, giới, đều được nhiếp trong ba trí. Khi giải bày ba trí 
thì cũng giải bày tất cả đạo, tất cả đối cảnh, tất cả hành tướng, và quá trình tu hành 
theo thứ lớp từ phàm phu đến cảnh giới Phật. Luận này gồm có 8 phẩm (8 sự), 70 
nghĩa, 1200 mục, 276 tụng”: 

1. Phẩm Nhất thiết tướng trí (56 tụng, 18-73): Nhất thiết tướng trí, Nhất 
thiết chủng trí, Biến tướng trí hay Tướng trí (Phạn: Sarväkãrajñatã) là Thánh trí 
hiện quán cứu cánh về 10 nghĩa: sơ phát tâm, giáo thọ, bốn quyết trạch phần, chánh 
hành sở y, chư sở duyên, sở vi sự, áo giáp, thú nhập, tư lương và xuất ly. Tướng trí 
có 2 phần: một là, tướng trí liễu tri hành tướng của tất cả sở tri; hai là, tướng trí liễu 
tri nhân quả chủ yếu, tức 70 yếu nghĩa. Giới hạn chỉ ở Phật địa. 

2. Phẩm Đạo tướng trí (31 tụng, 74-104): Đạo tướng trí, Đạo chủng trí hay 


Đạo trí (Phạn: Margajñat) là trí của Thánh giả Đại thừa về dòng tâm thức tương 


3 Tám sự, còn gọi là tám hiện quán, là 3 trí, 4 gia hành và 1 quả pháp thân (trí pháp thân). 


* Bản Hiện Quán Trang Nghiêm Luận tiếng Tây Tạng do Quả-mễ-kỳ-mỹ (3+, Shcherbatsky) và Lạc-đan- 
hiệp-nhiêu (¿3# *#3#$*, Obermiiller) dịch và in bằng tiếng Tây Tạng năm 1929, được thu lục trong Đức Cách bản 
“Đan Châu Nhĩ (4ŠJ4J% € 3+#ñ ) ), No.3786, có 273 tụng. Ngoài 17 tụng phần Tựa: mục đích tạo luận (tụng 1-2), 
lược nói luận thê (3-4 tụng), rộng thuyết luận thể (5-17 tụng), cùng hai tụng 272 và 273 của lời Bạt, 254 tụng còn lại 
được chia thành tám phâm (Tạng ngữ gọi là "skabs), thứ tự là: 1. Phâm Nhất thiết tướng trí, 56 tụng (18- 73); 2. Phẩm 
Đạo trí, 31 tụng (74-104); 3. Phẩm Nhất thiết trí, 16 tụng (105-120); 4. Phẩm Viên mãn Nhất thiết tướng Hiện quán, 
63 tụng (121-183); 5. Phẩm Đảnh hiện quán, 42 tụng (184-225), 6. Phẩm Tiệm thứ Hiện quán, 1 tụng (226); 7. 
Phẩm Sát-na hiện chứng Đẳng giác, 5 tụng (227-231); 8. Phâm Pháp thân, 40 tụng (232-271). 
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tục của những bồ-đặc-già-la mà vốn có tự thân Đạo trí, ngang qua sự nhiếp trì bởi 
Bát-nhã hiện quán tánh Không. Đạo trí có 3 phân: một là, Đạo trí liễu tri Thanh 
văn đạo; hai là, Đạo trí liễu tri Độc giác đạo; ba là, Đạo trí liễu tri Đại thừa đạo. 
Giới hạn là từ Kiến đạo của Đại thừa cho đến Phật địa. 

3. Phẩm Nhất thiết trí (16 tụng, 105-120): Nhất thiết trí, Nhất thiết trí tánh 
hay Cơ trí (Phạn: Tatah sarvaJñatä) là Thánh trí chứng ngộ chủng loại, an trú Đại 
thừa, được nhiếp trì bởi Bát-nhã hiện quán vô ngã trong dòng tâm thức tương tục 
của những bổ-đặc-già-la mà vốn có tự thân Nhất thiết trí. Nhất thiết trí có 4 phần: 
một là, Nhất thiết trí tiếp cận quả Phật mẫu; hai là, Nhất thiết trí viễn ly quả Phật 
mẫu; ba là, bất thuận phẩm của Nhất thiết trí; bốn là, đối trị phẩm của Nhất thiết 
trí. Giới hạn là tâm tương tục của tất cả Thánh giả. 

4. Phâm Viên mãn nhất thiết tướng hiện quán (67 tụng, 121-187): Viên mãn 
nhất thiết tướng gia hành, Viên mãn nhất thiết tướng hiện quán hay Nhất thiết 
tướng gia hành (Phạn: Sarväkärãbhisarnbodho) là sự tu tập của Bồ-tát Du-già mà 
thu nhiếp tất cả hành tướng của ba trí, được nhiếp trì bởi Bát-nhã. Bồ-tát trí ở đây 
bao gồm 173 chủng loại. Giới hạn từ Đại thừa Tư lương đạo cho đến tối hậu tâm 
của địa thứ mười. 

5. Phẩm Đảnh Hiện quán (41 tụng, 188-228): Đảnh gia hành, Đảnh hiện 
quán hay Chí đảnh gia hành (Phạn: Mũrdhapräpto) là Bồ-tát Du-già, được nhiếp trì 
bởi Bát-nhã, lấy sự tổng tu hành tướng của ba trí để siêu việt Đại thừa Tư lương 
đạo. Đảnh gia hành có 4 thứ: một là, Gia hành đạo Đảnh gia hành; hai là, Kiến đạo 
Đảnh gia hành; ba là, Tu đạo Đảnh gia hành; bốn là, Vô gián [Tam-ma-địa] Đảnh 
gia hành. Giới hạn từ Noãn vị của Đại thừa Gia hành đạo cho đến tối hậu tâm của 
địa thứ mười. 

6. Phẩm Tiệm thứ hiện quán (1 tụng, 229): Tiệm thứ gia hành hay Tiệm thứ 
hiện quán (Phạn: Anupurvikah) là Bồ-tát Du- già, được nhiếp trì bởi Bát-nhã, muốn 
đạt được sự kiên cô đối với hành tướng của ba trí mà tu tập theo thứ lớp về hành 
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tướng của ba trí, gồm có 13 thứ hiện quán: sáu Ba-la-mật-đa, sáu Tùy niệm và 
Nhất chủng thể tánh vô thật hữu (: vô tánh tự tánh). Giới hạn từ Đại thừa Tư lương 
đạo cho đến tối hậu tâm của địa thứ mười. 

7. Phẩm Sát-na chứng Đại bồ-đề (5 tụng, 230-234): Sát-na gia hành (Phạn: 
Ekaksanabhisarnbodho) là Bồ-tát Du-già đã được kiên cô hoàn toàn đối với hành 
tướng của ba trí. Sát-na gia hành có 4 thứ: một là, DỊ thục sát-na gia hành; hai là, 
Phi dị thục sát-na gia hành; ba là, Vô tướng sát-na gia hành; bốn là, Vô nhị sát-na 
gia hành. Giới hạn chỉ ở tối hậu tâm của địa thứ mười. 

§. Phẩm Pháp thân (42 tụng, 235-276): Quả Pháp thân (Phạn: 
Dharmakäya$ca te astadh3) là thông qua sự tu tập phương tiện lực là hành tướng 
của ba trí mà chứng đắc tự thân là quả Pháp thân. Pháp thân có 4 thứ: Pháp thân, 
Tự tánh thân, Thọ dụng thân và Hóa thân. Giới hạn chỉ ở Phật địa. 

Tám sự có thê gộp lại thành 3 loại: ba sự đầu là cảnh, bốn sự tiếp theo là gia 
hành, tức là nhân hay hành, và một sự cuối là Pháp thân và sự nghiệp, tức là guả. 
Tám sự này triển khai thành 70 nghĩa, nó bao quát 108 cú pháp” được đề cập trong 
Kinh Đại Bát-nhã. 

Về bảy mươi nghĩa thì, Nhất thiết tướng trí có 10 nghĩa; Đạo tướng trí có II 
nghĩa; Nhất thiết trí có 9 nghĩa; Viên mãn hiện quán Nhất thiết tướng gia hành có 


” Một trăm lẻ tám cú pháp (— LẺ TS) 3) trong kinh Đại Bát- nhã: Khi Phật giáo Tây Tạng nghiên cứu về Hiện 
Quán Trang Nghiêm Luận, thường nói rằng "Có 108 cú pháp từ sắc pháp cho đến Nhất thiết tướng trí”. Tuy nhiên, 
rất hiếm khi biết chính xác 108 cú pháp là gì. Dù kinh Đại Bát-nhã được giảng thuyết khắp nơi, nhưng khó có thể 
ghép được con số 108 cú, vì mở đầu và kết thúc khác nhau. Dựa trên trước thuật của Lama Long Tĩnh (#ñ), nó 
được mô tả ngắn gọn như sau: Một trăm lẻ tám cú pháp được chia thành 2 loại: (a) 53 pháp thuộc về tạp nhiễm 
phẩm; (b) 55 pháp thuộc về thanh tịnh phẩm. Năm mươi ba pháp thuộc về tạp nhiễm: 5 uân, 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, 6 
xúc, 6 ái, 6 giới và 12 duyên khởi. Năm mươi lăm pháp thuộc về thanh tịnh: 6 ba-la-mật, 18 tánh không, 37 Bồ đề 
phần pháp (hợp làm 7 cú), tam-muội có 6 cú (4 diệu đề, 4 tĩnh lự, 4 vô lượng, 4 đẳng chí vô sắc, 8 giải thoát, 9 thứ 
đệ định, mỗi thứ là 1 cú), tỳ-bát-xá-na đạo tam giải thoát môn làm 1 cú, thù thắng công đức đạo có 3 cú (6 thông, 4 
chủng tam-ma-địa, 4 đà-la-ni môn, mỗi thứ 1 cú), quả đạo có 6 cú (10 lực, 4 vô úy, 4 vô ngại giải, đại từ, đại bi, I8 
pháp bất cộng của Phật, mỗi thứ 1 cú), 5 loại bổ-đặc- -già-la chứng đạo (Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc 
giác) làm 5 cú, 3 trí (Nhất thiết trí, Đạo tướng trí, Nhất thiết tướng trí) làm 3 cú. Như vậy, nhiễm pháp và tịnh pháp 
cộng thành 108 cú. Một trăm lẻ tám cú pháp là pháp số cơ bản mà người sơ học Phật pháp nên học. 
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11 nghĩa; Chí đảnh gia hành có 8 nghĩa; Tiệm thứ gia hành có 13 nghĩa; Nhất sát- 
na viên chứng Bồ-đẻ gia hành có 4 nghĩa; Pháp thân có 4 nghĩa.” 

Tóm lại, trong § phẩm nói trên, 3 phẩm đầu trình bày về Nhất thiết trí tánh; 4 
phẩm kế tiếp nương vào Nhất thiết trí tánh mà nói rõ việc tu tập gia hành; phâm 
cuối kết luận nhờ tu gia hành mà đạt đến quả Phật. Trong phẩm Tựa thứ nhất, có 2 
tụng Quy kính và 17 tụng giải thích vắn tắt về Luận thê trước khi đi vào chỉ tiết 8 
phẩm, và phâm Nhiếp thứ mười có 2 tụng Tổng kết. 

Cách giải thích kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa trong Hiện Quán Trang Nghiêm 
Luận có thê được hiểu từ ba khía cạnh: (1) 7ớm môn nói rộng: đề cập đến tám 
phẩm năng thuyên: phẩm Nhất thiết tướng trí, phâm Đạo tướng trí, phẩm Nhất thiết 
trí, phâm Viên mãn nhất thiết tướng hiện quán, phẩm Đảnh hiện quán, phẩm Tiệm 
thứ hiện quán, phẩm Sát-na chứng Đại bồ-đề, phẩm Pháp thân, để giải thích tám sự 
sở thuyên: Nhất thiết tướng trí, Đạo tướng trí, Nhất thiết trí, Viên mãn nhất thiết 
tướng gia hành, Đảnh gia hành, Tiệm thứ gia hành, Sát-na chứng Đại bồ-đề gia 
hành, quả Pháp thân. (2) Sáu môn nói vừa: bản chất của sự nương tựa ba trí, tự tại 
nhân (: là đối với hành tướng của ba trí mà tu tập để được tự tại), tự tại quả (: đã 


được tự tại đối với hành tướng của ba trí), kiên cố nhân (: đối với hành tướng của 


° Nhất thiết tướng trí có 10 nghĩa: (1) Phát tâm; (2) Giáo thọ; (3) Thuận quyết trạch phần; (4) Sở y của chánh hành; 
(5) Sở duyên; (6) Sở vi sự; (7) Áo giáp; (8) Thú nhập; (9) Tư lương; (10) Xuất ly. Đạo tướng trí có I1 nghĩa: q1) 
Ánh đoạt, v.v.; (12) Tri Thanh văn đạo; (13) Tri Lân dụ đạo; (14) Bồ tát Kiến đạo; (15) Tu đạo tác dụng; (16) Thắng 
giải tu đạo; q7) Tán dương sự; (18) Hồi hướng Tu đạo; (19) Tùy hỷ Tu đạo; (20) Dẫn phát Tu đạo; (21) Tối thanh 
tịnh Tu đạo. Nhất thiết trí có 9 nghĩa: (22) Do trí mà chẳng trụ sanh tử; (23) Do bi mà chăng trụ tịch diệt; (24) Phi 
phương tiện tránh xa; (25) Chánh phương tiện tiếp cận; (26) Sở trị phẩm; 427) Đối trị phẩm; (28) Gia hành; (29) 
Bình đẳng tánh; (30) Kiến đạo của Thanh văn, v.v. Viên mãn hiện quán nhất thiết tướng gia hành có I1 nghĩa: (31) 
Hành tướng; (32) Gia hành; (33) Công đức; (34) Lầm lỗi; (35) Tánh tướng; (36) Thuận giải thoát phần; (37) Thuận 
quyết trạch phân; (38) Bắt thối chuyên chúng; (39) Sanh tử niết-bàn bình đẳng tánh; (40) Vô thượng thanh tịnh Phật 
độ; (41) Thiện xảo phương tiện. Chí đảnh gia hành có 8 nghĩa: (42) Mười hai chủng tướng của Noãn vị lợi căn Bồ 
tát; (43) Mười sáu tăng trưởng của Đảnh vị; (44) Kiên ô ồn của Nhãn vị; 45) Tâm biến trú của Thế đệ nhất pháp; (46) 
Sở trị năng trỊ của Kiến đạo; (47) Năng trỊ sở trị của Tu đạo; (48) Vô gián định; (49) Tà chấp. Tiệm thứ gia hành có 
13 nghĩa: (50) Bồ thí; (51) Trì giới; (52) Nhẫn nhục; (53) Tinh tiến; (54) Tĩnh lự; (55) Bát-nhã; (56) Niệm Phật; (57) 
Niệm Pháp; (S8) Niệm Tăng: (59) Niệm giới; (60) Niệm thiên; (61) Niệm xả; (62) Vô tánh tự tánh tiệm thứ hiện 
quán gia hành. Sát-na viên chứng Bồ-đề gia hành có 4 nghĩa: (63) Dị thục sát-na gia hành; (64) Phi dị thục sát-na 
gia hành; (65) Vô nhị sát-na gia hành; (66) Vô tướng sát-na gia hành. Pháp thân có 4 nghĩa: (67) Tự tánh thân; (68) 
Viên mãn báo thân; (69) Biến hóa thân; (70) Pháp thân. Hiểu rộng 70 nghĩa thì xem thêm Hiện quán trang nghiêm 
luận trung bát phẩm thất thập nghĩa lược giải (###j‡#@#4+*P\šz-† Ấ%&##) do Pháp sư Pháp Tôn thuật, 
http://tripitaka.cbeta.org/B09n0030 
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ba trí mà tu tập thêm lên để được kiên cô), kiên cô quả (: đã được kiên cô đối với 
hành tướng của ba trí), dị thục quả của ba trí (: quả Pháp thân). (3) 5a môn nói 
lược: cảnh (: ba trí), hành (: bốn gia hành) và quả (: quả Pháp thân). 

Sự giải thích ba trí: Nhất thiết tướng trí, Đạo tướng trí và Nhất thiết trí 
không tuân theo "trình tự nhân quả" mà đi theo "trình tự giải thoát". Nếu giải thích 
dựa trên "trình tự nhân quả", thì Nhất thiết trí nên được giải thích trước, tức là 
trước hết phải có ý tưởng về con đường tu học: thông suốt 16 hành tướng về vô 
thường, khổ, không, vô ngã của Tứ Thánh đề, và bằng cách này, trước mới có năng 
lực tu học, từng bước hiểu sâu hơn về Đạo tướng trí, sau đó có thê sinh khởi hiện 
quán về 10 pháp: phát tâm, giáo thọ, v.v. của Nhất thiết tướng trí trong dòng tâm 
thức tương tục và sự hóa độ chúng sinh. Khi giải thích ba trí theo “trình tự giải 
thoát”, trước hết nói về Nhất thiết tướng trí, mục đích là phát khởi động lực tu học 
và giáo hóa chúng sinh sau khi thấy được kết quả cùng những công đức và lợi ích 
của Nhất thiết tướng trí; giống như một doanh nhân sẽ tích cực tham gia kinh 
doanh sau khi nhìn thấy lợi nhuận không lỗ trong kinh doanh; một nông dân sẽ làm 
việc chăm chỉ để trồng trọt sau khi nhìn thấy những lợi ích của vụ mùa. Để hiểu 
được các hành tướng của ba trí, cần phải có những gia hành cụ thê để hỗ trợ việc 
thực hành ba trí. Viên mãn nhất thiết tướng gia hành là con đường đưa tới sự tự tại 
đối với hành tướng của ba trí. Đảnh gia hành là hành tướng của ba trí đã được tự 
tại. Tiệm thứ gia hành là con đường đưa tới sự kiên cố đối với ba trí. Sát-na gia 
hành là hành tướng của ba trí đã được kiên cố. 

Về nguyên do soạn thuật luận này, cứ theo Bát thiên tụng Bát nhã thích luận 


của ngài Sư Tử Hiền (Éƒ-Ÿ #, Haribhadra)” thì vì trong Kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa 


7 Sư Tử Hiền (Éf-ƒ , Haribhadra): Cao tăng Ấn độ, sống vào giữa thế kỷ thứ 8, xuất thân từ giai cấp Sát đề lợi. Sư 
xuất gia vào đời vua Đức ngõa ba lạp (4š 8,33, Devapäla), học rộng cả nội điển và ngoại điển, đặc biệt tinh thông 
Bát nhã. Sư từng theo ngài Duy lô tả nẵng phạ đa lạp (4/š # # †ä9#33, Vairocanabhadra) học tập pháp sám hối 
của đức Di lặc. Một hôm, sư bỗng nằm mộng thấy 1 vị tăng khuyên sư đến xứ Ca sa lộ ba nạp (E###&E.#*, 
Khasarpana); sau khi tỉnh dậy, sư nhịn ăn trong 3 ngày để suy xét về việc trong giấc mộng. Sau, sư lại mộng thấy 
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có nhiều chỗ trùng lập, nhiều chỗ ý nghĩa rất sâu xa khó hiểu, nên ngài Vô Trước 
thỉnh cầu Bồ-tát Di Lặc giải thích rõ Kinh Bát-nhã, do đó mà ngài Di Lặc tạo luận 
này. Sau thời Vô Trước, quá trình kế thừa của luận này không được rõ ràng, chỉ 
biết đệ tử Tăng Hộ (i#ý#, Samgha-raksita) là Giải Thoát Quân (#J#*#, Ärya- 
Vimuktisena)Ÿ truyền xuất, dung hợp kiến giải của phái Du-già hành và phái Trung 


quán.” Vào năm 1938, dựa vào dịch bản Tạng văn của luận này, pháp sư Pháp Tôn 


mình ở trong chùa Áo đan tháp phổ lợi (#*7†3#-#-#l, Odantapuri), lúc ấy có vị thần, chỉ hiện nửa thân phía trên, 
đứng trong áng mây, cúi mình lễ bái sư, sư hỏi lí đo vì sao lễ bái, vị thần nói với sư là mình đang lễ bái đức Di lặc 
giải nói § nghìn bài tụng Bát Nhã (` #2#4&#3?, Astasähasrikä). Không bao lâu, sư mộng thấy đức Di Lặc, toàn 
thân màu vàng ròng, trên đầu có Chỉ đề ( #4 ‡È, tháp không có xá lợi), tay kết ấn Thuyết pháp, sư đảnh lễ thưa hỏi: 
Trong đa số các sách chú giải bộ luận Hiện quán trang nghiêm (Abhisamayälajkãra) do đức Di Lặc trứ tác thì nên 
lấy bản nào làm tiêu chuẩn? Đức Di Lặc liền bảo: Đợi sau khi ông đã lãnh hội toàn bộ các sách chú giải ấy, rồi từ 
trong đó, ông lại viết ra bộ sách chú giải khác. Do nhân duyên này nên sau khi tỉnh mộng, sư mới ra sức tìm xem và 

soạn thuật. Danh tiếng sư lúc bấy giờ được vua Mã hi ba lạp ('§# 6, _MahIpala) trọng vọng, nhà vua triệu thỉnh 
sư đến đô thành để chuyên việc trứ tác. Sư soạn rất nhiều chú sớ, nổi tiếng hơn cả thì có các bộ: (1) Vimuktasena 
chú; (2) Nhị vạn ngũ thiên tụng Bát-nhã chú (PañcaviJšatisahasrikã-praJñaparamit8); (3) Bát thiên tụng Bát-nhã thích 
Hiện quán trang nghiêm minh (Astasahasrikã-praJñaparamitä-vyakhya AbhisamayälaJkäraloka; (4) Bạc già phạm 
công đức bảo tập tụng nam ngữ thích (Bhagavad-ratnagunasañcaya-gãthã nãma pañjikã ); (5) Chuyển thanh tụng 
(Vibhakti-kãrikã), v.v. Các tác phâm trên hiện còn trong Đan châu nhĩ của Đại tạng kinh Tây tạng. [X. Pag Sam Jon 
Zang by Zrì Sarat Chandra Das; Geschichte des Buddhismus ¡In Indien by E. A. Schiefner; History of Buddhism by 
Buston, by E. Obermiller]. 


Š Thánh Giải Thoát Quân (*# #‡Đí.#, Äryã Vimuktisena): Sống khoảng thế kỷ 6, là tác giả của chú giải sớm nhất về 
Hiện quán trang nghiêm (Abhisamayälajkãra) liên quan đến Nhị vạn ngũ thiên tụng Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
(Perfection of Wisdom Sutra in Twenty-five Thousand Lines). Thế Thân có bốn đệ tử lớn, những vị này học được 
nhiều chủ đề thông thạo hơn thầy mình. Trong số này, Thánh Giải Thoát Quân được học nhiều hơn về chủ đề Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Người ta nói rằng Thánh Giải Thoát Quân được sinh ra ở ngã ba Trung Án và Nam Ấn Độ, gần 
hang động Kỳ bà la (ŠÝ3#‡#, Ivãla), là cháu ngoại của Giác Sử (Buddhadãsa) - đệ tử của Thế Thân (Vasubandhu), 
ông xuất gia theo Kê dận bộ. Sự truyền thừa của Giải Thoát Quân là không rõ ràng. Có người nói: Ông đã nghe 
Kinh Bát-nhã từ Thế Thân, và luận nghĩa của Bát-nhã được học từ Tăng Hộ (Samgharaksa). Có người nói: Giải 
Thoát Quân là một đệ tử của Trần Na (Dinnäøga), và luận nghĩa Bát-nhã được học từ Thanh Biện (Bhavyaviveka). 
Người ta nói rằng, Hiện Quán Trang Nghiêm Luận là do Di Lặc tạo ra, cho nên suy ra Giải Thoát Quân là đệ tử của 
Thế Thân. Hiện Quán Trang Nghiêm Luận là luận của trung bản Kinh Bát-nhã, phân làm 8 phẩm, 70 nghĩa, tuy 
nhiên, 25.000 tụng của trung bản Kinh Bát-nhã đôi chỗ chưa phù hợp. Sau đó, Giải Thoát Quân ở Ba-la-nại 
(Vãranast), đi đến Bôn-đà-phạt-đà-na (Pundavardhana) để gặp ưu-bà-tắc Tịch Khải (Šãntivarman). Tịch Khải đã từ 
Bôn-đảà-phạt-đà-na đi đến Phố-đà-lạc (Potala) ở Nam Án Độ, trú xứ của Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitešvara), học 
tập 20.000 tụng của Kinh Bát-nhã từ Bồ-tát, nó được phân làm 8 phẩm. Do đó, Thánh Giải Thoát Quân mới tạo ra 
một bộ “Nhị vạn ngũ thiên tụng Bát-nhã kinh Hiện quán trang nghiêm luận thích”. Có người nói: Tịch Khải đã đến 
Phổ-đả-lạc tổng cộng ba lần, và chỉ lần thứ ba ông ây mới nhận được 20.000 tụng của Kinh Bát-nhã. Hành trình 
nhận được kinh Bát-nhã của Tịch Khải đầy bí ẩn. VỀ sau, tại một tiểu vương quốc ở phương Đông, Thánh Giải 
Thoát Quân đã quảng bá Kinh Bát-nhã trong 30 năm. 


? Các chú giải về Hiện Quán Trang Nghiêm Luận hay Kinh Bát-nhã Ba-la-mật hiện được lưu giữ trong các phiên 
bản tiếng Phạn bao gồm các tác phâm của ba luận sư Ấn Độ là Sư Tử Hiền, Giải thoát quân và Bảo Tạng Tịch ( 3Ÿ 3 
#3, Ratnäkarasãnti, khoảng thế kỷ 11). Trong số đó, Nhị vạn ngũ thiên tụng Bát-nhã kinh Hiện Quán Trang Nghiêm 
Luận Thích (Abhisamayäalamkaravrtti) của Giải Thoát Quân là bộ luận sớm nhất, được hoàn thành vào khoảng thế 
kỷ thứ năm và thứ sáu. Các chú giải sau này, chăng hạn như “Bát-nhã Ba-la-mật-đa yêu quyêt Hiện quán luận minh 
nghĩa thích của Sư Tử Hiền, cũng dựa trên luận thích của Giải Thoát Quân. Vì vậy, để hiểu được tư tưởng có hệ 
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(1901-1981) phiên dịch Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Tụng ra Hán ngữ và chú 
giải nó, gọi là Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Lược Thích (ZLð13‡ lá #a%&#£), và 


Đại sư Thái Hư đã viết Lời tựa. Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Lược Thích được 
thu tàng trong Đại Tạng Kinh Bồ Biên (k 3 4##š#4), được ấn hành để bố sung 
những khiếm khuyết cho hai bộ Đại Tạng Kinh và Tục Tạng Kinh, Tập B09, 
No.0031, có 4 quyền. '° 
Ở Ấn độ và Tây Tạng, luận này rất được xem trọng và cũng có khá nhiều tác 
phẩm đã căn cứ vào luận này để giải thích Nhị vạn ngũ thiên tụng Bát-nhã (25.000 
tụng Bát-nhã) và Bát thiên tụng bát-nhã (8.000 bài tụng Bát nhã), mà trong Đan 
châu nhĩ (J#Zk®3) của Đại tạng kinh Tây Tạng có tới 21 thích luận được thu lục: 
IỆ Thánh Giải Thoát Quân (°Phags-pa rnam-“grol sde), Whj vạn ngũ thiên 
Bát-nhã kinh luận Hiện quản trang nghiêm thích (— Š, h5 † 33 ## 3a L0 
3È ñL#f, 'Phags-pa mam-“grol sde, No.3787), gọi tắt là Nhị vạn quang mình 
thích (—% 3%.5]#f). Đây là bộ chú thích HIện Quán Trang Nghiêm Luận 
truyền đến Tây Tạng sớm nhất, có ảnh hưởng đến phái Tự tục Trung quán 
Du-già hành. 
2. Thánh Giải Thoát Quân, Nhị vạn ngũ thiên Bát-nhã kinh luận Hiện quán 
trang nghiêm tụng thích, (— Š; ® '† 18 3 #& ‡a 1L L‡È lát ZRff, nyi-khri raam 
“ørel, No.3788). 


thống của Hiện Quán Trang Nghiêm Luận thì phần chú giải của Giải Thoát Quân là không thể thiếu. Theo Lịch Sử 
Phật Giáo Ấn Độ, Pháp sư Thánh Nghiêm viết: “Sư Tử Hiền, ông sống ước vào thế kỷ thứ tám tây lịch. Ông viết lời 
thích cho bộ Hiện Quán Trang Nghiêm do DI Lặc tạo, và Hiện Quán Trang Nghiêm Minh Bát Nhã Ba La Mật Đa 
Thích, v.v. Nhưng bộ luận Hiện Quán Trang Nghiêm là bộ luận do Di Lặc tạo, thuyết này trước giờ chưa nghe tới 
bao giờ. Tuy nhiên vào thời Ba La vương triều, người học tánh không dung nạp cả duy tâm chân thường và trở 
thành đại thịnh, từ đó luận Hiện Quán Trang Nghiêm mới được coi là một trong năm bộ luận lớn của Di Lặc. Mật 
Giáo Tây Tạng thịnh hành chân thường duy tâm, nên luận Hiện Quán Trang Nghiêm nhờ đó cũng thịnh hành tại Tây 
Tạng. Ở đây cũng cần nói rõ, những vị vì luận Hiện Quán Trang Nghiêm của Di Lặc mà viết lời giải thích, thì người 
đầu tiên là Giải Thoát Quân, một môn sinh của Tăng Hộ, Giải Thoát Quân lần lượt truyền xuống Tiểu Giải Thoát 
Quân, Thắng Quân, Điều Phục Quân, Tịnh Mệnh, Sư Tử Hiền, và đến Liên Hoa Giới thì được rực rỡ đại xương.” 
(Thích Tâm Trí dịch) 


'° http://tripitaka.cbeta.org/B09n0031 
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3. Sư Tử Hiền (Seng-ge bzang-po), Nhị vạn ngũ thiên Bát-nhã hợp luận (— 
ð; ? ƒ†#&3z 2ï, leu brgyad ma/ston-phrag nyi-shu-lnga-pa/grel chen, 
No.3790). 

4. Bảo Tác Tịch (?#4£#t, Shan-ti-pa/rin-chen “byung-gnas zhi-ba, thế kỷ 
I1), Nhị vạn ngũ thiên Bát-nhã Hiện quản trang nghiêm tụng cụ túc thanh 
tịnh thích, (— 3 ®:- †-Á& % L3 l&ZR -& ïñ#Ÿ, dag-ldan, No.3801). 

5. Pháp Cát Tường Xứng (‡* ở #Ý#i#, DharmaárI), Thập vạn Bát-nhã quảng 
thích, (-Y 3 #3 /ä##, stong-phrag -brgya-pa°i raam-bshad, No.3802). 

6. Sư Tử Hiền, Bá thiên Bát-nhã Hiện quán trang nghiêm quang mình 
thích (2` { #43 1LIï 3ˆ lá 2L 9 #f, rgyan-snang, No.379]). 

7. Bảo Tác Tịch, Bái thiên Bát-nhã quảng thích tối thắng tâm yếu (2` ### 
3; /RÄ##£zHỗ-ay-#-, dka” “grel snying-po can, No.3803). 

§. Vô Úy Tác Hộ (&#1£‡#Í, “Jigs-med 'byung-gnas rbas-pa, thế kỷ 11), 
Bát thiên Bát-nhã yếu kiện nguyệt quang thích (2`-†$&3-$-#È H 3,#È, gnad 
ky! zla-*od, No.3805). 

9. Niệm Trí Xứng (4# ##, SmrtijñanakIrti), Quảng trung lược Bát-nhã bát 
nghĩa đồng hiển luận (Jš *?9%&j4#3? ` Š E]#ã3iä, yum-gsum don-brgyad 
mthun-pa, No.3789). 

10. Sư Tử Hiền, Bảo (ập tụng nan ngữ thích (2 f£2ñ3£‡2Z#, dka'-'srel 
rtogs sla, No.3792). 

11. Giác Cát Tường Trí (Š#3#⁄, Buddhaárijñäna), Bá/-nhã nhiếp tụng 
tường giải (4 3 18.2R ?‡ ft, sdud-pa”1 dka°-“grel, No.3798). 

12. Pháp Cát Tường Xứng, Báí-nhã khải tạng thược (W&3 3ã j2, sher- 
phym mdzod ky! lde-mig, No.3806). 
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13. Sư Tử Hiền, Hiện quán trang nghiêm luận mình nghĩa thích (3Lÿ#3È lš 
da 1 Š #Ÿ, “grel-ba don-gsal, No.3793), gọi tắt là Minh nghĩa thích hay Tiểu 
thích. Bộ chủ thích này là cơ sở để các chú giải về Hiện Quán Trang Nghiêm 
Luận của các trường phái Cát-đương (Kadampa) và phái Cách-lỗ (Gelugpa) 
sau khi nó được du nhập vào Tây Tạng. 

14. Pháp Hữu (34, Chos kyi bshes-gnyen), Hiện quán trang nghiêm luận 
mình cú sớ (3LW3t lá ïa BỊ 6 đã, tehig gsal, Ño.3796). 

15. Kim Châu Pháp Xứng (®|š*X##, Chos kyi grags-pa dpal), Hiện quản 
trang nghiêm luận thích hiển mình nan giải sở (ĐLRñ,‡t ñ& ša‡# ñã 1H 3k f# đã, 
rtogs-dka°I snang-ba, No.3794). 

1ó. Trí Tác Tuệ (4£, Sher “byung, thế kỷ 11), Hiện quán trang nghiêm 
thích lược nghĩa sớ (#L#L‡È ñX##‡%ä Ã đã, "grel-pa”1 bsdus-don,  No.3795). 
17. A-để Hạp (#TJ&»%, Jo-bo rịe), Báf-nhã kinh lược nghĩa đăng (Ä#3# #&s& 
#‡#, dong-bsdus sgron-me, No.38§04). 

18. Đồng Cát Tường (Š # 3Ý, KumaraérTbhadra), 8áf-nhã kinh lược nghĩa ( 
j# 3z ## sễ ấ., sherphyin don-bsdus, No.3797). 

19. Bảo Xứng (3##, Ratnakrrt), Hiện quán trang nghiêm luận cực thành 
phần (2# ñ 4+8 d,2`, grags-pa'i cha, No.3799). 

20. Giác Cát Tường Trí, Hiện quán trang nghiêm luận Bát-nhã đăng man 
thích (2LiL‡t lá 31x + }ế XS #f, sgron-me”i phreng-ba, No.3800). 

21. Vô Úy Tác Hộ, Mâu-ni mật ý trang nghiêm (#-/&,?š & ‡tt, thub-pa'1 
dgonøs rgyan, No.3903) 

Xưa nay, việc giải thích “Nhị vạn ngũ thiên tụng Bát-nhã”, ngoài Đại Trí Độ 


Luận của Trung Quốc truyền dịch, không thể bỏ qua sự giải thích, lý giải có hệ 
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thống của Hiện Quán Trang Nghiêm Luận. Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa là một 
trong những kinh điển Đại thừa rất trọng yếu ở thời sơ kỳ, nó đã được phát triển 
gần một ngàn năm, không chỉ có chiều dài kinh văn mà còn có nhiều chủng loại, 
được phân thành 8.000 tụng, 18.000 tụng, 25.000 tụng và 100.000 tụng. Nổi tiếng 
nhất trong số các phiên bản ngăn hơn là Kinh Kim Cương (Vajracchedikã), có 300 
tụng. '" Khu vực lưu truyền của Kinh Bát-nhã là từ Ấn Độ sang Tây Tạng, rồi đến 
Đông Á. Nội dung chính yếu Kinh Bát-nhã nói về tánh Không của Đại thừa, nhưng 
cũng bao gồm con đường tu hành của Bồ tát như phát tâm, từ bi, lục độ, thí dụ, 
phương tiện, v.v. Kinh này đặt nền tảng cho tất cả các văn bản Đại thừa về trí tuệ 
của tánh Không. Nội dung của Kinh Đại Bát-nhã rất phức tạp, bản dịch của Huyền 
Trang có mười sáu hội hay mười sáu phần, mà cơ bản nhất là năm phần đầu tiên. 
Phần giải thích trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận tương đương với hội thứ hai, 
đó là “NhỊ vạn ngũ thiên tụng Bát-nhã”. Hiện Quán Trang Nghiêm Luận không 
phải là một chú thích từng dòng về “Nhị vạn ngũ thiên tụng Bát-nhã”, mà là một 
bản tóm tắt của Kinh Bát-nhã dưới dạng các bài kệ, sử dụng phong cách luận nghị 


(Uu-ba-đèề-xá ##¿‡‡‡4) để viết đại ý của kinh văn theo từng đoạn như một đề 


!! Đại Trí Độ Luận nói rằng Kinh Bát-nhã có ba hạng: thượng, trung và hạ, là 100.000 tụng bát-nhã, cũng như các 
kinh Bát-nhã lớn nhỏ. Bản sao của Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa thập vạn tụng được tìm thấy trong động Tàng Kinh 
(Hang 17) thuộc quần thê hang động Mạc Cao (#3 /#), nằm gần Đôn Hoàng, thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc 
ngày nay. Nó được cho là đã được tạo ra ở miền bắc Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 8 và đã đi đến Tây Bắc Trung 
Quốc, có lẽ là đi qua Tây Tạng, vì điều này sẽ trùng hợp với thời kỳ người Tây Tạng chiếm đóng Đôn Hoàng. Theo 
Kim Cương Tiên Luận (432, No. 1512) ghi: “Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật bao quát tông chỉ lớn lao của 8 
bộ, nó khế hợp với cương yếu của các kinh [Bát-nhã], điều ấy rõ ràng. Nó chỉ có luận về quả thường hữu là Phật 
tánh và nhân tố của 10 địa. Nhân tròn đây thì tánh hiên lộ, tức có cảm ứng, thích hợp với đời. Thế nên, thuyết giảng 
8 bộ Bát-nhã bằng 10 thứ nghĩa, giải thích 10 thứ đối trị: bộ thứ 1 có mười vạn kệ (Đại Phẩm Bát-nhã); bộ thứ 2 có 
hai vạn năm ngàn kệ (Phóng Quang Bát-nhã); bộ thứ 3 có một vạn tám ngàn kệ (Quang Tán Bát-nhã); bộ thứ 4 có 
tám ngàn kệ (Đạo Hành bát-nhã); bộ thứ 5 có bốn ngàn kệ (Tiểu Phẩm Bát-nhã); bộ thứ 6 có hai ngàn năm trăm kệ 
(Thiên Vương Vấn Bát-nhã); bộ thứ 7 có sáu trăm kệ (Văn-thù Bát-nhã); bộ thứ 8 có ba trăm kệ (tức Kim Cương 
Bát-nhã). Đây là tên gọi của 8 Bộ. Bảy bộ trước loại trừ các tướng chưa hết nên chỉ xưng là Bát-nhã, bộ thứ 8 này 
hoàn toàn loại bỏ các tướng nên lập riêng tên là Kim Cương.” Theo E. Conze, việc thu thập tài liệu Kinh Bát,nhã 
kéo dài hơn một nghìn năm, qua bốn thời kỳ: (1) Sơ thủy (100B.C.~100A.D.), (b) Phát triển (100 A.D.~300A.D.), 
(c) Tinh giản (300 A.D. ~500A.D.), (đ) Ảnh hưởng Mật tông (600 A.D.~1200A.D.) Bản kinh lưu hành sớm nhất là 
“Bát thiên tụng Bát-nhã kinh” (thường gọi là Tiêu phẩm); sau đó là thời kỳ thứ hai, các kinh Bát-nhã Trung phẩm và 
Đại phẩm mới xuất hiện: “Nhất vạn bát thiên tụng”, “Nhị vạn ngũ thiên tụng”, “Thập vạn tụng”; thời kỳ thứ ba là 
Tiểu bộ các kinh Bát-nhã: “Nhiếp tụng” cùng “Kim cương kinh”, “Thiện Dũng thỉnh vấn kinh”, “Tâm Kinh”; và 
thời kỳ thứ tư là “Lý thú bách ngũ thập tụng Bát-nhã kinh”. 
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cương, tóm tắt thành nhiêu cú nghĩa, và không câu nệ việc giải thích câu từ. Có thê 


thấy luận này có sức ảnh hưởng rất lớn đối với các học thuyết Phật giáo. Không 


nghi ngờ rằng luận này chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử Phật giáo Ân Độ 


thời kỳ cuối. Tuy nhiên, do tính phức tạp của văn bản và thuật ngữ của nó, không 


có bản dịch hoàn chỉnh của bất kỳ chú sớ Hiện Quán Trang Nghiêm Luận của Tây 


Tạng được xuất bản bằng ngôn ngữ phương Tây. 


Những dịch phẩm, luận giải về Hiện Quán Trang Nghiêm Luận của các học 


giả, luận sư từ Tây sang Đông có thê kế ra: 


Eugene Obermiller (1901-1935), 45hisamayalañhara-prajñaparamitä- 
upadesa-sastra: The work oƒ Bodhisatftva Maitreya / Edited, explained 
and translated by Th. Stcherbatsky and E. Obermiller. Fasciculus l: 
Introduction, Sanscrit text and Tibetan translation. Leningrad, USSR 


Academy of scIences, 1929, 


Giuseppe Tucci (1894-1984), Edited with Introduction and Indices, The 
Commenfaries øn the — Prajñaparamilas: Voi. tà The 
Abhisamaydlankaraloka oƒ Haribhadra, being a commentary on the 
Abhisamayalankara of Mattreyanatha and the 


AstasahasrikapraJñaparamitä. Orienfal Institute, 1932. 


Edward Conze (1904-1979), Editor and Translator, The Large Sutra on 
Perfect Wisdom: Mith the Divisions oƒ the Abhisamayalankara, Delhi: 
Motilal Banarsidass, 1979. 


Nancy R. Lethcoe (1940-2022), Comparison oƒ the Unrevised Chinese 
Versions oƒ the Pancavimsatisahasrika (kinh Quang Tán, X33##, No. 
222) with the divisions oƒ the Abhisamayalankara, The J]ournal of the 


American Oriental SocIety, 1976. 
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Gareth Sparham, 4Ðhisamayalamkara with VrHti and Aloka (có 4 
volumes). Jain Publishing, 2006 (vol. 1) and 2008 (vol. 2). Bản dịch tiếng 
Anh Hiện Quán Trang Nghiêm Kinh do Bồ-tát Di Lặc tạo, với hai chú 
giải chính của Giải Thoát Quân và Sư Tử Hiên. 

Tông Khách Ba (1359-1415), Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Cụ thích 
quảng sớ diệu giải kim man (ĐURN‡t ủa R.#E 021) 2Š, gọi tắt là 
Kim man sớ 2® Š đã, The Golden Rosary of Excellent Explanation). Kim 
man sớ được trứ tác dựa trên hai tác phẩm của Sư Tử Hiền là Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa Yếu quyết Hiện Quán Luận minh nghĩa thích (4&3#?3* šš % Z 
-$- j7 ðtza HỊ 4£) và Nhị vạn ngũ thiên tụng Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
kinh hợp luận (— %5 ƒ 2442734 j % 2 2£ -#â). Kim man sớ là chú 
giải nổi bật, rõ ràng tường tận nhất trong các trước thuật của học giả Tây 


Tạng. “ 


Mễ-bàảng Nhân-ba-thiết (/#⁄=#+‡2, lamgön Ju Mipham Gyatso.§46- 
1912), Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Chủ Sớ — Bạch Liên Hoa Anh Lạc 
(ữ—U#E ñia¡štứầ. địt †Ø#2Z), do Khenpo Sách-đạt-cát Nhân-ba- 
thiết (#‡š # 4=#3⁄, Khenpo Sodargye, 1962- ) phiên dịch ra Hoa ngữ, 
Tuệ Quang Tập (51), Ninh-mã Ba-lạt-vinh Tam thừa Pháp lâm Phật học 
hội (2Š Œ,s| š £ £ ¡+14 # Â`), Taipei, 07/2012. 


*ˆ Các đệ tử thượng thủ của Tông Khách Ba như Cổ Tào Kiệt, Khắc Chủ Kiệt, Tăng Thành, v.v. đều có các chú sớ 
của riêng họ, và các học giả sau này cũng trước thuật không ngừng từ Kim man sớ. Đến thế kỷ 17 và 18, số lượng 
chú giải đã gần trăm loại, khi ấy có lề va Diệu Âm Tiếu Kim Cang (1648- 1742) xem hết những chú thích này, sau đó 
ông trứ tác "Bảo Đăng Luận” (?Ÿ1##4) (còn gọi là Bát phâm luận và Thất thập nghĩa luận). Cuốn sách này có tiếng 
tăm và ảnh hưởng lớn ở Mông Cổ và Tây Tạng. Do đó, trong hệ thống học thuật của tu viện Cách-lỗ, Hiện Quán 
Trang Nghiêm Luận được quy định là sách phải đọc khi học môn Bát-nhã trong năm bộ môn, và những chú sớ nôi 
tiếng cũng không thể thiếu để tham khảo. 
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Koei H. Amano (Thiên Dã Hoành Anh, X#Ÿƒ2 3%, 1931- ), 4 Sfudy on 
Abhisamayalamkara-karika-Sastra-vivrfi, Tokyo : Japan Sclence Press, 


1975. 


Ryukai Mano (Chân Dã Long Hải, Ä-#ƒŠŠ‡#), The ksana in the 


: = = "+ »Z# 2 - ằ "+ ⁄£ ¿32 Z3 
Abhisamayalamkara, — X33 l% 3 X1Rữnf⁄ÍK3)X lệ SỞ 028†7ï, 


Sơn Hỷ Phòng Phật Thư Lâm, 1992. 


Tetsuya Tabata (Điền Đoan Triết Tai, W34‡ƒ3#|), Thự bình: E. Conze, 


The Laree Sura on Perfect Wisdom: HMth the Divisions of the 
Abhisamayalankara, Buddhist Seminnar, 1976. 


La Thì Hiến (šŠ"‡ &, 1914-1993), Hiện Quản Trang Nghiêm Luận Lược 
Thích Giảng Nghĩa (9L l& ?A9Ãä4f?š ấ,), Phật Giáo Pháp Tướng Học 
Hội, 2005. 


Trần Ngọc Giao (BÈ #34), Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Sơ Thám (#L 
?ðL3È Äủa21‡#), Đông Sơ Xuất Bản Xã, 02/1992. 


Thrangu Rinpoche & Geshe Lharampa, The (rnament oƒ. Clear 
Realization: A4 Commentary on the Prajiaparamia of Maitreya 
Buddha, Anh dịch bởi Dr. Cornelia Weishaar-Gunter, Ken & Katia 
Holmes, SrI Satguru Publications, Delhi, India, 2001. Việt dịch bởi Ban 
dịch thuật Thiện Tri Thức, sách Ấn tống của Quỹ Liên Hoa Quang 
(Henhoaquang.org), NXB Thiện Tri Thức, 2016. 


Geshe Lobsang Choephel (Lạc-tang Khước-bội, '####P?Ñ), Hiện Quán 


F-- 


Trang Nghiêm Luận Giảng Kỷ (3t &?AöÄ?Ó), có 67 bài giảng từ 
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tháng 3 năm 2012 đến tháng 9 năm 2015, cư sĩ Mậu Bản Thánh (J£ #, 
Liao BenSheng) đã phiên dịch 17 bài giảng đầu tiên và Pháp sư Pháp Cự 
(¿+}) phiên dịch phần còn lại, Thích Kiến Đề biên tập thành sách. 


- Thích Như Thạch (4#, 1952 - ), Hiện Quán Trang Nghiêm Luận 
Nhất Trích (Lf—.‡È Ä3q—ïR), tác phẩm hiệu đính từ một nghiên cứu 
viết 10 năm trước: Hiện Quán Trang Nghiêm Sơ Thám (Z1Lÿ#‡‡ #3), 
dịch chú dựa trên Minh Nghĩa Thích của Sư Tử Hiền và Kim Man Sớ của 
Tông Khách Ba, là một cẩm nang không thê thiếu đối với những ai có ý 
định nghiên cứu Bát-nhã học của Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng, Xuất 
bản xã Pháp Cổ Văn Hóa, 07/2002. 


Sau khi Hiện Quán Trang Nghiêm Luận được du nhập vào Tây Tạng, các 
sách chú thích của nó bắt đầu xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ I1. Vào giữa và 
cuối thế kỷ 11, sự nghiên cứu về Bát-nhã của Hiện Quán Trang Nghiêm Luận đã 
hưng khởi. Điều này liên quan đến sự hình thành dần dần hệ thống giáo dục tự viện 
Phật giáo Tây Tạng. Vào giai đoạn Hậu hoằng kỳ'”, chùa Tang Phố (#z## 3) là 
trung tâm nghiên cứu Ngũ bộ đại luận. Với sự phát triển mạnh mẽ của giáo dục tu 
viện Phật giáo Tây Tạng, Tông Khách Ba (Tsongkhapa), người sáng lập ra giáo 


' Thời Đường, năm Hội Xương nguyên niên (841), sau khi vua Lãng Đạt Mã (Langdarma, trị vì từ 838§ đến 842) 
tiêu diệt Phật giáo, Phật giáo Tây Tạng đã bị gián đoạn trong hơn 100 năm. Đến thời Tống, năm Thái Bình Hưng 
Quốc thứ 3 (978), Phật giáo được phục hưng trở lại ở Tây Tạng, và nó được du nhập vào khu vực Vệ Tạng (Ủ- 
Tsang), được lập thông qua việc hợp nhất hai trung tâm quyên lực trước đó là: Ủ (Dbus) ở trung bộ Tây Tạng, kiểm 
soát bởi phái Cách-lỗ của Phật giáo Tây Tạng dưới thời đầu các Dalai Lama, và Tsang (Gtsang) kéo đài từ Gyantse 
(Rgyang-rtse) đến phía Tây, kiểm soát bởi phái Tát-ca (Sakyapa). Phật giáo phục hưng có những đặc điểm rõ ràng 

của địa phương Tây Tạng, nhằm thu phục nhiều tín đồ hơn. Do phương pháp tu tập và hệ thống kế thừa khác nhau, 
nhiều tông phái đã được hình thành, thời kỳ đầu chủ yếu là Ninh-mã (Nyingma), Cát- đương (Kadam), Tát-ca 
(Sakya) và Cát-cử (Kagyu). Vào cuối thế kỷ 13, các giáo phái khác nhau tranh giành quyền lực. Dưới sự hỗ trợ của 
nhà Nguyên, các Lạt ma thượng đẳng của giáo phái Sakya bắt đầu nắm quyền kiểm soát chính quyền . địa phương ở 
Tây Tạng. Vào đầu thế kỷ 15, Tông Khách Ba tiên hành “cải cách” tôn giáo và thành lập phái Cách- lỗ (Gelug). Bắt 
đầu từ giữa thế kỷ 17, phái Cách-lỗ, dưới sự hỗ trợ của nhà Thanh, đã nắm quyền chính trị và tôn giáo ở Tây Tạng. 
Vào Hậu hoằng kỳ, có rất nhiều bản dịch kinh luận, các bộ sách cũng nhiều và đầy đủ. Vào nửa sau của thế kỷ 14, 
các học giả Tây Tạng đã biên soạn tổng tập kinh, luật, luận của Tạng truyền Phật giáo gọi là Cam Châu Nhĩ 
(Ganggyur) và Đan Châu Nhĩ (Tengyur). 
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phái Cách-lỗ sau này, đã thành lập Tu viện Cam-đan (+†7†-Ÿ, Ganden Monastery) 
ở Dazl, phía Đông Lhasa vào năm 1409, lây sự hành trì nghiêm ngặt giới luật, tuân 
theo trình tự học tập kinh điển, chủ trương nguyên tắc giáo dục “tiên hiển hậu 
mật”, tức là hiển mật viên dung. Tông Khách Ba đã thiết lập thành công một hệ 
thống giáo dục chặt chẽ, với nội dung giảng dạy dựa trên cốt lõi là Ngũ bộ đại 
luận: Nhân minh, Bát-nhã, Trung quán, Câu-xá và Giới luật. Học tập Bát-nhã đòi 
hỏi thời gian từ 6 đến 7 năm, và nội dung chủ yếu dựa trên Hiện Quán Trang 
Nghiêm Luận. Hiện nay các tu viện phái Cách-lỗ vẫn duy trì chương trình học tập 
Ngũ bộ đại luận, với thời gian từ 16 đến 20 năm mới đạt được học vị Geshe. 

Bản dịch Hán ngữ đầu tiên của Hiện Quán Trang Nghiêm Luận là từ Pháp 
sư Pháp Tôn vào thời kỳ đầu của Trung Hoa Dân Quốc, từ đó nó bắt đầu được phố 
biến ở Phật giáo Bắc truyền. Tuy nhiên, nếu ai đó muốn nghiên cứu Hiện Quán 
Trang Nghiêm Luận qua các luận sớ liên quan thì tài liệu bằng tiếng Trung hiện 
nay khá hạn chế, và các nghiên cứu sâu hơn chủ yếu phải dựa vào tài liệu Tây 


Tạng. 


Hiện Quán Trang Nghiêm Luận 
Tổng nhiếp Đại Bát-nhã 
Qua tám thứ hiện quán 
Và bảy mươi yếu nghĩa 
Tu bốn thứ gia hành 

Học hành tướng ba trí 
Có trí tuệ, bi tâm 

Hiểu thế tục, thắng nghĩa 
Pháp Đại thừa đặc thù 
Tất cả đạo tánh Không 
Thành tựu quả Pháp thân 


35 


Lợi ích mọi chúng sinh 

Trí không trú chư hữu 

Bi chẳng trệ Niết-bàn 

Khen ngợi Phật tướng hảo 
Xin nguyện cho chúng sinh 
Thành tựu bốn thân Phật 
Chứng đắc pháp vô tướng 
Con duyên dịch luận này 
Nguyện người đọc hoan hỷ 
Hành giả được trang nghiêm 
Trồng ruộng phước giải thoát 


Cùng trọn thành Phật đạo. 


San Francisco, ngày Thánh đản Đức Phát 4 Di Đà 
10.12.2022 
Phật tử Quảng Minh kính ghỉ 


Bài Tựa của Đại sư Thái Hư 


Nghe nói Tây Tạng lưu truyền năm bộ luận của Bồ-tát Từ Thị, mà Hiện 
Quán Trang Nghiêm Luận là bộ luận cần phải học. Nhân đó, tôi nhiều lần thỉnh 
cầu Dịch sư Pháp Tôn chuyên ngữ những kệ tụng của luận ấy, đồng thời lược 
thích. Tôi xem qua nội dung: Phẩm Nhất thiết tướng trí nói đến 22 dụ về Bồ-đề 
tâm, 20 vị Tăng của Đại thừa, 4 gia hành phân làm ba bậc thượng, trung và hạ, 36 
phân biệt năng sở nhiễm tịnh, 13 pháp tánh của sự tu hành, § chánh hành xuất sinh. 
Phẩm Đạo Trí nói đến 16 sát-na Kiến đạo của Đại thừa. Phẩm Biến trí nói về sự xa 
gần của đạo, sự sai biệt giữa năng trỊ và sở tr, và sự gia hành gồm 10 sai biệt và 4 
tự tánh. Phẩm Nhất thiết tướng gia hành nói về tướng sai biệt của ba trí và tướng 
đắc thất của gia hành. Tướng của ba trí và thắng tướng đều có 16, tác dụng tướng 
có lI, tự tánh tướng có 16. Đảnh vị của Kiến đạo và Tu đạo đều có 36 phân biệt về 
năng thủ và sở thủ. Đảnh vị và Gia hành vị của Vô gián đạo là để phá hủy 16 thứ tà 
chấp. Tiệm thứ gia hành có 13 nghĩa, Sát-na gia hành có 4 nghĩa. Bốn thân sai biệt 
và trí thân có 2l tụ và 27 sự nghiệp. Sự huyền chỉ của luận này có nhiều tầng bậc, 


sự chân động của nó và sự tán thưởng về nó là chưa từng có. Sau đó tôi làm sự đôi 
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chiếu luận này với Hội thứ nhất, Hội thứ hai và Hội thứ tư của kinh Đại Bát-nhã, 
thì thật là sáng tỏ và ngăn nắp, đều trùng lập với những nghĩa lý vốn có ở kinh văn. 
Tuy nhiên, người đọc thắng nơi kinh Đại Bát-nhã dễ sinh tâm nhàm chán vì sự 
phức tạp của nó. Tông chỉ của luận Trí Độ là thật tướng, sự suy luận về các pháp 
dường như bắt tận. Nghĩa lý của thật tướng thì sâu rộng, chưa có aI hệ thống được 
nó, trừ phi là trí tuệ sâu xa của bậc Bồ-tát bồ xứ mới có thể thông suốt nghĩa lý của 
kinh, mới sắp xếp được thứ tự về cảnh của ba trí, về hành của bốn gia hành, về quả 
của một pháp thân. Cái lưới có dây giềng thì những mối sợi không rối bời. Vận 
dụng xảo phân biệt tướng của Du-già, trình bày vô phân biệt tướng của Bát-nhã, 
luận này có được mày mắt rực rỡ của Bát-nhã, tinh tủy tràn đầy của Du-già. Tụng 
bản có § phẩm. Nếu thêm phần mở đầu và kết cuối của luận, thì hợp thành 10 
phần. Phần giữa của luận là những câu văn trau chuốt. Tôi thật sự vui thích khi lần 
đầu đọc luận bản vi diệu này, liền ghi lại cảm nhận giản dị của tôi. 

Dân Quốc, năm thứ 26 (1937), tháng 11, bấy giờ Đại sư Thái Hư trú ở 
hương thất Na-già-quật của Hán Tạng Giáo Lý Viện. 
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Phẩm Một: Mở Đầu 


Kính lễ Đại Hùng sư 
Từ Thị tôn, Vô Trước 
Trao truyền Giáo thọ này 


Gia trì lợi hữu tình. 


[0016a05] Nay tôi y theo những trước thuật của phụ tử Đại sư Tông Khách 
Ba và Đại sư Trát Ca — vị ân sư không ai sánh bằng, mà giải thích chánh nghĩa 
bằng sự lược ghi ít phần. 

Giải thích luận này chia làm ba phần: A. Luận tiền nghĩa; B. Luận chánh 
nghĩa; C. Luận hậu nghĩa. 


A. Luận tiền nghĩa 


1. Thích luận đề 


Hiện Quán Trang Nghiêm Bát-nhã Ba-la-mật-đa Giáo Thọ Luận 


+: Hai vị đệ tử thượng thủ của Đại sư Tông Khách Ba 2$ É, là Cô Tào Kiệt Ÿ # 1# và Khắc Chủ Kiệt #, >> ?#. Hai 
vị ấy hoàn toàn lãnh nạp giáo giới của Đại sư, kế thừa y bát của Đại sư, hoằng giáo pháp viên mãn của Tông Khách 
Ba. Công đức của nhị vị so với Đại sư không hai không khác, cho nên người đời tôn xưng là “Tông Đại sư phụ tử 
tam tôn' (2 k#f4+-ƒ .“ Š). Đạt Mã Nhân Khâm ‡ŸZŠ4-4 (Gyaltsab Dharma Rinchen, 1364-1432) lúc đầu xuất 
gia theo phái Tát Ca, và thân cận các thiện tri thức như ngài Kết Tôn Nhân Đạt Ngõa (Rendawa, 1349- 1412), v.v.. 

đề tu học kinh luận. Thầy là một trong số đại đệ tử của ngài Nhân Đạt Ngõa, và là vị biện luận tài giỏi nhất. Sau đó; 
trong suốt mười hai năm, Đạt Mã Nhân Khâm theo Đại sư Tông Khách Ba học tập tất cả pháp nghĩa Hiền Mật, và là 
đệ tử thượng thủ trong tăng chúng. Sau khi Đại Sư Tông Khách Ba viên tịch, Thầy tiếp thừa pháp vị, nên mọi người 
đều tôn xưng là “Cô Tào Kiệt, Đạt Mã Nhân Khâm'. Khắc Chủ Kiệt (Losang ChokyI Gyelten) vôn tên là Cách Lặc 
Bạ Tang (1# 3 Ø, :, Khedrup Gelek Pelzang, 1385-1438) là vị Ban-thiền Lạt-ma đời thứ nhất. Vị này đầu tiên xuất 
gia theo phái Tát Ca ÿÝ 3”, và thường thân cận ngài Kết Tôn Nhân Đạt Ngõa cùng đại A-xà-lê Đạt Mã Nhân Khâm. 
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[0016a08] Luận đề này trong tiếng Phạn là A-tỳ-tam-muội-da a-lãng-ca-la 
na-ma bát-nhã ba-la-mật-đa ô-bạt-đề-sa xa-tát-đá-la (Abhisamaya lankãra nãma 
prajñãparamit opadesa šãsfra). Hoa ngữ dịch 4-t}-tam-muội-da (PT 6= #£Ä§) là 
hiện quán; a-lãng-ca-la (BJ |3» ÄŠ) là trang nghiêm; na-ma (3}Ê) là tên gọi; bát- 
nhã ba-la-mật-đa (Ä#3#ö iŠ 3š 5 ) là tuệ đáo bỉ ngạn; ô-bạf-đê¬sa (53R ‡‡ š}) là 
giáo thọ; xa-tát-đá-la (2# ïŠ v2 'š ) là luận. 

[0016a10] Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nói quảng đại là Hội thứ nhất, 
nói trung bình là Hội thứ hai, nói tỉnh lược là Hội thứ tư Ÿ. Rất khó để thông suốt 


'° Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa (k #X3?ö‡ 3Ä % Z 4#, Mahã-prajñãpãramitä-stra) gồm 600 quyền, ngài Huyền 
Trang dịch vào đời Đường. Gọi tắt: Đại bát nhã kinh, thụ vào Đại chánh tạng tập 5 đến tập 7. Bát nhã ba la mật đa 
nghĩa là trí tuệ đạt đến bờ bên kia (bờ giải thoát). Toàn bộ kinh nhắm mục đích nói rõ ràng, hết thảy mọi hiện tượng 
trong thế gian đều do nhân duyên (các mối quan hệ tương đối) hòa hợp mà CÓ, là giả dối không thật. Phải nhận thức 
chân tướng của các pháp (hiện tượng) bằng trí tuệ bát nhã thì mới có thể năm bắt được chân lý tuyệt đối mà đạt đến 
cảnh giới giác ngộ giải thoát. Kinh này là cơ sở lý luận của Phật giáo Đại thừa, và là tập đại thành của các bộ kinh 
Bát nhã. 


Hội thứ 1: Gồm 79 phẩm, 400 quyền (Q.1~400), nội dung nói về việc mở rộng và tu tập pháp quán Bát nhã, hạnh 
nguyện của Bồ tát và sự sâu xa thù thắng của Bát nhã; tường thuật nhân duyên tán thán cúng dường của các vị Đại 
đệ tử, chư Thiên, Thích, Phạm và công đức rộng lớn của việc thọ trì Bát nhã dù chỉ với một câu, đồng thời, căn cứ 
vào nhân duyên thọ lãnh Bát nhã của hai bồ tát Thường đề và Pháp đũng mà nói rõ việc được nghe nói Bát nhã ba la 
mật là việc rất khó. Cứ theo Pháp uyên châu lâm quyên 100 và Khai nguyên thích giáo lục quyên 11 nói, thì nguyên 
bản tiếng Phạm của hội thứ 1 gồm có 132.600 kệ tụng, tương đương với 100.000 kệ tụng Bát nhã (Phạm: 
Satasãhasrikã-prajñãpäramitã) tiếng Phạm hiện còn. Đối chiếu và so sánh với Đại chính tạng, thì bản tiếng Phạm 
gôm có 6 chương, 72 phẩm, trong đó, thiếu mất các phẩm là: Phẩm Bồ tát Thường đề, phâm Bồ tát Pháp dũng và 
phẩm Kết khuyến, các phẩm còn lại có rất nhiều chỗ khác với bản Hán dịch. Nhưng các bản Tạng dịch cũng có 
nhiều chỗ giông bản tiếng Phạm và chỉ có bản Nại đường (Tạng: Snar-than) là có đủ 3 phâm Thường đề, Pháp dũng 
và Kết khuyến mà thành 75 phẩm. 


Hội thứ 2: Gồm 85 phẩm, 7§ quyền (Q. 401~478). So với hội thứ 1, về nghĩa thì giống nhau, nhưng văn thì ngắn gọn 
hơn, sự thay đối các phẩm cũng khác và thiếu ba phẩm Thường đề, Pháp dũng v.v... Tương đương với 25.000 kệ 
tụng Bát nhã (Phạm: Pañcavij$atisahasrikã-prajñäpäramitä) hiện còn. Bản dịch Tây tạng chia làm 76 phẩm, trong có 
các phâm Thường đề v.v.. . Theo bài tựa của hội thứ 2 do ngài Huyền tắc ở chùa Tây minh soạn, thì các kinh như: 
Phóng quang bát nhã 20 quyền do ngài Vô xoa la dịch vào đời Tây Tấn, kinh Quang tán (thiếu nửa sau) 10 quyền do 
ngài Trúc pháp hộ dịch vào đời Tây Tắn, kinh Ma ha bát nhã ba la mật 27 quyền (Đại phâm) do ngài Cưu ma la thập 
dịch vào đời Diêu Tần v.v... đều là những bản dịch khác của hội này. 


Hội thứ 4: Gồm 29 phẩm, 18 quyên (Q.538~555). về yếu chỉ thì giống với ba hội trước, nhưng văn rất tỉnh lược. 
Theo bài Tựa hội thứ 4 của ngài Huyền tắc và Pháp uyên châu lâm, Khai nguyên thích giáo lục, thì các kinh như: 
Đạo hành bát nhã 10 quyên do ngài Chi lâu ca sâm dịch vào đời Hậu Hán, kinh Đại minh độ 6 quyên do ngài Chỉ 
khiêm dịch vào đời Ngô, kinh Tiêu phâm bát nhã ba la mật 10 quyền do ngài Cưu ma la thập dịch vào đời Hậu Tân 
v.v... đều là những bản dịch khác của hội này (kinh Phật mẫu xuấtsinh tam pháp tạng bát nhã ba la mật đa 25 quyên 
do ngài Thí hộ dịch vào đời Bắc Tống cũng là cùng bản với hội này). Bản tiếng Phạm gồm 8.000 kệ tụng, tương 
đương với 8.000 tụng Bát nhã (Phạm: Astasahasrikã-praJñaparamitä) hiện còn. 
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nghĩa lý của ba bộ [Bát-nhã] ấy”. Có thể hiểu nội dung của Bát-nhã một cách dễ 
dàng ngang qua luận này, nên gọi là “giáo thọ”. Có đủ hai thứ công đức là sửa chữa 
và cứu giúp”, gọi là “luận (dựa theo ý “chánh lý luận” do Thế Thân giải thích). 
Hiện tiền thân chứng, gọi là “hiện quán”. Thí dụ như một người có dáng vẻ đoan 
nghiêm, còn mang những trang sức tuyệt diệu, đứng trước gương sol, thêm sinh 
hoan hỷ. Cũng vậy, tự thể Bát-nhã rất sâu xa vi diệu, chính là “tự thể trang 
nghiêm", lại lấy bảy mươi nghĩa đê trang sức, qua đó soi sáng luận này, khiến cho 
người trí thêm sinh hoan hỷ, cho nên luận này gọi là “trang nghiêm” (nghĩa là sáng 


tỏ trang nghiêm). 
2. Giải “kính lễ? 
Kính lễ tất cả chư Phật, Bô-tát 


[0016a16] Các vị dịch sư từ Phạn ngữ sang Tạng ngữ vì muốn dứt sạch mọi 
lưu nạn , vì muốn sự nghiệp phiên dịch được viên mãn, vì muốn biết luận này 
nhiếp thuộc Kinh tạng và vì chứng đắc Vô thượng bồ-đẻ, cho nên trước khi phiên 
dịch phải “kính lễ tất cả chư Phật, Bồ-tát' vậy. 


3. Bày tỏ sự kính lễ và nói rõ chí nguyện tạo luận 


'* Ba bộ Bát-nhã: 1. Đại phẩm Bát-nhã: Hội thứ 1, 100.000 kệ tụng Bát nhã; 2. Tiểu phẩm Bát-nhã: Hội thứ 2, 
25.000 kệ tụng Bát nhã; và 3. Phóng quang Bát-nhã: Hội thứ 4, 8.000 kệ tụng Bát nhã. Thêm 5 bộ Bát-nhã nữa thành 
bát bộ Bát-nhã: 4. Quang tán Bát-nhã; 5. Đạo hành Bát-nhã; 6. Kim cương Bát-nhã; 7. Thắng thiên vương Bát-nhã; 
8. Văn thù vấn Bát-nhã. 


! Sửa chữa, là đối trị phiền não. Cứu giúp, là vượt thoát ác đạo và luân hồi. 


'3 Lưu nạn #f‡Èš: Tà ma đến ngăn cản việc làm thiện, đây là chướng nạn của người tu hành, nên gọi là Lưu nạn. 
Vãng sinh luận chú quyền thượng (Đại 40, 832 hạ), nói: Thiên ma ở tầng trời thứ 6 cõi Dục thường đến chỗ đức 
Phật gây lưu nạn. 
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Thanh văn cầu tịch nhờ biến trí 
Dẫn đường thú nhập tối tịch diệt. 
Các bậc ưa lợi ích chúng sinh 
Đạo trí thành tựu lợi thế gian. 
Chư Phật có dú Chúng tướng trí 
Nói mọi đặc tướng của các pháp. 
Hết thảy Thanh văn, Bằ-tát, Phật 


Mẹ của tứ Thánh, con kính lễ 


[0017a02] Trước phần luận bản của Đức Từ Tôn, phải kính lễ và ca ngợi ba 
trí, đó là vì muốn những người được giáo hóa phát sinh tịnh tín đối với Bát-nhã 
Phật mẫu”. Do nhân duyên này mà họ sẽ được giải thoát và được Nhất thiết chủng 
trí. Hiện tại bày tỏ sự kính lễ và nói rõ chí nguyện tạo luận làm mục đích tối hậu. 
Giống như các bậc thiện sĩ dẫu bị mất mạng cũng không chịu từ bỏ chí nguyện đã 
phát. 

Trên đây là giải thích mục đích của sự kính lễ. 

Văn kệ tụng “quy kính, nghĩa được chia làm hai đoạn: ca ngợi và kính lễ. 

Ca ngợi lại chia hai: 

a. Ca ngợi công đức của ba trí: Ca ngợi Nhất thiết trí có khả năng hướng dẫn 
đối tượng giáo hóa được thú nhập và chứng đắc sự tịch diệt. Ca ngợi Đạo tướng trí 
có khả năng hoản thành những mong cầu nghĩa lợi của ba đối tượng giáo hóa””. Ca 
ngợi Nhất thiết tướng trí có khả năng chuyển vận bánh xe chánh pháp. Theo thứ tự, 
đây là ba câu tụng ở trước (Hán văn dịch thành sáu câu). 

'? Bát nhã Phật mẫu ##3#2#: Bát nhã là mẹ của Phật. Bát nhã là mẹ của các đại Bồ-tát, hay sinh ra chư Phật, giữ 


gìn các Bồ tát. Vì giữa cha mẹ, thì công của mẹ là sâu nặng nhất, cho nên Phật lấy Bát nhã làm mẹ. [X. kinh Đại 
phâm bát nhã phâm Tát đà ba luân; luận Đại trí độ Q.34]. 


” Ba đối tượng giáo hóa: Thanh văn, Độc giác và Bồ-tát. 
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Câu đầu nêu Thanh văn thì cũng bao gồm Độc giác. Hàng Độc giác vì cầu tự 
lợi mà thú nhập Niết-bàn, giống như hàng Thanh văn, nên chưa nói ra. 

b. Ca ngợi [Bát-nhã] là mẹ của tứ Thánh: Một câu sau cùng (Hán văn dịch 
thành hai câu) là ca ngợi Mẹ của tứ Thánh: Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát và Như 
LaI. 

Con kính lễ: Là nói ba nghiệp chí thành kính lễ Bát-nhã ba-la-mật-đa — Mẹ 
của tứ Thánh 

Trên đây là giải thích lược nghĩa của sự kính lễ. 

[0017a08] Trước phần luận bản của Đức Từ Tôn, phải kính lễ và ca ngợi ba 
trí, đó là vì thành tựu sở y của bổ-đặc-già-la”' là Thanh văn và Độc giác — những 
người cầu tịch diệt, [xuất ly] hai đế Khổ và Tập. Nhờ có được Nhất thiết trí nên các 
vị ấy biến tri các pháp: uẫn, xứ, giới, đều là bổ-đặc-giả-la vô ngã (: nhân vô ngã). 
Nhất thiết trí dẫn đạo các vị ấy đi vào diệu quả là Niết-bàn tịch diệt hữu dư y hay 
vô dư y, cho nên kính lễ trí ấy. 

Lại vì thành tựu sở y của bồ-đặc-giả-la là Bồ-tát — những người cầu lợi ích 
chúng sinh. Nhờ có được Đạo tướng trí nên các vị ấy thông đạt ba thứ vô ngã” và 


hoàn thành sự lợi ích cho ba chủng tánh chúng sinh” ở thế gian. 


”' Hoa ngôn là Số thủ thú (##ZÄ3#): Tức là bổ- đặc- giả- la (s. pudgala). Bổ, có nghĩa là số. Đặc-già, có nghĩa là thủ, 
tức là chấp thủ. La, có nghĩa là thú, tức là cõi sống. Bồ- đặc-già-la có nghĩa là cá nhân làm chủ các hoạt động tâm lý 
cũng như thân thể, mà nhiều lần chấp thủ cái thân năm uấn, do đó phải luân hồi mãi trong các cõi sống. 


* Tam vô ngã #3: Chỉ cho 3 thứ Vô ngã do tông Pháp tướng dựa theo 3 tính Biến kế, Y tha và Viên thành mà 
lập ra. Đó là: 1. Vô tướng vô ngã: Cái thực ngã, thực pháp của tính Biến kế sở chấp là tình có lý không; thể tướng 
của cái ngã ấy vốn không, cho nên gọi là Vô tướng. 2. Dị tướng vô ngã: Các pháp của tính Y tha khởi là do nhân 
duyên sinh ra, thể tướng là vô ngã; nhưng tướng này chắng phải hoàn toàn là không, mà chỉ khác với ngã tướng của 
tính Biến kế sở chấp, cho nên gọi là Dị tướng. 3. Tự tướng vô ngã: Tính Viên thành thực lấy chân như do vô ngã 
hiện bày làm tướng, vì thế gọi là Tự tướng vô ngã. [X. luận Biện trung biên Q.trung; luận Thành duy thức Q.8]. 
® Chỉ cho tam tụ ##, còn gọi là Tam định tụ =®& ®: I. Chánh định tụ ##& #; 2. Tà định tụ ä§/# ®#; 3. Bất định 
tụ “##. Đại Trí Độ Luận, quyền 84 có ghi, cái có thể phá được điên đảo là Chánh định, cái không phá được điên 
đảo thì gọi là Tà định; có được nhân duyên thì có thê phá được, không có nhân duyên thì không phá được, gọi là bất 
định. Lại theo thuyết của Thích Ma Ha Diễn Luận (##JƑ##J$7š4, No. 1668) quyền 1 cho biết, 10 vị Thánh là Chánh 
định tụ, 3 vị Hiền là Bắt định tụ, phàm phu là Tà định tụ. 
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Lại nữa, chư Phật do có đủ Nhất thiết tướng trí mà thông đạt “tất cả tướng 
đều là vô ngã”, làm tăng thượng duyên cho sự thuyết pháp: tuyên thuyết đủ loại 
pháp tạng ˆ nói về “tất cả tướng”. Ba nghiệp kính lễ đối với trí ấy. 


Trên đây là giải thích văn nghĩa của sự kính lễ. 


4. Với người ưa văn dài, phân biệt nói rộng, chỉa làm ba: a. Mục 


đích tạo luận; b. Tổng nghĩa toàn luận; c. Văn nghĩa toàn luận. 


Đại sư ở đây nói 

Đạo Nhất thiết trớng trí 
Kẻ khác không lãnh hội 
Nơi tính mười pháp hành 
Nghĩa Kinh trú chánh niệm 
Bậc cụ tuệ thấy được 

Làm cho dễ hiểu Kinh 


Là mục đích tạo luận. 


[0017a15] Như vậy, sự ca ngợi và kính lễ luôn ở phần mở đầu của chánh 
luận. Luận này giải thích cho ba bộ Bát-nhã: quảng đại, trung bình và tỉnh lược. 
Theo Bồ-tát Thế Thân, phương cách giải thích kinh điển là: “Người điễn 


thuyết nghĩa Kinh, Trước phải nói mục đích, Lược nghĩa và văn nghĩa, Kết hợp và 


kê) 


đáp nạn.””” Vì làm cho dễ hiểu nên dùng năm chỉ phương tiện mà giải thích. 


* Pháp tạng ¿*+#Ä: Chỉ cho giáo pháp của đức Phật. Vì giáo pháp hàm chứa nhiều nghĩa, cho nên gọi là Pháp tạng 
(kho tàng giáo pháp). Hoặc chỉ cho Thánh giáo, kinh điển chứa đựng những giáo pháp ấy. Vì kinh điển chứa đựng 
nhiều pháp uấn (¿+3#, dharmaskandha), nên gọi là Pháp tạng. 7»eo nhà nghiên cứu Đinh Phúc Bảo T38†È, pháp 
uấn là khái niệm “chỉ chung cho tất cả giáo pháp được Phật giảng dạy. Giáo pháp hàm tàng đa nghĩa, nên gọi là 
Pháp tạng. Do tập hợp nhiêu lời dạy nên gọi là Pháp uẩn, con số lên đến 84,000. ” 


* Thích quỹ luận ##-#34¿ (Phạn: Vyãkhyãyukti), tác phâm của Thế Thân, chỉ có bản dịch tiếng Tây Tạng (rnam par 
bshad paï rigs pa), không có bản dịch tiếng Hán. Theo Thế Thân, có năm phương cách giảng dạy kinh điển: 1. Mục 
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Đại sự ở đây nói, .... Là mục đích tạo luận: có 2 kệ tụng, là nói mục đích 
của việc tạo luận (tức là hoạt dụng hay kết quả của tạo luận). 

Bát-nhã ba-la-mật, ... Bốn tướng chánh tuyên thuyết: có 15 kệ tụng, là nói 
lược nghĩa toàn luận.“ 

Phát tâm vì lợi người, ... Khen pháp thân sự nghiệp, Có hai mươi báy 
loại: là nói văn nghĩa toàn luận, có 70 nghĩa. “” 

Lại nữa, trong luận văn có những câu như “Thứ Nhất thiết trí tánh” (Kế 
Nhất thiết trí tánh) và “Thứ do nhập sư tứ” (Kế do nhập sư tử), v.v. Chữ £hứ ⁄“, 
là nói nghĩa “kết hợp', kết hợp văn nghĩa ở đoạn trước và đoạn sau làm cho xuyên 
suốt, liền mạch. 

Lại nữa, trong luận văn có những câu như “Pháp giới không sai biệt', “Nếu 


ai đối nghĩa gì” và “Trong tánh bắt khả thuyết.” 


v.v. đều là nói về “đáp nạn". 
Năm chỉ thích kinh này có thể giúp người nghe cung kính, dễ hiểu, đoạn 
nghi ngờ, sinh tín tâm. Như Bồ-tát Thế Thân có nói: “Do nghe kinh thắng lợi, Nếu 
lắng nghe thọ trì, Người nghe khởi cung kính, Trước nên nói mục đích. Thành đây 
nhờ lược nghĩa, Lược nghĩa nhờ biết văn, Thứ tự lý trước sau, Cả hai không mâu 
thuân.” Những người muốn tìm kiếm nghĩa lý của kinh, do nhìn thấy thăng lợi cứu 
cánh hiện tại, họ cung kính và thọ trì văn nghĩa. Vì muốn những người ấy ở nơi 
kinh điển mà phát khởi sự mong cầu, trước phải nói mục đích. Nếu lấy sự thâm 
định chính xác để thành lập “mục đích”, thì phải biết sơ qua lược nghĩa. Muốn hiểu 
tường tận lược nghĩa, thì phải học rộng văn nghĩa của luận. Muốn cho luận văn 
được xuyên suốt trước sau, thì phải nhờ sự kết hợp các đoạn văn. Muốn giải thích 


đoạn văn trước và sau mà không mâu thuân, thì phải giải thích các chướng nạn. 

đích (prayojanärtha); 2. Yếu nghĩa (pindãrtha); 3. Cú nghĩa (padãrtha); 4. Tương hợp nghĩa (anusamdhika); 5. Thích 
nạn. 

® Hết phâm Mở đầu, thứ nhất. 

” Từ phẩm Nhất thiết tướng trí, thứ hai, đến phẩm Pháp thân, thứ chín. 


26742) SA của syyế Ả ` s3 Sa đo 
Các câu này năm trong Phâm một, hai và năm. 
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[0018a04] Trong sự giải thích mục đích, hai câu đầu tiên: Đại sư ở đây nói, 
Đạo Nhất thiết tướng trí, là nói về pháp sở thuyên (: pháp được Phật thuyết). Câu 
Ké khác không lãnh hội, là nói về sự khác biệt của pháp ấy. Ba câu tiếp theo: ơi 
tánh mười pháp hành, Nghĩa Kinh trú chánh niệm, Bậc cụ tuệ thấy được, là nói 
mục đích cứu cánh. Hai câu sau cùng: Làm cho dễ hiểu Kinh, Là mục đích tạo 
luận, là nói ý nghĩa của việc tạo luận: Làm cho hữu tình ở thời Mạt pháp dễ dàng 
hiểu được nghĩa lý Bát-nhã sâu xa do Đức Phật tuyên thuyết. 

Trong luận văn chỉ ngầm nói đến nghĩa “hệ thuộc '”. 

[0018a06] Nói tổng quát về sở thuyên của luận này: Trong ba bộ Bát-nhã: 
quảng đại, trung bình và tỉnh lược, được chia làm tám thứ hiện quán, [mà đầu tiên,] 
Đức Phật nói về con đường (: đạo để) của Nhất thiết tướng trí, với mười pháp 
hành: phát tâm, v.v. 

Tám thứ hiện quán được nói ở đây chăng phải chỗ mà hàng ngoại đạo, Tiểu 
thừa, v.v. có thể lãnh hội được, bởi vì những vị ấy chưa lắng nghe và tư duy về 
kinh điển Đại thừa Phương quảng. Luận này cũng có mục đích cứu cánh là kết quả: 
lây mười pháp hành: phát tâm, v.v. làm thê tánh của nghĩa lý kinh điển; an trú sự 
lắng nghe, tư duy và chánh niệm, nhờ đó bậc Bồ-tát thông tuệ có thể hiện kiến và 
chứng đắc. Nay sự tạo luận này không có lỗi trùng lập với kinh. Nhờ y theo luận 
này mà hiểu nghĩa lý kinh điển một cách dễ dàng, đây là nghĩa 'mục đích của sự 


tạo luận. 


B. Tổng nghĩa toàn luận 
Tổng nghĩa toàn luận có hai phần: 1. Lược nêu luận thể; 2. Tùy nêu quảng 


thích. 


® Trong kinh luận, dù được trình bày hay không được trình bày, phải đủ 4 nghĩa: sở thuyên (: pháp được nói), sở vi 
(: mục đích của pháp), cứu cánh sở vi (: mục đích cứu cánh là ứng dụng thực hành) và hệ thuộc (: dựa vào sở thuyên 
đê hoàn thành sở vi; dựa vào sở vi đê hoàn thành cứu cánh sở vI). 
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3. Lược nêu luận thể 


d. Nêu đối tượng giải thích 


Bát-nhã ba-la-mật 


Chánh thuyết bằng tám sự: 


[0018a12] Luận Hiện Quán Trang Nghiêm lấy tám phẩm năng thuyên và 
tám sự sở thuyên để giải thích nghĩa lý của ba bộ kinh Bát-nhã: quảng đại, trung 
bình và tỉnh lược, cũng như giải thích ba thứ bát-nhã: giáo, đạo và quả, tức là văn 


tự bát-nhã, phương tiện bát-nhã và cứu cánh bát-nhã."” 


e. Nêu năng thích sô 


Biến tướng trí, Đạo trí 
Cùng Nhất thiết trí tánh 
Nhất thiết tróng hiện quán 
Chí đảnh và tiệm thứ 
Sát-na chứng Bồ-đề 

Và pháp thân là tám. 


Nghĩa lý được nói ở luận nảy là: (1) Nhất thiết tướng trí; (2) Đạo tướng trí; 
(3) Nhất thiết trí;”' (4) Viên mãn chứng Nhất thiết tướng gia hành; (5) Chí đảnh gia 


* Cũng gọi là văn tự bát-nhã, quán chiếu bát-nhã và thật tướng bát-nhã. 


3' Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 363, tr. 871b22: “Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: - Bạch Thế Tôn! Như 
Lai thường nói trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, ba trí như thế, tướng của nó như thế nào, có gì sai 
biệt? Phật dạy: - Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết là trí chung cùng Thanh văn và Độc giác; trí đạo tướng là trí chung 
cùng với Đại Bồ-tát; trí nhất thiết tướng là diệu trí riêng có của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Cụ thọ Thiện 
Hiện lại bạch Phật: - Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà trí nhất thiết là trí chung cùng Thanh văn và Độc giác? Phật 
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hành; (6) Tiệm thứ gia hành; (7) Sát-na hiện chứng Bồ-đề gia hành; (8) Pháp thân 


quả. 


4. Tùy nêu quảng thích 


b. Giải thích tánh chất của ba trí 
a.1 Nhất thiết tướng trí 


Phát tâm và giáo thọ 

Bắn thứ quyết trạch phần 
Sở y của chánh hành 

Gọi pháp giới tự tánh 
Các sở duyên, sở ví 

Áo giáp, thú nhập sự 

Tư lương và xuất sinh 


Là Phật Biễn tướng trí. 


[0019a01] Biêu thị tánh chât của Nhật thiệt tướng trí là mười pháp hành: 

(1) Phát tâm: thệ nguyện ý lạc. 

(2) Giáo thọ: phương tiện hoàn thành thệ nguyện. 

(3) Bồn thuận quyết trạch phán: chánh hành tu đắc, đầu tiên là thông đạt 
tánh Không. 

(4) Pháp giới tự tảnh trú chúng tánh: căn bản sở y của sự tu hành Đại thừa. 

(Š) Sở duyên: sở y cho sự đoạn trừ tăng ích [châp] của sự tu hành Đại thừa. 
dạy: - Này Thiện Hiện! Vì với trí nhất thiết, Thanh văn, Độc giác cũng có thê biết rõ năm uẫn, mười hai xứ, mười 
tám giới v.v... mà không có thể biết tất cả đạo tướng và tất cả pháp, tất cả các loại tướng. Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch 
Phật: - Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà trí đạo tướng là trí chung cùng Đại Bồ-tát? Phật dạy: - Này Thiện Hiện! Các 
Đại Bồ-tát nên học biết hết tất cả đạo tướng, đó là đạo tướng Thanh văn, đạo tướng Độc giác, đạo tướng Bồ-tát, đạo 


tướng Như Lai. Các Đại Bồ-tát đối với các đạo này thường nên tu học khiến mau viên mãn; tuy khiến đạo này làm 
việc nên làm, nhưng không khiến chứng thật tế.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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(6) Sở vi: sở tu cứu cánh của chánh hành Đại thừa. 

(7) Áo giáp chánh hành: tu hành phải phát tâm quảng đại. 

(8) Thú nhập chánh hành: gia hành phải bước tới quảng đại. 

(9) Tư lương chánh hành: tu hành phải có hai thứ tư lương quảng đại. 
(10) Xuất sinh chánh hành: quyết định [địa] xuất sinh Nhất thiết tướng trí. 
Đây là mười pháp biểu thị cho Nhất thiết tướng trí. 


a.2 Đạo tướng trí 


Trí che mọi nh sáng 
Đệ tứ, lân dụ đạo 

Đáy và kia công đức 
Đại thắng lợi kiến đạo 
Tác dụng và thăng giải 
Khen, thừa sự, xưng dương 
Hải hướng và tùy hỷ 
Các tác ý Vô thượng 
Dẫn phát, tỗi thanh tịnh 
Gọi đó là tu đạo 

Các Bồ-tát thông trí 


Như vậy nói Đạo trí. 


[0019a08] Biều thị tánh chất của Đạo tướng trí là mười một pháp:”” 


3 Đạo tướng trí lấy 11 pháp để biểu thị: (1) Đạo tướng trí chỉ phần; (2) Đệ tử Thanh văn đạo; (3) Lân dụ Độc giác 
đạo; (4) Đại thừa Kiên đạo; (5) Tu đạo công dụng; (6) Thăng giải Tu đạo; (7) Thăng giải Tu đạo công đức: Thán 
mỹ, thừa sự và xưng dương; (8) Hồi hướng Tu đạo; (9) Tùy hỷ Tu đạo; (10) Chánh hành Tu đạo; (1 1) Thanh tịnh Tu 
đạo. 
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(1) Đạo tướng trí chỉ phần: ánh sáng tự tánh của Như Lai làm cho ánh sáng 
của chư thiên, v.v. bị lu mờ, không thể hiển lộ. 

(2) Biết rõ Đạo tướng trí của Thanh văn đệ tử đạo. 

(3) Biết rõ Đạo tướng trí của Lân dụ độc giác đạo” 

Biết rõ trong Đạo tướng trí của Bồ-tát đạo, có kiến đạo và tu đạo: 

Một là, 

(4) Đại thừa kiến đạo: đầy đủ thắng lợi quảng đại ở hiện pháp và hậu pháp.” 

Hai là, Đại thừa tu đạo: 

(S) Công dụng tu đạo: do lực tu tập ở tu đạo mà có được thắng lợi. 

(6) Tác ý thắng giải tu đạo: tín giải Bát-nhã là ba lợi” đi theo một bản 
nguyên. 

(7) Thắng lợi của thắng giải tu đạo: tắn mỹ, thừa sự và xưng dương [công 


đức của| tu đạo. 


3 Câu xá luận, quyền 12: “Độc giác có hai loại sai khác: Các vị Độc giác sống thành đoàn (bộ hành); các vị Phật 
Độc giác “tương tợ như loài tê ngưu” (lân giác dụ ##$ ñ #% hay tê giác dụ ## ñ %*). Bộ hành: thuộc hàng Thanh văn. 
Có luận sư cho rằng các vị này vốn thuộc dị sinh nhưng đã từng tu tập thuận quyết trạch phần của Thanh văn thừa; 
đến đời này thì tự mình chứng đắc được Thánh đạo. Bồn sự nói rằng: “Có 500 vị tiên cùng tu khổ hạnh trên một 
ngọn núi. Lúc đó có một con khỉ đã từng sống gần một vị Phật Độc giác đi đến chỗ của họ và làm các điệu bộ đã bắt 
chước được của vị Phật Độc giác trước mặt họ. 500 tiên nhân thấy vậy cũng bắt chước theo các cử chỉ này và người 
ta nói rằng nhờ vậy mà họ chứng đắc Bồ-đề của Phật Độc giác. Theo các luận sư trên thì rõ ràng 500 vị tiên nhân 
này không phải là Thánh giả, tức không phải là Thanh văn, bởi vì nếu trước đây đã đắc quả Thanh văn tức phải xả ly 
giới cấm thủ thì về sau không thể nào lại xả bỏ để tu tập khổ hạnh trở lại.” (tr. 64a28-b1 I) Lân giác dụ là các vị Phật 
Độc giác sinh sống một mình. Các vị này phải trải qua một trăm đại kiếp đề tu tập các pháp cần thiết cho sự chứng 
đắc Bồ-đề (Bồ-đề tư lương, tức giới, định, tuệ). Họ tự mình chứng đắc Bồ-đề mà không nhờ vào Thánh giáo vả vì 
chỉ có thể điều phục được mình mà không thể chuyền hóa chúng sinh cho nên gọi là Độc giác. 


* Hiện pháp lạc trú Z1: #44t (drsta-dharma-sukha- vihãra), cũng gọi Hiện pháp lạc, Hiện pháp an lạc trụ, Hiện pháp 
hi lạc trụ. Đối lại với Hậu pháp lạc trụ. An trụ trong niềm vui pháp hiện tiền. Bậc Thánh vô học nhờ tu tập các thiện 
tĩnh lự mà được an trụ trong pháp vui giải thoát. Vì căn cứ vào kết quả của thiền định nên có tên gọi là Hiện pháp 
lạc trụ. Một trong 4 Đăng trì của cõi Sắc, một trong 7 loại Thiền định.Cứ theo luận Câu xá quyền 28, thì nhờ nương 
vào 4 Tĩnh lự căn bản thanh tịnh, vô lậu mà được pháp lạc hiện tiền. Luận Đại tỳ bà sa quyên 26 thì nêu ra 4 loại 
Hiện pháp lạc trụ là: Xuất gia lạc, Viễn ly lạc, Tịch tĩnh lạc và Tam bồ đề lạc. Hiện pháp lạc trụ nói chung chỉ giới 
hạn trong 4 Tĩnh lự căn bản ở cõi Sắc, chứ không có ở Cận phần định và cõi Vô sắc. [X. luận Câu xá Q.28; luận Đại 
tỳ bà sa Q.81; luận Hiển dương Thánh giáo Q.19; luận A tì đạt ma thuận chính lí Q.79]. Luận Đại tỳ bà sa, Q.81, 

nói: “Hỏi: Trong 4 Tĩnh lự cũng có năng lực dẫn ra công đức pháp lạc về sau, tại sao chỉ nói hiện pháp lạc trú? Đáp: 

Hậu pháp lạc trú cũng nên được nói mà lại không nói, nên biết kinh này có cách nói khác. Lại nữa, nếu nói đây là 
hiện pháp lạc trú, thì nên biết là đã nói hậu pháp lạc trú, bởi vì hậu pháp lạc trú dùng hiện pháp lạc trú mà có được. 

Như trong khế kinh có nói: “Trước ở thời gian này tu các đẳng chí rồi sau mới sinh về cõi kia.” (tr. 418a03) 


3 Ba lợi: tự lợi, lợi tha và tự tha câu lợi. 
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(8) Tác ý hôi hướng Vô thượng tu đạo: chuyên vận bao nhiêu thiện căn của 
mình và người cho chi phần Bồ-đề. 

(9) Tác ý tùy hỷ Vô thượng tu đạo: đối với thiện căn của mình và người, tu 
hành sâu xa sự tùy hỷ. 

Ba thứ tu đạo: thắng giải, hồi hướng và tùy hý là hữu lậu tu đạo (tức là trí 
Hậu đắc hữu phân biệt). 

(10) Dẫn phát tu đạo (hay chánh hành tu đạo): có được nhân tô cho trí đức 
cứu cánh. 

(11)7: ối cực thanh tịnh tu đạo: có được nhân tô cho đoạn đức cứu cánh. 

Hiện quán Đạo tướng trí của các Bồ-tát thông trí được biểu thị bằng mười 


một pháp như vậy. 
a.3 Nhất thiết trí 


Trí không trú chư hữu 

Bi chẳng trệ Niễt-bàn 

Phi phương tiện thì xa 
Phương tiện thì chẳng xa. 
Sở trị, năng trị phẩm 

Gia hành, bình đẳng tánh 
Thanh văn đẳng kiến đạo 
Nhất thiết trí như vậy. 


[0019a17] Biểu thị tánh chất của Nhất thiết trí là chín pháp: ° 


* Nhất thiết trí lây 9 pháp đề biểu thị: (1) Trí không trú sinh tử; (2) Bi không trú Niết-bàn; (3) Cách xa Phật quả; (4) 
Gần kề Phật quả; (5) Sở trị; (6) Năng trị; (7) Gia hành; (8) Bồ-tát gia hành bình đăng tánh; (9) Kiến đạo. 
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(1) Nơi sự quán đãi thế tục” mà có thê phá hủy biên tế chư hữu” bằng ;iện 
quản chúng loại [táảnh tướng] của Đại thừa Thánh trí, tức là do Đạo tướng trí mà 
Trí không trú chư hữu. 

(2) Nơi sự quán đãi thế tục mà có thể phá hủy biên tế tịch tĩnh băng ”iện 
quản chúng loại [táảnh tướng] của Đại thừa Thánh trí, tức là do Đạo tướng trí mà 
Bi chẳng trệ Niễt-bàn. 

(3) Viễn ly phương tiện và trí tuệ thù thăng”, tức là Phí phương tiện thì 
cách xa Nhất thiết trí. 

(4) Phương tiện và trí tuệ thù thắng được nhiếp trì bởi Nhất thiết trí, tức là 
Phương tiện thì chẳng cách xa Nhất thiết trí. 

Cả hai pháp trên đây theo thứ tự, cũng tức là: 

(5) Phi phương tiện thì xa là sở trị phẩm của Nhất thiết trí. 

(6) Phương tiện thì chẳng xa là năng trị phẩm của Nhất thiết trí. 

(7) Sự tu tập đối trị thật chấp””, gọi là gia hành của Bồ-tát. 

(8) Phá trừ trí tuệ đối trị thật chấp mà được nhiếp trì bởi gia hành, tức là gia 
hành bình đăng tánh. 

(9) Đề hiện quán của Đại thừa, chính là kiến đạo. 

Theo sự kiến lập sở y, Nhất thiết trí được kiến lập trong tự thân các Thánh 
giả Thanh văn, Độc giác, nghĩa là lấy chín pháp như vậy để giải thích. 
Ÿ Quán đãi #14‡ (chờ đợi đối đãi) là duyên khởi, là đạo lý quán đãi, như kinh Giải thâm mật ghỉ: “Đạo lý quán đãi 
là do nhân tố và duyên tố mà phát sinh các hành và phát sinh ngôn từ liên quan các hành.” Pháp hữu vi thì ắt có nhân 


quả đối đãi, nhân sinh quả, quả do nhân sinh. Không xét đến thắng nghĩa đề mà chỉ xét đến thế tục đề thì không bỏ 
qua vấn đề đối đãi giữa “thật hữu' và “không thật hữu", gọi là quán đãi thế tục. 

3 Chỉ cho tam hữu: Tam Hữu: Hữu, Phạm: Bhava. Tam hữu chỉ cho Dục hữu, Sắc hữu và Vô sắc hữu, tức đồng 
nghĩa với Tam giới (3 cõi). Vì chúng sinh trong 3 cõi này có (hữu) tạo nghiệp dẫn đến quả báo dị thục nên gọi là 
Tam hữu. I. Dục hữu: Nơi cư trú của các loài trời, TgƯỜI, tu la, địa ngục, ngạ qui, súc sinh, mỗi loài tùy theo nghiệp 
nhân mà chịu quả báo. 2. Sắc hữu: Các trời Tứ thiền của cõi Sắc, tuy đã lìa thân thô nhiễm của cõi Dục nhưng còn 
sắc thanh tịnh. 3. Vô sắc hữu: Các trời Tứ không của cõi Vô sắc, tuy không còn sắc chất làm ngại, nhưng cũng vẫn 
tùy theo chỗ tạo nghiệp nhân mà chịu quả báo. [X. luận Đại trí độ Q.3; luận Tập dị môn túc Q.4; luận Đại tỳ bà sa 
Q.60] 

* Phương tiện là tâm đại bị. Trí tuệ là trí hiện quán tánh Không. 


*° Chấp trước các pháp thật hữu hay hữu tự tánh. 
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pháp: 


b. Giải thích tánh chất của bốn gia hành 


b.1 Viên mãn chúng tướng gia hành 


Hành tướng, các gia hành 
Công tội và tnh tướng 
Thuận giải thoát quyết trạch 
Hữu học chúng bất thối. 
Hữu tịch tĩnh bình đẳng 

Vô thượng thanh tịnh sát 
Mãn chứng Nhất thiết trớng 


Đáy đủ thiện phương tiện. 


[0020a05] Tánh chất của Viên mãn Nhất thiết tướng gia hành là mười một 


(1) Hành tướng của sở tu. 

(2) Các gia hành của năng tu. 

(3) Công đức gia hành. 

(4) Tội lỗi gia hành. 

(Š) Tánh tướng của gia hành. 

(6) Đại thừa thuận giải thoát phần. 

(7) Đại thừa thuận quyết trạch phần. 

(8) Sắc thái bất thối của Tăng chúng Hữu học bắt thối chuyền. 

(9) An lập pháp thân bằng gia hành tam hữu và tịch diệt bình đẳng. 
(10) An lập thọ dụng thân bằng gia hành nghiêm tịnh Phật độ vô thượng. 
(11) An lập hóa thân bằng gia hành phương tiện thiện xảo. 
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Đây là biểu thị tánh chất của Viên mãn Nhất thiết tướng gia hành qua mười 


một pháp. 
b.2 Đảnh gia hành 


Này tướng và tăng trưởng 
Kiên Ổn, tâm biến trú 
Trong kiến đạo, tu đạo 
Mỗi có bốn phân biệt. 
Bắn thứ năng đỗi trị 

Vô gián tamm-ma-dịa 
Cùng các tà chấp trước 


Đó là Đảnh hiện quản. 


[0020a08] Tánh chất của Đảnh gia hành là: 

(1) Có được một tướng trong l2 tướng của Đảnh gia hành. Đây là Thuận 
quyết trạch phần thứ nhất (: Noãn). 

(2) Phước đức có được từ l6 thứ tăng trưởng so sánh với phước đức cúng 
dường chư Phật nhiều như hữu tình loại trong ba ngàn đại thiên thế giới thì càng 
siêu thắng. Đây là Thuận quyết trạch phần thứ hai (: Đảnh). 

(3) Thông đạt ba trí tùy thuận tuệ, và đối với sự lợi tha có được sự kiên định, 
không thê phá hoại. Đây là Thuận quyết trạch phần thứ ba (: Nhẫn). 

(4) Thành thục công năng dẫn phát kiến đạo, tâm có thê biến trú vô biên 


tam-ma-địa. Đây là Thuận quyết trạch phần thứ tư (: Thế đệ nhất pháp). 
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(5) (6) Kiến đạo đảnh gia hành và Tu đạo đảnh gia hành: cả hai đạo ấy, mỗi 
đạo có bốn thứ phân biệt và bốn thứ chân năng đối trị”. 

(7) Vô gián tam-ma-địa đảnh gia hành. 

(8) Các tà hành phải trừ bỏ. 

Lẫy tám pháp này để biểu thị Đảnh gia hành. 


b.3 Tiệm thứ gia hành 


Trong tiệm thứ hiện quản 


Có mười ba thứ pháp: 


[0020a15] Tiệm thứ gia hành có 13 thứ pháp: 

(1) - (6) Sáu thứ tiệm thứ gia hành cho sáu ba-la-mật-đa. 

(7) - (9) Ba thứ tiệm thứ gia hành cho tùy niệm Tam bảo: Phật, Pháp và 
Tăng.“ 

(10) - (12) Ba thứ tiệm thứ gia hành cho tùy niệm Giới, Thí và Thiên. 

(13) Tiệm thứ gia hành cho pháp vô tánh tự tánh. 

Đây là biểu thị 13 pháp của tiệm thứ gia hành. 


b.4 Sát-na gia hành 


Sát-na chứng Bồ-đề 


Phân bốn thứ bởi tướng. 


*' Bốn thứ phân biệt và bồn thứ chân năng đối trị sẽ được giải thích ở Chí đảnh gia hành. 
* Tam bảo là nơi nương tựa thực sự, không nương tựa gì khác ngoài Tam bảo. 
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[0020a19] Tánh chất của Sát-na gia hành chỉ có một pháp, nhưng xét về 


tướng bất đồng mà được chia làm bốn: 
(1) DỊ thục sát-na gia hành. 
(2) Phi dị thục sát-na gia hành. 
(3) Vô nhị sát-na gia hành. 
(4) Vô tướng sát-na gia hành. 


f. Giải thích tánh chất của pháp thân 


Tự tánh, viên mãn báo 
Như vậy còn hóa thân 
Pháp thân và sự nghiệp 


Bắn tướng được tuyên thuyết. 


[0021a02] Nói về pháp thân, có bốn thứ pháp: 


(1) Tự tánh thân. 
(2) Viên mãn thọ dụng thân. 
(3) Như vậy còn lại là hóa thân. 


(4) Trí tuệ là pháp thân và sở tác là sự nghiệp. 
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Phẩm Hai: Nhất Thiết Tướng Trí 


(Kinh Đại Bát-nhã, Hội thứ 2, từ quyển 401 - phẩm Hoan Hỷ thứ 2, đến 
quyển 424 - phẩm Viễn Ly thứ 24) 


Œ. Văn nghĩa toàn luận 
IV. Giải rộng Ba trí 


d. Vì cầu Nhắt thiết tướng trí mà phát thệ nguyện 


Phát tâm vì lợi tha 

Câu Chánh đẳng Bầ-đề 
Kia kia như trong kinh 
Tuyên thuyết môn lược quảng 
Như đất, vàng, trăng, nước 
Tạng, nguôn báu, biển cả 
Kửm cương, núi, thuốc, bạn 
Như ý, mặt trời, [tiỄng] ca 
Vua, kho và đường lớn 

Xe cộ và suối nước 

Nhã thanh, dòng sông, mây 


Chia hai mwởi hai thứ. 
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[0021a11] Thánh trí hiện chứng rốt ráo mười pháp: Phát tâm, v.v. là thể tánh 
của Nhất thiết tướng trí. Biểu thị trí ấy bằng mười pháp.” 

Phát Bồ-đề tâm: Vì lợi tha mà mong cầu Đại bồ-đề, tức dục [tâm sở]” 
tương ưng [Bôồ-đè] được khởi, thú nhập Đại thừa đạo môn ” được biểu hiện qua ý 
thức thứ sáu tối thăng của tâm vương, là sắc thái của Đại thừa phát tâm. Nó giới 
hạn từ Đại thừa Tư lương đạo cho đến Phật địa. 

[0021a13] Chữ ##z (bỉ 2X) trước chỉ cho Bồ-đề - sở duyên của phát tâm, và 
chữ kø sau chỉ cho lợi tha — sở vi của phát tâm. Trong ba bộ Bát-nhã: quảng đại, 
trung bình và tỉnh lược, thì hai môn quảng lược được tuyên thuyết, như “25 ngàn 
kệ kinh Bảt-nhã” được thuyết, hai bộ kinh còn lại cũng được nói. 

Sự phát tâm như vậy, có sự tương đồng giữa trợ bạn và thí dụ, chia làm 22 
thứ. Những trợ bạn tương ưng với sự phát tâm là: 

(1) Dục [tâm sở] tương ưng Bồ-đè, là tất cả bạch pháp”” làm sở y xứ; đây là 
phát tâm như đại địa. 


*® Nhất thiết tướng trí: Phát tâm, Giáo thọ, Thuận quyết trạch phần, Chánh hành sở y, Chánh hành sở duyên, Chánh 
hành sở vi, Áo giáp chánh hành, Thú nhập chánh hành, Thú nhập chánh hành, Định sinh chánh hành. 


k Dục là một tâm sở trong ngũ biệt cảnh: dục, thắng giải, niệm, định và tuệ. 
*® Chỉ cho Đại thừa tư lương đạo hạ phẩm % § #3‡#¡ắ T #. 


* Bạch Pháp éJ‡+: Chỉ pháp lành trong sạch. Đối lại với hắc pháp (pháp tà ác nhơ nhớp). Kinh Đại phương đăng 
đại tập quyền 55 (Đại 13, 363 thượng) nói: Sau khi ta nhập diệt trong năm trăm năm, các tỉ khưu còn trong pháp của 
ta được giải thoát kiên có. (...) Năm trăm năm kế tiếp, các tỉ khưu ở trong pháp ta đấu tranh giành giật, bạch pháp ẩn 
mất, tôn hại kiên có. Lại luận Cứu kính nhất thừa bảo tính quyên 4 (Đại 31, 847 hạ) nói: Kẻ ngu không tin bạch 
pháp, tà kiến và kiêu mạn, do nghiệp báng pháp ở quá khứ, cứ chấp chặt những cái mà nghĩa lí không rõ ràng, tham 
đắm sự cúng đường cung kính, duy chỉ thấy các pháp tà. Đây là lây chính pháp do đức Phật nói làm bạch pháp, pháp 
do ngoại đạo nói làm hắc pháp. cho nên, đến đời mạt pháp, tất cả giáo pháp của Phật đã diệt hết, thì gọi là bạch pháp 
ấn trệ (pháp lành ân mất). Lại nếu nói theo nghiệp thì hết thảy pháp có thê chia làm hắc pháp, bạch pháp, phi hắc 
bạch pháp. Cứ theo luận Nhiếp đại thừa (bản dịch đời Lương) quyền 11, quyên 13 chép, thì các pháp phiền não bất 
thiện là hắc pháp, các pháp thiện hữu lậu (lậu, tức là tên gọi khác của phiền não) là bạch pháp, còn các pháp thiện vô 
lậu là pháp phi hắc bạch, cũng tức là Đệ nhất nghĩa đế, không dính dấp một mảy may tạp nhiễm nào của hắc hay 
bạch pháp. Lại hai thứ bạch pháp là chỉ thẹn và hỗ. Có nghĩa là hai thứ này có thê khiến cho các hành động được 
sáng sủa sạch sẽ, cứu độ chúng sinh, cho nên gọi là bạch pháp. Cứ theo Hoa Nghiêm kinh tùy sớ diễn nghĩa sao 
quyên 44 chép, thì: 1. Tàm bạch pháp, nghĩa là bên trong tự thẹn thùng không dám làm điều xấu ác. 2. Quí bạch 
pháp, nghĩa là bên trong tự thấy xấu hồ sợ hãi, rồi đãi bày tội lỗi không dám làm lại nữa. Vì thế, bảo người tu hành 
đạo Phật phải tu trì bạch pháp, vứt bỏ hắc pháp, tức phải tu tập pháp lành, dứt trừ hạnh ác. Ngoài ra, bốn thứ bạch 
pháp là chỉ dục bạch pháp, hành bạch pháp, mãn túc công đức bạch pháp, chứng bạch pháp. Thắng tư duy Phạm 
thiên sở vấn kinh luận quyên 1 nói rằng, người tu hạnh Bồ tát, phải tập tất cả pháp lành trăng sạch, xa lìa hắc pháp 
bốn ngả (tu la, ngã qui, súc sinh, địa ngục). Bởi thế, người tu hạnh Bồ tát phải tu tập: 1. Dục bạch pháp, nghe chính 


58 


(2) Ý lạc [tâm sở] tương ưng Bồ-đè, là đi đến Bồ-đề mà không biến đổi; đây 
là phát tâm như vàng ròng. 

(3) Tăng thượng ý lạc [tâm sở] tương ưng Bồ-đẻ, là khả năng tăng trưởng tất 
cả thiện pháp: Bốn niệm trú, v.v.; đây là phát tâm như trăng non [thành trăng tròn]. 

(4) Cùng tu ba trí tùy thuận gia hành [tâm sở] tương ưng Bỏ-đề, là khả năng 
đốt cháy củi “chướng ngại ba trí”; đây là phát tâm như lửa đữ. 

(5) Bồ thí [tâm sở] tương ưng Bồ-đẻ, là khả năng thỏa mãn nguyện vọng của 
chúng sinh; đây là phát tâm như kho báu. 

(6) Trì giới [tâm sở] tương ưng Bồ-đẻ, là nguồn sinh ra tất cả công đức; đây 
là phát tâm như quặng báu. 

(7) An nhẫn [tâm sở] tương ưng Bồ-đề, là dẫu gặp nghịch duyên mà tâm 
không bị nhiễu loạn; đây là phát tâm như biến cả. 

(8) Tinh tiến [tâm sở] tương ưng Bồ-đè, là kẻ khác không thể phá hoại; đây 
là phát tâm như kim cương. 

(9) Tĩnh lự tương ưng Bồ-đè, là ở nơi tán loạn mà tâm không dao động: đây 
là phát tâm như núi chúa. 

(10) Bát-nhã [tâm sở] tương ưng Bồ-đề, là khả năng chữa trọng bệnh hai 
chướng: đây là phát tâm như thuốc tốt. 

(11) Phương tiện thiện xảo [tâm sở] tương ưng Bồ-đề, là không bỏ sự lợi 
tha; đây là phát tâm như bạn lành (thiện trị thức). 

(12) Đại nguyện [tâm sở] tương ưng Bồ-đề, là hoàn thành đúng như ý 


nguyện; đây là phát tâm như ngọc báu như ý. 


giáo của đức Phật, tâm sinh vui thích không muốn bỏ trong giây phút nào. 2. Hành bạch pháp, siêng năng tu hành 
sáu độ, chỉ nhằm làm lợi ích cho thế gian, cho hết thảy chúng sinh, chứ không cầu quả báo cho chính mình. 3. Mãn 
túc công đức bạch pháp, tinh tiến dũng mãnh, tu khắp mọi hạnh, khiến cho các công đức tròn đầy. 4. Chứng bạch 
pháp, hạnh trong sạch đã thành, công đức đã đủ, chứng ngộ được quả Phật. [X. kinh Niết bàn (bản Bắc) Q.19; luận 
Phẩm loại túc Q.6; luận Câu xá Q.16]. 
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(13) Đại lực [tâm sở] tương ưng Bỏ-đề, là khả năng thành thục sự giáo hóa; 
đây là phát tâm như mặt trời. 

(14) Diệu trí [tâm sở] tương ưng Bồ-đẻ, là giáo hóa điều phục bằng ái ngữ; 
đây là phát tâm như tiếng ca. 

(15) Thần thông [tâm sở] tương ưng Bồ-đẻ, là có thế lực vô ngại; đây là phát 
tâm như quốc vương. 

(16) Hai tư lương phước tuệ [tâm sở] tương ưng Bồ-đè, là đầy đủ vô lượng 
tư lương phước tuệ; đây là phát tâm như kho chứa đồ. 

(17) Ba mươi bảy bồ-đề phần [tâm sở] tương ưng Bồ-đề, là ba đời chư Phật 
đều thực hành đạo này; đây là phát tâm như đường lớn. 

(18) Tâm đại bị và ty-bát-xá-na (: quán tuệ) [tâm sở], là không rơi vào sinh 
tử hay Niết-bàn; đây là phát tâm như xe cộ. 

(19) Tổng trì và biện tài [tâm sở] tương ưng Bồ-đề, là khả năng nắm giữ 
những pháp đã nghe hay chưa được nghe; đây là phát tâm như suối nước (hay ao 
nước). 

(20) Bốn pháp ốt-đà-nam'” [tâm sở] tương ưng Bồ-đề, là tuyên dương diệu 
âm cho chúng sinh giải thoát sinh tử; đây là phát tâm như âm thanh hòa nhã. 

(21) Duy nhất cộng đạo [tâm sở] tương ưng Bồ-đè, là làm lợi ích chúng sinh 
một các bình đăng, không có khác biệt; đây là phát tâm như dòng sông. 

(22) Pháp thân [tâm sở] tương ưng Bồ-đè, là thị hiện an trú cõi trời đổ-sử-đa 
(: Đâu suất), rồi ở đó ân mắt, v.v.; đây là phát tâm như đám mây lớn. ° 


* Bốn pháp ôn-đà-nam (v9 ¿+ °# ‡È ) = bốn pháp ấn: là lược tập của giáo pháp, theo đó chúng sinh tu tập thì giải 
thoát sinh tử, như nói “Tât cả hành vô thường, hữu lậu đều khổ, các pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh.” 


“# Luận Đại thừa Trang nghiêm Kinh k##&# # ###š, No. 1604, phẩm Phát tâm, tr. 596b21: “(1) Sự phát tâm ban 
đầu được ví như đại địa, vì tất cả Phật pháp có thể được sanh trưởng và nắm giữ từ sự phát tâm ấy. (2) Sự phát tâm ý 
lạc tương ưng được ví như vàng ròng, vì mang lại lợi ích, an lạc, không thoái lui và hư hoại. (3) Sự phát tâm tỉnh 
cần tương ưng được ví như trăng non, vì tất cả thiện pháp dần dần tăng trưởng. (4) Sự phát tâm cực y tương ưng 
được ví như tăng lửa, vì sự tích lũy công hạnh cực y như thêm củi cho lửa cháy bùng. (5) Sự phát tâm bố thí ba la 
mật tương ưng được ví như một kho tàng lớn, vì có thê chu cấp tài bảo một cách vô tận. (6) Sự phát tâm trì giới ba la 
mật tương ưng được ví như cái tráp báu, vì công đức pháp bảo phát sanh từ trì giới. (7) Sự phát tâm nhẫn nhục ba la 
mật tương ưng được ví như biển lớn, vì những điều trái nghịch đến với mình mà tâm không dao động. (8) Sự phát 
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[0022a03] Sau đây là giới hạn của 22 thứ phát tâm: (1) — (3) Ba thứ phát tâm 
đầu tiên, theo thứ tự, là Đại thừa Tư lương đạo thuộc hạ phẩm, trung phẩm và 
thượng phẩm. (4) Gia hành tương ưng phát tâm thuộc về Đại thừa Gia hành đạo. 
(5) - (14) Mười thứ phát tâm tiếp theo: Bồ thí tương ưng, v.v. thuộc về Thập địa: 
Cực hỷ địa, v.v. (15) — (19) Năm thứ phát tâm tiếp theo: Thần thông tương ưng, 
v.v. thuộc về ba Thanh tịnh địa. (20) — (22) Ba thứ phát tâm sau cùng thuộc về Phật 
địa. 


Luận Đại thừa Trang nghiêm Kinh nói: 
Phát tâm nơi các địa 
Thắng giải, ÿ lạc, tịnh 
Con lại là dị thục 


` , N. 
Sau vĩnh đoạn các chướng. 


tâm tỉnh tiến ba la mật tương ưng được ví như kim cương, vì có đặc tính mạnh mẽ, cứng chắc, không gì làm cho hư 
hoại. (9) Sự phát tâm thiền định ba la mật tương ưng được ví như vị sơn vương, vì sự vật không thể làm xáo động 
do tâm bất loạn. (10) Sự phát tâm trí tuệ ba la mật tương ưng được ví như vị được vương, vì có khả năng diệt trừ hai 
bịnh là hoặc chướng và trí chướng. (11) Sự phát tâm vô lượng tương ưng được ví như thiện hữu, vì trong tất cả thời 
gian không bỏ chúng sanh. (12) Sự phát tâm thần thông tương ưng được ví như bảo châu như ý, vì khả năng hóa 
hiện để thành mãn những mong cầu của chúng sanh. (13) Sự phát tâm bốn pháp nhiếp tương ưng được ví như ngày 
mùa lúa chín, vì khả năng thành thục chúng sanh. (14) Sự phát tâm bốn vô ngại biện tương ưng được ví như âm 
nhạc tuyệt vời, vì khả năng thuyết pháp giáo hóa, nhiếp phục chúng sanh. (15) Sự phát tâm tư lượng tương ưng 
được ví như vị quốc vương, vì khả năng làm nhân tố bất hoại cho chánh đạo. (16) Sự phát tâm khối phước đức và 
trí tuệ tương ưng được ví như kho lẫm, vì làm nơi gom chứa tài sản chánh pháp là phước đức và trí tuệ. (17) Sự 
phát tâm bảy giác phần tương ưng được ví như đường đi của vua, vì bậc đại thánh thực hành trước nhất, các bậc 
khác thực hành theo sau. (18) Sự phát tâm chỉ quán tương ưng được ví như xe cộ, vì đủ hai bánh nên an lạc mà đi. 
(19) Sự phát tâm tổng trì tương ưng được ví như dòng suối, vì sự nghe pháp tuy nhiều nhưng giáo pháp thì vô tận. 
(20) Sự phát tâm bốn pháp ấn tương ưng được ví như tiếng mừng vui, vì người cầu giải thoát ưa thích nghe được 
pháp ấy. (21) Sự phát tâm tự tánh tương ưng được ví như dòng sông, vì dòng vô sanh pháp nhẫn tự nhiên trôi chảy 
mà không cần tác ý. (22) Sự phát tâm phương tiện tương ưng được ví như đám mây lớn hình thành thế giới, vì khá 
năng thị hiện tám tướng thành đạo đề giáo hóa chúng sanh. Như vậy hết thảy có hai mươi hai thí dụ, dụ dẫn cho sự 
phát tâm.” 


® Luận Đại thừa Trang nghiêm Kinh, phâm Phát tâm, tr. 595c09: “Tín hành và tịnh y, Báo đắc và vô chướng, Phát 
tâm dựa các địa, Sai biệt có bốn thứ. (1š4f##‡#1k, ‡#{# 4 &f#, i*&»y1k3Wƒsù, š 7 # v94) Sự phát tâm của bồ tát 
căn cứ theo các địa, có bốn thứ sai biệt: l. Tín hành phát tâm, là tín hành thuộc lợi người; 2. Tịnh y phát tâm, là bảy 
địa ở trước; 3. Báo đắc phát tâm, là ba địa ở sau; 4. Vô chướng phát tâm, là Như Lai địa.” 

Tín hành phát tâm còn gọi là Giải hành phát tâm, chỉ cho hàng bồ tát ở giai đoạn Giải hành (bao gồm cả Tư lương vị 
và Gia hành vị). Giai đoạn Giải hành ở vô số kiếp thứ nhất, gồm 10 tín, 10 trú, 10 hành, 10 hướng và 4 gia hành. 
Danh hiệu địa vị này có 4: nguyện lạc, tín hành, thắng giải hành và ý lạc. Địa vị này khẳng định về chân như được 
dạy cho, chứ chưa chứng ngộ chân như ấy. Tín là tin hiểu sâu xa các địa. Hành là tu tập 10 pháp hạnh. Tín hành 
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(1) - (4) Luận này nói là Tư lương vị, Gia hành vị, [thì Luận Đại thừa Trang 
nghiêm Kinh] gọi là Thắng giải phát tâm. (5) — (L1) Bảy địa chưa thanh tịnh, gọi là 
Tăng thượng ý lạc thanh tịnh phát tâm. (12) — (19) Ba địa thanh tịnh, gọi là Dj /hục 
phát tâm. (20) — (22) Phật địa, gọi là Chướng đoạn phát tâm. 

Lại nói, phát tâm như đại địa là Đại thừa tư lương đạo thuộc hạ phẩm, là nói 
giới hạn thấp nhất, chứ không phải nói giai đoạn trước đó không có sự phát tâm. 
Những giới hạn của phát tâm như vàng ròng, như trăng non, v.v. dựa theo luận này 
mà biết. 

Hiển thị phương tiện là Giáo thọ để hoàn thành thệ nguyện 
b.1 Chánh thích Giáo thọ 


Tu hành và chư đễ 

Tam báo: Phật, Pháp, Tăng 
Không dính mắc, không mệt 
Khắp cả nhiếp trì đạo. 

Ngũ nhấn, lục thông đức 
Kiến đạo và tu đạo 

Nên biết đây chính là 


Thể tánh mười giáo thọ. 


thuộc lợi người, là tu tập bốn pháp nhiếp và bốn phạn trú. Thanh tịnh ý lạc phát tâm là vì chứng đắc tâm mình người 
bình đăng nên không còn tâm sai biệt giữa lợi mình và lợi người. Tịnh y phát tâm là do không còn hai chướng ngại 
dơ bắn là năng thủ và sở thủ. Báo đắc phát tâm còn gọi là Dị thục phát tâm, là vì hiện hành vô tướng thuận với phần 
thanh tịnh (: chân tánh xuất triền) nên hoạch đắc trí vô phân biệt, có khả năng nhậm vận tu tập 10 độ. Vô chướng 
phát tâm còn gọi là Viên mãn đại bi đoạn chướng phát tâm, là vì đã diệt trừ vĩnh viễn phiền não chướng và sở tri 
chướng cùng cực vi tế, thể hiện chánh biến giác đôi với cảnh giới sở tr. 
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[0022a11] Lời dạy khai thị về Đại thừa có thể là phương tiện cho sự phát 
tâm Đại thừa. Đây là tánh chất của Đại thừa giáo thọ. Giới hạn của nó từ chưa nhập 
đạo cho đến địa vị Phật đà. 

Đại thừa giáo thọ có I0 thứ: 

(1) Giáo thọ khai thị về hai đề là thế tục đế và thắng nghĩa đé, là nói ứ ánh 

của tu hành. 

(2) Giáo thọ khai thị về tứ đế, là nói sở đuyên của tu hành. 

(3) Giáo thọ khai thị về Tam bảo: Phật, Pháp và Tăng, là nói sở y của tu 
hành. 

(4) Giáo thọ khai thị về sự tỉnh tiễn không yếu đuối, để đối trị biếng nhác 
mà tham đắm ác sự, là nói nhân tổ kiên định của tu hành. 

(Š) Giáo thọ khai thị về sự tinh tiễn không mệt mỏi, đề đối trị biếng nhác mà 
lùi bước và khuất phục, là nói nhân tổ tăng tiến của tu hành. 

(6) Giáo thọ khai thị về sự tinh tiễn nhiếp trì Đại thừa đạo, để đối trị biếng 
nhác mà tự khinh thị mình, là nói nhân ứố bất thối của tu hành:. 

(7) Giáo thọ khai thị về ngũ nhãn, là nói nhân tố không trông chờ vào người 
khác, có thê chuyên hóa tự tại trong khi tu hành, đó là chứng đắc ngũ 
nhãn”: (a) Nhục nhãn, với các sắc thô tế bên trong, có thể thấy suốt một 
trăm du-thiện-na (Yojana) cho đến ba ngàn đại thiên thế giới; (b) Thiên 
nhấn, từ thiện nghiệp hữu lậu đời trước cảm quả dị thục mà sinh ra, có 
thê như thật thấy rõ sự sinh tử của chúng sinh; (c) Tuệ nhãn hiện chứng 
các pháp là không thật; (d) Pháp nhãn biết được căn tánh lợi độn của tất 
cả Thánh giả; (e) Phật nhãn hiện quán tất cả các pháp. 


*° Kinh Đại 'Bát-nhã, No. 220, quyên 8, tr. 42c26: “Lại nữa, Xá-lợi tử! Có đại Bồ-tát tu hành bó thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tỉnh tắn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đắc năm nhãn thanh tịnh. Những gì là năm? Đó là nhục nhãn, thiên 
nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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(8) Giáo thọ khai thị về lục thần thông, là nói hán t mau chóng viên mãn 
tr lương quảng đại của sự tu hành, đó là lục thần thông: (a) Thần biến 
thông có thê chuyền biến đủ thứ sự việc; (b) Thiên nhĩ thông nghe được 
mọi âm thanh thô tế ở các thế giới; (c) Tha tâm thông biết được các tâm 
sở thiện, ác, v.v. của các hữu tình khác; (d) Túc frú tùy niệm thông biết 
được sự qua lại thọ sinh ở những đời trước; (e) Thiên nhãn thông biết 
được các sắc thô tế ở các thế giới; (f0 Lậu tận thông đoạn trừ vĩnh viễn 
phiền não chướng. 

(9) Giáo thọ khai thị về kiến đạo, là để //Êu tri chủng tử phân biệt phải đoạn 
trừ. 

(10) Giáo thọ khai thị về tu đạo, là để /iểu tri chủng tử câu sinh phải đoạn 
trừ. 


Đây là tánh chất của 10 thứ Đại thừa giáo thọ.” 


Các độn căn, lợi căn 

Gia gia, tín, kiến chí 
Nhất gián, trung, sinh ban 
Hành, vô hành, cứu cảnh 
Ba siêu, trú Hữu đdảnh 
Hoại Sắc tham, hiện pháp 
Tịch diệt và thân chứng 


Lân dụ cộng hai mươi. 


[0023a02] Chỗ này nói riêng biệt về Tăng bảo trong Tam bảo giáo thọ, đó 
là: 
*! Giáo thọ có 2: 1. Sở ý là Tam bảo; 2. Năng y, có 2: (a) Sai biệt sự, có 2: (ï) Hành tướng: Tự tánh tu hành (1); (ii) 


Sở duyên: chư để (2); (b) Sai biệt pháp, có 2: (¡) Đoạn trừ dị phẩm (4, 5, 6); (¡ï) Thành tựu công đức (7, 8, 8, 10). 
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Như trong phẩm Đạo tướng trí có nói, L6 sát-na tâm của Đại thừa kiến đạo” 
nhiếp thuộc Đạo tướng trí, Bồ-tát an trú 6 nhẫn của Thánh vị kiến đạo, gọi là Dự 
lưu hướng. Dự lưu hướng này có hai loại: (l) độn căn tùy tín hành và (2) lợi căn 
tùy tín hành. 

(3) Bồ-tát an trú 6 trí của Thánh vị kiến đạo, và do diệt hết 3 kết là thân kiến, 
giới cắm thủ và nghĩ, gọi là an trú Đự #z quả. Trong luận ngầm nói quả này. 

(4) Đoạn ba phẩm tu hoặc ở Dục giới của Thánh vị Bồ-tát, gọi là gia gia.” 
G1a gia có hai loại: /h/ên gia gia và nhân gia gia. 

Vì đoạn sáu phẩm tu sở đoạn hoặc ở Dục giới để đắc Giải thoát đạo, mà tỉnh 
tiến tu hành Tu đạo của Bồ-tát. (5) Bậc độn căn, gọi là Tín giải. (6) Bậc lợi căn, 
gọi là Kiến chí. Hợp cả hai gọi là Nhất lai hướng. 

(7) Đã đoạn sáu phẩm tu sở đoạn hoặc ở Dục giới của Thánh vị Bồ-tát, gọi là 
Nhất lai quả. Trong luận cũng ngầm nói quả này. 

(8) Đã đoạn tắm phẩm tu sở đoạn hoặc ở Dục giới của Thánh vị Bồ-tát, gọI 


là Nhất gián. 


*ˆ Cứ theo tông Câu xá, giai vị Kiến đạo dùng trí vô lậu quán cảnh Tứ đế, gọi là Thánh đề hiện quán. Pháp quán này 
có 3 loại:1. Kiến hiện quán: Dùng trí tuệ vô lậu quán xét cảnh Tứ để và thấy một cách rõ ràng.2. Duyên hiện quán: 
Hợp trí tuệ vô lậu với tâm, tâm sở tương ứng với trí tuệ này đề cùng duyên theo cảnh Tứ đề. 3. Sự hiện quán: Hợp trí 
tuệ vô lậu với tâm, tâm sở tương ứng (với trí tuệ này) và Vô biểu sắc cùng với pháp. bất tương ứng như: sinh, trụ, dị, 
diệt (tứ tướng) để tu tập Tứ đế. Đại chúng bộ cho rằng trong một sát na, tâm có thể hiện quán Tứ đế, vì thế bộ này 
chủ trương Đốn hiện quán (Hiện quán mau chóng). Còn Nhất thiết hữu bộ thì cho rằng hiện quán Tứ đề theo thứ tự 
16 sát na của bát nhãn bát trí, tức là Tiệm hiện quán (hiện quán dần dần theo thứ lớp). [X. luận Câu xá Q.23] 


Bát nhẫn bát trí #:2`#: Nghĩa là ở ngôi Kiến đạo quán xét lý Tứ đế, mà sản sinh nhẫn, trí vô lậu, đều có tám thứ. 
Đây cũng là mười sáu tâm kiến đạo, cũng gọi bát nhẫn bát quán. Trong tám nhẫn thì bốn nhẫn trước là nhịn chịu và 
ân chứng bốn phép nhẫn của bốn đề ở cõi Dục, tức là khổ pháp nhẫn, tập pháp nhẫn, diệt pháp nhẫn và đạo pháp 
nhẫn. Còn bốn nhãn sau là nhịn chịu và ấn chứng bốn loại nhẫn của bốn đề ở cõi Sắc và cõi vô Sắc, tức là khô loại 
nhẫn, tập loại nhẫn, diệt loại nhẫn và đạo loại nhẫn. Vì tám nhẫn trên đây chính thức diệt trừ kiến hoặc trong ba cõi, 
cho nên là Vô gián đạo. Kiến hoặc đã bị dứt hết, sự quán chiếu trở nên rõ ràng, thì là tám trí, tức khổ pháp trí, tập 
pháp trí, diệt pháp trí, đạo pháp trí, khổ loại trí, tập loại trí, diệt loại trí, đạo loại trí là Giải thoát đạo. Nhẫn là nhân 
của trí, trí là quả của nên, [X. luận Tạp a tỳ đàm tâm Q.5; luận Thành duy thức Q.9] 


* Thánh giả Nhất lai hướng đang lúc đoạn ba phâm hay bốn phẩm tu hoặc cõi Dục thì gọi là Thánh quả gia gia, có 
nghĩa là từ nhà đến nhà, tức là phải thọ sinh từ nhân gian lên thiên thượng (thiên gia gia) hay từ thiên thượng xuống 
nhân gian (nhân gia gia), trước khi chứng đắc Niết-bàn. Luận Câu-xá, phẩm Phân Biệt Hiền Thánh: “Thiên gia gia 
là các Thánh giả sau khi đã chuyên sinh vào hai hoặc ba nhà ở cõi thiên sẽ chứng được Niết-bàn ở ngay cõi trời đó 
hoặc ở cõi trời khác. Nhân gia gia là các Thánh giả sau khi đã chuyên sinh vào hai hoặc ba nhà ở cõi người sẽ chứng 
được Niết-bàn ở châu này hoặc ở một châu khác.” 
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(9) Vì đoạn chín phẩm tu sở đoạn hoặc ở Dục giới để đắc Giải thoát đạo, mà 
tinh tiến tu hành Tu đạo của Bồ-tát. Theo tiêu chuẩn ở trên, chia làm hai loại: Tín 
giải và Kiến chí. Hợp cả hai gọi là Bất hoàn hướng. [Trong luận cũng ngầm nói 
quả này. | 

Trong Bái hoàn quả phân ra làm 5 loại”, đó là: (10) Trung ban: Thánh giả 
Bồ-tát có thân ở Sắc giới, đoạn được một trong số phiền não chướng của Giải thoát 
đạo. (11) Sinh ban.” (12) Hữu hành ban: Thánh giả sinh vào Sắc giới nhưng phải 
tinh tiễn tu công hạnh mới được Giải thoát đạo. (13) Wô hành ban: Thánh giả sinh 
vào Sắc giới nhưng không dụng công hạnh mà được Giải thoát đạo. 

Nơi cái thân trời Sắc cứu cánh mà chứng đoạn một trong số phiền não 
chướng của Thánh vị Bồ-tát, nên gọi là Trứ Sắc cứu cánh." Ö đây chia làm ba: 
Toàn siêu ban, Bán siêu ban và Biến một ban. (14) Toàn siêu ban: Trước trú ở cõi 
Đại phạm thiên, sau sinh thăng lên cõi Sắc cứu cánh mà không sinh vào các cõi 
trời trung gian”, chứng Giải thoát đạo. (15) Bán siêu ban: Khi mất ở cõi Phạm 
chúng thiên thì thọ sinh một trong ba cõi thấp của Tịnh cư thiên, sau đó vượt qua 
một cõi trung gian để sinh vào cõi Sắc cứu cánh Ÿ, chứng Giải thoát đạo. (16) Biến 
một ban: Khi mất ở cõi Phạm chúng thiên thì lần lượt thọ sinh ở tất cả các cõi trời 


*Ã Ẫ ~* X* = ` ~* “4 z z B) z co. z 
tiếp theo, cho đến cõi trời cuối cùng là cõi Sắc cứu cánh ””, chứng Giải thoát đạo. 


* Gọi là ngũ chủng bất hoàn ### ‡Š, có nơi còn gọi là ngũ chủng A-na-hàm #4£ #J 3Ä, ngũ bất hoàn quả #Z£ 
‡š *, hay ngũ chủng ban #4Ê4⁄%. 

*5 Sinh ban “4#: Thánh giả đã sinh về Sắc giới không lâu thì có khả năng phát khởi Thánh đạo, đoạn trừ được hoặc 
nghiệp của Vô sắc giới mà vào Bát Niêt-bàn. 

*° Còn gọi là Thượng lưu ban _È +##: Trước hành giả sinh về sơ thiền Sắc giới, dần dần sinh lên trong các trời khác 
ở Sắc giới, cuối cùng đến trời Sắc cứu cánh hoặc trời Hữu đảnh mà nhập Bát Niết-bàn. 

` Mười bốn tầng trời: Thiêu quang, Vô. lượng quang, Quang âm, Thiều tịnh, Vô lượng tịnh, Biến tịnh, Phước sinh, 
Phước ái, Quảng quả, Vô tưởng, Vô phiên, Vô nhiệt, Thiện kiên và Thiện hiện. 


bu Ngũ Tịnh cư thiên, cũng gọi Ngũ bắt hoàn thiên, là: Vô phiên, Vô nhiệt, Thiện kiến, Thiện hiện và Sắc cứu cánh. 
Ba cõi thâp của Tịnh cư thiên là Vô phiên, Vô nhiệt, Thiện kiên. Cõi trung gian là Thiện hiện. 


*' Vì tắt cả cõi trời đều có chết đi đề thọ sinh vào cõi tiếp theo, cho nên gọi là Biến một. 
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Bồ-tát không mong cầu sinh về Vô sắc giới, nên gọi là Trứ Hữu đánh. Ö 
đây chia làm hai: (17) Hiện pháp tịch diệt (: Hiện pháp Niết-bàn): Thánh giả Bồ- 
tát đoạn trừ sự kết sinh tương tục của hoặc vả nghiệp." (18) Thân chứng: Thánh 
giả Bồ-tát chứng đắc tám giải thoát."' 

(19) 4-la-hán hướng: Vì muôn dứt hết phiền não chướng mà tỉnh tiến tu 
hành 7 địa Bồ-tát. Trong luận ngầm nói quả này. 

(20) Lân dụ Độc giác: Là Bồ-tát ở địa thứ 10. 

Trên đây bao gồm 20 loại Tăng già. Giải thích này dựa vào ý thuật của luận 
sư Sư Tử Hiền." Còn nghĩa lý của luận sư Giải Thoát Quân”, ở đây không phồn 
thuyết.“ 


'' Du-già sư địa luận, quyền 59, tr. 629c14: “Nên biết, hết thảy phiền não đều là chuỗi nối kết các đời sống (: kết 
sinh tương tục).” 


k A-tỳ-đạt-ma Tập DỊ Môn Túc Luận, No. 1536, tr. 443a26: “Tám giải thoát: Những gì là tám? I. Hoặc hữu sắc, 
quán các sắc, là giải thoát thứ nhất. 2. Hoặc nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc, là giải thoát thứ hai. 3. Thân tác chứng 
thành tựu và an trú tịnh giải thoát, là giải thoát thứ ba. 4. Vượt thoát sắc tưởng, diệt tận hữu đối tưởng, không tư duy 
về đa dạng ấn tượng, thê nhập không vô biên, vị Ấy chứng nghiệm và an trú Không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ 
tư. 5. Vượt thoát tất cả loại Không vô biên xứ, thể nhập vô biên thức, vị Ấy chứng nghiệm và an trú Thức vô biên xứ, 
giải thoát thứ năm. 6. Vượt thoát tất cả loại Thức vô biên xứ, thể nhập vô sở hữu, vị ấy chứng nghiệm và an trú Vô 
sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. 7. Vượt thoát tất cả loại Vô sở hữu xứ, thê nhập Phi tưởng phi phi tưởng, vị ấy 
chứng nghiệm và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. 8. Vượt thoát tất cả Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thể nhập diệt thọ tưởng, thân tác chứng thành tựu và an trú, đó là giải thoát thứ tám.” 


5“ Sự Tử Hiền Éñ-ƒ #: Phạn: Haribhadra. Cao tăng Ấn độ, sống vào giữa thế kỷ thứ VIII, xuất thân từ giai cấp Sát- 
đề-lợi. Sư xuất gia vào đời vua Đức ngõa ba lạp (Devapäla), học rộng cả nội điển và ngoại điền, đặc biệt tinh thông 
Bát nhã. Sư từng theo ngài Duy lô tả năng phạ đa lạp (Vairocanabhadra) học tập pháp sám hối của đức Di lặc. Một 
hôm, sư bỗng năm mộng thấy I vị tăng khuyên sư đến xứ Ca sa lộ ba nạp (Khasarpa1a); sau khi tỉnh dậy, sư nhịn ăn 
trong 3 ngày để suy xét về việc trong giâc mộng. Sau, sư lại mộng thấy mình ở trong chùa Áo đan tháp phổ lợi 
(Odantapuri), lúc ây có vị thần, chỉ hiện nửa thân phía trên, đứng trong áng mây, cúi mình lễ bái sư, sư hỏi lý do vì 
sao lễ bái, vị thần nói với sư là mình đang lễ bái đức Di lặc giải nói 8 nghìn bài tụng Bát Nhã (Astasãhasrik). 
Không bao lâu, sư mộng thấy đức Di Lặc, toàn thân màu vàng ròng, trên đầu có Chi đề (tháp không có xá lợi), tay 
kết ấn Thuyết pháp, sư đảnh lễ thưa hỏi: Trong đa số các sách chú giải bộ luận Hiện quán trang nghiêm 
(Abhisamayalajkara) do đức Di Lặc trứ tác thì nên lấy bản nào làm tiêu chuẩn? Đức Di Lặc liền bảo: Đợi sau khi 
ông đã lãnh hội toàn bộ các sách chú giải ấy, rồi từ trong đó, ông lại viết ra bộ sách chú giải khác. Do nhân duyên 
này nên sau khi tỉnh mộng, sư mới ra sức tìm xem và soạn thuật. Danh tiếng sư lúc bấy giờ được vua Mã Hi Ba Lạp 
(Mahipäla) trọng vọng, nhà vua triệu thỉnh sư đến đô thành để chuyên việc trứ tác. Sư soạn rất nhiều chú sớ, nổi 
tiếng hơn cả thì có các bộ: Vimuktasena chú, Nhị vạn ngũ thiên tụng Bát-nhã chú (Pañcavijsatisãhasrikã- 
praJñaparami3), Bát thiên tụng Bátnhã Hiện quán trang nghiêm luận quang mính thích (Astasahasrikãä- 
praJñãpãramita-vyakhya, AbhisamayälaJkaraloka), Bạc-già-phạm công đức bảo tập tụng nan ngữ thích (Bhagavad- 
ratnagunasañcaya-gãthã nãma pañjikã), Chuyên thanh tụng (Vibhakti-kãrikã), v.v. Các tác phẩm trên hiện còn trong 
Đan châu nhĩ của Đại tạng kinh Tây tạng. [X. ŠrT Sarat Chandra Das: Pag Sam Jon Zang; F.A. Schiefner: Geschichte 
des Buddhismus In Indien; E. Obermiller: Historyof Buddhism by Buston]. 


5 Thánh Giải Thoát Quân # ##£J#,*# (Vimuktisena), hoặc xưng là Giải Thoát Quân, là luận sư phái Trung Quán của 
Phật giáo Ấn Độ, đệ tử của ngài Thế Thân, một vị cao Tăng Ấn Độ rất nồi tiếng. Truyền thuyết nói Thánh Giải 
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b.2 Nghĩa tu Giáo thọ 


b.2.1 Lược nêu 


Sở duyên và hành tướng 
Nhân duyên và nhiếp trì 
Bậc Bồ-tát cứu thế 


Thoát Quân sanh ở xứ giao nhau giữa Trung Ấn và Nam Ấn, gần hang động Kì-bà-la (Jvala), là cháu ngoại của Giác 
Sứ (Buddhadäsa) (đệ tử của Thế Thân), xuất gia theo Kê-dận-bộ (KukkufIka). Sự truyền thừa của Giải Thoát Quân 
rất không rõ ràng. Có thuyết nói: ngài đã nghe được kinh Bát-nhã từ Thế Thân (Vasubandhu), còn luận nghĩa của 
Bát-nhã là học được từ Tăng Hộ (Samgharaksa). Có thuyết nói: Giải Thoát Quân là đệ tử của Trằn-na (Diñnãga), 
luận nghĩa Bát-nhã là do học được từ Thanh Biện. Truyền thuyết nói luận Hiện quán trang nghiêm là do Di-lặc 
(Maitreya) sáng tác, cho nên phô biến nói Giải Thoát Quân là đệ tử của Thế Thân. Luận Hiện quán trang nghiêm là 
luận của kinh Trung bản Bát-nhã, chia thành § phâm, 70 nghĩa, nhưng có một số nơi không quá phù hợp với bản 
25.000 bài tụng của Trung bản Bát-nhã. Về sau, tại Ba-la-nại (VãrãnasT), Giải Thoát Quân gặp được ưu-bà-tắc Tịch 
Khải (Sãnti- -varman), là người thuộc địa phương Bôn-đà-phạt-đàn-na (Pundavardhana); Tịch Khải từ Bôn-đả-phạt- 
đàn-na đi đến Phổ-đà-lạc (Potala) thuộc Nam Ẩn-độ, lấy được kinh Bát-nhã gồm 20.000 bài tụng từ nơi Bồ-tát Quán 
Tự Tại (Avalokite-svara), là bộ chia thành 8 phẩm. Do đây Thánh Giải Thoát Quân mới sáng tác bộ luận Giải thích 
kinh Bát-nhã 25.000 bài tụng tên Hiện quán trang nghiêm. Cũng có người nói: Tịch Khải đến Phổ-đà-lạc rồi đi, tổng 
cộng 3 lần, lần thứ 3 mới lấy được kinh Bát-nhã gồm 20.000 bài tụng, hành trình lấy kinh mang đầy không khí thần 
bí. Về sau, Thánh Giải Thoát Quân hoằng đương Bát-nhã trong 30 năm tại một vương quốc nhỏ ở phương Đông. Sự 
tích về Thánh Giải Thoát Quân thì ám muội nhưng giàu tính truyền kỳ: (1) Truyền thừa không rõ ràng. (2) Lai lịch 
của kinh Bát-nhã gồm § phẩm là quá ly kỳ. Kinh Bát-nhã gôm 20.000 bài tụng được chia thành 8 phẩm ấy, phần 
cuối có phẩm Di-lặc vấn, nói về 3 tánh, là phẩm mà những bản kinh khác của kinh Bát-nhã không có. (3) Huyền 
Trang và Nghĩa Tịnh đều không đề cập đến Giải Thoát Quân và luận Hiện quán trang nghiêm, những Đại đức đến từ 
phương Tây cũng không nói đến. (4) trong Lịch sử Phật giáo Ẩn-độ của Đa Thị, truyền thừa từ Thánh Giải Thoát 
Quân về sau, thăng đến thời vua Đạt-ma-ba-la (Dharmapäla, 766-829 A.D.), nói vê việc Sư Tử Hiền (Simhabhadra) 
thọ học luận Hiện quán trang nghiêm từ Biến Chiếu Hiền (Vairocanabhadra), lúc â ấy đã sau 100 năm từ khi Nghĩa 
Tịnh đi Ẩn-độ. Nếu Giải Thoát Quân đúng là đệ tử của Thế Thân thì từ Giải Thoát Quân đến Biến Chiếu Hiền, sự 
truyền thừa không rõ ràng khoảng 300 năm vậy. Truyền thuyết nói Giải Thoát Quân là đệ tử của Trằn-na, theo 
Thanh Biện thọ học, khả năng là cùng thời đại với Hộ Pháp, Nguyệt Xứng (khoảng thế kỷ V, VI A.D.). Giải Thoát 
Quân hoằng truyền ở phương Đông (Bôn-đà-phạt-đàn-na cũng ở phía bờ Đông sông Hằng, tiếp giáp với Đông Ẩn- 
độ); luận Hiện quán trang nghiêm được hưng thịnh lên ở phương Đông, đây là điều cần phải được chú ý. 


* (Một) Luận sư Thánh Giải Thoát Quân chủ trương 20 Tăng chúng: Chánh triển khai Tăng chúng, có 16: (1) 
Hướng dự lưu quả lợi căn; (2) Hướng dự lưu quả độn căn; (3) Thiên gia gia; (4) Nhân gia gia; (5Š) Hướng 
nhất lai quả; (6) Nhất gián nhất lai quả; (7) Hướng bất hoàn quả và Hướng Bất hoàn quả; (8) Sinh ban; (9) 
Trung ban; (10) Hữu hành ban; (I1) Vô hành ban; (12) Thượng lưu: toàn siêu, bán siêu, biến một, Sắc cứu cánh, 
Hữu đảnh; (13) Định hành sắc giới; (14) Hiện pháp tịch diệt; (15) Thân chứng; (16) Lân dụ độc giác. Thuận 
triển khai Tăng chúng, có 4: (17) Trú Dự lưu quả; (19) Trú Nhất lai quả, trú Bất hoàn quả; (20) Hướng A-la-hán 
quả. 


(Hai) Luận sư Sư Tử Hiền chủ trương 20 Tăng chúng: Chánh triển khai Tăng chúng, có 17: (1) Hướng Dự lưu quả 
lợi căn; (2) Hướng Dự lưu quả độn căn; (3) Thiên gia gia; (4) Nhân gia gia; (5) Hướng Nhất lai quả; (6) 
Nhất gián nhất lai quả; (7) Hướng Bất hoàn quả: (8) Sinh ban; (9) Trung ban; (10) Hữu hành ban; (11) Vô hành ban; 
(12) Toàn siêu; (13) Bán siêu; (14) Biến một; (15) Hiện pháp tịch diệt; (16) Thân chứng; (17) Lân dụ độc giác. 
Thuận triển khai Tăng chúng, có 3: (18) Trú Dự lưu quả; (19) Trú Nhất lai quả; (20) Hướng A-la-hán quả. 
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Thể tánh Noãn, vân vân. 
Theo đủ bốn phân biệt 

Phân hạ, trung, thượng phẩm 
Thắng xuất các Thanh văn 


Chng với các Lân dụ. 


[0023a17] Sau khi viên mãn Đại thừa Thuận giải thoát phân", hiện quản 
chủng loại được sinh, trong đó, Đề hiện quán"" tùy thuận với Đại thừa Thể gian 
đạo””, tức là Đại thừa Gia hành đạo [được an lập]. 

Bồ-tát cứu hộ thế gian là những bậc tu tập bốn gia hành: noãn, đánh, nhãn, 
thế đệ nhất pháp, và trong mỗi giai vị có sở duyên, hành tướng, nhân duyên và 
nhiếp trì, giống như tự tánh của Thế gian đạo dựa vào 4 thứ phân biệt”, và trong 
mỗi giai vị được chia làm ba phẩm sai biệt: hạ, trung và thượng. Đại thừa Gia hành 


đạo vượt trội hơn Gia hành đạo của Thanh văn và Độc giác. 


b.2.2 Rộng thích 
b.2.2.1 Ba thắng pháp: sở duyên, hành tướng, nhân duyên 


Sở duyên: vô thường, v.v. 
Là các tướng Tứ đễ 
Hành tướng phá chấp trước 


 ' Đại thừa Thuận giải thoát phần chính là Đại thừa Tư lương đạo, đồng nghĩa mà dị danh. 
® Đại thừa Đề hiện quán chính là Đại thừa kiến đạo, đồng nghĩa mà dị danh. 


5” Đại thừa thế gian đạo là tư lương đạo và gia hành đạo, nhưng nó không giống như thế gian đạo của tứ thiền bát 
định. Xét vê kiên đạo, tu đạo và vô học đạo mà nói, gia hành đạo là thê gian đạo. Xét vê tứ thiên bát định mà nói, tư 
lương đạo và gia hành đạo là xuât thê gian đạo. 


' Bốn thứ phân biệt: Sở thủ phân biệt: 1. Chuyền thú sở thủ phân biệt; 2. Thối hoàn sở thủ phân biệt; Năng thủ phân 
biệt: 3. Thật chấp năng thủ phân biệt; 4. Giả chấp năng thủ phân biệt. [Giải thích ở sau] 
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Là được nhân Tam thừa 
Năm uấn lìa tụ tán 

Trú, giả lập, vô thuyết. 
Năm uẩn chẳng an trú 

Thể chúng vô tự tánh. 

Uẩn - tự tánh là một 

Vô thường, v.v. chẳng trú. 
Các tướng — tánh ấy Không 
Uẩn - tự tánh là một 
Chẳng chấp trước các pháp 
Vì không thấy tướng kia. 
Quán sát bằng trí tuệ 

Tắt cả vô sở đắc. 

Năm uấn vô tự tánh 

Vô ấy chính tánh chúng. 
Không sinh, không xuất ly 
Thanh tịnh và vô tướng. 

Do không dựa tướng kia 
Chẳng thắng giải, vô tưởng. 
Chánh định định tác dụng 
Thọ ký hết chấp trước. 

Ba cùng là một tánh 

Chánh định vô phân biệt. 
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Là thuận quyết trạch phần 


Ba phẩm: hạ, trung, thượng. 


[0024a06] Giải thích về sở duyên, hành tướng và nhân duyên của Noãn, 
Đảnh, Nhẫn và Thế đệ nhất. 

Noãn vị 

(1) Hạ phẩm Noãn vị: Sở đuyên là 16 hành tướng của Tứ đế: vô thường, 
v.v.” Hành tướng là ở trên 16 tướng của Tứ đề, phá trừ chấp trước “thật hữu” bằng 
trí của hạ phẩm Noãn vị. 

Bồn gia hành đạo: Noãn, v.v. của Đại thừa đều là cận nhân”? của Tam thừa 
để chứng đắc Đại thừa Kiến đạo, vì chúng là thắng phương tiện tùy thuận sự Kiến 
đạo ấy. 

(2) Trung phẩm Noãn vị: Sở đuyên là sắc, v.v. (: năm uân) tách rời sai biệt 
chân thật tụ tán ` của Tứ đễ. Hành tướng là tách rời “danh ngôn tương tục an trú' 
và trí biết 'không có thắng nghĩa an trú'. 

(3) Thượng phẩm Noãn vị: Sở duyên là sắc, v.v. tất cả các pháp đều là szi 
biệt giả lập của Tứ đề. Hành tướng là trí thông đạt [thắng nghĩa của các pháp là] 
bất khả thuyết. 

Đảnh vị 

(4) Hạ phẩm Đảnh vị: Sở đuyên có hai: (a) Bất an lập đế”: thắng nghĩa của 
sắc, v.v. thì không thể an lập, và tự thể của sắc, v.v. là tự tánh không thật hữu. 


® Ở Noãn vị này, quán đủ cả bón đề Khổ, Tập, Diệt, Đạo ngang qua 16 hành tướng (dạng tánh chất), nghĩa là dùng 
trí tuệ quán rõ bốn đề đều có bốn hành tướng. Như quán Khô đề thấy rõ nó là vô thường, khỏ, không, vô ngã; quán 
Tập đề, thấy rõ nó là nhân, tập, sinh, duyên; quán Diệt đề thấy rõ nó là diệt, tịnh, điệu, ly; quán Đạo đề thấy rõ nó là 
đạo, như, hành, xuất. 

” Quả có 2 thứ nhân: cận nhân và viễn nhân. Cận nhân của quả khổ là nghiệp. Viễn nhân của quả khổ là hoặc hay 
vô minh. Cận nhân như hạt giống, còn viễn nhân là nước, phân, nhân công. 


7Ì Chân thật là chân như. Tụ tán là sinh diệt. 
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Hành tướng là trí biết tự tánh của sắc, v.v. và pháp tánh là đồng nhất. (b) An lập 
đề: sắc, v.v. kia [thành tựu] là bởi thật tánh Không kia. ” Sắc, v.v. không trú thắng 
nghĩa, [cho nên có] sai biệt vô thường, v.v. của Tứ đề. Hành tướng là trí biết “tự 
thê của vô thường, v.v. thì đồng nhất với pháp tánh". 

(5) Trung phẩm Đảnh vị: Sở đ„yên là không chấp trước đặc tướng của các 
pháp. Hành tướng là không thấy các pháp ấy là thật có đặc tướng; đó là trí thông 
đạt các pháp nhân duyên, không thật. 

(6) Thượng phẩm Đảnh vị: Sở đuyên là lây tuệ quán sát thắng nghĩa mà 
quán sát khắp cả [16 hành tướng] của Tứ đề. Hành tướng là trí biết tất cả pháp qua 
ba luân  , ở mặt thắng nghĩa, đều là vô sở đắc. 

Nhẫn vị 

(7) Hạ phẩm Nhẫn vị: Sở đuyên là sắc, v.v. tất cả pháp, ở mặt thắng nghĩa, 
đều là vô tự tánh. Hành tướng là trí biết tự thể của sắc, v.v., ở mặt thắng nghĩa, là 
không có, chỉ là danh ngôn. 

(8) Trung phẩm Nhẫn vị: Sở đuyên là sắc, v.v., ở mặt thắng nghĩa, không có 
sinh tử, không có Niết-bàn. Hành tướng là trí biết tu tập như vậy thì sẽ được thanh 
tịnh ba nghiệp thân ngữ ý. 

(9) Thượng phẩm Nhẫn vị: Sở duyên là thắng nghĩa vô tướng của Tứ đề. ” 
Hành tướng là thắng nghĩa không dựa vào tự thể của sắc, v.v., bởi vì trí biết [thắng 
nghĩa] chăng phải ấn tượng của [tác ý] thắng giải“ và [toàn là] vô tưởng 
7 Bất an lập đề 2# 3#, còn gọi là Phi an lập đề 3È 3-‡Ÿ, cũng gọi là Phi an lập chân như. Thẻ tính của chân 
như lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, tịch diệt vô vì, gọi là Phi an lập đê, I trong 2 chân như nói trong luận 
Duy thức. Thành duy thức luận thuật ký, quyên 1, phân đầu (Đại 42, 244 thượng) nói: Giả danh phi an lập đê, nghĩa 
là lí nhị không nương nơi giả không môn nói là giản tính, nhờ chân tính ây mà bên trong chứng trí cảnh vô ngôn. 
Gọi Nhị không chân như chỉ là bày đặt. Thành duy thức luận thuật ký, quyền 9, phần cuối (Đại 42, 568 thượng) nóI: 


“Hữu sai biệt danh ngôn, gọi là an lập. Vô sai biệt, ly danh ngôn, gọi là phi an lập. An lập là nghĩa thi thiết.” [X. 
Xi Du già sư địa Q.72; luận Hiên dươngThánh giáo Q.6]. 


Trung luận, phẩm Quán Tứ Đề, kệ 14: Dĩ hữu không nghĩa có, Nhất thiết pháp đắc thành; Nhược vô không nghĩa 
giả, Nhất thiết tắc bất thành. X2 šk, —}JiX†tN, 3# 2 Ấ 3#, —}0R| 3. (Do có nghĩa không, nên tất cả 
các pháp được thành tựu, nếu không có nghĩa không, thời tất 'gŠ các pháp không thành.) 

Luận Hiền Dương Thánh Giáo, No. 1602, quyên 17, phâm Thành Du-già, tr. 563b16: “Tất cả pháp: Là ba luân: I. 
Cảnh sở tri; 2. Trí năng tri; 3. Người năng trị.” 
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Thế đệ nhất pháp vị 

(10) Hạ phẩm Thế đệ nhất pháp: Sở đuyền là pháp tánh vô sinh và tam-ma- 
địa Kiện hành v.v.” Hành tướng là trí biết ở trong Phật vị, tác dụng của những 
chánh định ây nhận vận ” mà chuyên khởi. 

(11) Trung phẩm Thế đệ nhất pháp: Sở đ„yên là thắng nhân thọ ký”” cho sự 
bất hiện kiến”. Hành tướng là đỗi với thắng nghĩa, dứt hết thô phần của sự chấp 


trước “ba luân”. 


7 Tâm Kinh nói là “vô khô, tập, diệt, đạo”. 


? Luận Du-già Sư Địa, quyền 95, tr. 845a2§: “Các bậc Thánh biết đây (: khô, tập, diệt, đạo) chính là đế, nên gọi là 
Thánh đề. Nên biết do hai duyên được gọi là đề: (1) Pháp tánh, do nghĩa chân thật nên gọi là đề; (2) Thăng giải, do 
ở trong nghĩa chân thật â ấy khởi thắng giải chắc chắn, không nghỉ hoặc nên gọi là đế. Tất cả ngu phu chỉ do pháp 
tánh mà được gọi là đề, chăng phải do thắng giải. Các Thánh giả thì đủ hai thứ nên được gọi là đế, và khéo thuyết tất 
cả đây nên gọi là Thánh đề.” 


Luận A-tỳ-đạt-ma Tạp Tập, tr. 627b07: “Thắng giải, thê của nó là tùy theo sự quyết định mà duy trì dấu ấn trên sự 
thể được quyết định. Nghiệp dụng của nó là không bị dẫn chuyên, nghĩa là, phán đoán dứt khoát rằng sự thê ấy tất 
nhiên phải như vậy chứ không thê khác. Do thắng giải nên dù có điều kiện đặc biệt nào cũng không làm cho nó dẫn 
chuyên.” 


Luận Câu-xá, quyên 7, chia Tác ý làm 3 thứ: Tự tướng tác ý, Cộng tướng tác ý và Thắng giải tác ý. I. Tự tướng tác 
ý: Khi quán xét một vật nào đó thì chỉ thấy tướng riêng của vật ây thôi; như quán sắc thì thấy tướng biến đổi và chất 
ngại. 2. Cộng tướng tác ý: Khi quán pháp Tứ đề thì thấy 16 hành tướng là tướng chung của các pháp. 3. Thắng giải 
tác ý: Tức khi quán tưởng các pháp bắt tịnh, sinh khởi tác ý thù thắng. Ở cõi Dục có 3 thứ tác ý là Văn sở thành, Tư 
sở thành và Sinh sở đắc; cõi Sắc có 3 thứ tác ý là Văn sở thành, Tu sở Thành và Sinh sở đắc; còn cõi Vô sắc thì chỉ 
có 2 thứ tác ý là Tu sở thành và Sinh sở đắc. Theo luận Du-già sư địa, quyền 33, nếu các vị Du-già sư muốn lìa dục 
ở cõi Dục mà siêng tu quán hạnh thì phải qua 7 thứ tác Mã mới có thể lìa được dục, đó là: Bảy thứ tác ý: 1. Tác ý liễu 
tướng; 2. Tác ý thắng giải; 3. Tác ý viễn ly; 4. Tác ý nhiếp lạc; 5. Tác ý quán sát; 6. Tác ý phương tiện cứu cánh; 7. 
Tác ý phương tiện cứu cánh quả. (tr. 465b29~466c23) Ngoài ra, luận Đại thừa trang nghiêm kinh, quyền 7, cho rằng 
sau khi sinh khởi 6 tâm là: 1. Tâm căn bản; 2. Tâm tùy hành; 3. Tâm quán sát; 4. Tâm thật giải; 5. Tâm tổng tụ; 6. 
Tâm mong cầu; thì kế đó sinh khởi I1 thứ tác ý: 1. Tác ý có giác có quán; 2. Tác ý không giác có quán; 3. Tác ý 
không giác không quán; 4. Tác ý xa ma tha; 5. Tác ý tỳ bát xá na; 6. Tác ý hai tương ưng; 7. Tác ý khởi tướng; 8. 
Tác ý nhiếp tướng; 9. Tác ý xả tướng; 10. Tác ý hằng tu; 11. Tác ý cung kính. (tr. 624a26) 


” Vô tưởng: Trạng thái vô tâm, thức không hiện diện. 


v: Nhiếp Đại thừa Luận Bản, No. 1594, tr. I46c16: “Chủng loại của định tăng thượng là định Đại thừa quang minh (: 
ánh sáng của giáo pháp đại thừa), định Tập phước định vương (: chúa tê trong sự tập hợp phước đức), định Hiên thủ 
(: từ bi giữ gìn cho chúng sinh), định Kiện hành (: tinh tiên hùng mãnh), v.v., chủng loại vô lượng.” 


” Nhậm vận: Vận chuyên, vận dụng một cách tự nhiên, không cân tác ý. 


'° Thọ ký ‡#‡#. (Skt. vyäkarana), cũng dịch là ký thuyết #33, ký biệt ‡#.#\; chỉ sự xác nhận của Phật về chỗ tái sinh 
của một Thánh đệ tử. Ký thuyết là sự khẳng định hay xác nhận một cách dứt khoát, không mơ hồ. Tạp A-hàm, kinh 
Phù-di, số 343: “Này A-nan, trước đây khi Ta ở trong núi tại Tiên nhân trú xứ, thành Vương xá, bấy giờ có chúng 
xuất gia ngoại đạo đã đem ý vị như vậy, văn cú như vậy, nghĩa lý như vậy đến hỏi Ta. Ta vì họ mà đem ý VỊ thế nảy, 
văn cú thế này, nghĩa lý thế này xác nhận (: ký thuyết) cho họ, giống như những gì Tôn giả Xá-lợi-phất đã nói.” 


Š' Bất hiện kiến sự Z##.Ñ,*: chỉ cho sự quá khứ và sự vị lai. 
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(12) Thượng phẩm Thế đệ nhất pháp: Sở đuyên là ba luân: (a) Pháp năng tu 
là tam-ma-địa, (b) Người tu là Bồ-tát, (c) Pháp sở tu là Bát-nhã ba-la-mật-đa, mỗi 
luân cùng đồng nhất với pháp tánh, là nhất tánh sai biệt của Tứ đề. Hành tướng là 
trí biết sự tu tam-ma-địa trở về sau toàn là “vô phân biệt”, tức là phương tiện tối 
thắng đề thành tựu quả vị Phật đà. 

Trên đây là 4 giai đoạn tu tập của Đại thừa Thuận quyết trạch phần, trong 
mỗi giai đoạn có 3 phẩm hạ, trung và thượng. 

Bốn gia hành đạo như vậy: (1) Do là ngọn lửa của trí Kiến đạo làm dấu 
hiệu đầu tiên, nên nói là Noãn. (2) Do các thiện căn không bị lay động bởi tà kiến, 
nên gọi là Đảnh. (3) Do diệt ác nghiệp chiêu cảm thọ sinh ác thú, và do rời xa sự Sợ 
hãi nhờ [an trú] tánh Chân không, nên gọi là Nhẫn. (4) Do là cận nhân của sự kiến 
đạo, là pháp [hữu lậu] bậc nhất trong tất cả pháp thế gian, nên gọi là Thế đệ nhất 
pháp. 


b.2.2.2 Phân biệt 


Do sở y, đối trị 
Hai sở thủ phân biệt 
Do ngu, uấẫn có khác 
Mỗi loại có chín thứ 
Do thật hữu, giả hữu 
Năng thủ cũng chia hai 
Thể trr tại, ngã, V.V. 
ế Luận Thành Duy Thức, tr. 49a28: “Bốn gia hành này gọi chung là thuận quyết trạch phần, vì thuận dẫn hướng đến 


sự quyết trạch sự chân thật. Do gần với kiến đạo nên gọi là gia hành, chứ không phải trong giai đoạn tư lương trước 
đó không hàm nghĩa gia hành.” 
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Chô dựa uân, v.v. cũng vậy. 


Phân biệt có hai: sở thủ phân biệt và năng thủ phân biệt. 
1. Trong sở thủ lại có hai: (a) Sở y: là sự tạp nhiễm; (b) Đối trị: là đối trị sự 
tạp nhiễm ấy.” Trong hai sự ấy, mỗi sự lại có 9 thứ, (a) do duyên ngu si, vô minh, 


84 X ^ L 85 é Lá H "` 
v.v. , và (b) do duyên uân, v.v. ”, mà có sai biệt. 


Chín thứ tạp nhiễm sở thủ phân biệt: 

(1) Tập để nhiễm ô: là duyên nhiễm ô vô minh. 

(2) Khổ đề nhiễm ô: là duyên hữu lậu sắc, v.v. các uẫn. 

Trên đây là hai: tổng thê Tập đề và Khổ đế. 

(3) Chấp trước danh sắc: là ái trước quả [dị thục] tạp nhiễm ”°. 

(4) Tham trước hai bên thường - đoạn: là ưa thích sở tri sai lầm. 

(5) Không biết thủ xả đối với pháp tịnh nhiễm: là duyên với tâm sở bắt tín. 

(6) Không mạnh mẽ an trú đối với các Thánh đạo: là duyên với tâm sở giải 
đãi. 

Trên đây là bốn: duyên riêng với phiền não. 

(7) Ba thọ hữu lậu: lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. 


(8) Sở y của ba thọ: là các pháp hữu lậu: tự, tha, [hữu, vô,] Lộ 29 


® Sự tạp nhiễm, có 3: phiền não tạp nhiễm, nghiệp tạp nhiễm và sinh tạp nhiễm. 
® Mười hai duyên sinh. 

®Š Uần, xứ, ĐIỚI. 

* Tức Sinh tạp nhiễm. 


“y Trung luận, phẩm Quán Hữu vô, kệ 6: Nhược nhân kiến hữu vô Kiến tự tánh tha tánh Như thị tắc bất kiến Phật 
pháp chân thật nghĩa. #^_-Ñ,##, H, {`}, 3ø 8n Ñ,. ?Èšk #7 ấ. (Nếu người nào còn thấy có, thấy 
không, thấy tự tánh, tha tánh, người ấy như vậy không thấy được nghĩa chân thật của Phật pháp. ) 


75 


(9) Biết thọ là thể tánh của khổ”. Do yêm ly các thọ mà dẫn phát sự thanh 
tịnh, v.v. 


Duyên ba chấp trước “thật hữu thọ dụng' này là duyên riêng với khổ. 


Cộng thành 9 thứ tạp nhiễm sở thủ phân biệt. 


Chín thứ thanh tịnh sở thủ phân biệt: 


Duyên tánh tận sở hữu”” của [các pháp] sở tri”, có 4: 
(1) Thanh tịnh là các uấn. 


(2) Tăng thượng duyên là các xứ thuộc về sinh môn." 


® Tất cả pháp hữu lậu đều là khổ, cho nên khổ thọ, lạc thọ hay bất khô bắt lạc thọ cũng đều là khổ. Kế cả khi tu tập 
chỉ quán, hiện pháp lạc trú vân còn khô, chỉ khi nào vĩnh đoạn phiên não mới hệt khô. Thê tánh của khô bao gôm 
khô khô, hoại khô và hành khô. 


Luận Câu-xá, phẩm Phân biệt Hiền Thánh, tr. 114b07: “Có ba tánh chất về khổ: (1) Khổ vì đó là khổ (khổ khổ); (2) 
Khổ vì là pháp hữu vi (hành khổ); (3) Khổ vì biến đổi (hoại khổ). Vì ba tánh chất trên mà tất cả các pháp hành hữu 
lậu đều là khổ: Các pháp vừa ý (khả ý) là khổ, vì phải chịu sự biến đổi (hoại khổ); các pháp không vừa ý (phi khả ý) 
là khổ, vì tự thân chúng đã là khổ (khổ khổ); các pháp không phải vừa ý cũng không phải không vừa ý (phi khả 
ý phi phi khả ý) là khổ, vì chúng là hành pháp (hành khổ). (Hỏi) Các pháp khả ý, phi khả ý và phi khả ý phi phi khả 
ý là gì? (Đáp) Theo thứ tự trên, các pháp này chính là ba thọ, và vì do ba thọ này mà tất cả các pháp hữu vi vốn dẫn 
khởi lạc thọ, v.v. có tên là khả ý v.v. Lạc thọ là khổ, vì bị biến đổi, như kinh nói: “Lạc thọ là lạc khi sinh, là lạc khi 
trụ, là khổ khi biến đổi (hoại). Khổ thọ có tự thê vốn là khổ, như kinh nói: “Khổ thọ là khổ khi sinh, là khổ khi trụ.) 
Bắt khổ bắt lạc thọ là khổ, vì vốn tạo thành do các duyên như kinh nói: “Cái gì vô thường là khổ.°. Vì thế pháp hữu 
vi nào dẫn khởi các loại thọ này (thuận thọ chư hành) cũng đều giống như các loại thọ này.” (Đạo Sinh dịch) 


®' Tánh như sở hữu 3e#†Z2ï'}+: cái tánh đúng như cái thực của sự hiện hữu hay chân như tánh của các pháp. Tánh tận 
sở hữu # 5fZ*}‡: cái tánh cùng tận cái lượng của sự hiện hữu hay nhất thiết tánh của các pháp. Đắng chánh giác 
hay chánh biến tri, là tuệ giác của Phật chứng ngộ một cách như sở hữu tánh về bản thể và tận sở hữu tánh về hiện 
tượng. Tuệ giác Ấy là trí căn bản và trí sự dụng. Trí căn bản là trí hội nhập chân như: như lý trí biết như sở hữu tánh, 
nói cách khác là đại niết bàn. Trí sự dụng là trí toàn giác vạn hữu: như lượng trí biết tận sở hữu tánh, nói cách khác 
là đại bô-đê. 


? Các pháp sở tri: Sở tri, là được biết đến. Pháp, là khái niệm; một pháp là một khái niệm. Cây bút là một pháp, mà 
cây bút dài hay ngắn, trắng hay đen, cũ hay mới, tốt hay xấu, cũng toàn là một pháp. Một ý tưởng là một pháp, mà ý 
tưởng ấy thiện hay ác, đúng hay sai, lợi hay hại, mê hay ngộ, cũng toàn là một pháp. Thể nên pháp bao gồm tất cả có 
không, tâm vật, nhiễm tịnh, thiện ác, mê ngộ, thánh phàm. Các pháp â ấy là những đối tượng được biết, và đối tượng 
ấy chính là 3 tánh: tánh biến kế sở chấp, tánh y tha khởi và tánh viên thành thật, đó gọi là các pháp sở tri. 


?' Luận Câu-xá: “Tụ, sinh môn, chủng tộc, Thị uẩn, xứ, giới nghĩa. 3 2 71463 ;š đi Ú  Ấ” (Sự tập hợp, cửa ngõ 
sinh khởi và chủng tộc, Là ý nghĩa của uấn, xứ và giới.) Câu Xá Luận Thật Nghĩa Sớ, No. 1561, do An Huệ tạo, 
quyền 3, phâm Phân biệt giới, tr. 326b22-cl: “Ba khoa: I. Tụ; 2. Sinh môn; 3. Chủng tộc. Tụ, là nghĩa của uấn. Sinh 
môn, là cửa ngõ sinh trưởng tâm và tâm sở pháp; sinh ở nhãn thức, lấy mắt làm cửa ngõ. Kinh này xác chứng nghĩa 
“môn” có 6, nhưng tâm sở pháp có 12, cho nên khế kinh nói: “Con mắt và cảnh sắc làm duyên sinh ra nhãn thức; ba 
hòa hợp, xúc khởi ra thọ, tưởng và tư. Như vậy cho đến ý và pháp làm duyên sinh ra ý thức; ba hòa hợp, [xúc khởi 
ra thọ, tưởng và tư].` Chủng tộc, là nghĩa của giới. Như trong một ngọn núi có nhiều giới, tộc như đồng, thiếc, vàng, 
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(3) Nhân duyên là các giới thuộc về chủng tộc. 

(4) Sự thanh tịnh sinh khởi là sự hoàn diệt của duyên khởi. ” 
Duyên thanh tịnh sở tr, có Ì: 

(Š) Duyên fánh như sở hữu hay tánh Không. 

Duyên các hành, có l: 

(6) Duyên nghĩa của các ba-la-mật-đa, chấp trước các hành. ” 
Duyên các đạo, có 3: 

(7) Duyên Kiến đạo. 

(8) Duyên Tu đạo. 

(9) Duyên Vô học đạo. 


Cộng thành 9 thứ thanh tịnh sở thủ phân biệt. 


2. Năng thủ phân biệt cũng có hai: (a) Thật hữu bổ-đặc-già-la làm sở y; (b) 
Giả hữu sĩ phu làm sở y.ˆ Hai năng thủ phân biệt này, mỗi phân biệt có 9 thứ: do 


bạc, gọi là đa giới; cũng vậy, trong một thân thể hay một sự thể tương tục, có I8 loại. Chủng tộc của các pháp gọi là 
18 giới. 

3 Tương Ưng Bộ kinh II, tr.1-2: "Do đoạn diệt tham ái, vô minh một cách hoàn toàn, hành diệt; do hành diệt nên 
thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, ...; do sinh diệt nên lão tử, sâu bi, khỗ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khỗ 
uân đoạn diệt. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là đoạn diệt." 


3 Luận Hiển Dương Thánh Giáo, quyên 20, phẩm Nhiếp Thắng Quyết Trạch, tr. 580a05: “Lại nữa, lược nói về 
nghĩa tự thê của tuệ ba-la-mật-đa, thì có ba sắc thái: 1. Sắc thái sở y; 2. Sắc thái sở duyên; 3. Sắc thái hành. Sắc thái 
sở y: Là bồ đề tâm. Sắc thái sở duyên: Là sắc pháp, v.v.. . Sắc thái hành: Có hai thứ: hành thế gian và hành xuất thế 
gian. (1) Hành thế gian: các hành là vô thường, khổ, không, vô ngã, như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn. (2) Hành 
xuất thế gian: các hành tương ưng vô sở đắc. Lại có ba thứ nghĩa khéo tích tập tu ba-la-mật-đa: 1. Đem tác ý tương 
ưng tánh của nhất thiết trí đê cùng với tất cả hữu tình hồi hướng về quả A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề; 2. An trú 
thật tế bằng các ba-la-mật-đa; 3. Ở nơi thật tế mà không tác chứng.“ 

* Đại phâm bát-nhã 2 (La-thập, T8n223, tr.230c11), 16 biệt danh của ngã: chúng sinh, thọ giả, mạng giả, sinh giả, 
dưỡng dục giả, chúng số nhân, tác giả, sử tác giả, khởi giả, sử khởi giả, thọ giả, sử thọ giả, tri giả, kiến giả. Danh 
sách theo Huyền Trang, Đại bát nhã 406 (T7n220, tr.29a29): hữu tình, mạng giả, sinh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ-đặc- 
già-la, ý sinh, nho đồng, tác giả, thọ giả, tri giả, kiến giả. 


Bồ-đặc-già-la là hữu tình, là chúng sinh. Sĩ phu là cá thể, là nhân. Xem luận Câu-xá, chương Phá ngã chấp, và kinh 
Kim cương nói về ngã chấp bằng bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. 
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duyên ngã tự tại, v.v. làm tự thê, và do duyên uân, v.v. làm sở y, nên có như vậy 


thảy các phân biệt. 


Chín thứ thật chấp năng thủ phân biệt: 

(1) Duyên chấp trước có cái ngã tự tại. 

Năng thủ phân biệt trên là chấp trước vào tướng mà thiết lập. Tám năng thủ 
phân biệt sau đây là chấp trước vào cảnh mà thiết lập: 

(2) Duyên chấp trước cái ngã tự tại là duy nhất. 

(3) Là người tạo nhân. 

(4) Là người thấy cảnh, v.v.” 

(5) Lại duyên chấp sự tạp nhiễm là cái ngã tự tại. 

(6) Duyên chấp thế gian đạo có người ly dục. 

(7) (8) (9) Duyên chấp xuất thế gian kiến đạo, tu đạo và lực dụng sở y của 
đạo làm cho cái ngã được tự tại. 

Những chấp trước trên chính là sở đuyên của phân biệt. Ngã chấp có 9 thứ, 
cho nên năng duyên của ngã chấp phân biệt cũng có 9 thứ, tức là 9 thứ [thật hữu] 


năng thủ phân biệt vậy. 


Chín thứ giả chấp năng thủ phân biệt: 

(1) 2) G) Đối với uẫn, xứ và giới, chấp làm giả hữu sĩ phu. 

(4) Và đối với 12 duyên khởi, chấp làm giả hữu sĩ phu. 

(5) (6) (7) (8) (9) Đối với 37 pháp bồ-đề phần, kiến đạo, tu đạo, thắng tiến 
đạo và vô học đạo, chấp làm giả hữu sĩ phu. 

Duyên các [ý tưởng về] ngã này, rồi chấp chặt và kế đạc rằng có người năng 
thọ dụng thật sự, đó là 9 thứ giả hữu năng thủ phân biệt vậy. 
* Thấy, nghe, hay, biết (kiến, văn, giác, tri), bao gồm 6 thức: thấy là nhãn thức, nghe là nhĩ thức, hay là tỷ thức, 
thiệt thức và thân thức, biệt là ý thức. 
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b.2.2.3 Nhiếp trì 


Tâm không khiếp sợ, v.v. 
Tuyên thuyết vô tánh, v.v. 
Xả bó phẩm sở trị 

Nên biết là nhiếp trì. 


[0026a02] (1) Gia hành đạo của Bồ-tát thì không rời ác ý Nhất thiết tướng 
irí. Đỗi với tánh Không [của Bát-nhã] thâm sâu mà không kinh khiếp, không sợ 
hãi, v.v.” là nhờ những phương tiện thiện xảo”, là nhờ xả bỏ vi phẩm” [với Nhất 
thiết tướng trí] là ác ý Nhị thừa”” và phá trừ bất cứ /hật chấp. 

Như vậy, #í Gia hành đạo của Bồ-tát chính là nội nhiếp trì'"" của Bồ-tát ở 
gia hành đạo. Đây chính là Bồ-tát hiện quán để song phá hai bên sinh tử và Niết- 


bàn. 


*% Chữ “đẳng' (v.v.), chỉ cho đại bi tâm. 


?7 Kinh Đại Bát-nhã, quyền 410, tr. 54b01: “Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát này khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa vì 
có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát-nhã Ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy, tâm họ không kinh khiêp, không e 
ngại, không sợ hãi.” Về phương tiện thiện xảo, xin xem quyên 409, 410 và 4[I 1. 


TU AM] phẩm ‡ŠŸ J2: tánh chất trái ngược. Thí dụ, nhẫn có ba: nhẫn nại những sự gia hại của kẻ oán ghét mình, an nhẫn 
thọ khổ, để nhẫn quán sát pháp một cách chân thật. Vi phẩm của 3 nhẫn trên là: oán hận, tức giận và tâm yêu hèn, và 
"Big hiệu nên không có tâm ưa thích. 


*” Tác ý Nhị thừa là tác ý tương ưng với Thanh văn thừa và Độc giác thừa. Kinh Đại Bát-nhã, quyên 580, tr. 998a28: 
“Nếu tác ý tương ưng với Thanh văn thừa, Độc giác thừa thì không xen tạp tâm đại Bồ-đề, đều gọi là Bồ-tát tác 

ý phi lý. Vì sao? Vì tác ý Nhị thừa nên trái nghịch với quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Nếu ai khởi tâm kia 
ngay hiện tiền thì không viên mãn tư lương Bồ-đề, lại vui mừng an lạc Niết-bàn, nhàm chán sanh tử. Đối với điều 
đó, Bồ-tát phải nên xa lìa và tránh xa, phải nghĩ như vầy: Nếu ta tác ý Nhị thừa sẽ xa lìa trí nhất thiết, thuận 
theo Niết-bàn, không nên đề điều đó xen tạp trong tâm ta.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


'9 Nhiếp trì là nhiếp thọ và nắm giữ. Nội nhiếp trì của Bồ-tát: Nếu tự thân được dùng làm công cụ để nhiếp thọ 


chánh pháp của Đại thừa, thì chúng ta phải có một loại trí tuệ, tức là chúng ta sẽ không khiếp sợ về tánh Không thâm 
sâu. Giống như Bồ-tát Thường Đề nghe danh hiệu của Đại Bồ-tát Pháp Dũng, hay khi Đại Bồ-tát Pháp Dũng muốn 
giảng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, Bồ-tát Thường Đề rất hoan hỷ, tinh tiến cầu pháp, không có khiếp sợ. (Xin 
xem phẩm Bồ-tát Thường Đề, quyên 398 — 400) Điều kiện thứ hai của nội nhiếp trì là tâm đại bi đối với tất cả chúng 
sinh, nghĩa là trong sâu thắm tâm mình, Bồ-tát phát khởi thệ nguyện quảng đại, nguyện độ hóa vô lượng vô biên 
chúng sinh, có thể đũng mãnh tinh tiến chịu đựng tất cả các loại khô hạnh trong vô lượng kiếp. 
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(2) Thắng ứng thân của Phật" vì Bầ-tát ở gia hành đạo mà tuyên thuyết: 

“Tất cả các pháp đêu là thắng nghĩa, vô tự tánh, v.v.”""” Và nói: “Xả bỏ vì phẩm, 
chính là con đường của ắc ma và ác Hữu.” 

Đây chính là ngoại nhiếp trì của Bồ-tát ở gia hành đạo, tức là bậc thiện tri 


thức khai thị trọn vẹn về con đường Đại thừa. '? 


f. Đúng như Giáo thọ mà tu tập Chánh hành 
c.Í Tu hành sở y 
c.l1.1 Chúng tánh sai biệt 


Thông dạt có su pháp 

Đối trị và đoạn trừ 

Những nghịch phẩm dút sạch 
Đủ trí tuệ, bỉ mẫn 

Bắt cộng các đệ tử 

Lợi tha tiệm thứ hành 

Trí vô công dụng chuyển 


Sở y gọi chúng tánh. 


''! Chư Phật có 3 loại hóa thân: 1. Thắng ứng thân, cũng gọi là Đại hóa thân, thân này cao 1 ngàn trượng, để giáo 
hóa hàng bô-tát đại thừa gia hạnh vị; 2. Liệt ứng thân, cũng gọi là Tiêu hóa thân, thân này cao 1 trượng 6, để giáo 
hóa hàng bồ-tát đại thừa 3 tư lương vị (Thập trụ, Thập hạnh và Thập hồi hướng); 3. Tùy loại hóa thân, thân này biểu 
hiện theo thân của 6 loại chúng sanh, bao gôm tam thừa và lục thú. 

' Kinh Giải Thâm Mật: “Tất cả các pháp toàn không, không sinh không diệt, bản lai vắng bặt, tự tánh niết bàn. 


'3 Ngoại nhiếp trì của Bồ-tát là bậc thiện tri thức Đại thừa, người mà Bồ-tát phải nương tựa, và giáo pháp Đại thừa 
được tuyên thuyết như “Các pháp toàn Không, không sinh không diệt, bản lai vắng bặt, tự tánh Niết-bàn.” 
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[0026a10] Pháp tánh trong thân Bồ-tát cũng làm sở y cho sự tu hành Đại 
thừa, chính là chứng tánh tự tánh trú `” làm sở y cho sự tu hành Đại thừa. Giới hạn 
[của chủng tánh tự tánh trú] là từ Đại thừa Tư lương đạo cho đến /ối hậu tâm của 
Bồ-tát địa thứ mười. 


Ở đây, do 13 pháp năng y của tu hành mà chia làm 13 chủng pháp tánh, đó 


(1)- (6) Bốn thuận quyết trạch phần (noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất pháp), 
kiến đạo và tu đạo của Đại thừa. 

Đây là xét mặt tự tánh của sự tu hành mà chia làm 6 thứ írí đức [tu hành]. 

(7) Đối trị nghịch phẩm [của vô gián đạo], thiết lập năng trị tu hành. 

(8) Đoạn trừ nghịch phẩm [của giải thoát đạo], thiết lập „ăng đoạn tu hành. 

(9) Nghịch phẩm tận phần '”, thiết lập nghịch phẩm vĩnh đoạn giải thoát đạo 
tụ hành. 

Đây là xét tác dụng của sự tu hành, có 3 phần. 

(10) Dựa vào sự tăng thượng của địa thứ tám”, thiết lập £uệ bỉ tu hành để 
song phá hai bên sinh tử và Niết-bàn. 

(11) Dựa vào sự tăng thượng của địa thứ chín, thiết lập bất cộng đệ tử Thanh 
văn tu hành. 

(12) Dựa vào sự tăng thượng [trí] hậu đắc của địa thứ mười, thiết lập /ợi tha 


tiệm thứ tu hành. 


' Du-già Sư Địa Luận, quyền 35, tr. 478c12: “Có hai loại chủng tánh, chủng tánh bản tính trú và chủng tánh tập sở 
thành. ... Bản tánh trú: sáu xứ của Bô tát, với hình thái đặc biệt như thê, kê từ vô thủy lân lượt truyện đên nay, sở đắc 
bởi tự nhiên (dharmatä: pháp nhĩ). Tập sở thành: thiện căn đạt được do tập quán từ trước.” 

'° Đoạn tận năng đối trị phân biệt và sở đối trị phân biệt. 

!% Kinh Đại Bảo Tích, quyên 16, Pháp Hội Tịch Cư Thiên Tử, tr. 89b20: “Sơ địa thì thiện căn tăng thượng, nhị địa 
thì giới tăng thượng, tam địa thì phương tiện tăng thượng, tứ địa thì sở tác tăng thượng, ngũ địa thì thập nhị nhân 
duyên tăng thượng, lục địa thì thậm thâm nhẫn tăng thượng, thât địa thì hoại tướng trí tăng thượng, bát địa thì hoại 
tướng giáo hóa chúng sanh tăng thượng, cửu địa thì điêu phục tăng thượng, thập địa thì hoại tướng tịnh Phật quôc độ 
tăng thượng.” (H.T Thích Trí Tịnh dịch) 
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(13) Dựa vào sự tăng thượng [tối] hậu tâm của địa thứ mười, thiết lập #í vô 
công dụng chuyển tu hành. 

Đây là xét giới hạn của sự tăng thượng, có 4 phân. 

Mười ba loại tu hành như vậy là 13 chủng pháp tánh trong thân Bồ-tát, tức là 
các chủng tánh Đại thừa làm sở y cho sự tu hành. Những sự tu hành kia đều là sự 


thăng tiến của các chủng tánh đây. 


c.l.2 Đoạn tranh cãi 


Pháp giới vô sai biệt 


Chúng tánh không nên khác. 


[0026a18] Chủng tánh ba thừa không thể phân chia khác biệt, hoặc tất cả 
hạng người có chủng tánh ba thừa đều nên thông trú chủng tánh ba thừa, bởi vì tất 


cả chủng tánh và pháp giới không có sai biệt, pháp giới tức là chủng tánh. 


Do pháp năng y khác 


Nên nói tính sai biệt. 


[Đáp:] Đã thông đạt rằng, pháp giới tuy không có sai biệt, nhưng không thê 
không chia thành 3 loại chủng tánh, cho nên tránh cái lỗi chứng tánh không thể 
phân biệt. Về mặt năng y, trí đức ba thừa có công năng lớn nhỏ khác nhau, cho nên 
[giả lập] nói sở y là pháp tánh có sai biệt. Thí dụ, sở y giống như lọ gốm đồng 
nhất, còn năng y là mật ong, đường cát, v.v. bất đồng, [vì công năng sai biệt] thế 


nên phân ra những đồ đựng sai biệt. 


c.2 Tu hành sở duyên 
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Sở duyên: nhất thiết pháp 
Đó là pháp thiện, v.v. 

Sở tri của thế gian 

Và pháp xuất thế gian 
Pháp hữu lậu, vô lậu 

Các hữu vĩ, võ vỉ 

Pháp chung của đệ tử 
Pháp bất cộng của Phật. 


[0027a06] Tu hành Đại thừa thì phải đoạn trừ chỗ tăng ích “”, tức là sắc thái 
tu hành sở duyên của Đại thừa. Giới hạn là bao gồm /át cả pháp. Sự sai biệt của tất 
cả pháp được chia thành 11 thứ ””, đó là: 

(1) - (3) Thiện, v.v. Chữ “đăng' (v.v.) chỉ cho pháp bất thiện, pháp vô ký. 

(4) Các pháp còn có ¿hé gian đạo được bao gồm hay được hiểu là ngũ uẩn. 

(5) Và trong xuất thế gia đạo, có pháp vô lậu là bốn tĩnh lự. 

(6) Pháp hữu lậu là ngữ hú uấn'"” 


' Tăng ích 3# š, là thêm thắt chứ không phải đặc tánh thật hữu, là biến kế sở chấp nơi các pháp: các pháp không 
thật, như huyễn hóa, mà chấp là thật hữu. Thành Duy Thức Luận Thuật ký, No. 1830, quyền 2, tr. 297c04: “Cộng 
tướng được thêm vào (tăng ích) trên tự tướng, là hữu pháp có tánh y tha. Nghĩa là, một đặc tính của sắc được gắn lên 
chung cho các sắc, gọi là tăng ích.” 


!% Kinh Đại Bát-nhã, quyền 4ó, tr. 261c13: “Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những øì là 
tất cả pháp mà khuyên các đại Bồ-tát, đối với tất cả pháp đó, đều không có sở hữu, không ngại, không đắm, nên học, 
nên biết? Phật bảo: Thiện Hiện! Tất cả pháp đó là pháp thiện, pháp phi thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp thế 
gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp cộng, pháp bất cộng. Thiện Hiện! 
Đó là tất cả pháp. Các đại Bồ-tát, đối với tất cả pháp đó, đều không có sở hữu, không ngại, không đắm, nên học, nên 
biệt.” 

Tất cả pháp bao gồm: (a) Pháp thiện (1); (b) Pháp ác; (c) Pháp vô ký (3). Trong pháp thiện có 2: (a) Thế gian đạo 
(4), tức pháp hữu lậu (6), và (b) Xuất thế gian đạo (5), tức pháp vô lậu (7), có 2: (¡) pháp hữu vi (8), chia làm 2: pháp 
cộng đệ tử (10) và pháp Phật bất cộng (1 1); (1i) Pháp vô vi (9). 

'9 Ngũ thủ uân ##+jÄ: Phạm: pañca upãdãna-skandhäh. Pàli: pañc' upãdãna-kkhandhã. Cũng gọi Ngũ thọ ấm. 
Năm uẫn hữu lậu do thủ (phiền não) sinh ra hoặc sinh ra thủ. Chỉ cho sắc thủ uân, thọ thủ uấn, tưởng thủ uân, hành 


thủ uân và thức thủ uân. Luận Đại tỳ bà sa, quyền 75, giải thích rằng: Nếu sắc hữu lậu hữu thủ thì sắc ấy ở quá khứ, 
vị lai và hiện tại, hoặc khởi dục, hoặc khởi tham, sân, si, bố (sợ), hoặc lại theo đó mà sinh khởi tâm sở Tùy phiền 
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(7) Pháp vô lậu là /ứ niệm tru. 
(8) Pháp hữu vi là đạo đề. 
(9) Pháp vô vi là diệt đề. 


(10) Pháp cộng thông của Thanh văn đệ tử là bốn fĩnh lự. `” 


(11) Pháp bất cộng của Phật là mười lực, v.v.'"" 


c.3 Tu hành sở vi 


Vượt thắng tâm hữu tình 
Đoạn và trí là ba 
Nên biết ba đại này 


Sự sở vi: tự giác. 


[0027a11] Lý do tu hành [đề thú nhập] quả cứu cánh là gì? Đó là sắc thái sở 
* của sự tu hành Đại thừa. '' Giới hạn là chỉ ở Phật địa. 


Lý do có sai biệt, chia làm 3 sự vĩ đại! '” 


não, thì gọi là Sắc thủ uần. Phân biệt rộng ra thì thọ, tưởng, hành, thức cũng như thế. Trong luận còn phân biệt sự sai 
khác giữa uân và thủ uân, cho rằng uân chung cả hữu lậu và vô lậu, còn thủ uân thì chỉ có hữu lậu mà thôi. Ngoài ra, 
bàn vê danh nghĩa của Thủ uân thì luận Câu xá, quyên. 1, cho rằng tất cả phiền não gọi chung là Thủ; uân từ thủ 
sinh, hoặc uân thuộc về thủ, hoặc uân sinh ra thủ, vì thế gọi là Thủ uấn. Nhưng luận Đại thừa a tỳ đạt ma tạp tập, 
quyên I, thì đặc biệt gọi Dục tham có trong các uân là Thủ, rồi đem hợp với uân gọi là Thủ uân. [X. kinh Tạp a hàm 
Q.3; kinh Pháp thừa nghĩa quyết định Q.thượng; luận Du già sư địa Q.65; luận Thành duy thức Q.1; Thành duy thức 
luận thuật ký Q.1, phần cuối; Thành duy thức luận chưởng trung xu yếu Q.thượng, phần cuối; Câu xá luận quang ký 
Q.1]. 

vê Cộng pháp: bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định Vô sắc của thế gian. 

!! Chỉ cho 18 Pháp: 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm trụ và đại bi mà chư Phật tu được ở giai vị Tận trí lúc các Ngài vừa 
thành đạo, là những pháp mà các bậc Thánh khác không có. 


2 Sở vi 5ƒ #9, là nguyên nhân, lý do, mục tiêu. 


H3 Kinh Đại Bát-nhã, quyên 413, phẩm Siêu Thắng, tr. 94a03: “Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa: - Bạch Thế 
Tôn! Nói Đại thừa, Đại thừa là vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... là tối tôn, tối thắng, tối thượng, tôi diệu. 
Bạch Thế Tôn! Đại thừa như vậy bằng với hư không, cũng như hư không có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, VÔ 
biên hữu tình. Đại thừa cũng vậy, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô sô, vô biên hữu tình. Bạch Thế Tôn! Do nhân 
duyên này nên Đại thừa của Đại Bồ-tát tức là thừa trí nhất thiết trí.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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(1) Tâm đại: tâm đại b1 vượt thắng mọi tâm lý của hữu tình. 

(2) Đoạn đại: là đoạn đức cứu cánh. 

(3) Chứng đại: là trí đức cứu cánh. 

Nên biết, ba sự vĩ đại này chính là lý do (sở vi) “tự giác” của Bồ-tát, bởi vì 


vin vào quả cứu cánh mà tu hành. 


c.4 Tự thể Tu hành ' 
c.4.1 Ý lạc quảng đại: Áo giáp chánh hành 


Do mỗi độ: thí, v.v. 

Được nhiếp bằng sáu thứ 
Nên úo giáp tu hành 

Sáu sắu như kinh thuyết. 


[0027a17] Mỗi một độ như bồ thí, v.v. đều được nhiếp trong sáu độ mà tu 
tập. Đây là Bồ-tát tu tập Du-già' '' được nhiếp trì bởi ý lạc quảng đại", tức là sắc 


H4 Tạm đại tương đương tam đức. Tam đức <‡Š: Chỉ cho 3 thứ đức tướng của quả vị Phật là Trí đức, Đoạn đức và 
Ân đức. Luận Phật tính, quyên 2, giải thích Tam đức này như sau: 1. Trí đức: Chỉ cho trí tuệ của Phật quán xét tất cả 
các pháp. 2. Đoạn đức: Chỉ cho đức diệt trừ hết tất cả phiền não hoặc nghiệp. 3. Ân đức: Đức do nguyện lực cứu độ 
chúng sinh mà ban ân huệ cho tất cả chúng sinh. Ba đức trên đây phối với Pháp thân, Báo thân và Ứng thân, đồng 
thời, Trí đức và Đoạn đức có nội dung tự lợi, tự hành và tự giác, còn Ân đức thì mang nội dung lợi tha, hóa tha và 
giác tha. Hoa nghiêm kinh sớ, quyên 12, (Đại 35, 589 hạ) nói: Hạt giống Phật không dứt mắt có tướng như thế nào? 
Là thành tựu Tam đức: Cứu độ chúng sinh, thành tựu Ân đức; đoạn hắn phiền não, thành tựu Đoạn đức; rõ biết các 
hạnh, thành tựu Trí đức. [X. Nhiếp đại thừa luận thích Q.8 (bản dịch đời Lương); Di lặc thướng sinh kinh sớ Q.hạ]. 


“ Tu hành có 4 thứ chánh hành: (1) Bị giáp chánh hành; (2) Thú nhập chánh hành; (3) Tư lương chánh hành; (4) 
Xuât sinh chánh hành. 


''° Du-già (sa. yoga): Dịch nghĩa là tương ưng (thích ứng với nhau), chính yếu là chỉ và quán. Tu tập Du-già như thế 
nào thì xin xem phâm Phân Biệt Du-già của kinh Giải Thâm Mật. 


Ki Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, No. 1597, tr. 356a22: “Nếu các vị bồ tát trải qua bao nhiêu vô số đại kiếp mới hiện 
chứng vô thượng bồ đề, trong thì gian ấy giả sử mỗi một sát na bỏ hết mọi thân mạng, đem 7 thứ quí báu chứa đầy 
trong hằng sa thế giới mà phụng thí chư vị Như lai, làm như vậy cho đến ngày an tọa trên pháp tòa bồ đề, vậy mà 
các vị bồ tát ấy ý lạc về thí vẫn không biết chán và biết đủ; lại cũng trải qua ngân ấy thì gian, giả sử trong môi sát na 
lửa dữ đầy cả đại thiên thế giới, đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng thiếu thôn mọi thứ để sông, vậy mà giới, nhẫn, tiến, 
định, tuệ, vẫn thường xuyên hiện hành, cho đến ngảy an tọa trên pháp tòa bồ đề, giới, nhẫn, tiễn, định, tuệ, bao nhiêu 
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thái Áo giáp chánh hành. Giới hạn là từ Đại thừa tu lương đạo cho đến ứối hậu tâm 
của địa thứ mười. 

Áo giáp chánh hành, như được thuyết trong Kinh' 'Ÿ, cũng được Đức Từ Tôn 
nói đến qua 36 (6 x 6) pháp tu: 

(1) — (6) Ngang qua sáu thứ Áo giáp chánh hành (6 độ), mỗi độ đều được 
nhiếp trong 6 độ: bố thí, v.v. 


c.4.2 Gia hành quảng đại: Thú nhập chánh hành 


Tịnh lự, Vô sắc định 

Thỉ, v.v., các đạo, từ, 9.9. 
Thành tựu vô sở đắc 

Ba luân khéo thanh tịnh 
Sở vỉ và su thông 

Nơi Nhất thiết trớng trí 
Năng thú nhập chánh hành 
Nên thăng tiễn Đại thừa. 


ý lạc ấy, các vị bồ tát vẫn không biết chán biết đủ, như thế đó gọi là ý lạc rộng lớn của bồ tát.” (H.T Thích Trí 
Quang dịch) 


3 Kinh Đại Bát-nhã, quyền 412, tr. 62c12-65c19: “Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Các Đại Bồ-tát khi tu hành bố thí Ba-la- 
mật-đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu bố thí Ba-la-mật-đa. Giữ gìn thiện căn này dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, đem cho tất cả hữu tình cùng nhau hướng đến trí nhất thiết trí, ... mặc áo giáp công đức lớn bố 
thí Ba-la-mật-đa. ... mặc áo giáp công đức lớn bố thí Ba-la-mật-đa. ... mặc áo giáp công đức lớn tịnh giới Ba-la- 
mật-đa.... mặc áo giáp công đức lớn an nhẫn Ba-la-mật-đa. ... mặc áo giáp công đức lớn tỉnh tấn Ba-la-mật-đa..... 
mặc áo giáp công đức lớn tịnh lự Ba-la-mật-đa. Này Xá-lợi Tử! Như vậy, Đại Bồ-tát khi tu hành bố thí Ba-la-mật- 
đa, mặc áo giáp công đức lớn đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát nào đem tác ý tương 
ưng với trí nhất thiết trí khi tu hành bố thí Ba-la-mật-đa, đối với tướng sáu Ba-la-mật-đa không chấp, không đắc. 
Nên biết Đại Bồ-tát này mặc áo giáp công đức lớn. ... Này Xá-lợi Tử! Các Đại Bồ-tát an trụ mỗi một Ba-la-mật-đa 
đều tu sáu pháp Ba-la-mật-đa làm cho được viên mãn. Vì vậy gọi là mặc áo giáp công đức lớn.” (H.T Thích Trí 
Nghiêm dịch) [Xin xem quyên 412] 
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[0028a03] Các pháp nhân quả Đại thừa, theo sự thích ứng Đại thừa mà Bồ- 
tát tu tập Du-già, chính yếu là nhờ ứinh tiến gia hành; đây là sắc thái thú nhập 


chánh hành. Giới hạn là từ Đại thừa gia hành đạo: Noãn vị, v.v., cho đến tối hậu 


tâm. 

Sai biệt của thú nhập chánh hành này có 9: 

(1) Sở y của đạo: Bốn thứ tĩnh lự và bốn định Vô sắc. 

(2) Năng dẫn trí đức cứu cánh: Sáu độ: bồ thí, v.v. 

(3) Năng dẫn đoạn đức cứu cánh: Kiến đạo, Tu đạo, Vô học đạo và Thắng 
tiễn đạo. 

(4) Phương tiện của sự lợi tha: Bốn vô lượng tâm: từ, bi, hỷ và xả. 

(5) Thanh tịnh lợi tha: Thành tựu vô sở đắc. 

(6) Bất đồng Tiểu thừa: Ba luân thanh tịnh nơi tất cả vật. 

(7) Chuyển các thiện căn trở thành 3 thứ nghĩa sở vi (tâm đại, đoạn đại, 
chứng đại). 


(8) Mau chóng viên mãn 2 thứ tư lương''”: Sáu thần thông“? 
(9) Ở quả vị: Chánh hành có khả năng thú nhập Nhất thiết tướng trí. 
Nên biết, 9 thú nhập chánh hành này có khả năng thăng tiến '“' Đại thừa. “Z 


!? Hai thứ tư lương: phước đức tư lương và trí đức tư lương. Năm độ đầu là phước đức tư lương. Tuệ độ là trí đức 
tư lương. 


'2° Bồ-tát thành tựu nhiều chủng loại định mà dẫn ra thần thông biến hóa. Thần thông biến hóa như “chắn động thế 
giới, phóng ánh sáng rực rỡ, chiếu khắp mọi khu vức, làm cho mọi thế giới trở nên thấy được, làm cho vật thể 
chuyên biến, đi lại trong từng sát na giữa các thế giới, thu lại và phóng ra cả không gian và thì gian, thu mọi sắc 
tượng vào nơi bản thân, đến với loài nào thì hiện ra thân hình cùng loại, hoặc hiện hoặc ân, tự do làm cho các loài 
biến thể, chế ngự thần thông thấp kém của người khác, truyền cảm hứng hùng biện cho người thuyết pháp, và truyền 
cảm hứng ghi nhớ và tHẾN: thú cho người nghe pháp, phóng ra ánh sáng lớn những lúc thuyết pháp, dẫn ra những 
thần thông lớn lao như vậy.” (Nhiếp luận, H.T Thích Trí Quang dịch) 


'#' Thăng tiến lực là cụ bị sức mạnh tỉnh tiến trong từng ý nghĩ sao cho sự tu tập được thêm và hơn lên để đạt 


đến viên mãn. 

!2 Kinh Đại Bát-nhã, quyên 487, tr. 474a25-b05: “Xá-lợi Tử! Các Đại Bồ-tát nương vào các phương tiện thiện 
xảo như vậy. Tu tập sáu pháp Ba-la-mật-đa, vì lợi lạc khắp các hữu tình nên phát thú Đại thừa. Lại nữa, Xá-lợi Tử! 
Đại Bồ-tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, tu tất cả pháp môn như bốn niệm trụ, ba 
mươi bảy pháp phần Bồ-đề, ba môn giải thoát cho đến mười lực, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bị, đại hỷ, đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng, giữ gìn thiện căn, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng 
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c.4.3 Tư lương quảng đại: Tư lương chánh hành 


(a) Nói rộng 


Bì và sâu độ: thí, v.v. 
Chng tu chỉ quán đạo 

Và dùng song vận đạo 
Các thiện hộ phương tiện 
Trí phước và các đạo 
Đà-la-ni mười địa 

Năng dối trị nên biết 


Tự lương hành thứ đệ. 


[0028a10] Do hai tư lương quảng đại được nhiếp trì, vượt qua Trung phẩm 
Thế đệ nhất pháp trở xuông của Đại thừa gia hành đạo, Bồ-tát có khả năng sinh tự 
quả Bồ-đề qua sự tu tập Du-già. Đây là sắc thái của ## lương chánh hành. Giới hạn 
là từ Thượng phẩm Thế đệ nhất pháp của Đại thừa gia hành đạo cho đến /ối hậu 
tâm [của địa thứ mười]. 

Tư lương chánh hành có 17 sai biệt: ” 

(1) Tâm đại bi muốn cho hữu tình thoát ly khổ đau. 

(2) - (7) Do tâm đại bi mà tu hành 6 ba-la-mật-đa: thí, giới, nhẫn, tinh tiến, 

nh lự, bát-nhã. 


các hữu tình bình đăng hồi hướng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy vì lợi lạc các hữu 
tình nên phát thú Đại thừa.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


'°3 Tư lương chánh hành chia làm 17 thứ: (1) Đại bị; (2) Bố thí; (3) Trì giới; (4) Nhẫn nhục; (5) Tỉnh tiến; (6) Thiền 


định; (7) Trí tuệ; (8) Chí; (9) Quán; (10) Chỉ quán song vận; (11) Phương tiện thiện xảo; (12) Trí; (13) Phước đức; 
(14) Đạo; (15) Đà-la-m; (16) Địa; (17) Đôi trị. 
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(8) — (10) Khi nhập định, tu tập con đường chỉ, quán và chỉ quán song vận. 
(11) Đối với sự lợi tha, sử dụng phương tiện thiện quyên. 

(12) Trí tuệ tư lương. 

(13) Và phước đức tư lương. 

(14) Kiến đạo, tu đạo, vô học đạo và thắng tiễn đạo, làm đạo lương. 

(15) Văn nghĩa của các pháp cho đến đà-la-ni nhiều kiếp thọ trì không quên. 
Ở đây chia ra: (a) Thông đạt chư tự chân thật của Nhấn đả-ia-nmi'””; (b) Vì 
cứu hộ chúng sinh, có thể chế tác các minh chú của Chú đà-la-ni; (c) Văn cú 
của kinh điển cho đến Pháp đà-la-ni nhiều kiếp thọ trì không quên; (đ) 
Nghĩa lý của kinh điển cho đến Nghĩa đà-la-ni nhiều kiếp thọ trì không 
quên. 

(16) Năng lực tạo tác công đức, làm chỗ sở y cho Thập địa tr lương. 

(17) Năng lực đoạn trừ /ơng vi phẩm cho đổi trị tr lương. 

Nên biết, những sai biệt này chính là /; đệ của Tư lương chánh hành. 


..e° 


(b) Riêng giải ba tư lương 


(b.1) Trí tư lương 

[0028a17] Ở đây giải thích riêng về trí tư lương. Luận không có tụng văn, 
nhưng cần giải thích trí tư lương. Cảnh sở đuyên có 20 thứ tánh Không, và írí năng 
đuyên có 20 thứ trí tuệ tư lương. 

(1) Do nội lục xứ chân thật Không, gọi là nội Không. 


' Đắc Bồ-tát Nhẫn đà-la-ni 4Ÿ 3š fš : Fè š# J#,: Cũng gọi Năng đắc Nhẫn Bồ-tát đà-la-ni, Nhẫn đà-la-ni. Nương vào 
mật chú đề an trụ nơi thật tướng ly ngôn của các pháp mà gìn giữ không mất. Là 1 trong 4 loại Đà-la-ni. Cứ theo Đại 
thừa nghĩa chương, quyền 11 nói, thì có hai phương pháp Đắc nhãn đà la ni: I. Sức huân tập nhiều đời trước; 2. Sức 
tu tập ở hiện tại. Còn theo luận Du già sư địa, quyên 45 nói, thì Đắc nhẫn đà-la-ni của Bồ-tát là nhân hạnh thành tựu 
tự nhiên kiên có, đầy đủ diệu tuệ, ở nơi vắng lặng, thường vào thiền định, ngủ ít thức nhiều. Đối với các câu chú Đắc 
bồ-tát nhẫn mà đức Phật đã nói, cần suy xét cặn kẽ, thấu đáo, đồng thời, hiểu rõ thông suốt nghĩa của các câu chú 
này chính là tính Viên thành thật chứ không có nghĩa nào khác. 
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(2) Do ngoại sắc, v.v. chân thật Không, gọi là ngoại Không. 

(3) Do nội ngoại câu phân, được nhiếp bởi căn và y xứ chân thật Không, gọi 
là nội ngoại Không. 

(4) Do tánh Không cũng chân thật Không, gọi là Không Không. 

(5) Do mười phương chân thật Không, gọi là đại Không. 

(6) Do đạo sở chứng là Niết-bàn chân thật Không, gọi là /hắng nghĩa Không. 

(7) Do duyên sinh hữu vi chân thật Không, gọi là bu vi Không. 

(8) Do phi duyên sinh vô vị chân thật Không, gọi là vỏ vị Không. 

(9) Do nội, ngoại và trung gian chân thật Không, gọi là cứu cảnh Không. 

(10) Do sinh tử tiền tế và hậu tế chân thật Không, gọi là vô /Ế Không. 

(11) Do thủ xả chân thật Không, gọi là vô ứán Không. 

(12) Do thật tánh chân thật Không, gọi là bản tảnh Không. 

(13) Do nhất thiết pháp chân thật Không, gọi là nhát thiết pháp Không. 

(14) Do các pháp sinh, v.v. “ chân thật Không, gọi là # rớng Không ”°. 

(15) Do quá khứ, vị lai, v.v. chân thật Không, gọi là bát khả đắc Không. 

(16) Do nhân duyên hòa hợp chân thật Không, gọi là vô ánh tự tánh Không. 

(17) Do ngũ uẫn tự tánh chân thật Không, gọi là hữu tánh Không. 

(18) Do hư không vô vi, v.v. “” chân thật Không, gọi là vô tánh Không. 

(19) Do bản tánh Không cũng chân thật Không, gọi là / tánh Không. 


(20) Do các pháp tác giả tự tánh Không, gọi là ha ánh Không. ?Ÿ 


'Š Sinh, trụ, dị, diệt, hay sinh, lão, bệnh, tử. 
K Tất cả pháp có 2 thứ tướng: l. Tổng tướng: sinh diệt không dừng trú, xưa không nay có, có rồi hoàn không, thảy 
đêu vô thường. 2. Biệt tướng: như đât có tướng cứng, nước có tướng ướt, lửa có tướng nóng, gió có tướng động. Hai 
tướng như vậy đêu là trông không, gọi là Tự tướng Không. 

? Theo Ngũ uấn luận, có 4 vô vi: hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, chân như 

vô vị. Theo các luận Bách pháp, Du-già, thêm bất động vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, thành 6. 

* Mười tám thứ Không ở trước đều đựa vào biệt nghĩa của 2 thứ Không sau cùng mà an lập. 

Nhị thập Không —-Y: Hai mươi thứ không. Phẩm Học quán trong kinh Đại bát nhã, quyền 3, nêu lên 20 thứ 
Không là: 1. Nội không: Sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thuộc pháp bên trong vô thường, vô ngã, là Không. 2. 
Ngoại không: Sáu cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thuộc pháp bên ngoài vô thường, vô ngã, là Không. 3. Nội 
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Giống như 20 thứ Không [làm cảnh sở duyên], cũng có 20 thứ trí tuệ tư 


lương làm trí năng duyên. 


(b.2) Địa tư lương 
(b.2.1) Giải thích nhân vị của mười địa tu trị 
(b.2.1.1) Địa thứ nhất tu trị 


Do mười thứ tu frị 

Mà chứng đắc sơ địa: 
Ýlạc sự nhiêu ích 

Hữu tình tâm bình đẳng 
Năng xả, gần thiện hữu 
Câu chánh pháp sở duyên 
Thường phát tâm xuất gia 
Ưa thích thấy thân Phật 
Chỉ dạy chánh pháp giáo 


Thật ngữ là thứ mười 


ngoại không: Sáu căn, 6 cảnh đều không. 4. Không không: Cái không cũng lại là không, tức không chấp trước tất cả 
pháp trong ngoài là không, chăng phải thường, chăng phải hoại, bản tính tự nhiên như thế.5. Đại không: Mười 
phương đông, tây, nam, bắc, 4 góc, trên, dưới đều không. 6. Thắng nghĩa không: Niết bàn thắng nghĩa cũng là 
không. 7. Hữu vi không: Cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc hữu vi đều không. 8. Vô vi không: Vô vi không sinh, trụ, dị, 
diệt là không, nhưng cái không ấy cũng là không nên không chấp trước. 9. Tất cánh không: Không chấp trước các 
pháp rốt ráo không thực có. 10. Vô tế không: Quá khứ, hiện tại, vị lai không thực có, thời gian qua lại cũng không 
thực có, cũng không chấp trước cái không ấy. 11. Tán không: Các pháp phóng tán khí xả cũng là không. 12. Vô biến 
dị không: Các pháp không phóng tán khí xả, không biến đị, cái không biến đị ấy cũng là không, không thật có. 13. 
Bản tính không: Bản tính của tất cả pháp dù hữu vi hay vô vi, đều chắng phải do Thanh văn, Độc giác tạo ra, mà bản 
tính ấy xưa nay vốn là không. 14. Tự tướng không: Tự tướng của tất cả pháp như tự tướng của sắc biến ngại, thụ, 
tưởng, hành, thức... đều là không. 15. Cộng tướng không: Cộng tướng của tất cả pháp, như khổ là cộng tướng của 
pháp hữu lậu, vô thường là cộng tướng của pháp hữu vi, không, vô ngã là cộng tướng của tất cả pháp... đều là 
không, không thực có. 16. Nhất thiết pháp không: 5 uẫn, 12 xứ, 18 giới, hữu sắc vô sắc, hữu lậu vô lậu, hữu kiến vô 
kiến, hữu đối vô đối, hữu vi vô vi... hết thảy các pháp đều là không, mà cũng chăng chấp trước cái không ấy. 17. Bất 
khả đắc không: Tắt cả pháp Hữu trong 3 đời đều không thực có nên không chấp trước. 18. Vô tính không: Không 1 
chút tính nào có thê duyên theo được nên là vô tính; cái vô tính ấy cũng không thể nào tưởng tượng được nên là 
không. 19. Tự tính không: Tự tính của các pháp hòa hợp không có thực thể, cho nên là không. 20. Vô tính tự tính 
không: Vô tính và tự tính đều là không. [X. phẩm Biện đại thừa trong kinh Đại bát nhã ba la mật đa Q.51; phẩm 
Quán chiếu kinh Đại bát nhã ba la mật đa Q.403] 
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Tánh ấy bất khả đắc 
Biết đó là tu trị. 


[0029a09] Do 10 thứ tu trị mà có được các thứ công đức của địa thứ nhất, đó 


(1) Với tất cả sự, không có tâm lừa dối, ý lạc thanh tịnh. 

(2) Có năng lực thực hành việc lợi mình, lợi người, gọi là (họ frì Đại thừa. 
(3) Với các hữu tình, tu 4 tâm vô lượng, tâm ấy bình đắng. 

(4) Có thê thí xả thân thê, tài sản, thiện căn ”?, v.v., không sinh tâm bỏn xẻn. 
(5) Đem ba nghiệp chí thành đề thân cận, thừa sự các bậc thiện tri thức. 

(6) Tìm cầu sở duyên là chánh pháp của tam thừa. 

(7) Thường phát tâm xuất gia, không thích đời sống tại gia. 

(8) Nghĩ nhớ về Phật không quên, ưa thấy thân Phật. 

(9) Chỉ dạy giáo pháp, toàn không xẻn pháp. 

(10) Thệ nguyện cứu cánh, nói lời chân thật. 

Mười pháp của Cực hý địa này, nên biết, do được nhiếp trì bởi tâm đại bị và 


Không tuệ không thủ đắc tự tánh, nên gọi là fw frị bê 


! Thiện căn = thiện pháp. Chỉ cho thiện pháp mình làm ở trong 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc là thiện pháp thế 
gian, thiện pháp xuât thê gian, hoặc là xuât thê gian thượng thượng của Đại thừa thiện pháp. 


'39 Kinh Đại Bát-nhã, quyền 53, tr. 303a23-b14: “Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ ở bậc ban đầu là Cực hỷ, nên khéo 
léo tu sửa mười thứ nghiệp thù thắng. Những gì là mười? Một là lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu sửa nghiệp ý 
lạc thù thắng thanh tịnh, vì việc ý lạc thù thắng chẳng thể năm bắt được; hai là lây vô sở đắc làm phương tiện, tu sửa 
nghiệp tâm bình đăng đối với tất cả hữu tình, vì tất cả hữu tình chăng thể nắm bắt được; ba là lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, tu sửa nghiệp bố thí vì người cho, kẻ nhận và vật được cho chăng thể nắm bắt được; bốn là 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu sửa nghiệp thân cận thiện hữu, vì thiện hữu, ác hữu không có hai tướng; năm là 
lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu sửa nghiệp cầu pháp, vì các pháp được cầu chăng thê năm bắt được; sáu là lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, tu sửa nghiệp thường ưa xuất gia, vì việc xả bỏ nhà cửa chăng thể nắm bắt được; bảy là 
lây vô sở đắc làm phương tiện, tu sửa nghiệp mến thích thân Phật, vì các tướng tốt và vẻ đẹp kèm theo chăng thể 
năm bắt được; tám là lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu sửa nghiệp khai xiến giáo pháp, vì pháp được phân 
biệt chăng thể nắm bắt được; chín là lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu sửa nghiệp phá trừ kiêu mạn, vì các pháp 
hưng thịnh chăng thể nắm bắt được; mười là lấy vô SỞ đắc làm phương tiện, tu sửa nghiệp ngôn ngữ chắc 
thật, thường hằng vì tánh của tất cả ngôn ngữ chẳng thê nắm bắt được. Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi an trú bậc ban 
đầu là Cực hỷ, nên khéo tu sửa mười nghiệp thù thắng như vậy.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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(b.2.1.2) Địa thứ hai tu trị 


Giới, báo ân, an nhẫn 
Cực hỷ và đại b¡ 
Thừa sự, kính sự nghe 


Thứ tám: cần tu thí, v.v. 


[0029a15] Trong địa thứ hai có 8 thứ tu trị, đó là: 

(1) Giới cắm Nhiếp thiện pháp, v.v. 

(2) Báo đáp ân người. 

(3) An nhẫn oán hại. 

(4) Hoan hỷ tối cực mà tu các thiện hạnh. 

(5) Khởi đại bi mẫn với các chúng sinh. 

(6) Cung kính thừa sự ô-ba-đà-da' ””, v.v. 

(7) Kính trọng sư trưởng, chư thiện tri thức, lắng nghe chánh pháp. 

(8) Tĩnh tiến tu tập sáu ba-la-mật-da: bố thí, v.v. 7 

Do tám thứ tu trị ở 1y cấu địa thứ hai mà có thê phá vỡ những nghịch phẩm 


ở địa thứ hai, viên mãn sự đôi trỊ. 


(b.2.1.3) Địa thứ ba tu trị 


!3! Ô-ba-đà-da Éf3t 5k Äf: Phạm: Upãdhyãya. Pàli: Upajjhãya. Cũng gọi Ưu-ba-đà-ha, Ưu-ba-đệ-da, Úc-ba-đệ-da-dạ, 
Ô-bà-đề-da. Hán dịch: Thân giáo sư, Cận tụng, Y học (y chỉ để học). Đồng nghĩa: Hòa thượng. Vì đệ tử trẻ tuổi 
không được xa thầy, thường ở gần thầy nhận kinh để tụng, nên gọi là Cận tụng. Lại vì đệ tử nương tựa nơi thầy để 
học đạo, tu tập, nên cũng gọi là Y học ( ). [X. luận Bồ đề tư lương Q.5; Huyền ứng âm nghĩa Q.23]. 


' Kinh Đại Bát-nhã, quyền 53, tr. 303b14-19: “Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ bậc thứ hai là Ly cấu, nên đối 
với tám pháp, tư duy, tu tập, khiến mau viên mãn. Những gì là tám? Một là cắm giới thanh tịnh, hai là tri ân báo ân, 
ba là trụ sức an nhẫn, bốn là thọ hoan hỷ thù thắng, năm là không bỏ hữu tình, sáu là hằng khởi đại bi, bảy là đối với 
các Sư trưởng đem tâm kính tin để thăm “hỏi, thừa sự, cúng dường, tưởng như phụng sự Phật, tám là khuyên cầu tu 
tập các Ba-la-mật-đa. Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ bậc thứ hai là Ly cấu, nên đối với tám pháp như vậy, tư duy, tu 
tập, khiến mau viên mãn.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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Nghe nhiều không chán đủ 
Vô nhiễm hành pháp thí 
Nghiêm tịnh thành Phật độ 
Không chán ghét quyến thuộc 
Và có tàm, có qHý 


Năm tánh không chấp trước. 


[0029a20] Trong địa thứ ba có 5 tu trị, đó là: 

(1) Siêng tu đa văn, nghe pháp không chán. 

(2) Không cầu lợi danh, không các nhiễm trước vì người thuyết pháp. 

(3) Sửa chữa những lỗi của hữu tình thế gian và khí thế gian để nghiêm tịnh 
quốc độ tương lai thành Phật của mình. 

(4) Tuy thấy quyến thuộc làm lỗi tà hành, v.v. nhưng không chán bỏ việc lợi 
tha. 

(5) Quan đãi tự pháp thì không tạo các điều ác, gọi là có àm. Quan đãi thế 
gian thì không tạo các điều ác, gọi là có gu. Đối với tàm quý, hết thảy không có 
tâm chấp trước, do được nhiếp trì bởi cái tuệ thông đạt vô ngã. 

Năm pháp này là năng tu trị của Phát quang địa thứ ba, dựa theo trước nên 


biết. '? 
(b.2.1.4) Địa thứ tư tu trị 


Trú rừng, ít muôn, đủ 


'3 Kinh Đại Bát-nhã, quyên 53, tr. 303b21-27: “Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ bậc thứ ba là Phát quang, nên trụ 
năm pháp. Những gì là năm? Một là cần cầu đa văn, thường không nhàm chán và không cho là đủ, đối với pháp đã 
nghe chăng chấp trước văn tự; hai là lấy. tâm vô nhiễm, thường hành pháp thí, tuy mở rộng giáo hóa mà không tự 
cao; ba là vì nghiêm tịnh cõi nước mà trồng các căn lành, tuy là đề hôi hướng mà chẳng tự đề cao; bốn là vì giáo 
hóa hữu tình, tuy chẳng mệt mỏi chán nản với việc sanh tử vô biên mà chắng tự cao; năm là tuy trụ tàm quí 
mà không Eháp trước. Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ bậc thứ ba là Phát quang, nên thường an trú năm pháp 
như vậy.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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Đầu-đà chánh luật nghỉ 
Không bỏ các học xứ 
Nhàm chân các dục lạc 
Vắng lặng, xả mọi vật 


Không chìm, không lưu luyễn. 


[0030a05] Trong địa thứ tư có 10 tu trị, đó là: 

(1) Thường sống trong rừng vắng, a-luyện-nhã xứ ”“, rời xa ồn náo. 

(2) Chưa được lợi dưỡng, không có các tham dục, gọi là ít muốn. 

(3) Đã được lợi dưỡng, không cầu nhiều và tốt, gọi là biết đủ. 

(4) Thệ nguyện thực hành 12 công đức đầu-đà để được chánh luật nghi. 

Mười hai công đức đầu-đà là: 1. Thường khất thực; 2. Ngồi ăn một lần; 3. 
Thọ thực một bữa. Đây là 3 sự đối trị tham ăn uống. 4. Trú ở a-lan-nhã; 5. Ngôi 
dưới gốc cây; 6. Sống nơi đất trống: 7. Sống giữa gò má. Đây là 4 sự đối trị tham 
chỗ ở. 8. Chỉ có ba y; 9. Giữa y bằng lông; 10. Mặc y phẫn tảo. Đây là 3 sự đối trị 


tham y phục. 11. Thường đoan tọa; 12. Tùy nghỉ ngồi. Đây là 2 sự đối trị tham chỗ 


năm. 


' A-luyện-nhã xứ [4È 3?/š (Skt. aranyäyatana): vô sự xứ #&*#JŠ, không nhàn xứ 2 #l/, rừng văng, khu vực 
ngoàải phạm vi dân cư, 


3Š Du-già sư địa luận, quyên 25, tr. 422b24: “Hỏi: Vì sao gọi là công đức đầu-đà? Đáp: Ví như ở thế gian hoặc lông 
thú, hoặc bông vải, nếu chưa dùng roi quất, chưa đánh tơi, chưa tách ra, nên sợi của nó lúc ấy không mịn nhuyễn, 
không nhẹ nhàng, chưa thể kết thành sợi tơ nhỏ để làm chiếu đệm được. Nhưng nếu được đập, được đánh tơi, được 
tách ra, bấy giờ tự phân tán ra trở nên nhẹ nhàng mềm mại, có thể kết thành các sợi tơ nhỏ làm thành chiếu đệm. 
Hành giả thực hành cũng vậy, do tham ăn uống nên tâm nhiễm đắm đối với các thức ăn uống, do tham y phục nên 
tâm nhiễm đắm đôi với y phục, do tham các vật dụng nằm ngồi nên tâm nhiễm đắm đôi với các vật dụng ấy. Do 
công đức đầu-đà như thế, kia năng tu đối trị khiến tâm thuần trực, khiến thanh tịnh, nhu nhuyến, diệu khéo, có khả 
năng kham nhiệm, thuận theo điều được dạy bảo năng tu phạm hạnh. Cho nên gọi là công đức đầu-đà. Trong việc ăn 
uống có tham ăn mỹ vị và tham ăn nhiều năng chướng ngại việc tu thiện pháp. Vì muốn đoạn trừ tham ăn mỹ vị, nên 
tùy chỗ khất thực có được, thứ lớp khất thực. Vì muốn đoạn trừ tham ăn nhiều, nên chỉ ngồi ă ăn một lần, trước đừng 
sau ăn. Trong việc y phục có 3 chủng tham năng chướng trong việc tu thiện: 1. Tham nhiều y; 2. “Tham xúc chạm 
mềm mại; 3. Tham tốt đẹp thượng diệu. Vì muốn đoạn trừ tham nhiều y, nên chỉ giữ ba y. Vì muốn đoạn trừ tham 
xúc các y phục mềm mại, nên chỉ giữ y bằng lông. Vì muốn đoạn trừ tham y phục tốt đẹp thượng diệu, nên giữ y 
phần tảo. Trong việc vật dụng nằm ngôi có 4 chủng tham năng chướng trong việc tu thiện: 1. Tham ô ồn tạp; 2. Tham 
nhà cửa; 3. Tham ưa nương tựa, ưa năm; 4. Tham các vật dụng năm ngôi. Vì muốn đoạn trừ tham ồn náo hỗn tạp, 
nên ở chốn a-lan-nhã. Vì muốn đoạn trừ tham nhà cửa, nên thường ở dưới gốc cây, đồng hoang, gò mả. Vì muốn 
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(5) Học xứ đã thọ đều không xả bỏ. 

(6) Xem năm thứ dục lạc [là tội lỗi], tâm sinh chán lìa. 

(7) Thích ứng giáo hóa khiến trú vắng lặng. 

(8) Xem tất cả tài vật giống như tham dục, cho nên buông bỏ. 

(9) Tu các thiện pháp, tâm không ngưng mắt. 

(10) Đối với mọi vật, tâm không lưu luyến. 

Như vậy là mười pháp tu trị của Diệm tuệ địa thứ tư, dựa theo trước nên 


biết. ˆ 
(b.2.1.5) Địa thứ năm tu trị 


Thán Ni, keo tại gia 

Ưa hỗn tạp mà sông 

Khen mình và chê người 
Mười bắt thiện nghiệp đạo 
Kiêu mạn và điền đảo 

Ác tuệ, nhận phiền não 
RÑời xa mười sự này 


Chứng đắc địa thứ năm. 
[0030a13] Trong địa thứ năm có 10 tu trị, đó là: 


đoạn trừ tham dâm dật, nên thường ở nghĩa địa. Vì muốn đoạn trừ tham ưa dựa nằm, nên thường ngồi ngay thắng. 
Vì muốn đoạn trừ tham các vật dụng nằm ngồi, nên thiết lập chỗ ngồi bình thường. Đây gọi là thành tựu công đức 
đầu-đà.” 


'3 Kinh Đại Bát-nhã, quyền 53, tr. 303b28-c07: “Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ bậc thứ tư là Diệm tuệ, nên trụ 
mười pháp thường tu chẳng bỏ. Những gì là mười? Một là ở chỗ thanh vắng, thường chẳng xa lìa, hai là thiêu dục, 
ba là hỷ túc, bốn là thường chắng lìa bỏ công đức đầu đà, năm là đối với các học xứ chưa từng xả bỏ, sáu là đối 

với dục lạc hết sức sanh nhàm chán, xa lìa, bảy là thường ưa phát khởi tâm vắng lặng, tám là bỏ các sở hữu, chín là 
tâm chăng ngưng trệ chìm đắm, mười là đối với các sở hữu không có gì luyến tiếc đoái hoài. Thiện Hiện! Đại Bồ-tát 
khi trụ bậc thứ tư là Diệm tuệ, nên an trú mười pháp như vậy, thường hành chăng bỏ.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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(1) Ưa cùng bí-sô-ni qua lại thân quen. 

(2) Ganh ty lợi dưỡng của người khác”, keo lận với người tại gia. 

(3) Thích sống hỗn tạp cùng đại chúng. ”Ÿ 

(4) Thích tự khen mình, chê bai người khác. 

(5) Do đây tăng trưởng mười bắt thiện nghiệp đạo. 

(6) Ý mình đa văn, v.v. nên không cung kính người khác, khiến tâm lý cất 
cao. 

(7) Điên đảo chấp trước đối với chỗ thủ xả. 

(8) Chấp giữ ác tuệ: tà kiến, v.v. '”? 

(9) [Do dự, hoài ngh]]. 

(10) Nhận chịu xu hướng phiền não: tham, sân, si. “° 

Nếu có thể viễn ly mười pháp này, y chỉ mười thứ đối trị, thì chứng đắc Nan 


thắng địa thứ năm. 
(b.2.1.6) Địa thứ sáu tu trị 


Thí, giới, nhẫn, tỉnh tiễn 


" Luận Thập Trụ Tỳ-bà-sa, quyền 8, tr. 38b04: “Không ganh ty lợi dưỡng của người khác, là nếu người khác có 
được y phục, ngọa cụ, thuốc men, ăn uống, phòng nhà, sản nghiệp, tiền của, vàng bạc, châu báu, xóm làng, quốc gia, 
thành thị, nam nữ, ... thì đối với người được thí như vậy không sinh tâm ganh ty, cũng không ôm lòng oán hận, mà 
tâm phải mừng vui cho họ.” 


'° Du-già sư địa luận, quyền 62, tr. 644c23: “Thế nào là ôi tạp? Là ưa sống hỗn tạp cùng chúng tại gia và chúng 


xuất gia, lại ưa tầm tư các ác bất thiện, tầm tư các dục, cho đến tầm tư gia thế, tương ưng tầm tư, nhiều tùy tầm tư, 
nhiêu tùy quan sát.” 


'3 Du-già sư địa luận, quyền 62, tr. 644c18: “Thế nào là ác tuệ? Là năm giữ kiến thủ của mình, chấp bất bình đăng, 


khó từ bỏ ngôn luận.” Bất bình đăng nhân luận là cái thuyết cho rằng một Nhân có thê sinh ra vạn vật, và cái Nhân 
đó không do một Nhân khác sinh ra, mà cũng không giống với vạn vật, cho nên gọi là bất bình đẳng. 


'4° Kinh Đại Bát-nhã, quyền 54, tr. 303c15-22: “Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ bậc thứ năm là Cực nan thắng, 


phải xa lia mười pháp. Những gì là mười? Một là phải xa lìa nhà ở, hai là phải xa lia Bí-sô-m, ba là phải xa 
lia nhà keo kiệt, bốn là phải xa la chúng hội tranh cãi, năm là phải xa lìa sự khen mình chê người, sáu là phải xa 
lia mười nghiệp đạo bắt thiện, bảy là phải xa lìa sự tăng thượng kiêu mạn ngạo nghễ, tám là phải xa lìa sự điên đảo, 
chín là phải xa lìa sự do dự, mười là phải xa lìa tham, sân, si. Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ bậc thứ năm là Cực nan 
thắng, phải thường xa lìa mười pháp như vậy.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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Tĩnh lự, tuệ viên mãn 

Với đệ tử, lân dụ 

Xá hý, xú sợ hãi 

Tìm cầu không buôn rầu 
Xả hết không lo tiếc 

Tuy nghèo không chán câu 
Chứng đắc địa thứ sáu. 


[0030a19] Trong địa thứ sáu có 12 tu trị, đó là: 


(1) - (6) Do viên mãn 6 thứ ba-la-mật-đa: bố thí, trì giới, an nhẫn, tinh tiến, 
tịnh lự, trí tuệ, mà viễn ly 6 thứ tu trị, là: 

(7)8) Do viên mãn trì giới và tĩnh lự mà viễn ly hý lạc ở Thanh văn đệ tử 
địa và lân dụ Độc giác địa. 

(9) Do viên mãn an nhẫn ba-la-mật-đa mà viễn ly tâm sợ hãi đối với oán hại, 
khổ cực và chân lý. 

(10) Do viên mãn bố thí ba-la-mật-đa mà người tìm cầu đi đến, tâm không 
buôn rầu. 

(11) Do yêu thích bố thí và tinh tiến viên mãn mà thí xả tất cả vật, tâm 
không lo tiếc. 

(12) Do viên mãn bát-nhã ba-la-mật-đa, tuy rất nghèo túng cũng không chán 
bỏ người tìm cầu. 


Do 12 tu trị này mà chứng đắc Hiện điên địa thứ sáu. `” 


Kinh Đại Bát-nhã, quyển 54, tr. 303c23-304a03: “Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ bậc thứ sáu là Hiện tiền, 
phải viên mãn sáu pháp. Những gì là sáu? Một là phải viên mãn bố thí Ba-la-mật-đa, hai là phải viên mãn tịnh 
giới Ba-la-mật-đa, ba là phải viên mãn an nhẫn Ba-la-mật-đa, bốn là phải viên mãn tinh tấn Ba-la-mật-đa, năm là 
phải viên mãn tịnh lự Ba-la-mật-đa, sáu là phải viên mãn Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Lại phải xa lìa sáu pháp. Những gì 
là sáu? Một là phải xa lìa tâm Thanh-văn, hai là phải xa lìa tâm Độc-giác, ba là phải xa lìa tâm nhiệt não, bốn là thấy 
kẻ hành khất đến tâm chẳng bực bội lo lắng, năm là bỏ vật sở hữu tâm không lo buôn hối tiếc, sáu là đối với kẻ 
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(b.2.1.7) Địa thứ bảy tu trị 


Chấp ngã và hữu tình 
Mạng và số thủ thú 

Đoạn, thường và tướng, nhân 
Uẩn, giới và các xứ 

Trủ tam giới tham trước 
Tâm lý đây khiếp thoái 

Đối Tam bảo, thi-la 

Khởi cái thấy chấp trước 
Tranh luận nơi tính Không 
Trái tánh Không lâm lỗi 
Do rời hai mươi thứ 


Liên đắc địa thứ bảy. 


[003 1a06] Đoạn trừ 20 thứ lầm lỗi được nói ở đây, thì thành tựu 20 thứ tu 


trị. Do được nhiếp trì bởi Không tuệ nói ở trên, liền chứng đắc Viển hành địa thứ 


bảy, đó là: 


(1) Chấp ngã. 
(2) Chấp hữu tình. 


(3) Chấp mạng giả. 
(4) Chấp bổ-đặc-già-la. 


(5)(6) Như vậy chấp đoạn biên, thường biên. 


đến cầu xin, hoàn toàn chẳng kiêu ngạo dối gạt. Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ bậc thứ sáu là Hiện tiền, phải viên 


mãn sáu pháp như vậy và phải xa lìa sáu pháp như vậy.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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(7) Chấp tướng. 

(8) Chấp nhân. 

(9)(10)(11) Chấp uân, giới, xứ. 

(12)(13) Chấp tam giới là chân thật nên trú trước, là chân thật nên xả bỏ. 

(14) Tự giác không thể có được công đức thăng thượng, tâm lý đầy ắp sự 
khiếp sợ và thoái lui. 

(15)(16(17)(18) Đối với Tam bảo và tịnh giới, khởi cái thấy mà chấp trước. 

(19) Vọng chấp tánh Không là phá hoại hữu sự “”, để rồi dấy lên sự tranh 
luận. 

(20) Chấp tánh Không thì trái ngược với thế tục. 


Đây là 20 thứ lầm lỗi ở địa thứ bảy cần phải rời xa. “” 


Biết ba giải thoát môn 


'42 Luận Câu-xá, phẩm Phân biệt Các Giới: “Các pháp hữu vi cũng được gọi là Ly (nisarana), tức thoát ly, là Niết- 


bàn của tất cả các pháp. Các pháp hữu vi đều có tính chất thoát ly này do đó nói là hữu ly. Do tính chất có nguyên 
nhân, nên nói là hữu sự (savastuka). Sự (vastu) là từ đông nghĩa của nhân (hetu); đó là truyên thuyêt của các luận sư 
Tỳ-bà-sa (Vaibhasika).” 


#3 Kinh Đại Bát-nhã, quyền 54, tr. 304a04-b05: “Lại nữa, Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ ở bậc thứ bảy là Viễn 
hành, phải xa lìa hai mươi pháp. Những gì là hai mươi? Một là phải xa lìa chấp ngã, chấp hữu tình cho đến chấp cái 
biết, chấp cái thấy, hai là phải xa lìa chấp đoạn, ba là phải xa lìa chấp thường, bốn là phải xa lìa chấp tướng, năm là 
phải xa lìa chấp nhơn kiến, sáu là phải xa lìa chấp danh sắc, bảy là phải xa lìa chấp uân, tám là phải xa lìa chấp xứ, 
chín là phải xa lìa chấp giới, mười là phải xa lìa chấp Thánh đế, mười một là phải xa lìa chấp duyên khởi, mười hai 
là phải xa lìa chấp trụ trước ba cõi, mười ba là phải xa lìa chấp tất cả pháp, mười bốn là phải xa lìa chấp như lý và 
chăng như lý của tất cả pháp, mười lăm là phải xa lìa kiến chấp nương vào Phật, mười sáu là phải xa lìa kiến chấp 
nương vào Pháp, mười bảy là phải xa lìa kiến chấp nương vào Tăng, mười tám là phải xa lìa kiến chấp nương vào 
giới, mười chín là phải xa lìa sự sợ hãi pháp không, hai mươi là phải xa lìa sự trái chống tánh không. Lại phải viên 
mãn hai mươi pháp. Những gì là hai mươi? Một là phải viên mãn sự thông đạt cái không, hai là phải chứng đắc sự 
viên mãn vô tướng, ba là phải viên mãn sự hiểu biết vô nguyện, bốn là phải viên mãn ba luân thanh tịnh, năm là phải 
viên mãn tâm bi mẫn hữu tình và đối với hữu tình không có sự chấp trước, sáu là phải viên mãn cái thấy bình đăng 
về tất cả các pháp và ở trong đó không có sự chấp trước, bảy là phải viên mãn cái thấy bình đẳng về tất cả hữu tình 
và ở trong đó không có sự chấp trước, tám là phải viên mãn sự thông đạt lý thú chơn thật và ở trong đó không có sự 
chấp trước, chín là phải viên mãn cái trí Vô-sanh-nhẫn, mười là phải viên mãn cái thuyết tất cả pháp đều qui lý nhất 
tướng, mười một là phải viên mãn sự diệt trừ phân biệt, mười hai là phải viên mãn sự xa lìa các tưởng, mười ba là 
phải viên mãn sự xa lìa các kiến chấp, mười bốn là phải viên mãn sự xa lìa phiền não, mười lăm là phải viên mãn sự 
Sa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na (chỉ quán), mười sáu là phải viên mãn sự điều phục tâm tánh, mười bảy là phải viên mãn sự 
tịch tịnh tâm tánh, mười tám là phải viên mãn tánh vô ngại trí, mười chín là phải viên mãn sự không ái nhiễm, hai 
mươi là phải viên mãn sự tùy theo ý muốn đến các cõi Phật, tự hiện thân trong chúng hội của Phật. Thiện Hiện! Đại 
Bồ-tát khi trụ bậc thứ bảy là Viễn hành, phải xa lìa hai mươi pháp như vậy và phải viên mãn hai mươi pháp như 
vậy.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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Ba luân đều thanh tịnh 
Đại bí, không chấp trước 
Pháp bình đẳng, nhất lý 
Biết vô sinh, biết nhẫn 
Nói các pháp nhất trớng 
Diệt trừ các phán biệt 
Lìa tưởng, kiến, phiền não 
Xa-ma-tha định tư 
Thiện t)-bdf-xá-nd 

Nội tâm khéo điều phục 
Trí vô ngại tất cả 

Chẳng tham địa, ty dục 
Đăng du các cõi Phật 
Hết thảy khắp hiện thân 


Cộng thành hai mươi thứ. 


[0031a12] Đề đối trị 20 thứ lầm lỗi, có 20 thứ tu trị đối trị ở địa thứ bảy, đó 
là: 

(1)(2)G) Biết tự tướng nhân quả của các pháp đều là tánh Không chân thật, 
thì biết ba giải thoát môn: không, vô tướng, vô nguyện. 

(4) Hiện chứng ba luân: người giết, vật bị giết và hành động giết hại đều 
không phải thật có, cho nên ba luân đều thanh tịnh. 

(5) Duyên với tất cả hữu tình mà khởi tâm đại bi. 

(6) Đối với tất cả pháp, không chấp chúng là chân thật. 

(7) Biết tất cả pháp bình đẳng đều là tánh Không chân thật. 

(8) Biết tất cả pháp là thăng nghĩa, vô sinh. 
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(9) Đối với tánh Không sâu xa, không sinh tâm khiếp sợ, trái lại liễu tri và 
an nhẫn sâu xa. 

(10) Các pháp trong sự tuyên thuyết và sự pháp tâm đều là nhất tướng, 
không thật. 

(11) Hủy hoại tất cả thật chấp phân biệt” 

(12) Không có chấp trước ý ứzởng về các tướng: thường, lạc, ngã, tịnh. 

(13) Rời xa 5 kiến: tát-ca-da kiến, biên chấp kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và 
giới cấm thủ kiến. 

(14) Rời xa phiền não: tham, sân, sI, V.V. 

(15) Do cánh cửa xa-ma-tha (: chỉ) mà quyết định [ở trong định] tư duy về 
Nhất thiết tướng trí; do thắng tuệ của tỳ-bát-xá-na (: quán) mà có đủ phương tiện 
thiện xảo để liễu tri “đuyên khởi như huyện” *. 

(16) Điều phục thật chấp [huyền tướng] nơi nội tâm. ““ 

(17) Đối với tất cả [các pháp] sở tri, thành tựu /#rí vô chưởng ngại. 

(18) Trí thông đạt tất cả thì nó chẳng phải lĩnh vực tham trước “chân thật”. 

(19) Tùy ý muốn của mình mà bình đẳng du hành qua các cõi Phật. 

(20) Do nơi tự thân hoạch đắc sự tự tại, trong mọi thời gian, có năng lực 
hiện thân của mình khắp cả các chúng hội của Phật. 


Do 20 thứ tu trị này mà chứng đắc địa thứ bảy, dựa theo trước nên biết. 


(b.2.1.8) Địa thứ tám tu trị 


“Năng thủ phân biệt: 1. Thật chấp phân biệt; 2. Giả chấp phân biệt. 

'“ Các nhà Trung quán cho rằng, khi thông đạt được các pháp Duyên khởi như huyễn, thì nhất định chẳng an lập 
một cái gì chân thật nữa, mà quán tất cả pháp đều là giả lập, nương nhau thành tựu và khi vừa thông đạt được một 
pháp thì liền thông đạt tất cả pháp. Vì thế, khi liễu giải được các pháp Duyên khởi tánh không, thì biết rằng chẳng 
phải do có mặt trăng thật trên trời mà có bóng trăng trong nước. Cần phải đạt được tất cả như huyễn; hiểu được “căn, 
cảnh, thức không thật tánh” để phản quán mà đạt được giải thoát. Vì thế y thật lập giả, là do từ vọng chấp tự tánh mà 
ra. 


'*° Nghiệp sinh ra từ phiền não, phiền não sinh ra từ phi lý tác ý, và phi lý tác ý sinh ra từ thật chấp về huyễn tướng 
nơi nội tâm. 
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Biết ý các hữu tình 

Du hý các thần thông 
Tạo Phật độ vi diệu 
Quán nên thán cận Phật. 
Biết căn, tịnh Phật độ 
An trú như huyễn sự 
Suy nghĩ thọ ba hữu 

Nói tám thứ tu nghiệp. 


[0032a01] Trong địa thứ tám có 8 tu trị: 

(1) Biết như thật về tâm ý của các hữu tình, như hữu tham, ly tham, hữu sân, 
ly sân, hữu sĩ, ly s1, V.V. 

(2) Thần thông du hý nơi các Phật độ. 

(3) Kiến tạo Phật độ vi diệu bằng những chất liệu như phệ lưu Ì) JEMME V.V. 

(4) Vì muốn quán trạch văn nghĩa của các pháp mà thân cận vả thừa sự chư 
Phật. “3 

(5) Nhờ có thiên nhãn mà biết các căn lợi độn. 

(6) Nghiêm tịnh quốc độ thành Phật ở tương lai, sửa chữa những mê lầm của 
hữu tỉnh. 

(7) Xuất định nhập định thì an trú “tất cả như huyễn". 

(8) Do bi nguyện mà nghĩ đến sự thọ sinh ba hữu. '“” 


'*” Phệ lưu ly sÈ #šZŠ (S: vaidurya): Một loại đá quý màu xanh da trời, thường gọi tắt là Lưu ly. 


“3 Kinh Đại Bát-nhã, quyền 54, tr. 304b06-11: “Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ ở bậc thứ tám là Bắt động, phải viên 


mãn bốn pháp. Những gì là bốn? Một là phải viên mãn sự ngộ nhập tâm hạnh của tất cả hữu tình, hai là phải viên 
mãn các thần thông du hý, ba là phải viên mãn cái thấy các cõi Phật, và như cái thây ấy mà tự trang nghiêm các cõi 
Phật, bốn là phải viên mãn sự cúng dường, thừa sự chư Phật Thế Tôn, đối với thân Như Lai, quán sát như thật. 
Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ ở bậc thứ tám là Bắt động, phải viên mãn bến pháp như vậy.” (H.T Thích Trí Nghiêm 
dịch) 
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Đây là 8 tu trị nghiệp của Bất động địa thứ tám. Do § sự nảy mà viên mãn 


địa thứ tám. ' 
(b.2.1.9) Địa thứ chín tu trị 


Vô biên các thệ nguyện 

Biết ngôn ngữ trời, rỗng, v.v. 
Biện thuyết như thác ghênh 
Sự nhập thai bậc nhất 
Chúng tánh tộc hoàn hảo 
Quyến thuộc và sinh thân 
Xuất gia cây Bằ-đề 


Viên mãn các công đức. 


[0032a07] Trong địa thứ chín có 12 thứ tu trị, đó là: 


(1) Do viên mãn 9 thứ ba-la-mật-đa mà vô biên đại nguyện đều được thành 


(2) Lại biết rõ tất cả ngôn ngữ khác biệt của trời, rồng, v.v. 
(3) Do có được biện vô ngại giải mà biện tài thuyết pháp không cùng tận, 


giống như thác ghênh. 


'“* Kinh Đại Bát-nhã, quyên 54, tr. 304b12-16: “Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ ở bậc thứ chín là Thiện tuệ, 
phải viên mãn bốn pháp. Những gì là bốn? Một là phải viên mãn về cái trí căn cơ thắng, liệt của các hữu tình, hai là 
phải viên mãn sự nghiêm tịnh cõi Phật, ba là phải viên mãn đẳng trì như huyễn, thường nhập vào các định, bốn là 
phải viên mãn sự tùy theo thiện căn thuần thục của các hữu tình mà nhập vào các cõi, tự hiện hóa sanh. Thiện Hiện! 
Đại Bồ-tát khi trụ ở bậc thứ chín là Thiện tuệ, phải viên mãn bốn pháp như vậy.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


Lá Trung phẩm Bát-nhã, No.223, phẩm Phát Thú, thứ 20, tr. 257b20: Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ Tát an trụ trong bát địa 
phải đầy đủ năm pháp. Những gì là năm? Một là thuận nhập vào tâm chúng sanh. Hai là du hí các thần thông. Ba là 
thấy các Phật quốc. Bồn là tự trang nghiêm quốc độ mình như Phật quốc đã thấy. Năm là quán thân Phật như thiệt, 
tự trang nghiêm Phật thân. Lại phải đầy đủ năm điều. Một là biết các căn tánh thượng hạ . Hai là thanh tịnh Phật độ. 
Ba là nhập như huyễn tam muội. Bốn là thường nhập tam muội. Năm là tùy theo thiện căn mà chúng sanh đáng 
được để thọ thân. Trên đây là năm pháp và năm điều mà đại Bồ Tát bát địa đầy đủ.” (H. T Thích Trí Tịnh địch) 
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(4) Người rời xa mọi lỗi lầm của phụ nữ, được mọi người ca tụng, nhập thai 
người mẹ này là bậc nhât. 


(Š) Chủng tộc hoàn hảo, như sát-đề-lợi hay bà-la-môn. 
151 


(6) Dòng họ hoàn hảo, như Nhật chủng hay Cam giá, v.v. 


(7) Thất tộc hoàn hảo, như mẹ, v.v. *Z 


(8) Quyến thuộc hoàn hảo: tự mình giáo hóa quyến thuộc khiến họ an trú 
Bỏ-đề. 

(9) Được vua trời Đề Thích, quốc vương, mọi người xưng tán mà đản sinh. 

(10) Nhờ chư Phật và chư thiên Tịch cư khuyến trợ sự xuất gia. 

(11) Thành tựu đại đạo quả dưới cây Bồ-đề, như cây A-thuyết-tha `” của 
Đức Phật Thích Ca, cây Long Hoa của Đức DI Lặc, cây Nặc-cù-đà ”° của Đức Phật 
Nhiên Đăng. 


''! Cam Giá -†Z# (S: Iksvaku; P: Okkaka): Vua Cam Giá, âm dịch là Ý-ma-di # SẺ, Ý-sư-ma 3š É /Š, Thanh-ma 
#È #, Y-ma ‡#/#, là vị vua tối sơ của Nhật chủng H 4 (Sũryavarh$a) của vương quốc A-du-đồ (Ayodhyä) ở Trung 
Thiên Trúc, thuộc dòng SẮP HE ÔYG tổ tiên dòng họ Thích Ca (Sakya). Sách Bách Trượng Tùng Lâm Thanh Quy 
Chứng Nghĩa Ký # + 3Ã‡3k¿Ä #L‡# Xứ, có ghi: “Dựa theo nước Ấn Độ có chia ra đông, nam, tây, bắc, trung ương 
năm nước lớn. Phật sanh ở Trune Thiên Trúc thuộc gia đình hoàng gia nước Ca Tỳ La, giòng Sát Đề Lợi, tên là Cù 
Đàm, tiếng Phạn là Gautama, Trung Hoa phiên âm là Cam Giá. Thủy Tổ Vương tiên bị người thợ săn bắn chết, máu 
loang ra đất mọc lên 2 cây mía, mặt trời thiêu chín một cây sanh ra một nam tử hiệu là Cam Giá Vương. Một cây là 
nữ, vợ vua tên Thiện Hiền, sanh người con trai làm vua Chuyển Luân dùng mặt trời thiêu đốt, còn gọi là Nhựt 
Chủng truyền tới 700 đời đến vua Tịnh Phạn. Phật do công phu tu hành nhiều kiếp đầy đủ, từ cung trời Đâu Suất 
giáng xuông hoàng cung chun vào hông bà Ma Gia phu nhân. Bấy giờ nhằm năm thứ 24 đời Châu Chiêu Vương, 
hay còn gọi là năm Giáp Dần thứ (624 BC). Ngài sanh mồng § tháng 4, tên là Tất Đạt Đa. Sau khi sanh được 7 ngày, 
mẹ mắt bà sanh lên cung trời Đao Lợi.” (Thích Bảo Lạc dịch) 


! Thất tộc-+3£: 7 gia tộc, 7 dòng họ hay 7 thế hệ. 

!3 A-thuyết-tha thọ fƒ#⁄4È,† (S: azvattha): Còn gọi là Át-thuyết-tha thọ, Ba-thấp-ba-tha thọ. Dịch ý là Cát tường 
thọ (cây tốt lành), Vô tội thọ (cây vô tội). Tên khoa học là Flcus religlosa. Là tên gọi khác của cây Tất-ba-la (S: 
Pippala). Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành chánh giác dưới gốc cây A-thuyết-tha, vì thế còn gọi là cây Bồ-đề. 
Hoa nghiêm kinh thám huyền ký, quyền 20 (Đại 35, 482 thượng): Cây A- thuyết-tha, Hán dịch là cây vô tội. Nghĩa là 
đi quanh cây này ba vòng có thê diệt được tội chướng, đó là cây Bồ-đề. Vì đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới gốc 
cây này mà thành đạo, cho nên, không những chỉ tín đồ Phật giáo tôn sùng, mà từ xưa cả Ấn độ cũng coi là cây 
Thần, dùng đề làm các đồ cúng dường, hoặc khi cúng lửa thì dùng làm cây hộ ma. [X. Phật sở hành tán Q.3; Tô tất 
địa vết la cúng dường pháp; Hữu bộ tì-nại-da được sự Q.1; Cao tăng Pháp hiễn truyện] 


'# Nặc-cù-đà thọ 3# FÈ#† (S: Nyagrodha. P: Nigrodha, Nigoha): Cũng gọi Ni câu luật thọ, Ni câu loại đà thọ, NI 


câu đà thọ. Tên khoa học: Flcus Indica. Loại cây giông như cây s1, thuộc họ cây, dâu, mọc ở Ấn độ, Tích lan. Thân 
cây cao to thắng đứng, tán rộng, có rễ từ trên thân rủ xuống, khi chạm đất thì rễ ấy lại mọc lan ra tứ phía. Đức Phật 
thứ 6 trong 7 đức Phật quá khứ là Ca diếp Như lai đã ngồi dưới cây này đề thuyết pháp độ sinh. [X. kinh Đại bản 
trong Trường a hàm Q.1; kinh Tạp a hàm Q.33; luận Câu xá Q.6; Tuệ lâm âm nghĩa Q.12, 15]. 
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(12) Viên mãn tất cả công đức như mười lực, v.v. '*° 
Do 12 thứ tu trị này mà viên mãn Thiện tuệ địa thứ chín, dựa theo trước nên 


biết. 
(b.2.2) Giải thích sắc thái quả vị của địa thứ mười 


Vượt qua chín địa rồi 
Bằng trí trú Phật địa 
Nên biết đây chính là 


Bồ-tát địa thứ muời. 


[0032a14] Chín địa ở đây là chỉ cho: 

(1) - (8) Tám địa của Tiểu thừa. 

(9) Và nhân vị Bồ-tát là chín địa, hợp thành một là Bồ-tát địa. 

Tám địa của Tiểu thừa nhờ ø#í kiến mà vượt lên. Bồ-tát địa do an ứrú mà 


vượt lên.” 


' Kinh Đại Bát-nhã, quyển 54, tr. 304b18-c02: “Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ ở bậc thứ mười là Pháp vân, 
phải viên mãn mười hai pháp. Những gì là mười hai? Một là phải viên mãn đại nguyện nhiếp thọ vô biên xứ sở, tùy 
theo sở nguyện đều được viên mãn, hai là phải viên mãn cái trí biết âm thanh của các loài khác nhau như là chư 
thiên, long, dược xoa, Kiền-đạt- phược, A- tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc- -g1ả, nhơn, phi nhơn v.v... ba 
là phải viên mãn trí biện thuyết vô ngại, bốn là phải viên mãn sự nhập thai hoàn hảo, năm là phải viên mãn sự đản 
sanh hoàn hảo, sáu là phải viên mãn gia tộc hoàn hảo, bảy là phải viên mãn chủng tánh hoàn hảo, tám là phải viên 
mãn quyến thuộc hoàn hảo, chín là phải viên mãn sanh thân hoàn hảo, mười là phải viên mãn xuất gia hoàn hảo, 
mười một là là phải viên mãn trang nghiêm cây Bồ-đề hoàn hảo, mười hai là là phải viên mãn sự hoàn thành tất 
cả công đức hoàn hảo. Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ ở bậc thứ mười là Pháp vân, phải viên mãn mười hai pháp 
như vậy. Thiện Hiện! Nên biết đã viên mãn bậc thứ mười là Pháp vân, đại Bồ-tát cùng các Như Lai phát ra lời 
nói không khác.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


'* Tam thừa cộng Thập địa: Thập địa chung cho Tam thừa. Thuyết này có xuất xứ từ kinh Đại phẩm bát nhã quyền 


6, 17, vì Thập địa này chung cho cả Tam thừa, nên gọi là Tam thừa cộng thập địa, hoặc Cộng thập địa, Cộng địa. 
Tông Thiên thai gọi là Thông giáo thập địa. Trong Pháp hoa huyền nghĩa, quyền 4, hạ, và Ma ha chỉ quán, quyền 6, 
thượng, ngài Trí Khải giải thích ý nghĩa của Thập địa này như sau: 1. Can tuệ địa #¿ Šš3, (§ukla-vidarsanä-bhũm)), 
cũng gọi Quá diệt tịnh địa, Tịch nhiên tạp kiến hiện nhập địa, Siêu tịnh quán địa, Kiến tịnh địa, Tịnh quán địa. Nghĩa 
là địa vị này chỉ có tuệ chứ chưa có định, tương đương với giai vị Tam hiền của Thanh văn và Giác vị của Bồ tát từ 
Sơ phát tâm cho đến trước khi được Thuận nhãn. 2. Tính địa }È+3È. (gotra-bhũmi), cũng gọi Chủng tính địa, Chủng 
địa. Tức địa vị tương đương với giai vị Tứ thiện căn của Thanh văn và giai vị Thuận nhẫn của Bồ tát, tuy đắm trước 
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Vượt qua 9 địa rôi, trên hêt là trí của địa thứ mười, như trong kinh có nói: 


“Sjêu việt chín địa, an trú Phật địa, nên biết chính là Bồ-tát địa thứ mười.” '*" 


Như vậy, ở nhân vị, chín địa đều nói về ứw #ÿ; ở quả vị là địa thứ mười, vì 
sao không nói đến ứ/ írị, mà chỉ nói sắc thái của địa thứ mười? — Địa thứ mười viên 
mãn là nhờ chủng loại công đức đoạn trí của các địa ở trước, cho nên không nói 
đến tu trị. 


Tám địa của Tiêu thừa là: 


thực tướng các pháp, nhưng không sinh tà kiến, đầy đủ trí tuệ và thiền định. 3. Bát nhân địa 2` 3. (astamaka- 
bhũmi), cũng gọi Đệ bát địa, Bát địa. Nhân nghĩa là nhẫn. Tương đương với 15 tâm kiến đạo của Thanh văn và vô 
sinh pháp nhẫn của Bồ tát. 4. Kiến địa R3 (darsana-bhũmi), cũng gọi Cụ kiến địa. Tương đương với quả Tu đà 
hoàn của Thanh văn và địa vị A bệ bạt trí (bất thoái chuyên) của Bồ tát. 5. Bạc địa #Ÿ3»È, (tanũ-bhũmi), cũng gọi Nhu 
nhuyễn địa, VI dục địa. Tức giai vị đã đoạn trừ I phâm trong 9 phẩm Tu hoặc (phiền não) ở cõi Dục, tức quả Tu đả 
hoàn hoặc Tư đà hàm. Cũng chỉ cho địa vị Bồ tát đã đoạn trừ các phiền não, nhưng vẫn còn các tập khí mỏng (bạc), 
tức địa vị từ A bệ bạt trí trở lên cho đến trước quả Phật. 6. Ly dục địa äÈ23È. (vĩta-räga-bhũmi), cũng gọi Ly tham 
địa, Diệt dâm nộ si địa. Tức giai vị Thanh văn đoạn hết phiền não cõi Dục được quả A na hàm và địa vị Bồ tát la 
dục được 5 thần thông. 7. Dĩ tác địa É,†E3# (krtävï-bhũmi), cũng gọi Sở tác biện địa, Dĩ biện địa. Tức địa vị Thanh 
văn được tận trí, vô sinh trí chứng đắc A la hán quả, hoặc Bồ tát thành tựu Phật địa. 8. Bích chi phật địa #š # #3b.: 
Duyên giác quán xét 12 nhân duyên mà thành đạo. 9. Bồ tát địa #Ïš 3b: Chỉ cho các địa vị từ Can tuệ địa cho đến 
Ly dục địa đã nói ở trên, hoặc chỉ cho Hoan hỉ địa cho đến Pháp vân địa (từ Sơ phát tâm đến Kim cương tam muội) 
sẽ nói ở sau, tức địa vị Bồ tát từ Sơ phát tâm đến trước khi thành đạo. 10. Phật địa #3È: Chỉ cho địa vị hoàn toàn 
đầy đủ các pháp của chư Phật như Nhất thiết chủng trí... Theo luận Đại trí độ quyên 75 thì hàng Bồ tát tam thừa 
cộng vị này, nương vào trí vô lậu đoạn trừ hết nghi hoặc mà khai ngộ; như ngọn đèn tâm được thắp lên không nhất 
định là ở ngọn lửa đầu tiên hay ngọn lửa sau cùng, sự đoạn hoặc của hàng Thập địa cũng thế, không có định ở bắt cứ 
1 Địa nào, mà là mỗi địa đều đưa đến quả Phật, vì thế mà ví dụ Thập địa như việc đốt đèn. [X. phâm Thập trụ trong 
kinh Quang tán bát nhã Q.7; phẩm Trị địa trong kinh Phóng quang bát nhã Q.4, phẩm Thậm thâm Q.13; phâm Tu trị 
trong kinh Đại bát nhã Q.415] 


''” Trung phẩm Bát-nhã, No.223, phẩm Phát Thú, thứ 20, tr. 257c06: “Thế nào là đại Bồ Tát an trụ trong bực thập 
địa phải biết như Phật? Này Tu Bồ Đề! Nếu đại Bồ Tát đầy đủ sáu ba la mật, tứ niệm XỨ nhẫn đến đầy đủ mười tám 
pháp bất cộng và nhứt thiết chủng trí dứt tất cả phiền não và tập khí, thời gọi là đại Bồ Tát an trụ trong bực thập địa 
phải biết là chư Phật. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ Tát an trụ trong bực thập địa này dùng sức phương tiện để thật hành 
sáu ba la mật, tứ niệm xứ nhẫn đến thật hành mười tám pháp bất cộng, vượt qua bực càn huệ địa, bực tánh địa, bực 
bát nhơn địa, bực kiến địa, bực bạc địa, bực ly dục địa, bực dĩ tác địa, bực Bích Chi Phật địa, bực Bồ Tát địa. vượt 
qua chín bực trên mà an trụ nơi Phật địa, đây là Bồ Tát thập địa. Đây gọi là đại Bồ Tát Đại thừa phát thú.” (H.T 
Thích Trí Tịnh dịch) 


Kinh Đại Bát-nhã, quyền 54, tr. 304b18-c02: “Lại nữa, Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ ở bậc thứ mười là Pháp vân, 
phải viên mãn mười hai pháp. Những gì là mười hai? Một là phải viên mãn đại nguyện nhiếp thọ vô biên xứ sở, tùy 
theo sở nguyện đều được viên mãn, hai là phải viên mãn cái trí biết âm thanh của các loài khác nhau như là chư 
thiên, long, dược xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, nhơn, phi nhơn v.v... ba 
là phải viên mãn trí biện thuyết vô ngại, bốn là phải viên mãn sự nhập thai hoàn hảo, năm là phải viên mãn sự đản 
sanh hoàn hảo, sáu là phải viên mãn gia tộc hoàn hảo, bảy là phải viên mãn chủng tánh hoàn hảo, tám là phải viên 
mãn quyến thuộc hoàn hảo, chín là phải viên mãn sanh thân hoàn hảo, mười là phải viên mãn xuất gia hoàn hảo, 
mười một là là phải viên mãn trang nghiêm cây Bồ-đề hoàn hảo, mười hai là là phải viên mãn sự hoàn thành tất cả 
công đức hoàn hảo. Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi trụ ở bậc thứ mười là Pháp vân, phải viên mãn mười hai pháp như 
vậy. Thiện Hiện! Nên biết đã viên mãn bậc thứ mười là Pháp vân, đại Bồ-tát cùng các Như Lai phát ra lời nói không 
khác.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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(1) Thanh văn chủng tánh địa. 


8 * TÀ 
, ĐỌI là 


(2) Dự lưu hướng: Có được trí đức đầu tiên của bốn đôi tám bậc 
bát nhân địa. 

(3) Dự lưu: Trí đức được hiển lộ do đoạn trừ ba kết (: thân kiến, giới cắm 
thủ, nghi), gọi là kiến địa. 

(4) Nhất lai: Trí đức trú quả được hiển lộ do đa phần ly dục, gọi là bạc địa. 

(S) Bất hoàn: Trí đức trú quả được hiển lộ do đoạn trừ năm hạ phần kiết sử (: 
thân kiến, nghi, giới cắm thủ, tham dục, sân), gọi là jy đục địa. 

(6) Thanh văn A-la-hán quả: Trí đức Tiểu thừa được hiển lộ do đoạn trừ năm 
thượng phần kiết sử (: sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh), gọi là đ7 biện địa. 

(7) Còn 3 hướng (: Nhất lai hướng, Bất hoàn hướng, A-la-hán hướng) ở 
trước Thanh văn quả: Những trí đức khác hướng đến Thanh văn quả, gọi chung là 
Thanh văn địa. 

(8) Thánh hiện quán của bậc Độc giác, vì là hiện quán của Trung thừa, gọi là 


bích chỉ Phát địa. 


(b.3) Đạo tư lương 


Kiến, tu trong các đạo 
Sở, năng thủ phân biệt 
Do diệt trừ phân biệt 


Nói tám thứ đối trị. 


[0033a04] Trong kiến đạo và tu đạo của Đại thừa, do diệt trừ § thứ phân biệt 


của sở thủ và năng thủ, mà chánh hành của đối frị tư lương cũng có 8 thứ. 


'°8 Tự song bát bối 99% ^_3#: Là thánh giả tứ hướng tứ quả của Tiểu thừa. Hướng quả là một song, mà một song 
như vậy có tứ chủng, vậy một song của tứ chủng tức là bát bôi. 
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c.4.4 Quyết định xuất sinh Nhất thiết tướng trí: Xuất sinh chánh hành 


Sở vỉ và bình đẳng 

Lợi hữu tình, vô dụng 

Siêu nhị biên xuất sinh 
Chứng đắc tướng xuất sinh 
Nhất thiết trớng trí tánh 
Đạo hữu cảnh xuất sinh 
Nên biết tám thứ này 


Là xuất sinh chánh hành. 


[0033a08] Quyếr định [vô ngại]'”” có năng lực xuất sinh Nhất thiết tướng trí 
ở Du-già thanh tịnh địa, và đó là sắc thái của xuất sinh chánh hành. 

Giới hạn là xuất sinh chánh hành chỉ có ở 3 thanh tịnh địa (: địa thứ tám, địa 
thứ chín và địa thứ 10). 

Sai biệt có 8 sự xuất sinh, đó là: 

(1) Ba thứ sự sở vi (: tâm đại, đoạn đại và chứng đạt) 

(2) Thông đạt tất cả pháp là tánh Không bình đăng. 

(3) Năng lực kiến tạo lợi ích cho vô biên hữu tình. 

(4) Nhậm vận lợi tha, không g1a công dụng. 


Ba xuất sinh chánh hành này là sai biệt của tâm đại. 


`: Quyết định địa là địa thứ tám, có thứ quyết định: 1. Chủng tánh quyết định, là nhất định sẽ thành Phật; 2. Phát 
tâm quyết định, là từ phát tâm trở về sau, nhất định không thoái lui; 3. Bắt hư hành quyết định, là Bồ-tát đã được tự 
tại, công hạnh vì lợi ích rộng khắp mọi hữu tình, theo sự mong cầu của họ mà kiến tạo và tu đưỡng, trọn không sáo 
rỗng. Quyết định hành địa là địa thứ chín, từ địa trước lại tiến lên thêm nữa. 


X, Xuất sinh chánh hành chia làm 8 thứ: (1) Sở vi; (2) Bình đẳng; (3) Lợi hữu tình; (4) Vô dụng; (Š) Siêu nhị biên 
xuất sinh; (6) Chứng đắc tướng xuất sinh; (7) Nhất thiết tướng trí tánh; (8) Đạo hữu cảnh xuất sinh. 
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(5) Siêu xuất nhị biên thường đoạn, xuất sinh niếf-bàn vô trú” 


(5) Vĩnh ly tất cả sở trị, chứng đắc tất cả sở chứng, đó là tướng của sự xuất 


sinh. 
Hai xuất sinh chánh hành nảy là sai biệt của đoạn đại (: đoạn đức cứu cánh). 
(6) Hiện chứng cứu cánh trí "” bằng 10 pháp hành ”, đó là Nhất thiết tướng 
trí. 


(8) Sự xuất sinh có năng lực sinh ra thắng tiễn đạo' “? của Nhất thiết tướng trí 


và hữu cảnh (: năng duyên tâm, tâm sở) của Km cang dụ định '"Ẻ. 


'' Niết-bàn vô trú là bỏ tạp nhiễm (phiền não) mà không bỏ sinh tử, nên không trú nơi sinh tử mà cũng không trú 

nơi niết-bàn. Bồ tát chứng đắc trí bình đăng nên chứng được sinh tử tức niết-bàn. “Do vậy, đối với sanh tử không 

phải xả bỏ không phải không xả bỏ, cũng tức là đối với niết bàn không phải chứng đắc không phải không chứng 
đắc.” (Nhiếp luận, H.T Thích Trí Quang dịch) 


'Ẻ Cứu cánh trí: trí tuệ cứu cánh, trí tuệ của A-la-hán, còn được dịch là hòn toàn trí, sở đắc trí. Trung A-hàm, kinh 
Bát Niệm, số 74: “Này A- -Ta- -luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc Đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn 
tăng thượng tâm này nữa, sông an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, thì đối với hai quả, chắc 
chắn ngươi đắc được một, hoặc trong đời này đắc cứu cánh trí, hoặc nếu còn hữu dư thì đắc A-na-hàm.” [Tám suy 
niệm là: “Đạo chứng đắc từ vô dục, chứ chẳng phải từ hữu dục. Đạo chứng đắc từ tri túc, chứ không phải là không 
nhàm chán. Đạo chứng đắc từ viễn ly, chứ không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ sự sống tụ hội, không phải từ 
sự hội hợp tụ hội. Đạo chứng đắc từ sự tinh cần, chứ không phải từ sự biếng nhác. Đạo chứng đắc từ chánh niệm, 
chứ không phải từ tà niệm. Đạo chứng đắc từ định ý, chứ không phải từ loạn ý. Đạo chứng đắc từ trí tuệ, chứ không 
phải từ ngu sỉ. Đạo chứng đắc từ chỗ không hý luận, ưa sự không hý luận, hành sự không hý luận, chứ không phải từ 
chỗ hý luận, không phải từ chỗ ưa hý luận, không phải từ chỗ hành hý luận.”] Ở đây, cứu cách trí của Bồ-tát được 
hiển bày qua 4 biệt pháp: (1) Sở y sai biệt: chỉ giới hạn thân Phật mới có; (2) Tự thể sai biệt: thể là chánh trí; (3) 
Hành tướng sai biệt: hoàn toàn không có hai tướng; (4) Ly chướng sai biệt: tánh Không như huyễn. 


'' Mười pháp hành biểu thị cho Nhất thiết tướng trí: Phát tâm, Giáo thọ, Bốn thuận quyết trạch phần, Pháp giới tự 
tánh trú chủng tánh, Sở duyên, Sở vi, Áo giáp chánh hành, Thú nhập chánh hành, Tư lương chánh hành và Xuất 
sinh chánh hành. 


'“ Thắng tiến đạo ##+È:Š: Phạm: viásesa-mãrga. Pàii: vĩsesa-magga. Cũng gọi Thắng đạo. Chỉ cho con đường tu 
hành so với các giai đoạn trước đó thì càng thù thắng hơn và từ đây tiến thắng đến đạo giải thoát hoàn toàn, là I 
trong 4 đạo. Tức là sau Giải thoát đạo lại tiên thêm bước nữa đoạn trừ các phẩm phiền não còn lại và tiến tu phương 
tiện; hoặc ở yên trong các giai đoạn: Gia hạnh (phương tiện), Vô gián, Giải thoát. Thắng tiễn đạo có 2 loại, loại thứ 
nhất vì đoạn trừ các phâm phiền não còn lại mà tiến lên, tức là Giải thoát đạo trong 4 đạo; hoặc sau khi đoạn trừ 
được 1 phẩm phiền não, lại ở trong Vô gián đạo mà tu phương tiện để đoạn trừ các phẩm phiền não còn lại. Ở đây, 
đối với các phẩm phiền não đã đoạn trừ ở trước, gọi là Thắng tiến đạo, còn trông về các phẩm phiền não sẽ được 
đoạn ở sau thì gọi là Phương tiện đạo, hoặc Vô gián đạo, Giải thoát đạo. Loại thứ 2 là không cầu thắng tiến mà sinh 
tướng tri túc (biết đủ), hoặc đối với các phiền não đã đoạn trừ rồi thì chỉ quán sát mà thôi. Tức là sau Giải thoát đạo, 
không tu phương tiện ở Vô gián đạo, chỉ sinh ý tưởng tri túc đối với các phẩm phiền não đã đoạn ở trước, cho thế là 
đủ rồi, không cầu thắng tiến, hoặc nguy hại hơn, lại rơi vào tình trạng buông thả, không tiễn tu. Hoặc đối với các 
phiền não đã đoạn trừ, dùng trí quán sát để quán xét kĩ lại một lần nữa, cũng gọi là Thắng tiến đạo. Trong đó, nghĩa 
trước là nhìn về các phiền não sẽ đoạn ở sau mà tu phương tiện, đây là nguyên ý của Thăng tiến, như thê thì 3 đạo: 
Gia hạnh, Vô gián, Giải thoát đồng VỚI Thắng tiến đạo, ngoài 3 đạo không có tự thể của Thắng tiến riêng, cũng 
không cần phải lập riêng Thắng tiến nữa. Nếu nói theo nghĩa sau thì ngoài 3 đạo còn có riêng Thắng tiến đạo, tức ở 
yên tại các phẩm phiền não trước đã đoạn rồi, hoặc chỉ quán sát tư duy lại một lần nữa mà thôi, chứ không tiến tới 
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Hai xuất sinh chánh hành này là sai biệt của chứng đại (: trí đức cứu cánh). 
Như vậy là tổng và biệt của 8 thứ xuất sinh chánh hành, nên biết đó là xuất 


sinh chánh hành vậy. 


(Hết Quyền I1) 


các phâm còn lại ở sau nữa. [X. luận Du già sư địa Q.69; luận Đại thừa a tì đạt ma tạp tập Q.9; luận Đại tì bà sa 
Q.66; luận Thuận chính lí Q.71] 


'5 Kim cang dụ định (vajropamasamadhi): Bằng tâm kiên cố của kim cang định, Bồ-tát Thập địa đoạn trừ tất cả vô 
minh vi tê đê thành Chánh giác. 
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Phẩm Ba: Đạo Tướng Trí 


(Kinh Đại Bát-nhã, Hội thứ 2, từ quyển 425 - phẩm Đế Thích thứ 25, đến 
quyển 436 - phẩm Thanh Tịnh thứ 40) 


Do phương tiện và trí tuệ tối thù thăng, cả hai được nhiếp trì bởi Đại thừa 
Thánh trí mà gọi là Đạo tướng trí. Giới hạn của trí này là từ Đại thừa kiến đạo cho 


đến Phật địa. 
3. Chi phần của Đạo tướng trí 


Vì điều phục chư thiên 
Phóng quang khiến ấn mất 
Cảnh quyết định, phổ biến 


Bản tánh và sự nghiệp. 


[0034a05] Nhân, quả và tự tánh của Đạo tướng trí, ba pháp này đều thuộc về 
công đức thù thắng của sự nhậm trì tâm đại bi. Đó là sắc thái chỉ phần của Đạo 
tướng trí. Giới hạn là từ bậc tỉnh giác Đại thừa chủng tánh cho đến Phật địa. 

(1) Ánh sáng bản thể của Như Lai che lấp ánh sáng dị thục của chư thiên 


..ự * ` “4 - z + lÓÓ 7z 11 _À Ẫ *À .^ ..* +ÀÄ 7® LA 
Dục giới và Sắc giới `”, đó là vì muôn chư thiên liễu tri răng, do điêu phục cái tâm 
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Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 425, phẩm Đề Thích, tr. 133c29: “Bấy giờ, ở ba ngàn đại thiên thế giới 
thế giới Kham Nhẫn này có trời Tứ đại vương cùng với vô lượng trăm ngàn Câu-chi (ức) các Thiên tử cõi trời Tứ 
đại vương đều đến hội hợp; có vua trời Thiên Đề cùng với vô lượng trăm ngàn Câu-chi các Thiên tử cõi trời Ba 
mươi ba đều đến hội hợp; có vua trời Tô-dạ-ma cùng với vô lượng trăm ngàn Câu-chi các Thiên tử cõi trời Dạ-ma 
đều đến hội hợp; có vua trời San-đồ-sử-đa cùng với vô lượng trăm ngàn Câu-chi các Thiên tử cõi trời Đồ-sử-đa đều 
đến hội hợp; có vua trời Diệu biến hóa cùng với vô lượng trăm ngàn Câu-chi các Thiên tử cõi trời Lạc biến hóa đều 
đến hội hợp; có vua trời Tự tại cùng với vô lượng trăm ngàn Câu-chi các Thiên tử cõi trời Tha hóa tự tại đều đến hội 
hợp; có vua trời Đại phạm cùng với vô lượng trăm ngàn Câu-chi các thiên chúng trời Đại phạm đều đến hội hợp; có 
trời Cực quang tịnh cùng với vô lượng trăm ngàn Câu-chi thiên chúng đắc tịnh lự thứ hai đều đến hội hợp; có trời 
Biến tịnh cùng với vô lượng trăm ngàn Câu-chi thiên chúng đắc tịnh lự thứ ba đều đến hội hợp; có trời Quảng quả 
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tăng thượng mạn mà có thê phát tâm [Bồ-đề] và sinh khởi trí đức của Đạo tướng 
trí. Lại nữa, điều phục chư thiên có tâm tăng thượng mạn, là vì muốn họ có khả 
năng sinh khởi Đạo tướng trí. Đây là nói về sự viễn ly hiện hành tăng thượng mạn, 
một chướng ngại cho sự sinh khởi Đạo tướng trí. 

(2) Chỉ có sự phát tâm Bồ-đề mới sinh khởi được Đạo tướng trí, vì cảnh 
riêng biệt quyết định [cho sự sinh khởi Đạo tướng trí]. 

(3) Tất cả hữu tình đều có khả năng sinh khởi Đạo tướng trí, nên gọi là phổ 
biến. 

(4) Không cầu sự đoạn dục của tự thân, vì Đạo tướng trí có bản chất của các 
pháp hữu lậu. 

(5) Tác dụng thù thắng của Đạo tướng trí là thành tựu sự lợi tha. 


Đây là 5 chỉ của Đạo tướng trí. “7 


4. Bản tánh của Đạo tướng trí 
d. Đạo tướng trí biết Thanh văn đạo 
a.1 Tự tánh 


Lý của Đạo tướng trí 
Do các Tứ Thánh đề 
Hành tướng bất khả đắc 


cùng với vô lượng trăm ngàn Câu-chi thiên chúng đắc tịnh lự thứ tư đều đến hội hợp; có trời Sắc cứu cánh cùng với 
vô lượng trăm ngàn Câu-chi thiên chúng trời Tịnh cư đều đến hội hợp. Thiên chúng cõi trời Tứ đại vương, cho đến 
thiên chúng trời Tịnh cư có nghiệp dị thục thanh tịnh thân có ánh sáng, so với ánh sáng thường hiện của thân Như 
Lai không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, không bằng một phần trăm ngàn, không bằng một phần 
Câu-chi, không bằng một phần trăm Câu-chi, không. bằng một phần ngàn Câu-chi, không bằng một phần trăm ngàn 
Câu-chi, như vậy, cho đến số phần, toán phân, kế phần, dụ phần, cho đến cũng không bằng một phần cực SỐ. Vì sao? 
Vì ánh sáng thường hiện của thân Như Lai rất rực rỡ, trong các ánh sáng là tối đôn, tối thắng, tối thượng, tối điệu, vô 
tỷ, vô đẳng, vô thượng, đệ nhất, che ánh sáng chư Thiên làm cho bị ẩn mắt, giống như đốm lửa tim đèn đối với vàng 
Thiệm-bộ.” 


'” Đạo tướng trí chỉ phần có 5 chỉ: (1) Phật quang che lấp ánh sáng của chư thiên Dục giới, Sắc giới, chế phục tâm 


tăng thượng mạn của họ; (2) Chỉ phát Bồ-đề tâm mới sinh khởi được Đạo tướng trí; (3) Tất cả hữu tình đều có khả 
năng sinh khởi Đạo tướng trí; (4) Không đoạn tự thân các lậu; (5) Tác dụng thù thắng thành tựu lợi tha. 
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Nên biết Thanh văn đạo. 


[0034a13] Do phát tâm, hồi hướng và thông đạt Không tuệ, ba pháp được 
nhậm trì; vì muốn nhiếp thọ những hiểu biết của Thanh văn chủng tánh về hiện 
quán chủng loại [tánh tướng] của Đại thừa Thánh trí, đó là Đạo tướng trí biết 
Thanh văn đạo. Giới hạn của trí này là từ Đại thừa kiến đạo cho đến Phật địa. 

Lý của Đạo tướng trí: Trong phẩm loại này “, trên 16 hành tướng: vô 
thường, khổ, v.v. của Tứ Thánh đế; và trong sự nhậm trì 3 pháp: phát tâm, hồi 
hướng và Không tuệ về “chân thật bất khả đắc'!”, thì Bồ-tát sẽ biết tu học đạo 
tướng Thanh văn này. `“ 

Mười sáu hành tướng của Tứ Thánh đề là: 

(1) Các pháp là nhân duyên sinh nên vô /hởng: tùy phiền não và nghiệp 
chuyển động nên &ðố; ngã không khác với bản thể thanh tịnh nên K”óng; ngã 
không có tự thê nên vó ngã. Đây là 4 hành tướng trên Khổ để. 

(2) Là căn bản của khổ nên gọi là øhán; luôn luôn sinh khổ nên gọi là /áp; 
chuốc khổ mãnh liệt nên gọi là si"; làm trợ duyên cho quả [dị thục] ở đời sau nên 
gọi là đuyên. Đây là 4 hành tướng trên 7ẩp để. 

(3) Thoát ly hệ phược do đoạn trừ phiền não nên gọi là điệi; thoát ly hệ 
phược do vắng lặng khổ đau nên gọi là /jzz; thoát ly hệ phược do lợi lạc tự tánh 
nên gọi là điệu; thoát ly hệ phược do khổ không còn sinh nữa nên gọi là jy. Đây là 
4 hành tướng trên Diệt để. 

(4) Con đường hướng đến giải thoát nên gọi là đzo; cái đạo đối trị phiền não 
nên gọi là jý (= nhz); do thực hành không điên đảo mà hiện chứng được thê tánh 
''Š Chánh văn là “thử phẩm", chỉ cho hiện quán chủng loại Đại thừa Thánh trí. 


!“ Các pháp duyên khởi là giả danh, cho nên chúng là chân thật bất khả đắc. 


!® Kinh Đại Bát-nhã, quyền 363, tr. 871c05: “Phật dạy: - Này Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát nên học biết hết tất cả 
đạo tướng, đó là đạo tướng Thanh văn, đạo tướng Độc giác, đạo tướng Bồ-tát, đạo tướng Như Lai. Các Đại Bồ-tát 
đối với các đạo này thường nên tu học khiến mau viên mãn; tuy khiến đạo này làm việc nên làm, nhưng không 
khiến chứng thật tế.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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nên gọi là ảnh; năng lực dứt khổ và đoạn phiền não từ căn bản nên gọi là xuất. 
Đây là 4 hành tướng trên Đạo để. 
Bồn hành tướng trên Khổ đề thì trái ngược nhau, và bốn hành tướng trên ba 


đề kia thì nghĩa giống nhau. 
a.2 Thuận quyết trạch phần làm nhân 


Đạo của Thánh Thanh văn 
Bởi vì sắc, v.v. là Không 
Không chẳng khác, là Noãn 
Các pháp vô sở đắc 

Đó là đến Đảnh vị 

Nhẫn vị đối với sắc, v.v. 
Phá lý chấp thường, v.v. 
Dựa vào mười địa. v.V. 
Nên nói rộng vô trú 

Liên gọi Đệ nhất pháp 

Do Phật dùng hiện trí 

Nên không thấy các pháp. 


[0035a06] Bốn Thuận quyết trạch phần là nhân tố của Đạo tướng trí để liễu 
tri Thanh văn đạo, đó là: 
(1) Sắc, v.v.” là thắng nghĩa Không; vô phân biệt tuệ thông đạt tánh Không 


và sắc, v.v., được nhiệp trì ở Gia hành đạo, chính là Noãn vị. 


'! Năm uấn, 12 xứ, 18 giới, 12 duyên khởi. 
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(2) Vô sở đắc tuệ thông đạt thắng nghĩa của sắc, v.v., được nhiếp trì ở Gia 
hành đạo, chính là Đảnh vị. 

(3) Thông đạt sắc, v.v. ở mặt thắng nghĩa, phá trừ lý an trú thường, vô 
thường, v.v., tuệ này được nhiếp trì ở Gia hành đạo, chính là Nhấn vị. 

(4) Y cứ Bồ-tát ở mười địa, đó là Bồ-tát ở Cực hỷ địa, v.v. với tuệ giác thông 
đạt /hắng nghĩa là vô sở trú, như Kinh Bát-nhã có nói rộng, tuệ này được nhiếp trì 
ở Gia hành đạo, chính là Thể đệ nhất pháp vị. 

Hỏi: Vì sao không có mười địa như vậy ở mặt thắng nghĩa? 

Đáp: Vì Đức Phật Thế Tôn hiện biết hết tất cả pháp, ở mặt thắng nghĩa, Ngài 
không thấy có mười địa. '" 

Hỏi: Như vậy, Gia hành đạo ở phẩm này và Gia hành đạo đã nói ở phẩm 
Một có lỗi trùng lặp? 

Đáp: Gia hành đạo nói ở phẩm Một là sự hiểu biết về sự thắng xuất Thanh 
văn. Gia hành đạo nói ở phẩm này là vì muốn hiểu biết về cái tuệ “thông đạt tánh 
Không' được nhiếp trì để tu tập Tứ để qua 16 hành tướng: vô thường, v.v., cho nên 


không có lỗi. 


e. Đạo tướng trí biết Độc giác đạo 
b.1 Sở y sai biệt 


Do tự giác, tự chứng 

Nên không y người dạy 

Cũng sẽ không tuyên thuyết 

Trí Lân dụ sâu xa. 
2 Theo quan điểm Trung Quán, các hoạt động của tâm và tâm sở là thế tục đề. Nhập Bồ-tát hạnh, chương Trí Tuệ, 
kệ 2: Thê tục dữ thắng nghĩa, Hứa chỉ vi nhị đề; thắng nghĩa phi tâm cảnh, Thuyết tâm thị thê tục. 3+ 44 ##J# ế ; š† 


>⁄s—i†: J Ã3ÈA¿33,, ởt4¿z#3ˆ4.. (Thế tục và thắng nghĩa, Gọi đó là hai đế; Thắng nghĩa chăng tâm cảnh, 
Nói tâm là thế tục.) Tâm của Bồ-tát Thập địa toàn là thắng nghĩa vô tự tánh 
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[0035a15] Do ba biệt pháp (phát tâm, hồi hướng, Không tuệ) được nhậm trì, 
và vì muốn nhiếp thọ những hiểu biết của Độc giác chủng tánh về hiện quán chúng 
loại [tánh tướng] của Đại thừa Thánh trí, đó là Đạo tướng trí biết Độc giác đạo. 
Giới hạn của trí này là từ Đại thừa kiến đạo cho đến Phật địa. 

Tự giác, là chỉ cho Độc giác A-la-hán. Vị ấy ở đời sống tối hậu, không cậy 
nhờ sự giáo thọ của một bậc Thây, tự có khả năng chứng đắc Bồ-đề. 

Chữ “cñng' trong kệ tụng, ý nói vị ấy cũng không dùng ngôn ngữ để thuyết 
pháp cho người. 

Trí Lân dụ so sánh với trí Thanh văn thì rất sâu xa, bởi vì hàng Thanh văn 
phải dựa vào ngôn giáo mới hiểu được trí ấy. Bậc Độc giác chỉ dùng thân biểu, 


hiện thần thông thuyết pháp nên là trí sâu xa. 


Nếu ai nơi nghĩa gì 
Muốn nghe thuyết như nào 
Đủ loại nghĩa với họ 


Vô thanh như vậy hiện. 


Hỏi: Độc giác vô thanh thì bằng cách gì thuyết pháp? 

Đáp: Sự thuyết pháp như vậy không có gì sai. Nếu có hữu tình nào được 
giáo hóa, với nghĩa lý nào họ muốn nghe, bằng loại ngôn ngữ nảo của họ, thì vị 
Độc giác có 'đử loại nghĩa với họ°, dẫu không có thanh âm cũng hiện hóa như 


thế. 173 


3 Bậc đã tự mình chứng ngộ tứ Thánh đế mà không Thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh đạo, 4 Thánh quả, Niết-bàn, 


diệt tận được mọi tham ái, mọi phiên não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-la-hán gọi là Độc giác Phật hay 
Bích chi Phật (P: Paccekabuddha). Sở dĩ vị Độc giác không thuyết pháp hóa độ chúng sinh cùng chứng ngộ chân lý 
tứ Thánh đề y theo Ngài được, là vì vị Độc giác không chế định ra ngôn ngữ đề thuyết pháp hóa độ chúng sinh được. 
Ví dụ một cách nôm na, như người câm nằm ngủ thấy một giấc mộng lành, cảm thấy sung sướng, vô cùng hoan hý, 
nhưng không thê nói cho người khác biết được. 


117 


b.2 Làm sao liễu trï đạo ấy 


Rồời sở thủ phân biệt 
Nhưng chưa rời năng thủ 
Nên biết do sở y 

Nhiếp làm Lân dụ đạo. 


[0036a07] Nên biết Lân dụ đạo được nhiếp trì bởi ba pháp sai biệt, đó là: 

(1) Rời xa sở fhú phân biệt đỗi với ngoại cảnh: sắc, v.v. 

(2) Chưa thê rời xa thật hữu năng thủ phân biệt đôi với nội thức. 

(3) Xét mặt sở y sai biệt, đó là sở y chứng tánh làm chỗ dựa cho Độc giác 


thừa được nhiếp trì bởi pháp tánh của tất cả pháp. 


b.3 Thuận quyết trạch phần làm nhân 


Khai giá hữu, pháp tánh 

Không trái ngược là Noãn 

Đảnh là thông đạt sắc, v.v. 
Không giảm, v.v. được hiển lộ 
Nhẫn là thấy nội Không, v.v. 

Vì không chấp các sắc, v.v. 

Các sắc, v.v. vốn không sinh, v.V. 


Đó là Thế đệ nhất. 
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[0036a12] Bốn Thuận quyết trạch phần là nhân tố của Đạo tướng trí để liễu 
tri Độc giác đạo, đó là: 

(1) Khai mở về sắc, v.v., là không có ở mặt thắng nghĩa, là giả hữu ở mặt 
danh ngôn, không tách rời pháp tánh, đó là Noãn vị. 

(2) Đảnh vị là do thông đạt sắc, v.v., được hiển lộ qua vô giảm, v.v.'“ ở mặt 
thắng nghĩa. 

(3) Nhân vị là do thông đạt nội Không, v.v. '”, biết rõ răng không thể chấp 
thủ thăng nghĩa của sắc, v.v.. 

(4) Thể đệ nhất pháp là biết rõ thắng nghĩa của sắc, v.v. là bản thể vô sinh, 


V.V. 


f. Đạo tướng trí biết Bồ-tát đạo 
c.1 Kiến đạo 


c.1.1 Lược nêu sát-na 


Dựa trên đề và để 
Bắn sát-na nhẫn trí 
Nói đây Đạo tướng trí 


Kiên đạo đủ công đức. 


[0036a16] Hiện chứng Không tánh tuệ được nhiếp trì bởi Đại thừa để hiện 


quán, đó là sắc thái Đại thừa Kiến đạo. Giới hạn là chỉ ở Đại thừa Kiến đạo. 


!* Các pháp vô vi vô tướng, vô sinh vô diệt, vô tăng vô giảm, v.v. 
3 Hai mươi tánh Không: nội Không, ngoại Không, nội ngoại Không, Không Không, đại Không, thắng nghĩa 
Không, hữu vi Không, vô vi Không, cứu cánh Không, vô tế Không, vô tán Không, bản tánh Không, nhất thiết pháp 


Không, tự tướng Không, bất khả đắc Không, vô tánh tự tánh Không, hữu tánh Không, vô tánh Không, tự tánh 
Không và tha tánh Không. 
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Đây là nói bản thân của người Đại thừa Kiên đạo có đủ đại công đức thăng 
lợi của sự kiên đạo. Sự kiến đạo dựa trên 4 sát-na nhẫn và trí của Khô Tập để và 


Diệt Đạo đề. '” 
c.1.2 Rộng giải sắc thái tu tập 


Chân như và các trí 

Năng, sở y đồng nhất 

Nên không có sai biệt, 

Rộng lớn, không thê lường, 

Không lượng; không nhị biên 

Trủ đó nơi các sắc, V.Đ9. 

Chấp làm tự tánh Phật 

Không có thú, không xá, v.V. 

Từ, bi, v.v.; và tnh Không 

Chứng đặc tnh Phật đà 

Khăp giữ các tịnh pháp 

Trừ khử các khô bệnh; 

Diệt trừ cháp Niêt-bàn 

Được chư Phật thủ hộ, v.v. 

Không sát hại chúng sinh 

Lý Nhát thiệt tướng trí 
'° Kiến đạo chỉ cho giai vị tu hành dùng trí vô lậu quán xét Tứ đề để thấy rõ chân lý. Từ Kiến đạo trở về trước là 
phàm phu, từ Kiên đạo trở vê sau là bậc Thánh. Về đôi tượng được quán xét thì có thê chia làm 16 sát-na tâm gôm 8 
nhẫn và § trí: 1. Khô pháp trí nhẫn (trí vô gián đạo) và Khô pháp trí (trí giải thoát đạo) do quán xét Khô đê ở cõi Dục 
mà được. 2. Khô loại trí nhẫn và Khổ loại trí do quán xét Khổ đề ở cõi Sắc và cõi Vô sắc mà được. 3. Tập pháp trí 
nhẫn và Tập pháp trí do quán xét Tập đề ở cõi Dục mà được; 4. Tập loại trí nhẫn và Tập loại trí do quán xét Tập đề 
ở cõi Sắc và cõi Vô sắc mà được. 5. Diệt pháp trí nhẫn và Diệt pháp trí do quán xét Diệt đế ở cõi Dục mà được. 6. 
Diệt loại trí nhẫn và Diệt loại trí do quán xét Diệt đế ở cõi Sắc và cõi Vô sắc mà được. 7. Đạo pháp trí nhẫn và Đạo 


pháp trí do quán xét Đạo để ở cõi Dục mà được. 8. Đạo loại trí nhẫn và Đạo loại trí do quán xét Đạo để ở cõi Sắc và 
cõi Vô sắc mà được. Dùng 16 sát-na tâm trên đây mà quán xét rõ lý Tứ đề, gọi là Thánh đề hiện quán. 
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Tự trú lập hữu tình 
Tu tập sự bố thí, v.v. 
Hải hướng đại bô-đề, 


Là Đạo trí sdf-na. 


[0037a05] Có 16 sát-na trong sự kiến đạo được nhiếp bởi Đạo tướng trí, đó 


(1) Chân như nơi Khô đề và trí Phật hiện chứng chân như Ấy, ở mặt thắng 
nghĩa, năng y (: trí) và sở y (: chân như) không có tánh hỗ tương. Ở mặt thắng 
nghĩa, không thừa nhận năng y và sở y có sai biệt. Đại thừa kiến đạo thì hiện chứng 
“không có năng sở”, đó là Khổ pháp nhẫn. 

(2) Rộng lớn: Sắc, v.v. là pháp giới thể tánh "”, là thắng nghĩa thật Không, 
cho nên ai có thể duyên với Bát-nhã ba-la-mật-đa thì các pháp cũng thành rồng 
lớn, đó là Khổ pháp trí. 

(3) Hiện chứng Khổ đế, ở mặt thắng nghĩa, không có cái lượng có thể suy 
lường, [vì các pháp là vô sở đắc,] đó là Khổ loại nhẫn. 

(4) Hiện chứng Khổ để thắng nghĩa là vô lượng' "5, đó là Khổ loại trí. 

Đây là 4 tướng sát-na của Khổ đế. Trong đó, sát-na thứ nhất là chân trí năng 
trị” trừ bỏ chủng tử sở trị'*" ở Vô gián đạo. Ba sát-na sau là sự giải thoát khỏi tất 


cả chủng tử sở trị ở Giải thoát đạo. 


'” Kinh Đại Bảo Tích, Pháp hội Pháp giới thể tánh vô phân biệt: “Tất cả pháp giới là pháp giới thể tánh.” Cái thấy 
'pháp giới là pháp giới thê tánh' là chánh kiến của trí tuệ cắt đứt vòng sinh tử luân hồi: “Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tátnói: Thưa Đại đức Xá-ợi- phát! Các chúng sinh Ấy thân kiến điên đảo chấp ngã và ngã sở. Hàng phàm 
phu ấy phát khởi ngã tưởng, chấp trước ngã tưởng và chấp trước tha tưởng mà phát khởi tâm và tâm sở.Những tâm 
và tâm sở ấy tạo tác các nghiệp thiện hoặc các nghiệp bất thiện. Do hành nghiệp ây làm nhơn mà các chúng sanh â ấy 
có được quả báo. Nếu đã có sinh thì có nhiễm ô. Chính nhiễm ô ấy là pháp giới thể tánh. Thưa Đại đức Xá-lợi-phất! 
Nếu biết nhiễm ô là pháp giới thê tánh thì gọi là bạch tịnh vậy. Nhưng nơi đệ nhứt nghĩa không có nhiễm ô, không 
có hoặc pháp nhiễm hoặc pháp tịnh". Không đâu và lúc nào có sự nhiễm ô và sự sinh ra nhiễm ô. Tất cả pháp 
giới đều là pháp giới thê tánh, đều là pháp giới vô lậu. 

3 Pháp giới thê tánh là vô lượng, bản lai bình đẳng, đồng như hư không. 


' Cái trí vin theo tổng tướng của các pháp. 
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(5) Hiện chứng Tập để thắng nghĩa là không có nhị biên: thường và đoạn, đó 
là Tập pháp nhẫn. 

(6) Du-già sư an trú Tập pháp nhẫn, ở trên sắc, v.v., xác định “sự chấp trước 
Phật tánh' chỉ là Không, đó là Tập pháp trí. 

(7) Hiện tri Tập đế, ở mặt thắng nghĩa, không có thủ xả, v.v. *!, đó là Tập 
loại nhẫn. 

(5) Tu tập công đức của bốn tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả, đó là Tập loại trí. 

Đây là 4 tướng sát-na của Tập đế. 

(9) Hiện chứng tánh Không của “sắc, v.v. đều là chân thật Không”, đó là Diệi 
pháp nhân. 

(10) Tu tập thiện căn thì có khả năng chứng đắc quả Phật, đó là Diệ/ pháp 
trí. 

(11) Đầy đủ chủng loại công đức của tất cả tịnh pháp được biến nhiếp bởi 
Diệt loại nhẫn, đó là Diệt loại nhân. 

(12) Đầy đủ công đức tiêu trừ mọi khổ hại từ ngoại giới và mọi bệnh não của 
nội thân, đó là Diệt loại frí. 

Đây là 4 tướng sát-na của Diệt đề. 

(13) Dứt trừ những hý luận “chấp trước Niết-bàn là thật hữu”, đó là Đạo 
pháp nhân. 

(14) Du-già sư an trú Đạo pháp trí thì có được công đức của chư Phật thủ hộ, 
đó là Đạo pháp trí. 

(15) Hiểu lý lẽ rằng, đoạn trừ được mười điều ác: sát sinh, v.v., biến tri mười 


điều thiện, chính là nhân tố của Nhất thiết tướng trí, và tự mình an trú (: tu 10 


'*° Chủng tử của 2 chướng nơi thức A-lại-da: phiền não và sở tri. 


'#! Kinh Duy Ma Cật, chương Pháp môn bắt nhị: “Bồ tát Đức Tạng nói: “Hữu sở đắc là phân hai. Nếu vô sở đắc thì 


không thủ cũng không xả. Không thủ, không xả là vào Pháp môn bất nhị.'” 
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thiện, bỏ 10 ác), cũng như an lập địa (: giáo hóa chúng sinh), trí ấy là Đạo loại 
nhân. 

(16) Tu tập 6 độ: bồ thí, v.v., hồi hướng quả Đại bồ-đề, đó là Đạo loại trí 
của Đại thừa kiến đạo. 

Đây là 4 tướng sát-na của Đạo đế. 

Phẩm tánh của Đạo tướng trí là 16 sát-na tâm này, chúng được sinh khởi khi 


nhập định không có cách hở. 


c.2 Tu đạo 


c.2.1 Tác dụng của Tu đạo 


Biến tức, kính tắt cả 
Năng thắng các phiền não 
Oán địch không thể hại 


Bồ-đề, cúng dường nương. 


[0037a17] Do cái lực tu tập Đại thừa kiến đạo mà có được thắng lợi, đó là 
sắc thái tác dụng của Đại thừa tu đạo. Giới hạn là từ sđ/-na thứ hai '8' của sự tu tập 
Đại thừa tu đạo cho đến Phật địa. 

Tác dụng của Đại thừa tu đạo là có 6 thắng lợi: 

(1) Phát khởi các đạo, tâm được tự tại, gọi là Biển tức diệt (: đều đứt mất). 

(2) Do bẻ gãy tâm kiêu mạn mả cung kính tất cả chúng sinh, các bậc thiện tri 
thức. 

(3) Do không bị chuyển bởi tùy phiền não mà có sự thắng phục các phiền 
não: tham, sân, sI. 

“” Sát-na thứ nhất khởi tà kiến, sát-na thứ hai khởi chánh kiến; sát-na thứ nhất khởi chánh kiếm, sát-na thứ hai nhập 
chánh tánh ly sinh; sát-na thứ nhât Kiên đạo, sát-na thứ hai bước vào Tu đạo. 
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(4) Các oán địch hữu lậu không thể tổn hại. 

Bốn thăng lợi này là sĩ đựng quả! *Ẻ. 

(5) Tự lực có thê hoàn thành quả Đại bồ-đề. 

Thắng lợi này là đẳng lưu quả'*. 

(6) Ở giai vị Tu đạo, trú xứ của Bồ-tát ở đâu cũng trở thành trú xứ đáng 
cúng dường. 


Thắng lợi này là tăng thượng quả Š. 


c.2.2 Hữu tác dụng của Tu đạo 


c.2.2.1 Hữu lậu tu đạo 


(a) Thắng giải tu đạo 


Thắng giải là tự lợi 

Câu lợi và lợi tha 

Nên biết ba thứ đây 
Mỗi có hạ trung thượng 
Riêng biệt làm ba phẩm 
Lại lấy hạ hạ, v.v. 

Mỗi phân thêm làm ba 


Cộng hai mươi báy thứ. 


'83 Theo luận Câu-xá, nhân câu hữu và nhân tương ưng cho kết quả sĩ dụng. Sĩ dụng quả là vì sinh khởi nhờ lực của 
nhân. 
'. Đăng lưu là quả của đồng loại và biến hành. Đăng lưu quả là vì sinh khởi tương tợ với nhân. 


'33 Tăng thượng là quả của nhân đầu tiên. Tăng thượng quả là vì sinh khởi mà không bị nhân chướng ngại 
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[0038a07] Tín giải Phật mẫu, tức Bát-nhã ba-la-mật-đa, là căn bản cho ba lợi 
của Đại thừa tùy hiện quán Š°, đó là sắc thái của Đại thừa thắng giải tu đạo. Giới 
hạn là từ sơ địa cho đến tối hậu tâm của địa thứ mười. 

Nên biết, Đại thừa thắng giải tu đạo có 3 thứ, đó là: 

(1) Thắng giải tu đạo tự lợi, 

(2) Thắng giải tu đạo tự tha câu lợi, 

(3) Thắng giải tu đạo lợi tha. 

Ba thứ Thắng giải tu đạo này, mỗi thứ còn phân ra 3 phẩm: hạ, trung và 
thượng. Trong 3 phẩm hạ, trung, thượng, mỗi phẩm lại chia làm 3, đó là hạ hạ 
phẩm, hạ trung phẩm, hạ thượng phẩm; trung hạ phẩm, trung trung phẩm, trung 
thượng phẩm; thượng hạ phẩm, thượng trung phẩm và thượng thượng phẩm. 

Như vậy, Thăng giải tu đạo có 27 thứ. 


Bảát-nhã ba-la-mật 
Ở các thắng giải vị 
Do ba thứ chín tụ 


Tún sự và xưng dương. 


[0038a12] Do cái lực của Thắng giải tu đạo mà có được thắng lợi, đó là sắc 
thái thắng lợi của Thắng giải tu đạo. Giới hạn là từ sự tu tập Thắng giải tu đạo ở 
sát-na thứ hai cho đến Phật địa. 

Đối với ba thứ giáo, đạo, quả của Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi tu tập thắng giải, 
Đức Phật đem 3 loại, 9 phẩm, Ÿ” theo thứ đệ đó, về sau càng chuyên thắng: 


'*9 Kiến đạo, gọi là Đề hiện quán. Đề, có cái nghĩa “chân thật không hư dối”. Đây chính là bậc kiến đạo thân chứng 


cái trí ở trong thân, sơ chứng vô ngã thô và tế, cũng như sơ chứng đạo lý Tứ Thánh đế là chân thật không hư dối, 
nên gọi là Đề hiện quán. Từ kiến đạo trở về sau, tức trong giai đoạn tu đạo, được gọi là Tùy hiện quán hay Hậu hiện 
quán. 


'” Thắng giải Tu đạo chia làm 3 loại: (1) Tự lợi thắng giải; (2) Tự tha câu lợi thắng giải; (3) Tha lợi thắng giải. Tự 


lợi thắng giải thì hậu đắc sinh khởi ở 7 địa bất thanh tịnh mà. Tự tha câu lợi thắng giải sinh khởi ở địa thứ tám và địa 
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(1) Tán mỹ, 
(2) Thừa sự, 
(3) Xưng dương, làm cho phát sinh sự hoan hỷ. 


(b) Hồi hướng tu đạo 


Thù thắng khắp hôi hướng 
Là tác dụng tỗi thắng 
Hành tướng vô sở đắc 

Thể tánh không điên đảo 
Viễn ly, phước phẩm Phật 
Hành cảnh niệm tự tánh 
Hữu phương tiện, vô tướng 
Được chư Phật ty hỷ 
Không trói buộc tam giới 
Hạ, trung và thượng phẩm 
Là ba hôi hướng nữa 


Sinh đại phước làm tánh. 


[0038a17] Đại thừa tùy hiện quán có khả năng chuyền biến bất cứ thiện căn 
của mình và người, trở thành chi phần bữu phân biệt của Đại bồ-đề, đó là sắc thái 
Đại thừa hồi hướng tu đạo. Giới hạn là từ sơ địa cho đến tối hậu tâm của địa thứ 
TmƯỜI. 
thứ chín. Tha lợi thắng giải sinh khởi ở địa thứ mười. Ba loại thắng giải Tu đạo này lại chia thành 3 phẩm hạ, trung, 
thượng, cộng có 9 phẩm; mỗi phẩm hạ, trung, thượng lại chia làm 3 phâm, tổng cộng có 27 thứ. 


126 


Thành tựu sự hồi hướng thù thắng của Bồ-tát Tu đạo vị thì đầy đủ tác dụng 
tối thăng mà có khả năng chuyền biến thiện căn của mình và người, làm chi phần 
cho Đại bồ-đề. Sự hồi hướng này có 12 thứ, đó là: 

(1) Sự hồi hướng có tác dụng thù thắng: 

(2) Với đối tượng hồi hướng, sự phá trừ chấp thật về “vô sở đắc” là hành 
tướng của hồi hướng. 

(3) Với tâm hồi hướng, sự phá trừ chấp thật về 'không điên đảo? là thể tướng 
của hồi hướng. 

(4) Với người hồi hướng, sự hồi hướng phá trừ chấp thật về “viễn ly°. 

(5) Với thiện pháp của mình và thiện pháp của Phật, sự hồi hướng phá trừ 
chấp thật về “tốt xấu", gọi là ứ tánh tư lương niệm phước đức của Phật làm hành 
cảnh. 

(6) Với sáu độ và các thiện pháp, sự hồi hướng phá trừ chấp thật về “tốt 
xâu', gọi là hữu phương tiện thiện xảo. 

(7) Sự phá trừ chấp thật về “tam luân" là sự hồi hướng vô tướng. 

(8) Nơi danh ngôn [của các pháp], biết là duyên khởi như huyễn [, không có 
tự tánh] mà duyên với Phật địa, gọi là sự hồi hướng mà chư Phật tùy hỷ. 

(9) Nơi danh ngôn [của các pháp], không hồi hướng làm nhân tổ của ba 
h ữu!5Š. 

(10), (11), (12) Ba phẩm hạ, trung, thượng đều có sự hồi hướng xuất sinh 


phước đức quảng đại làm tánh. 'Ÿ? 


'# Nhân tố của ba hữu là cửu kết 3#, chín cái trói buộc. Đó là chín thứ phiền não trói buộc chúng sinh trong vòng 
sông chết. Đó là: ái, khuê, mạn, vô minh, kiên, thủ, nghi, tật, xan. Tức là sáu tùy miên - phiên não căn bản (tham, 
sân, mạn, vô minh, kiên, nghi), cộng thêm thủ, tật, xan. 


!? Hồi hướng tu đạo có 9 thứ: (1) Hồi hướng có tác dụng thù thắng; (2) Hồi hướng hành tướng vô sở đắc; (3) Hồi 
hướng thê tánh bất điên đảo; (4) Hồi hướng viễn ly; (5) Hồi hướng niệm Phật phước đức tư lương tự tánh làm hành 
cảnh; (6) Hồi hướng có phương tiện thiện xảo; (7) Hồi hướng vô tướng; (8) Hồi hướng chư Phật tùy hỷ; (9) Hồi 
hướng bất hệ tam giới. Mỗi thứ hồi hướng đều có 3 phẩm hạ, trung, thượng của sự hồi hướng xuất sinh phước đức 
quảng đại. 
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(c) Tùy hỷ tu đạo 


Do phương tiện, vô đắc 
Tùy hý các thiện căn 
Là được nói ở đây 


Tu tác ý tùy hý. 


[0039a07] Bất cứ thiện căn nào của mình hay của người mà có thể tu tập /ửy 
hỷ hữu phân biệt của Đại thừa tùy hiện quán, đó là sắc thái của Đại thừa tùy hỷ tu 
đạo. Giới hạn là từ sơ địa cho đến tối hậu tâm của địa thứ mười. 

Sự tùy hỷ của Bồ-tát ở Tu đạo vị: 

(1) Do phương tiện “hữu sở đắc) đối với danh ngôn, 

(2) Và trí tuệ “vô sở đắc? trên mặt thắng nghĩa; 

Cả hai được nhiếp trì [bởi Bồ-tát ở Tu đạo vị], cho nên Bỏ-tát tịnh tín đối 
với thiện căn của mình và người mà tu tập sâu xa sự tùy hỷ tương ứng. Chỗ này 
được nói là Đại thừa tác ý tùy hý hữu lậu ở Tu đạo vỊ. 

Ở đây, các Tu đạo vị là hữu lậu, đó là xét mặt hữu phân biệt hữu lậu mà 


thành lập, chăng phải hữu lậu của sở trị phâm. 


c.2.2.2 Vô lậu tu đạo 
(a) Dẫn phát tu đạo 


Đây tự tánh thù thắng 
Tắt cả không tác hành 
Lập pháp bất khả đắc 
Là tánh đại nghĩa lợi. 
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[0039a12] Dẫn phát tu đạo có khả năng thành lập frí đức cứu cánh của Đại 
thừa vô lậu tùy hiện kiến, đó là sắc thái Dẫn phát tu đạo. Giới hạn là từ sơ địa cho 
đến địa thứ mười. 

Dẫn phát tu đạo, xét mặt sở tướng, thì bất đồng, sai biệt có 5, đó là: 

(1) Tự thê tánh của tu đạo này là cái tuệ “vô đảo kiến' về thật tánh của sắc, 
V.V, 

(2) Nếu 5 độ: bồ thí, v.v. không được tuệ ấy nhiếp trì thì không thể thành 
Phật, vì 5 độ là phương tiện thù thăng. 

(3) Hành tướng của tuệ ấy là biết “tất cả pháp là thắng nghĩa vô tánh''”°, tức 
là không khởi “thật hữu tác hành” đối với tất cả pháp. 

(4) Tức là do đạo lý “ tánh thù thắng, tất cả không tác hành” mà thông đạt 
“các pháp bất khả đắc”, trí tuệ an lập nơi tâm tương tục của hành giả. 

(5) Khiến được nghĩa lợi cứu cánh của quả Phật quảng đại, đó là tánh chất 
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của đại nghĩa lợi. 


''° Thắng nghĩa J# Š: nói đủ là Thắng nghĩa đề tướng (J# Š: 2#3H, sắc thái của chân lý tuyệt đối). Thắng nghĩa để 
cũng gọi là đệ nhất nghĩa để (chân lý bậc nhất), chân đề (chân lý chân thật); đối lại là thế tục đề (chân lý phố thông), 
cũng gọi là thê đê hay tục đê (chân lý giả thiệt). Ở đây, chân lý tuyệt đôi chỉ cho pháp tánh (Tâm hay Như). 


Kinh Giải thâm mật ghi: “Thắng nghĩa sinh, hãy nhận thức rằng Như lai căn cứ ba vô tánh sau đây mà mật ý nói 
các pháp toàn không, ây là tướng vô tánh, sinh vô tánh, thắng nghĩa vô tánh. Tướng vô tánh là thế nào, là chính biến 
kế chấp tánh của các pháp, tại sao, vì tánh ấy do giả danh thiết lập chứ không phải do tự tướng thiết lập, nên gọi là 
tướng vô tánh. Sinh vô tánh là thế nào, là chính y tha khởi tánh của các pháp, tại sao, vì đo cái khác là duyên tố mà 
có chứ không phải tự nhiên mà có, nên gọi là sinh vô tánh. Thắng nghĩa vô tánh là thế nào, là (một mặt), các pháp do 
sinh vô tánh mà nói là vô tánh, có nghĩa chính các pháp duyên sinh cũng gọi là thắng nghĩa vô tánh, tại sao, vì nơi 
các pháp, nếu là thanh tịnh sở duyên thì Như lai nói là thắng nghĩa vô tánh, mà y tha khởi tánh không phải thanh 
tịnh sở duyên nên cũng gọi là thắng nghĩa vô tánh. Thêm nữa, (mặt khác), viên thành thật tánh của các pháp cũng 
gọi là thắng nghĩa vô tánh, tại sao, tại pháp vô ngã của tất cả các pháp thì gọi là thắng nghĩa, thắng nghĩa này cũng 
gọi là vô tánh, vì nó mới là thắng nghĩa của các pháp và do vô tánh hiển lộ, nên (viên thành thật tánh) gọi là thăng 
nghĩa vô tánh. Tương tự không hoa, tướng vô tánh cũng vậy. Tương tự ảo tượng (của ảo thuật), sinh vô tánh cũng 
vậy, thắng nghĩa vô tánh mặt thứ nhất cũng vậy. Tương tự hư không do sắc tướng vô tánh hiển lộ và phố biến tất 
cả, thắng nghĩa vô tánh mặt thứ hai cũng vậy, vì do pháp vô ngã hiên lộ và phổ biến tất cả. Như lai căn cứ ba vô 
tánh như vậy mà mật ý nói rằng các pháp toàn không.” (H.T Thích Trí Quang dịch) 


!?! Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, phẩm Giáo Thọ, tr. 626c03: “Kệ tụng: Đức Mâu NI khó gặp/ Gặp được biết 


nghĩa lớn/ Nhờ nghe pháp vô ' đẳng/ Tịnh tín nuôi dưỡng tâm. 

Giải thích: Kệ tụng này nói rằng, bổ tát do sự dạy bảo lớn lao mà thường được hiện tiền gặp Phật, thường được nghe 
chánh pháp không gì sánh bằng, thường khởi tâm tịnh tín cực kỳ sâu xa khắp đầy nơi tâm. Đây là nói giai đoạn đầu 
tiên được đại nghĩa lợi. 

Kệ tụng: Ở trong sự dạy bảo/ Muốn an trú pháp môn/ Như người vượt hiểm nạn/ Phật khuyến khích cũng vậy. 
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(b) Thanh tịnh tu đạo 
(b.1) Nhân sai biệt 


Ytheo Phật và bố thí, v.v. 
Thiện xảo các phương tiện 
Đây là nhân thắng giải. 
Nhân các pháp suy tổn: 

MMê muội bởi ma quỷ 

Không tin hiểu pháp sâu 
Chấp trước năm uẩn, xứ, v.V. 


Bị bạn ác năm giữ. 


[0040a01] Thanh tịnh tu đạo có khả năng thành lập đoạn đức cứu cánh của 
Đại thừa vô lậu tùy hiện kiến, đó là sắc thái Thanh tịnh tu đạo. Giới hạn là từ sơ địa 
cho đến địa thứ mười. 

(1) Ngoại duyên là thân cận chư Phật. 

(2) Nội duyên là tu hành bố thí, v.v. 


(3) Và phương tiện thiện xảo là chỉ guán song vận”? 


Giải thích: Ở trong sự dạy bảo, Muốn an trú pháp môn: Các bồ tát muốn an trú trong pháp môn thì thường thọ nhận 
sự đạy bảo của Như lai. Như người vượt hiểm nạn, Phật khuyến khích cũng vậy: Thí như có người rơi vào hầm sâu, 
được người giúp túm tóc kéo lên bờ cao. Sự khuyến khích của Phật cũng vậy, nếu có bồ tát ưa thích an trú hầm sâu 
tịch diệt, chư Phật Như lai tận lực đặt vị ấy lên bờ cao là quả vị Phật đà. Đây là nói giai đoạn tiếp theo được đại 
nghĩa lợi. 

Kệ tụng: Thế gian cực tịnh nhãn/ Thắng giác vô phân biệt/ Thí như mặt trời mọc/ Trừ tối, sáng thế gian. 

Giải thích: Khi các bồ tát thành Phật thì vĩnh viễn trừ sạch tất cả pháp thế gian, được tri kiến cực kỳ thanh tịnh, bấy 
giờ bồ tát được tuệ giác thù thắng, vô phân biệt. Thí như mặt trời lớn mọc lên, có thể trừ bóng tối, chiếu sáng thế 
gian. Đây là nói giai đoạn hoàn thành được đại nghĩa lợi.” 


! Tu Quán là dùng tuệ phân biệt để quán sát; tu Chỉ là dùng tâm chuyên nhất an trụ vô phân biệt. Chỉ là buộc tâm 
vào nhất niệm một cách tương tục trong an trụ. Còn Quán là tâm ta đối với ảnh tượng của các pháp phải luôn tư 
trạch quán sát. Chỉ và Quán đêu là phương tiện trước lúc tu Định, nhờ Chỉ và Quán mới nhập được Định. Lúc mới 
khởi tu, thì Chỉ và Quán là hai phương pháp hỗ trợ nhau; lúc đã tu thành, thì Chỉ và Quán thực sự không khác nhau. 
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Tất cả là nhân thăng giải hay thuận duyên cho Thanh tịnh tu đạo. 

Những pháp làm nhân suy tốn hay nghịch duyên cho Thanh tịnh tu đạo là: 

(1) BỊ mê muội bởi ma quỷ, 

(2) Và bị nằm giữ bởi bạn ác, đó là ngoại nghịch duyên. 

(3) Chủng tánh thấp kém thì không thể tin hiểu giáo pháp sâu xa, 

(4) Và căn khí thấp kém thì chấp trước năm uẩn, v.v. là thật hữu, đó là nội 
nghịch duyên. 

Những trường hợp này là nhân tố không cho Thanh tịnh tu đạo sinh khởi. 


(b.2) Cảnh sai biệt 


Quá pháp tánh thanh tịnh 
Và các sắc, v.v. thanh tịnh 
Vì hai loại không khác 

Không thể phân nên tịnh. 


[0040a06] (1) Quả Sa-môn ở Giải thoát đạo là do tự nhân đoạn cấu mà được 
thanh tịnh ở Vô gián đạo. '?° 

(2) Các cảnh: sắc, V.V. cũng do các cầu uê được đoạn trừ mà thanh tịnh. 

Hai thứ thanh tịnh là vì một loại sở trị mà được thành và một loại viễn ly mà 
được thành; xét mặt tự tánh thì không khác, cũng không thể dùng đÿj jý hay phân 


biệt làm cho khác, cho nên nói là “một loại thanh tịnh". 


Vì vậy, lúc mới tu nên vận dụng cá Chỉ và Quán, tu một thời gian sau, khi có kết quả, mới tiến đến Chỉ Quán song 
vận, và rồi sẽ đạt đến bình đẳng nhất như. 


'3 Trong ba cõi có chín địa: cõi Dục, bốn Thiền, bốn Vô sắc. Cõi Dục có chín phẩm hoặc, ở giai vị Tu đạo, người 


dứt trừ được sáu phẩm hoặc trước của cõi Dục là bậc Thánh quả thứ hai, người dứt trừ hết cả chín phâm hoặc cõi 
Dục là bậc Thánh quả thứ ba, người đoạn trừ 72 phẩm hoặc của cõi Sắc và cõi Vô sắc là bậc Thánh quả thứ tư. Mỗi 
lần đoạn trừ một phẩm hoặc này đều có: Vô gián đạo và Giải thoát đạo. Vô gián đạo là giai vị đang đoạn trừ phiền 
não, còn Giải thoát đạo là giai vị giải thoát sau khi đã đoạn trừ hết các phiền não. Tư hoặc ở mỗi địa có chín phẩm, 
cho nên pháp đối trị cũng có chín, gọi là Cửu vô gián đạo, Cửu giải thoát đạo. 
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(b.3) Quả sai biệt 


Hoặc, sở tri, ba đạo 
Đoạn được là đệ tử 
Lân dụ, Phật tứ tịnh 
Phật nhất thiết tôi tịnh. 


[0040a10] (1) Thanh văn: Giải thoát đạo của A-la-hán là do /ự sở rị phẩm 
mà thanh tịnh, đó là sự thanh tịnh của Thanh văn đệ tử. Sự thanh tịnh ẫy được hiển 
lộ bởi sự đoạn trừ phiền não chướng: tham, sân, v.v. 

(2) Độc giác: Sự thanh tịnh của bậc Lân dụ là do đoạn phiền não và đoạn 
một phần sở /h phân biệt. Sự thanh tịnh ấy được hiển lộ bởi sự đoạn trừ sở tri 
chướng. 

(3) Thánh vị Bồ-tát: Sự thanh tịnh của Thánh đệ tử là do đoạn phiền não 
chướng, năng thủ phân biệt và sở thủ phân biệt. Sự thanh tịnh ấy được hiển lộ bởi 
sự đoạn trừ 3 đạo cấu. 

(4) Phật quả diệt đề được xuất sinh từ pháp giới tối cực thanh tịnh, đó là sự 
thanh tịnh của Vô thượng Phật-đà. Sự thanh tịnh ẫy được hiển lộ bởi sự đoạn trừ 


nhất thiết chủng: phiền não chướng, sở tri chướng và tập khí. 


(b.4) Tự tánh sai biệt 
(b.4.1) Có hay không có sự sai biệt của tối thanh tịnh? 


Trong chín địa đối trị 
Thượng thượng, v.v. các cấu 


Là do hạ hạ, v.v 
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Các đạo năng thanh tịnh. 


[0040a16] Có người nghĩ như vầy: Ở đây không nói sự thanh tịnh của nhị 
thừa, mà ở đây nói sự thanh tịnh khác, vậy có hay không có sự tối thanh tịnh của 
Phật đối với nhị thừa? 

Đáp: Có thể nói về sự sai biệt ở đây. Trong 9 địa nơi tam giới ”, sự đối trị 


các cấu (: phiền não) thượng thượng phẩm, v.v. thuộc “năng thủ phân biệt và sở thủ 
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phân biệt” được đoạn trừ ở giai vị Tu đạo ~, theo thứ tự, toàn là sự đối trị tự tánh 


[của sự phân biệt], nghĩa là: các đạo hạ hạ phầm, v.v. của Đại thừa tu đạo có thể 
thanh tịnh hai chướng [phiền não và sở trï], vì nhị thừa không thê đoạn trừ hết hai 


chướng ấy. 
(b.4.2) Xác định sự thanh tịnh của Phật là tối thanh tịnh 


Bởi cửa ngõ đoạn tránh 


Nói năng lượng, sở lượng 


' Cửu địa ?L3È: Chín chỗ ở, cũng gọi là Cửu hữu. Thế giới của các loài hữu tình ở có thể chia làm ba cõi: Dục 
giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Căn cứ vào trình độ tam muội thiền định sâu hay nông mà Sắc giới và Vô sắc giới lại 
được chia làm bốn thiền Sắc giới và bốn thiền Vô sắc giới, cộng thêm Dục giới nữa mà thành là 9 chỗ ở của 9 loài 
hữu tình, gọi là Cửu địa hoặc Cửu hữu (chín loại sinh tồn). 1. Dục giới ngũ thú địa; 2. Ly sinh hỷ lạc địa; 3. Định 
sinh hỷ lạc địa; 4. Ly hỷ diệu lạc địa; 5. Xả niệm thanh tịnh địa; 6. Không vô biên xứ địa; 7. Thức vô biên xứ địa; 8. 
Vô sở hữu xứ địa; 9. Phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. 


'Š Tu đạo sở đoạn i#:š Øƒ lấ†z% (Skt. bhãvanä-mãrga-prahãtavya-kle$a) chỉ cho các hoặc được đoạn trừ ở giai vị Tu 
đạo, tức các phiền não thuộc về mê sự như tham, sân, si. Theo luận Câu-xá, quyền 25,4 phiền não: tham, sân, mạn 
và vô minh đối với các cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc, sinh khởi các hành tướng chuyền như nhiễm trước, ghét bỏ, 
cao cử và bất liễu, gọi là Tu hoặc. Vì Tu hoặc khởi khắp trong 3 cõi 9 địa, do đó mà Hoặc khó đoạn, nên mỗi địa đều 
chia nhỏ thành 9 phẩm: thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ thượng, hạ 
trung và hạ hạ. Nhị quả Tư-đà-hàm, Tam quả A-na-hàm, Tứ quả A-la-hán đoạn trừ 9 phâm Hoặc này theo thứ lớp, 
tất cả có 81 thứ, gọi là Bát thập nhất phẩm tu hoặc. Phiền não căn bản được đoạn trừ ở Tu đạo có 10 thứ, tức ở cõi 
Dục có 4 thứ tham, sân, si, mạn; ở cõi Sắc và Vô sắc không có sân nhuế, mỗi cõi có 3 thứ tham, si, mạn. Cứ theo 
luận Câu-xá, quyên 21, muốn dứt trừ phiền não Tu sở đoạn thì phải có 4 loại đạo đối trị mà, theo thứ tự, có thể phối 
hợp với bốn đạo: Gia hành đạo, Vô gián đạo, Giải thoát đạo và Thắng tiến đạo, đó là: 1. Yếm hoạn đối trị, cũng gọi 
Yêm hoại đối trị: Trước hết, là nhàm chán nỗi khổ sinh tử và sự tích tập các phiền não hoặc nghiệp ở cõi Dục; 2. 
Đoạn đối trị: Kế đến, quán xét lý Tứ đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo đề đoạn trừ phiền não; 3. Trì đối trị: Tiếp theo, giữ gìn 
trạch diệt đã đạt được (dùng sức giản trạch của chân trí mà đoạn trừ phiền não), không để cho mắt; 4. Viễn phần đối 
trị: Sau đó, lại quán xét lý Tứ đề để xa lìa các phiền não đã bị đoạn trừ. 
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Vì là tánh bình đẳng 
Khắp đối trị tam giới. 


[0041a03] Sự thanh tịnh của Phát là tôi thanh tịnh: Do cửa ngõ “năng trỊ SỞ 
trị thứ đệ đoạn quá” mà xác nhận: Đại thừa tu đạo là do năng lượng là trí [Bát-nhã] 
và sở lượng là tánh bình đăng chân Không [của các pháp]. Đại thừa tu đạo có khả 
năng đối trị thực sự, đó là khả năng làm thanh tịnh hết thảy các chướng trong tam 
ĐIỚI. 

Chữ “tránh' (: tranh cãi) ở đây là: [Hỏi:] Hạ hạ phẩm, v.v. 9 thứ tu đạo có thê 
đoạn trừ thượng thượng phẩm, v.v. 9 thứ thật chấp, là không đúng đạo lý. Thí như 
người yếu đuối không thể đánh bại kẻ thù mạnh mẽ, nhưng đối với kẻ thù yếu đuối 
thì không cần phải là người mạnh mẽ. Như vậy, hạ phẩm tu đạo không thể đoạn trừ 
thượng phẩm thật chấp, và đoạn trừ hạ phẩm thật chấp thì không cần thượng phẩm 
tu đạo. 

Đáp: Không có lỗi. Thí như việc giặt giũ áo quần, làm sạch vết bân thô sơ 
thì không cần dùng sức, nhưng làm sạch vết bần tinh tế thì phải gia công, dùng sức. 


Như vậy, năng trị và sở trị cũng đúng đạo lý. 


134 


Phâm Bốn: Nhất Thiết Trí 


(Kinh Đại Bát-nhã, Hội thứ 2, quyển 436 - phẩm Vô Tiêu Xí thứ 41) 


1. Bản tánh của Nhất thiết trí 

Hiện chứng vô ngã được nhiếp trì bởi tuệ giác, cũng là hiện quản chủng loại 
của Tiểu thừa, đó là sắc thái của Nhất thiết trí. Hết thảy bậc Thánh đều có Nhất 
thiết trí. 

Nơi sự quán đãi thế tục mà có thể phá hủy biên tế chư hữu bằng hiện quản 
chúng loại ltánh tướng] của Đại thừa Thánh trí, tức là do Đạo tướng trí mà Trí 
không trú chư hữu. 

Nơi sự quán đãi thế tục mà có thể phá hủy biên tế tịch tĩnh bằng biện quản 
chúng loại |tảnh tướng] của Đại thừa Thánh trí, tức là do Đạo tướng trí mà i 
chẳng trệ Niết-bàn. 


Giới hạn là từ Đại thừa kiến đạo cho đến Phật địa. 


a. Viên cận đạo 


a.1 Lý của viên cận đạo 


Chẳng bờ này, bờ kia 

Cũng không trú khoảng giữa 
Biết ba đời bình đẳng 

Nên gọt Bát-nhã độ. 


[0041a15] (1) Nhất thiết trí của Bồ-tát, còn gọi là Bái-nhã ba-la-mật-đa, do 
tuệ mà không trú bờ sinh tử bên này, do bi mà không trú bờ Niết-bàn bên kia. Ở 
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khoảng giữa hai bờ ấy, Bồ-tát cũng không trú thắng nghĩa. Đó là vì hiện quán của 
Bồ-tát được nhiếp trì bởi trí đã phá hủy cả hai bên để hiện chứng tánh Không. ”” 

(2) Như vậy, Nhất thiết trí thì không trú hai bên: chư hữu và Niết-bàn, tức là 
Bồ-tát gần kề Phật trí nhờ hiện quán được nhiếp trì bởi trí để hiện chứng các pháp 
ba đời là bình đẳng, vô thật tự tánh. 

(3) Ở đây gồm nói cả Nhất thiết trí của Thanh văn và Độc giác. Trí của 
Thanh văn và Độc giác còn cách xa Nhất thiết trí của Bồ-tát, còn gọi là 5Báí-nhã 


ba-la-mật-äa, bởi vì họ không biết các pháp ba đời là bình đắng, chân Không. 
a.2 Thành lập lý ấy 


Trí do duyên tướng môn 
Chẳng phương tiện nên xa 
Do thiện xúo phương tiện 


Liên nói là gân kê. 


[0042a02] Nếu người có Nhất thiết trí mà rời xa đại bi, bị thật chấp trói 
buộc, đó là sắc thái Nhất thiết trí cách xa Bát-nhã ba-la-mật-đa trên mặt quả. Giới 
hạn là từ Tiểu thừa kiến đạo cho đến Tiểu thừa Vô học đạo. 

Nếu người có đại bi và Không tuệ được nhiếp trì bởi Đại thừa Thánh trí, an 
trũ biện quán chủng loại của Tiêu thừa, đó là sắc thái Nhất thiết trí gần kề Bát-nhã 
ba-la-mật-đa trên mặt quả. Giới hạn là từ Đại thừa kiến đạo cho đến Phật địa. 

Có người chất vấn: Nhất thiết trí của Thanh văn và Bồ-tát không nên chia ra 


xa gần, bởi vì thông đạt tánh chất bình đẳng của các pháp ba đời, tức biết pháp tánh 


! Kinh Đại Bát-nhã, quyền 345, phẩm Thanh tịnh, tr. 802b19: “Thiện Hiện lại thưa: - Bạch Thế Tôn! Như vậy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chăng phải bờ này, chăng phải bờ kia, chăng phải ở khoảng giữa? Phật dạy: - Đúng vậy! Vì rôt ráo 
tịnh.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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của vũ trụ, Thanh văn và Bỏ-tát đều biết pháp tánh ấy, như Bồ-tát Long Mãnh có 
nói: “Các pháp từ duyên sinh, Ta nói đó là Không.” Ở đây nói, Không có nghĩa là 
“nhân duyên sinh khởi”, và Nhị thừa cũng thông đạt tánh chất duyên khởi. 

Để trả lời câu hỏi này, nên nói: 

(1) Nhất thiết trí của Thánh giả Nhị thừa có thể nói rằng cách xa, bởi vì trí 
ấy duyên tất cả pháp và đạo pháp mà chấp có tướng thật, lại chẳng tu phương tiện 
cho quả Bát-nhã ba-la-mật-đa. Họ rời xa thiện tri thức Đại thừa và rời xa phương 
tiện thiện xảo dẫn phát tuệ giác mà thông đạt vô tự tánh [của các pháp]. 

(2) Nhất thiết trí của Thánh giả Bồ-tát có thê nói rằng gần kề, bởi vì được 
nhiếp trì bởi phương tiện thiện xảo mà sinh ra quả Bát-nhã ba-la-mật-đa. Họ từ lâu 
xa đã thân cận thiện tri thức Đại thừa, lắng nghe, nhận lãnh những giáo thọ “không 
điên đảo”, và nhờ tu tập những phương tiện thiện xảo mà dẫn phát Bát-nhã ba-la- 


mật-đa sâu xa. 


a.3 Sai biệt của năng trị sở trị 


a.3.1 Sở trị phẩm của Nhất thiết trí 


[0042a11] Nhất thiết trí rời xa phương tiện và tuệ giác thù thăng, đó là sở rj 
phẩm của Nhất thiết trí. Giới hạn là từ Tiểu thừa kiến đạo cho đến Tiểu thừa vô 


học đạo. 


Sắc uấn, v.v. tánh Không 
Ba đời pháp hệ thuộc 
Thí, v.v., Bằ-đề phân 


Hành trồng sở trị phẩm. 
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Đối với bổ-đặc-già-la gồm sắc uân, v.v. là ngã không, thuộc về fánh như sở 
hữu; các pháp trong tam giới - thuộc về đánh tận sở hữu; và 6 độ: bỗ thí, v.v., 37 
bồ-đề phần pháp, mà khởi ý tưởng “chân thật tu hành", thì ý tưởng ấy trói buộc đạo 
pháp; chính nó là sở trị phẩm của Bồ-tát đạo, bởi lẽ đó là chỗ sai lầm của người 


tụ!” 
a.3.2 Năng trị phẩm của Nhất thiết trí 


[0042a16] Đại thừa Thánh trí là an trú hiện quản chúng loại [tảnh tướng] 
của Đại thừa mà được nhiếp trì bởi phương tiện và thắng tuệ, đó là năng trị phẩm 


của Nhất thiết trí. Giới hạn là từ Đại thừa kiến đạo cho đến Phật địa. 


Thí, v.v. vô ngã chấp 
Ở đây khiến người hành 


Đáy diệt tham trước biên. 


Từ nơi sáu độ: bô thí, v.v. mà trú võ ngã cháp, cũng y cứ trên [vô ngã châp] 


đây mà an lập các chúng sinh khác, khiến họ tu hành; như vậy là trí tuệ thấu suốt 


sở y và đạo pháp đều không thật qua [hiện chứng] ba pháp ”Š, tức là trí tuệ có khả 


năng ở nơi sở y và đạo pháp mà diệt trừ biên tê của tham trước, bởi vì tham trước 


ấy chánh thức bị đối trị. 


a.3.3 Tướng chấp sở trị trên quả 


' Dù là pháp hữu lậu hay pháp vô lậu, là pháp hữu vi hay pháp vô vi, mà khởi ý tưởng “tu hành”, thì cần phải đối trị 
“ý tưởng" ây. 

'3 Ba pháp = tam luân thê không #233 2: Thể của 3 luân là Không, tức là khi thực hành pháp bồ thí, Bồ-tát phải 
thấu suốt thể của người bồ thí, người nhận sự bố thí và vật dùng để bố thí đều là Không, để phá trừ tướng chấp 
trước. 
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Chấp vi tế về Phật, v.v. 


[0043a03] Đối với cảnh giới của Phật, v.v. mà khởi vi tế thật chấp thì bị trói 
buộc. Sự tu lễ sám, v.v. là nhân tố của tư lương phước đức, có năng lực đối trị sự 
bắt tín, v.v., nhưng khởi thật chấp vi tế thì là sở trị phẩm của Bồ-tát đạo, bởi lẽ đó 


là chỗ sai lâm của người tu. 


a.3.4 Năng trị trên quả 


(a) Năng trị là lý của sở trị phẩm 


Đạo pháp rất sâu xa 


Vì tự tánh viễn ly. 


[0043a07] Thật chấp vi tế trên đạo quả cũng là sở trị phẩm của Bồ-tát đạo, 
bởi vì chân nghĩa cứu cánh của các đạo pháp rất là sâu xa, là pháp tánh của tự tánh 


viễn ly. vài 
(b) Chánh đối trị 


Biết các pháp tánh nhất 


Nên năng doạn tham trước. 


! Pháp duyên sinh viễn ly tự tánh, gọi là vô tự tánh. Thế nên, “viễn ly' là từ ngữ chỉ cho “nghĩa Không". Kinh Đại 
Bát-nhã, quyền 547, phẩm Hiện Thế Gian, tr. §16a18: “Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác đều 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa như thật chứng biết vô lượng, vô số, vô biên hữu tình không có tâm giải thoát, vì tự 
tánh viễn ly, lấy vô tánh làm tự tánh, chăng có tâm giải thoát, nên nói Bát-nhã ba-la-mật-đa có thê hiển bày thật 
tướng các pháp thế gian.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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[0043a10] Như thật liễu tri “các pháp đồng nhất với tự tánh [viễn ly]', được 
gọi là Chân Không. Do đây Bồ-tát biết có thể đoạn trừ /hật chấp trên quả, đó là sự 


đối trị chân thật. 


(c) Nghĩa khác biệt 


Do điệt trừ thấy sắc, v.v. 
Nên nói khó thấu suốt 
Sắc, v.v. không thể biễt 


Nên chẳng thể nghĩ bàn. 


[0043a13] (1) “Thắng nghĩa để thì khó thông đạt, vì thắng nghĩa để là sở 
chứng của nội trí cứu cánh, là sự diệt trừ những danh ngôn khái niệm mà có thể 
nhận biết khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, v.v. 

(2) 'Thẳng nghĩa để thì bất khả tr nghị”, vì thắng nghĩa đễ là danh ngôn khái 
niệm mà không thể liễu tri. Từ sắc, v.v. cho đến pháp bất cộng của Phật là pháp 
tánh thể tục; thật tánh cứu cánh của nó chỉ là sở kiến của căn bản trí của Thánh 
giả. 

a.3.5 Tiểu kết 

Như vậy Nhất thiết trí 
Sở trị, năng trị phẩm 


Không còn các sai biệt 


Nên biết như Kinh thuyết. 
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[0043a17] Như vậy là đã nói về những phẩm tánh của Nhất thiết trí. Sở trị 
phẩm và năng trị phẩm của Nhất thiết trí không có còn những sai biệt, và nên biết 


sự ấy được nói trong Kinh điền. 
b. Gia hành của Nhất thiết trí 


b.1 Gia hành sai biệt 

[0044a03] Ở mặt thế tục, chấp trước điên đảo về  tánh sai biệt": ở mặt 
thắng nghĩa, chấp trước điên đảo về tự tánh sai biệt. Bồ-tát Du-già tu bất cứ sự đối 
trị các chấp trước ấy. Sắc thái giz hành của Bồ-tát Du-già là phẩm tánh của Nhất 
thiết trí. 


Giới hạn là từ Đại thừa Tư lương đạo cho đến tối hậu tâm của địa thứ mười. 


Sắc, w.w và vô thường, v.9. 

Viên mãn, chưa VIÊH mãn 

Với tảnh tham không thật 

Gia hành phá thật [chấp] hành 
Bắt biến, không người tạo. 

Œia hành ba nan hành 

Theo căn tánh đắc quả 

Nên nhận là hữu quả 

Không nương tựa người khác 


Chứng trì bảy hiện sự. 


2,9 Luận Du-già Sư Địa, quyền 81, tr. 753c07: “Tự tánh sai biệt là: tự tánh sắc có 10 sắc xứ sai biệt, tự tánh thọ có 3 


thọ sai biệt, tự tánh tưởng có 6 tưởng sai biệt, tự tánh hành có 3 hành sai biệt, tự tánh thức có 6 thức sai biệt. Hết 
thảy loại như vậy là các pháp tự tánh sai biệt.” 
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Ở đây nói gia hành Nhất thiết trí của Bồ-tát có 10 thứ: về cảnh có 4, về tự 
tánh có 3, về tác dụng có 2 và về chứng tri thí dụ có . 

Về cảnh có 4 thứ, là: 

(1) Gia hành phá thật chấp hành về các sự: sắc, v.v." 

(2) Gia hành phá thật chấp hành về biệt pháp: vô thường, v.v. "° 

(3) Gia hành phá thật chấp hành về công đức có được viên mãn và chưa 
viên mãn." 

(4) Gia hành phá thật chấp hành về tham tánh thì không thật. 

VỀ íự tánh có 3 thứ, là: 

(5) Gia hành bá: biến: phá trừ thật chấp về nghiệp tạo tác. 

(6) Gia hành vó ao: phá trừ thật chấp về người tạo tác. 

(7) Gia hành ba £hứ nan hành: phá trừ thật chấp về quả. 

Ba thứ nan hành: Là trong 3 trí: 

(a) Nhất thiết tướng trí: đối với thắng nghĩa vô sở đắc, đối với thế tục, phải 
trải qua 3 vô số kiếp, tu hành hai thứ tư lương mới có thể chứng đắc, đó là nan 
hành sở vi. 

(b) Đạo tướng trí: đối với thắng nghĩa vô sở đắc, đối với thế tục, phải tu học 
ba đạo ”"”, cho đến chưa viên mãn, thành thục nghiêm tịnh mà không chứng quả 


kia, đó là nan hành gia hành. 


?' Chỉ 15 loại sắc pháp (II sắc pháp và 4 đại), hoặc 5 uấn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), hoặc 6 xứ (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp). Nói rộng là tât cả pháp. 


® Chỉ 16 hành tướng của Tứ đế: vô thường, khổ, không, vô ngã; nhân, tập, sinh, duyên; diệt, tĩnh, diệu, ly; đạo, 
như, hành, xuât. 


® Kinh Đại Bát- nhã, quyên 290, phẩm Trước bất trước tướng, tr. 474a12: “Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa, Tiểu chăng hành sắc viên mãn và chăng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Này 
Thiện Hiện! Vì nếu. sắc viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là sắc; cũng chẳng hành như thế là hành Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa, nếu chẳng hành thọ, tưởng, hành, thức viên mãn và chăng viên mãn là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì nếu thọ, tưởng, hành, thức viên mãn và chẳng viên mãn đều chăng gọi là thọ, tưởng, 
hành, thức; cũng chẳng hành như thế là hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


?% Tạm đạo: Chỉ cho 3 giai vị của hàng Thanh văn và Bồ tát là Kiến đạo, Tu đạo, Vô học đạo. 1. Kiến đạo (Phạm: 
dar§ana-marga), cũng gọi Kiên địa: Tức giai vị bắt đâu thây Tứ đê và đoạn trừ Kiên hoặc. 2. Tu đạo (Phạm: 
bhavana-mãrga), cũng gọi Tu địa, Phân biệt địa: Tức giai vị thường tu tập đê đoạn trừ Tu hoặc. 3. Vô học đạo 
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(c) Nhất thiết trí: phải tự thân sinh khởi [trí này]; do cánh cửa trí này mà làm 
lợi ích chủng tánh Nhị thừa, nhưng tự mình chăng chứng quả, chỉ đoạn phiền não, 
đó là nan hành sở tác. 

Về ứác dụng có 2 thứ, là: 

(8) Theo căn tánh của ba đối tượng giáo hóa””” mà khiến đắc quả, cho nên 
thừa nhận là gia hành hữu quả. 

(9) Do thắng lợi môn”, các sự cứu hộ” là gia hành không nương tựa 
người khác. 

Về chứng trỉ thí dụ có 1 thứ, là: 

(10) Nơi bảy thứ hiện sự [mà chứng tri], là gia hành chứng trí vô tự tảnh. 

Chứng tri bảy thứ hiện sự và thí dụ là: 

Các duyên khởi hữu lậu đều chắng thật có, bởi vì: 

(a) Chỉ do tập khí và chấp trước mà biến hiện, thí như sự chiêm bao. 

(b) Chỉ là nhân duyên hòa hợp mà biểu hiện, thí như sự huyễn ảo. 

(c) Tuy biểu hiện như vậy, mà sự hiện hữu ấy trở thành tương vi, thí như 
sóng nắng. 


(d) Chỉ mượn các duyên mà biểu hiện, thí như tiếng vang. 


(Phạm: a$aiksa-mãrga), cũng gọi Vô học địa: Tức giai vị đoạn trừ hết sạch các hoặc, cởi bỏ mọi sự trói buộc. Trong 
đó, Kiến đạo và Tu đạo cũng gọi là Hữu học đạo; Kiến đạo chỉ có vô lậu, còn Tu đạo thì có cả hữu lậu và vô lậu. 
Nếu phối hợp cả 3 đạo này với 4 hướng 4 quả thì Kiến đạo là Dự lưu hướng, Tu đạo là 3 hướng sau và 3 quả Dự lưu, 
Nhất lai và Bất hoàn, còn Vô học đạo là quả A la hán. Nếu phối hợp 3 đạo với 5 vị của Duy thức thì theo thứ tự là 
Thông đạt vị, Tu tập vị, và Cứu cánh vị. Nếu phối hợp với Thập địa thì theo thứ tự là Sơ địa, Nhị địa cho đến Cửu 
địa, Thập địa và Phật địa. [X. luận Câu xá Q.21, 25; luận Chương sở tri Q.hạ; Đại thừa nghĩa chương Q.10; Hoa 
nghiêm ngũ giáo chương Q.3]. 


“3 Ba đối tượng giáo hóa: Thanh văn, Độc giác và Bồ-tát. 


ở Thắng lợi môn: “Học thắng lợi“ là an trú tăng thượng giới học, thấy công đức thù thắng; là trú tỳ-kheo giới vì là 
giới tối thắng. Tạp A-hàm, kinh Học (8), số 826: “Này các Tỳ-kheo, thế nào là học giới theo phước lợi? Là Đại Sư 
vì các Thanh văn chế giới để nhiếp thủ Tăng; tích cực nhiếp thủ Tăng; khiến người không tin, được tin; người đã tin, 
tăng trưởng lòng tin; điều phục người ác; người tàm quý được sông an vui; phòng hộ hữu lậu hiện tại; chính thức đối 
trị được đời vị lai; khiến cho phạm hạnh tôn tại lâu dài. Như Đại Sư đã vì Thanh văn chế giới đề nhiếp thủ Tăng... 
cho đến khiến cho phạm hạnh tôn tại lâu dài. Học giới như vậy như vậy, hành trì giới kiên cố, giới hằng tại, giới 
thường hành, giữ gìn học giới. Đó gọi là Tỳ-kheo nhờ giới mà được phước lợi.” 


®” Cứu hộ là giáo hóa chúng sinh. 
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(e) Chỉ từ tập khí mà các tướng như vậy biểu hiện, thí như ảnh tượng. 
(Ð Sở y không thật mà như vậy biểu hiện, thí như thành Càn-thác-bà. 
(ø) Tác giả không thật mà như vậy biểu hiện, thí như biến hóa. 


b.2 Tự tánh của gia hành 


[0044a17] Phá trừ thật chấp nơi cảnh và hữu cảnh”, được nhiếp trì bởi tuệ 
giác của Bồ-tát Du-già. Sắc thái gia hành bình đẳng tánh của Bồ-tát Du-già là 
phẩm tánh của Nhất thiết trí. 


Giới hạn là từ Đại thừa Tư lương đạo cho đến tối hậu tâm của địa thứ mười. 


Không chấp trước sắc, v.9. 


Bắn thứ bình đẳng tánh. 


Gia hành được nói ở đây có bốn thứ bình đắng tánh đối với: (1) tự tánh sắc, 


v.v.” (2) tướng xanh, v.v., (3) sai biệt, (4) hữu cảnh. Gia hành ấy phá trừ bốn thứ 
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thật chấp không thật. 


®3 Cảnh 3#, (Skt. visaya) và hữu cảnh Zï3#, (Skt. visayin): cảnh vực và sở hữu chủ của cảnh vực, tức đối tượng được 
nhận thức và chỉ có sự nhận thức. Trong luận Câu-xá, Huyền Tráng dịch là: cảnh hữu cảnh tánh 3# 3#;‡t, Chân Đề 
gọi là: trần ƑŠ, căn 3É. 


?? Kinh Đại Bát-nhã, quyền 506, phẩm Địa ngục, tr. 48lall: “Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: - Bạch Thế 
Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, sao lại sâu xa khó tin hiểu? Phật dạy: - Thiện Hiện! Sắc cho đến thức chẳng 
buộc chẳng mở. Vì sao? Vì sắc cho đến thức, tánh vô sở hữu, là tự tánh sắc v.v... Như vậy cho đến trí nhất thiết, trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng buộc chẳng mở. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, 
tánh vô sở hữu, là tự tánh trí nhất thiết v.v...” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


”° Kinh Đại Bát-nhã, quyền 291, phẩm Trước bắt trước tướng, tr. 481a02-18: “Bấy giờ, Thiên Đề Thích hỏi cụ thọ 


Thiện Hiện: Thưa Đại đức! Thế nào là đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh, như 
chiêm bao, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng nắng, như bóng sáng, như sự biến hóa, như ảo thành mà đại 
Bồ-tát Ấy chẳng chấp là ảo ảnh, là chiêm bao, là tiếng vang, là ảnh tượng, là bóng nắng, là bóng sáng, là sự biến hóa, 
là ảo thành, cũng chắng chấp do ảo ảnh, do chiêm bao, do tiếng vang, do ảnh tượng, do bóng nắng, do bóng sáng, do 
sự biến hóa, do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh, thuộc chiêm bao, thuộc tiếng vang, thuộc ảnh tượng, thuộc 
bóng nắng, thuộc bóng sáng, thuộc sự biến hóa, thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh, nương chiêm bao, 
nương tiếng vang, nương ảnh tượng, nương bóng nắng, nương bóng sáng, nương sự biến hóa, nương ảo thành? 
Thiện Hiện đáp: Này Kiều Thi Ca! Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chăng chấp là sắc, là thọ, tưởng, 
hành, thức; cũng chăng chấp do sắc, do thọ, tưởng, hành, thức; cũng chẳng chấp thuộc sắc, thuộc thọ, tưởng, hành, 
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c. Quả của sự tu gia hành 


c.Í Lược nói sát-na 


[0045a03] Đây là phẩm tánh Nhất thiết trí về hiện chứng lìa hỷ luận của Đại 
thừa đề hiện quán, tức là phẩm tánh Nhất thiết trí của Đại thừa kiến đạo. 


Giới hạn chỉ ở Đại thừa kiên đạo. 


Các Thánh đế: khổ, v.v. 
Pháp trí và loại trí 
Nhẫn trí sát-na tánh 


Nhất thiết trí kiến đạo. 


Duyên Tứ đề: khổ, tập, diệt, đạo mà sinh ra pháp trí, loại trí, pháp trí nhẫn, 
loại trí nhẫn, tức là § nhẫn nhiếp thuộc Vô gián đạo và 8 trí nhiếp thuộc Giải thoát 
đạo.”'" Đây là 16 thê tánh sát-na, tức là phẩm tánh Nhất thiết trí của Đại thừa kiến 


đạo. 


c.2 Rộng thích hành tướng 


thức; cũng chẳng chấp nương sắc, nương thọ, tưởng, hành, thức. Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tuy biết 
các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành; cũng chẳng chấp do ảo 
ảnh cho đến do ảo thành; cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành; cũng chăng chấp nương ảo ảnh cho 
đến nương ảo thành.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


#1! Bát nhẫn bát trí `: N ghĩa là ở ngôi Kiến đạo quán xét lý Tứ đế, mà sản sinh nhẫn, trí vô lậu, đều có tám 
thứ. Đây cũng là mười sáu tâm kiến đạo, cũng gọi bát nhẫn bát quán. Trong tám nhẫn thì bốn nhẫn trước là nhịn 
chịu và ấn chứng bốn phép nhẫn của bốn đề ở cõi Dục, tức là khổ pháp nhãn, tập pháp nhẫn, diệt pháp nhẫn và đạo 
pháp nhẫn. Còn bốn nhẫn sau là nhịn chịu và ấn chứng bốn loại nhẫn của bốn đề ở cõi Sắc và cõi vô Sắc, tức là khổ 
loại nhẫn, tập loại nhẫn, diệt loại nhẫn và đạo loại nhẫn. Vì tám nhẫn trên đây chính thức diệt trừ kiến hoặc trong ba 
cõi, cho nên là Vô gián đạo. Kiến hoặc đã bị dứt hết, sự quán chiếu trở nên rõ ràng, thì là tám trí, tức khổ pháp trí, 
tập pháp trí, diệt pháp trí, đạo pháp trí, khổ loại trí, tập loại trí, diệt loại trí, đạo loại trí là Giải thoát đạo. Nhẫn là 
nhân của trí, trí là quả của nhẫn. 
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Sắc chẳng thường, vô thường 
Xuất nhị biên, thanh tịnh 
Không sinh, không diệt, v.v. 
Như hư không, ly tham 
Thoát ly các nhiếp trì 

Tự tánh bất khả thuyết 

Do tuyên thuyết nghĩa này 
Không thể thí cho người 
Hết thảy bất khả đắc 

Cứu cánh tịnh, không bệnh 
Đoạn frừ các néo ác 
Chứng quả vô phân biệt 
Không hệ thuộc các tưứng 
Nơi hai thứ: nghĩa - danh 
Biết chúng không có sinh 
Nhất thiết trí sát-na. 


[0045a10] (1) Vô thường: Ở mặt thắng nghĩa, sắc, v.v. lìa thường, lìa vô 
thường, nên “chẳng thường chẳng vô thường). 

(2) Khổ: Ở mặt thăng nghĩa, sắc, v.v. lìa khổ, lìa phi khổ, nên “xuất nhị biên 
thường đoqn'. 

(3) Không: Ở mặt thắng nghĩa, sắc, v.v. lìa Không, lìa bất Không, nên gọi là 
“thanh tịnh". 

(4) Vô ngã: Ở mặt thắng nghĩa, sắc, v.v. chăng tánh ngã, chắng tánh vô ngã, 
nên “không sinh, không diệt, 'chẳng thủ chẳng xả, chẳng nhiễm chẳng tịnh'. 


Đây là các tướng Khô đế. 
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(5) Nhân: Nghiệp hữu lậu và ái thủ là khổ nhân. Ở mặt thắng nghĩa, chúng là 
phi nhân, phi hữu, nên “0w hự không). 

(6) Tập: Ở mặt thắng nghĩa, chúng là chẳng tập, chẳng vô tập, nên “jp /ham, 
v.v. fất cả phiên não). 

(7) Sinh: Ở mặt thắng nghĩa, sinh khổ và không sinh khổ đều không hệ 
thuộc, nên “¿hoá iy các nhiếp trì). 

(8) Duyên: Sự thoát ly ấy là khổ duyên, chẳng khổ duyên, nên “/ự ánh bất 
khả thuyết. 

Đây là các tướng Tập đề. 

(9) Diệt: Diệt để có nghĩa “ly phiền não'. Ở mặt thắng nghĩa, diệt và không 
diệt đều không hệ thuộc, nên “uyên thuyết các nghĩa của diệt này), 'không thể huệ 
thí cho người). 

(10) Tĩnh: Ở mặt thắng nghĩa, không khổ tĩnh, không [khổ] bất tĩnh, nên 
'đêu bắt khả đắc`. 

(11) Diệu: Ở mặt thắng nghĩa, ly diệu, ly phi diệu, nên “viển jy nhị biên 
thường đoạn, cứu cảnh thanh tịnh). 

(12) Ly: Ở mặt thắng nghĩa, không ly, không bắt ly, nên “đây đủ thắng lợi, 
không sinh tất cả bệnh'. 

Đây là các tướng Diệt đề. 

(13) Đạo: Đạo để là trí hiện chứng chân Không. Ở mặt thắng nghĩa, ly đạo, 
ly phi đạo, nên “đoạn frừ các nẻo ác: địa ngục, V.V.”. 

(14) Như: Ở mặt thăng nghĩa, đúng lý và phi lý không tạp loạn nhau, nên 
“đối với phương tiện chứng quả Dự lưu, v.v., không có các phân biệt. 

(15) Hành: Ở mặt thắng nghĩa, sau khi thoát ly, không có hành đúng và hành 


sai, nên “các pháp thật hữu cùng và không cùng hệ thuộc với nhau”. 
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(16) Xuất: Ở mặt thắng nghĩa, không xuất, không bất xuất mà sinh Niết-bàn, 
nên “nghĩa sở thuyên sở trì và thanh năng thuyên”'”, đêu không sinh nhận thức có 
hai tưởng: năng thủ và sở thủ`. 

Đây là các tướng Đạo đề. 

Như vậy là các hành tướng sát-na của Nhất thiết trí, đó là Kiến đạo của Bồ- 


tát. 
2. Tổng kết ba trí 


Như vậy đây và đây 
Lại ba đoạn văn này 
Nên biết tức hiển thị 


Ba phẩm đây viên mãn. 


[0046a03] Như vậy đã nói rộng về ba trí. 

(1) Kinh có nói: “Này Thiện Hiện! [Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế] đối với 
tất cả pháp chẳng có tự tại, v.v.””'” Đoạn kinh văn này tổng kết Nhất thiết trí. 

(2) Lại nói: “Này Thiện Hiện! Bảt-nhã ba-la-mật-đa như thế chẳng bỏ ba 


cối, v.v.””'* Đoạn kinh văn này tông kết Đạo tướng trí. 


“* Thuyết pháp cần có danh, cú, văn. Danh và cú là năng thuyên thanh #‡+Z‡. Âm thanh mà người nghe có thể 
hiểu được ý nghĩa những gì pháp sư nói, gọi là năng thuyên thanh. 


sử Kinh Đại Bát-nhã, quyên 437, phẩm Vô Tiêu Xí, tr. 201a29: “Này Thiện Hiện! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thé, đối 


với tất cả pháp chẳng có tự tại cũng chẳng phải không có tự tại, không lấy, không bỏ, không sanh, không diệt, không 
cấu, không tịnh, không thêm, không bớt.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


?“. Kinh Đại Bát-nhã, quyền 437, phẩm Vô Tiêu Xí, tr. 201b02: “Này Thiện Hiện! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế 
chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai, không đến cõi Dục, không bỏ cõi Dục, không trụ cõi Dục; không, đến cõi Sắc, 
không bỏ cõi Sắc, không trụ cõi Sắc; không đến cõi Vô sắc, không bỏ cõi Vô sắc, không trụ cõi Vô sắc.” (H.T Thích 
Trí Nghiêm dịch) 
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(3) Lại nói: “Này Thiện Hiện! Bảt-nhã ba-la-mậđt-đa như thể, từ Phật pháp 


ss215 


cho đến Độc giác pháp không lấy không bỏ, v.v. Đoạn kinh văn này tổng kết 


Nhất thiết tướng trí. 
Nên biết, ba đoạn văn này là ba trí hiển thị trong kinh Đại Bát-nhã, làm văn 


tông kêt viên mãn cho ba trí phâm được luận bàn. 


“ Kinh Đại Bát-nhã, quyên 437, phâm Vô Tiêu Xí, tr. 201b06-22: “Này Thiện Hiện! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, 
đối với bố thí Ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa không cho cũng không bỏ. Đối với pháp nội Không cho 
đến pháp vô tính tự tính Không cũng không cho, không bỏ. Đối với bốn niệm trụ cho đến tám chỉ thánh đạo không 
cho, cũng không bỏ. Đối với mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không cho, cũng không bỏ. Đối 
với quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ-đề không cho, cũng không bỏ. Đối với Chánh tánh ly sanh của các Bồ-tát cho 
đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề không cho, cũng không bỏ. Đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng không cho, cũng không bỏ. Này Thiện Hiện! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với pháp DỊ sanh không 
cho, cũng không bỏ. Đối với pháp Dự lưu cho đến pháp A-la-hán không cho, cũng không bỏ. Đối với pháp Độc 
giác không cho, cũng không bỏ. Đôi pháp Bồ-tát không cho, cũng không bỏ. Đối với pháp chư Phật không cho, cũng 
không bỏ. Này Thiện Hiện! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế không cho pháp Thanh văn, không bỏ pháp Dị sanh; 
không cho pháp Độc giác, không bỏ pháp Thanh văn; không cho pháp chư Phật, không bỏ pháp Độc giác; không 
cho pháp vô vi, không bỏ pháp hữu vi. Vì sao? Vì Như Lai xuất thế hay không xuất thế, các pháp ấy thường 
không biến đồi, pháp tánh, pháp giới, pháp định, pháp trụ cũng không khác.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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Phẩm Năm: Viên Mãn Nhất Thiết Tướng Hiện Quán 


(Kinh Đại Bát-nhã, Hội thứ 2, từ quyển 437 - phẩm Bất Khả Đắc thứ 42, 
đến quyển 452 - phẩm Tập Cận thứ 59) (Phần 1) 


Tổng tu hành tướng ba trí được nhiếp trì bởi tuệ giác của Bồ-tát Du-già, đó 
là sắc thái gia hành của Nhất thiết tướng. 


Giới hạn là từ Đại thừa tư lương đạo cho đến tối hậu tâm của địa thứ mười. 


V. _ Giải rộng Bốn gia hành 
1. Tự tại nhân quả 
1.1 Tự tại nhân: Nhất thiết tướng gia hành 
1.1.1 Tổng kiến lập Nhất thiết tướng gia hành 
a. Tự tánh Nhất thiết tướng gia hành 
a.l Trí tướng sai biệt 


a.1.1 Lược nêu 


[0046a11] Tu bất cứ hành tướng nảo của ba trí được nhiếp trì bởi tuệ giác 
của Bỏ-tát Du-già, đó là sắc thái Năng trị phẩm trí tướng của Bồ-tát. 


Giới hạn là từ Đại thừa tư lương đạo cho đến tôi hậu tâm của địa thứ mười. 


Nhất thiết trí sai biệt 
Hành tướng làm năng tướng 
Do vì ba thứ: trí 


Nhận có ba hành tướng. 
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Liễu tri 16 hành tướng của Tứ đề: vô thường, v.v., làm các [pháp tướng] sai 
biệt của Nhất thiết trí. Do khéo hiện khởi hành tướng năng trị đề đối trị sở trị 
phẩm là sự chấp trước năm uân là thường, v.v., mà phá hủy được những chấp trước 
của Bồ-tát Du-già. Những hành tướng ấy là „ăng tướng của sự năng tu đối trị. 


Thừa nhận có 3 thứ hành tướng của năng đối trị, bởi vì 3 trí quyết định. 


a.1.2 Rộng thích 
(a) Tướng Nhất thiết trí 


Khởi từ tróng vô biên 
Cho đến tướng vô động 
Ba để mỗi có bốn 


Đạo đê nói mười lắm. 


[0046a17] Kinh Đại Bát-nhã, từ câu “Báf-nhã ba-la-mật-đa như thế là ba- 
la-mật-ấa vô biên”, là nói hành tướng vô thường của Khô đề, đến câu “Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thế là ba-la-mật-đa vô động”, là nói hành tướng vỏ động của Đạo 


Ẩ. 1Ô 
đê. 


”!6 Kinh Đại Bát-nhã, quyền 296, phâm Ba-la-mật-đa, tr. 506c25-507b15: “Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa: - 
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa vô biên. Đức Phật nói: - Đúng vậy! Thí như hư không, 
không ngăn mé. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa bình đăng. - Đúng vậy! Vì tất cả 
pháp tánh bình đẳng. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa viễn ly. - Đúng vậy! Vì rốt ráo 
không. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa khó khuất phục. - Đúng vậy! Vì tất cả pháp 
tánh bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa vô bỉ ngạn. - Đúng vậy! Vì không 
danh thể. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa hư không. - Đúng vậy! Vì hít vào thở ra bất 
khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa bất khả thuyết. - Đúng vậy! Vì tầm, tứ trong 
đó bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa vô danh. - Đúng vậy! Vì thọ, tưởng, 
tư, xúc và tác ý đều bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa vô hành. - Đúng 
vậy! Vì tất cả pháp không đến đi. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa bất khả đoạt. - 
Đúng vậy! Vì tất cả pháp bất khả phục. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa vô tận. - 
Đúng vậy! Vì tất cả pháp rốt ráo tận, bất khả tận. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa 
không sanh diệt. - Đúng vậy! Vì tất cả pháp không sanh diệt. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba- 
la-mật-đa vô tác. - Đúng vậy! Vì các tác giả bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la- 
mật-đa vô tri. - Đúng vậy! Vì tất cả pháp tánh đều vô tri. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la- 
mật-đa không di chuyên. - Đúng vậy! Vì sanh tử bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba- 
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Các câu kinh văn này, ba đề trước, mỗi đề có 4 hành tướng; ở Đạo đề có 15 
hành tướng, tổng cộng nói 27 hành tướng của Nhất thiết trí. 

Ba đề trước, mỗi đề có 4 hành tướng: 

(1) Khổ thì vô tường 

(2) Thắng nghĩa thì vô sinh 

(3) Viễn ly ngã dị thê 

(4) Tự ngã phân biệt không thê kjuát phục. 

Thứ tự như vậy là 4 hành tướng của Khổ đề: vô thường, khổ, không, vô ngã. 

(1) Ái là nhân sinh khổ, thắng nghĩa vồ ứzú. 

(2) Tập, thắng nghĩa như hư không. 

(3) Tầm tứ, thắng nghĩa bát khả thuyết. 

(4) Thọ duyên ái để cảm hậu hữu, thắng nghĩa vồ danh. 

Thứ tự như vậy là 4 hành tướng của Tập đề: nhân, tập. sinh, duyên. 

(1) Diệt là thắng nghĩa vô hành. 

(2) Tĩnh là duyên Đất khả đoạt. 

(3) Diệu là giải thoát ý vô /án. 

(4) Ly là cấu diệt vô sinh. 

Thứ tự như vậy là 4 hành tướng của Diệt đề: diệt, tĩnh, diệu, ly. 

Đạo đề có 15 hành tướng, chia làm 3: 


la-mật-đa không mất hoại. - Đúng vậy! Vì tất cả pháp không mất hoại. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
thế là Ba-la-mật-đa như mộng. - Đúng vậy! Vì tất cả pháp như thấy trong mộng, bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa như âm vang. - Đúng vậy! Vì sự nghe nói ấy bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa như ảnh tượng. - Đúng vậy! Các pháp đều như bóng gương sáng hiện 
ra bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa như ánh lửa giả. - Đúng vậy! Vì tất cả 
pháp như tướng chuyên biến bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa như việc 
biến hóa. - Đúng vậy! Vì tất cả pháp như sự biến hóa bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
Ba-la-mật-đa như thành Tầm hương (ảnh ảo). - Đúng vậy! Vì tất cả pháp như thành Tầm hương bất khả đắc. - Bạch 
Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không nhiễm tịnh. - Đúng vậy! Vì nhiễm tịnh bất khả đắc. - 
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa vô sở đắc, không ô nhiễm. - Đúng vậy! Các pháp sở y 
bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không hý luận. - Đúng vậy! Phá hoại tất 
cả việc hý luận. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không khinh miệt chấp trước. - 
Đúng vậy! Phá hoại tất cả việc khinh miệt chấp trước. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật- 
đa không động chuyền. - Đúng vậy! Vì trụ pháp giới.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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- Có 4 hành tướng thuộc phiền não chướng, vô lậu đối trị: 

(1) Hiện chứng vô ứác giả là bổ-đặc-già-la ngã của Bồ-tát kiến đạo, là sắc 
thái của Đạo đề. 

(2) Cũng vậy, hiện chứng vô ứ¡ giả là bổ-đặc-già-la ngã, 

(3) Vô đi chuyển giả là bỗ-đặc-già-la ngã, 

(4) Vô điều phục phiền não là bỗ đặc-già-la ngã của Bỏ-tát kiến đạo. 

Thứ tự như vậy là 4 hành tướng của Đạo đề: đạo, lý, hành, xuất. 

- Có 5 hành tướng thuộc sở thủ phân biệt, sở tri chướng, hữu lậu đối trị: 

(Š) Ngoại cảnh là vô tự tánh, như chiêm bao. 

(6) Ngoại cảnh là thắng nghĩa vô sinh, như ứiếng vang. 

(7) Ngoại cảnh thì vô diệt, như ánh fượng. 

(8) Ngoại cảnh xưa nay tịch tĩnh, như sóng nắng. 


(9) Ngoại cảnh là tự tánh Niết-bàn, như uyễn sự. 

Đây là 5Š hậu đắc trí của Đại thừa kiến đạo. 

- Có 6 hành tướng thuộc sở thủ phân biệt, sở tri chướng, vô lậu đối trị: 
(10) Hiện chứng sự chấp trước ngoại cảnh vô nhiễm (: tịnh), 

(11) Ngoại cảnh vồ /jnh (: nhiễm). 

(12) Không tập khí huân nhiễm [tình]. 

(13) Không sai biệt hý luận. 

(14) Không kiêu mạn mê đắm trí đức. 

(15) Đã được bắt thối, tâm không động chuyển. 


Đây là 6 căn bản trí hiện chứng vô sở thủ của Bồ-tát kiến đạo. 


(b) Đạo tướng trí tướng 


Nơi nhân Đạo và Khổ 
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Trong Diệt như thứ đệ 
Nói kia có tám, bảy 


Năm và mười sáu tướng. 


[0047a11] Đạo tướng trí có 36 hành tướng. Theo thứ đệ, Đạo tướng trí 


duyên với nhân Tập đề có 8 tướng; duyên Đạo đề có 7 tướng; duyên Khổ đề có 5 


tướng; duyên Diệt để có 16; trong Kinh có nói như thế.”'” 


?” Kinh Đại Bát-nhã, quyền 296, phẩm Ba-la-mật-đa, tr. 507b15-508b02: “- Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thế là Ba-la-mật-đa xa lìa nhiễm ô. - Đúng vậy! Vì hiểu biết tất cả pháp không hư vọng. - Bạch Thế Tôn! Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không đăng khởi. - Đúng vậy! Tắt cả pháp không phân biệt. - Bạch Thế 
Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa tịch tịnh. - Đúng vậy! Tướng của các pháp vô sở đắc. - Bạch Thế 
Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không tham dục. - Đúng vậy! Các việc tham dục bất khả đắc. - 
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không sân giận. - Đúng vậy! Phá hoại tất cả việc sân 
giận. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không ngu sĩ. - Đúng vậy! Diệt các việc vô tri 
đen tối. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không phiền não. - Đúng vậy! Xa lìa phân 
biệt. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa xa lìa hữu tình. - Đúng vậy! Đạt được loài hữu 
tình vô sở hữu. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không đoạn hoại. - Đúng vậy! Vì đây 
năng đẳng khởi tất cả pháp. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không có hai bên. - 
Đúng vậy! Xa lìa hai bên. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không tạp hoại. - Đúng 
vậy! Biết tất cả pháp không thuộc nhau. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không chấp 
trước. - Đúng vậy! Vượt khỏi bậc Thanh văn, Độc giác. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật- 
đa không phân biệt. - Đúng vậy! Tất cả phân biệt bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba- 
la-mật-đa không hạn lượng. - Đúng vậy! Sự phân đều của các pháp bắt khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thế là Ba-la-mật-đa như hư không. - Đúng vậy! Đạt đến sự không ngăn ngại của tất cả pháp. - Bạch Thế Tôn! 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế Ba-la-mật-đa là vô thường. - Đúng vậy! Vì hoại diệt hắn tất cả pháp. - Bạch Thế Tôn! 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa khổ. - Đúng vậy! Thường xua đuổi hắn tất cả pháp. - Bạch Thế Tôn! 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như th là Ba-la-mật-đa vô ngã. - Đúng vậy! Không chấp trước tất cả pháp. - Bạch Thế Tôn! 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa Không. - Đúng vậy! Tất cả pháp vô sở đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa không sát-na. - Đúng vậy! Tất cả pháp không chuyên động. - Bạch Thế Tôn! 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa nội Không. - Đúng vậy! Thâu rõ nội pháp bất khả đắc. - Bạch Thế 
Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa ngoại Không. - Đúng vậy! Thấu rõ ngoại pháp bất khả đắc. - 
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa nội ngoại Không. - Đúng vậy! Biết pháp nội ngoại bắt 
khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa Không Không. - Đúng vậy! Rõ biết pháp 
Không Không bắt khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa đại Không. - Đúng vậy! 
Rõ biết tất cả pháp bắt khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa thắng nghĩa Không. - 
Đúng vậy! Tịch diệt Niết-bàn bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa hữu vi 
Không. - Đúng vậy! Các pháp hữu vi bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa vô 
vi Không. - Đúng vậy! Các pháp vô vi bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa 
tất cánh Không. - Đúng vậy! Pháp rốt ráo Không bắt khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba- 
la-mật-đa vô tế Không. - Đúng vậy! Pháp vô tế Không bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là 
Ba-la-mật-đa tán vô tán Không. - Đúng vậy! Pháp tán vô tán Không bắt khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa bản tính Không. - Đúng vậy! Pháp hữu vi, vô vi bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa tự cộng tướng Không. - Đúng vậy! Thấu đạt pháp xa lìa tự cộng tướng. - 
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa nhất thiết pháp Không. - Đúng vậy! Biết pháp trong 
ngoài bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa bất khả đặc Không. - Đúng vậy! 
Tánh tất cả pháp bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa vô tính Không. - Đúng 
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- Đạo tướng trí duyên Tập đề có § tướng: 

(1) Tự thân của Đại thừa kiến đạo, trí hiện chứng vô ngã, viễn ly tham muốn 
nhiễm trước dục trần. 

(2) Với dục trần, không nhiễm trước mà trú. 

(3) Ưa fịch diệt và ái hậu hữu. 

Theo thứ tự, trên tướng øJân của Tập đề, trí đối trị ái cảnh Dục giới, ái tham 
[sân si] không rời và ái ưa thích hậu hữu. 

(4) Lại nữa, trí như thế hiện chứng cảnh vô tham trước, 

(5) Cảnh vô sân nhuế, 

(6) Cảnh vô ngu s1. 

Đó là trên tướng /áp, trí đối trị tham, sân, si. 

(7) Lại nữa, trí như thế hiện chứng cảnh phiền não mà không có phi jý tác 


z218 
Y . 


Đó là trên tướng sinh, trí đối trị chấp trước thường, lạc, ngã, tịnh, v.v. 

(8) Lại nữa, trí như thế hiện chứng không có tướng hữu tình tự tại”'”. 

Đó là trên tướng đ„yên. trí đối trị chấp trước hữu tình tự tại. 

- Đạo tướng trí duyên Đạo để có 7 tướng: 

(1) Đối với vô lượng hữu tình, Đạo tướng trí mở ra con đường Giải thoát 
đạo. 

(2) Lý của sự mở rộng con đường là Đạo tướng trí không trói buộc hai bên 
sinh tử và Niễt-bàn. 

Đây là 2 tướng đạo. 
vậy! Pháp vô tính Không bất khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa tự tính Không. 


- Đúng vậy! Pháp tự tính Không bắt khả đắc. - Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là Ba-la-mật-đa vô tính 
tự tính Không. - Đúng vậy! Pháp vô tính tự tính Không bât khả đắc.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


“ Phi lý tác ý (ayoniso manasikãra): Là tác ý nhiễm ô, là là tác ý đến đối tượng qua bốn “điên đảo tưởng” 
(vipalläsa) — tác ý vô thường là thường, khô là lạc, vô ngã là ngã và bât tịnh là tịnh. 


”® Nếu hiểu hữu tình là sát-na khởi diệt, thì diệt trừ được ý tưởng “hữu tình tự tại thường hằng nhất thể”, và cũng 
hiệu không có “hữu tình dị thê ly uân". 


155 


(3) Đạo tướng trí liễu tri pháp giới không ly hoại (: tạp hoại). 

(4) Lý của sự liễu tri là Đạo tướng trí phải hiện chứng không thủ trước 
Thanh văn đạo và Độc giác đạo, và viễn ly hý luận. 

Đây là 2 tướng /ÿ. 

(Š) Đạo tướng trí không phân biệt thật hữu. 

(6) Đạo tướng trí phải hiện chứng pháp tánh vô hạn lượng. 

Đây là 2 tướng hành. 

(7) Đạo tướng trí không trệ ngại. 

Đây là tướng xuái. 

Đạo tướng trí duyên Khổ để có 5 tướng: 

(1) Năm thủ uẫn hoại diệt trong từng sát-na, gọi là tướng vô /hưởng. 

(2) Tánh chất của hành khổ, gọi là tướng khổ. 

(3) Tác giả viễn ly dị thể, gọi là tướng không. 

(4) Không có ngã tánh của bổ-đặc-giả-la, gọi là tướng vô ngã. 

(5) Thật thể Không, gọi là tướng vồ /ướng. 

Đạo tướng trí duyên Diệt đề có 16: 

(1)— (3) Lìa tướng điệt của phiền não, có 3 tướng: nội Không, ngoại Không, 
nội ngoại Không. 

(4) - (11) Trong tướng ính, có 8 tướng: không Không, đại Không, thắng 
nghĩa Không, hữu vi Không, vô vi Không, tất cảnh Không, vô tế Không, vô tán 
Không. 

(12) Tướng điệu là tướng của bản tánh Không. 

(13)— (15) Trong tướng xuất iy, có 3 tướng: nhất thiết pháp Không, tự tướng 
Không, bắt khả đắc Không. 

(16) Tướng đuy xuất ly là tướng của vô tánh tự tánh Không. 
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Đây là xét 16 thứ w#ữu pháp ”””, đễ nói 16 thứ pháp tánh ly cấu của Diệt đề. 
Như vậy Đạo tướng trí có 36 thứ tướng: 

a. Tướng Tập đề là xét mặt năng írj sở trị mà nói. 

b. Tướng Đạo để là xét mặt sở lập năng lập mà nói. 

c. Tướng Khổ để là xét mặt /ự zớng cộng tướng mà nói. 


d. Tướng Diệt đề là xét mặt /hđng lợi mà nói. 


(c) Nhất thiết tướng trí tướng 


Khởi từ bốn niệm trú 
Tướng chư Phật cứu cảnh 
Đạo để trong tùy thuận 
Do ba trí phán biệt 

Đệ tử và Bồ-tát 

Chư Phật như thứ đệ 
Nhận có ba mươi bảy 


Ba mươi bốn, ba chín. 


[0048a09] Từ tướng niệm frú cho đến tướng ch Phát, chia làm 3 nhóm: tùy 
thuận Thanh văn đệ tử sở hữu, có 37; tùy thuận Bồ-tát sở hữu, có 34; và duy Phật 


sở hữu, có 39. 


2? Hữu pháp +: Nhìn hiện hữu từ hai quan điểm hữu và vô, luận Đại trí độ luận, Giải thích Mười tám Không, 
gom chung ba Không: vô pháp Không (Không thứ 16), hữu pháp Không (Không thứ 17) và vô pháp hữu pháp 
Không (Không thứ 18) như sau: "Vô pháp không là, có người nói: Vô pháp tức là pháp đã diệt. Pháp diệt ấy không, 
nên gọi là vô pháp Không. Hữu pháp Không là các pháp nhân duyên hòa hợp sanh, cho nên có pháp. Hữu pháp ấy 
không có, nên gọi là hữu pháp Không. Vô pháp hữu pháp Không là tìm tướng vô pháp hữu pháp không thể có được; 
ấy là vô pháp hữu pháp Không.” 
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Như vậy, lý của sự chia làm 3 trí là tùy thuận tự thân 3 loại bồ-đặc-già-la 
thuộc Đạo đề. 

Khi tuyên thuyết tướng của Nhất thiết trí, vì sao lại tuyên thuyết cùng với 
tướng của Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát? Do Nhất thiết tướng trí nhiếp hết chng 
loại trí đức của tất cả Thánh nhân, cho nên không có lầm lỗi. 

Ở đây chia làm 3: Nhất thiết trí tướng tùy thuận Thanh văn đệ tử sở hữu, 
Đạo tướng trí tướng tùy thuận Bồ-tát sở hữu, và Nhất thiết tướng trí bất cộng 


tướng. 


Sắc thái Nhất thiết trí tùy thuận Thanh văn đệ tử sở hữu 

[0048a12] (1) Bốn niệm xứ: Dùng tuệ quán sát các biệt tướng: thân hữu lậu 
là bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã; và quán sát các cộng tướng: vô 
thường, khổ, không, vô ngã đều là chân thật Không: an trú chánh niệm. Tự tánh 
của Bốn niệm trú là duyên với bốn sự: thân, thọ, tâm, pháp; tu tập mỗi sự qua hai 
biệt tướng và cộng tướng. Hành giả theo niệm hay fuệ mà nhập đạo hiện quản, tức 
là đi vào sự tu tập thủ xả qua Tứ đế. 

(2) Bốn chánh đoạn: bất thiện đã sinh khiến đoạn, bất thiện chưa sinh khiến 
không sinh, thiện đã sinh khiến tăng trưởng, thiện chưa sinh khiến sinh. Tự tánh 
của Bốn chánh đoạn là tinh tiến thủ xả mạnh mẽ đối với năng trỊ và sở trị mà nhập 
đạo hiện quán, là tu tập sự đoạn trừ những bất thiện đã sinh, v.v. 

(3) Bồn thần túc: y chỉ đục tam-ma-địa, y chỉ tỉnh tiễn tam-ma-địa, y chỉ âm 
tam-ma-địa và y chỉ quản tam-ma-địa mà giản trạch các pháp, riêng chứng ám 
nhất cảnh tánh””'. Tự tánh của Bốn thần túc là đối trị 5 lầm lỗi, tu 8 đoạn hành”, 
có được tam-ma-địa mà nhập đạo hiện quán, là tu tập sự biến hóa đủ loại tướng. 

*! Nhất cảnh tánh —3Š}‡+: cũng gọi đắc nhất (tập trung vào một cảnh), nhất tâm, tâm nhất cảnh tánh (tâm và cảnh 


là một). Tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm là 5 chỉ của sơ thiền. 


? Nhờ tu bốn chánh đoạn mà được tam-ma-địa, nên gọi là “dục tăng thượng nên được tam-ma-địa”. Và nhờ tu 


thêm 8 thứ đoạn hành mà được 3 thần túc còn lại. 
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Năm lầm lỗi: giãi đãi, quên giáo thọ, hôn trầm trạo cử, không tác hành, tác 
hành.”” 

Tám đoạn hành: /ín, dục, chánh cần và khinh an để đôi trị giãi đãi; chánh 
niệm đề đối trị quên giáo thọ; chánh trí đề đối trị hôn trầm, trạo cử; Zác hành đề đôi 
trị không tác hành; không tác hành đề đôi trị tác hành.“^” 

(4) Năm căn: Tín căn là xác nhận sâu xa để lý; ứinh tiến căn là mạnh mẽ thủ 
xả; niệm căn là không quên hành tướng của sở duyên; /zm-ma-địa căn là tâm nhất 
cảnh tánh; /;ệ căn là giản trạch thật tánh. Tự tánh của Năm căn là đối với Thánh 
đạo dẫn sinh tự quả có khả năng tự tại chuyền. Từ Noãn vị của Gia hành đạo trở về 
sau, tu tập năm pháp: tín, v.v. làm cho mau chứng đắc Thánh đế và mau viên mãn 
Gia hành đạo. 

(5) Năm lực: 7ín /c là tin sâu Tứ đế; ứinh tiến lực là thủ chứng Tứ đề; niệm 
lực là không quên hành tướng của sở duyên; /ưn-ma-đja lực là tâm nhất cảnh tánh; 
tuệ lực là giản trạch các hành tướng của Tứ đề. Tự tánh của Năm lực từ Nhẫn vị 
của Gia hành đạo trở về sau, tu tập năm pháp: tín, v.v. làm cho mau chứng đắc 
Thánh đế và mau viên mãn Gia hành đạo. 

(6) Bảy bồ-đề phần: ziệm chỉ là tâm không tán loạn, chuyên chú duyên với 
Tứ đế””; rạch pháp chỉ là tự thê [của tuệ giác], tỉnh tiến chỉ là xuất ly [của tuệ 
giác], hỷ ch¡ là lợi ích thân tâm, thắng lợi [của tuệ giác], khinh an chỉ là không có 


? Luận Biện Trung Biên, phẩm Biện Chân Thật, tr. 471c08: “Nếu vì trừ diệt hôn trầm, trạo cử mà không tác gia 
hành, hay nêu đã diệt trừ hôn trâm, trạo cử mà còn tác gia hành, thì đêu là lâm lôi. Vì đoạn trừ năm lâm lỗi mà phải 
tu tám đoạn hành.” 


? Luận Đại thừa trang nghiêm kinh (2® 3# #‡ # 4#‡#2, No.1604), phâm Giác phần, thứ 21: “Tám đoạn hành: I. Tín; 
2. Dục; 3. Cần; 4. Khinh an; 5. Chánh niệm; 6. Chánh tri; 7. Tư; 8. Xả. Ở đây, theo thứ tự là: (một) lấy ba hành tín, 
dục và cần để thành lập phương tiện khởi tác: do tín khởi dục, do dục khởi cần, theo thứ tự như vậy; (hai) lấy một 
hành khinh an đề thành lập phương tiện tùy nhiếp: do khinh an mà tâm được định; (ba) lấy hai hành chánh niệm và 
chánh tri để thành lập phương tiện trói buộc: do chánh niệm nên trú tâm ở trong định, không cho rời cảnh sở duyên, 
và do chánh tri nên khi tâm rời cảnh sở duyên, biết rõ tâm mà tùy nhiếp; (bốn) lấy hai hành tư và xả để thành lập 
phương tiện đối trị: nhờ có tư mà đối trị được chướng ngại. của hôn trầm, và nhờ có xả mà đối trị được chướng ngại 
của trạo cử; hai hành tư và xả có tác dụng đối trị phiền não." 


* Niệm là sở y của tuệ giác. 
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nhiễm ô“””, định chỉ là an trú [vô nhiễm]“””, xđ chỉ là tự tánh [của vô nhiễm]. Tự 
tánh của Bảy bồ-đề phần là bảy pháp: niệm, v.v. có được ở giai đoạn Kiến đạo, 
được tu tập để đoạn trừ kiến sở đoạn “”Š, mau chóng viên mãn Diệt đề và Đạo đề. 

(7) Tám Thánh đạo chỉ: chánh kiến là trí kiến căn bản trong giai đoạn Kiến 
đạo, là thể của trí hậu đắc, dùng /uệ quán sát đề giản trạch các pháp; chánh tư duy 
là muốn thuyết giảng cho người mà tìm ngôn ngữ phát biểu; chánh ngữ là ngữ 
nghiệp thanh tịnh; chánh nghiệp là thần nghiệp thanh tịnh; chánh mạng là hai 
nghiệp thân ngữ đều thanh tịnh; chánh tỉnh tiến là tỉnh tiến mạnh mẽ đoạn trừ #ø sở 
đoạn; chánh niệm là nhậm trì và không quên cảnh sở duyên của xa-ma-tha; chánh 
định là an trủ tam-ma-địa thì tâm chuyên chú cảnh sở thủ của niệm. Tự tánh của 
Tám Thánh đạo chi là nhân tố phát sinh tự quả Thánh đạo, là tu tập để trí nơi tự 
thân Thánh giả kiến đạo, chưa sinh khiến sinh, đã sinh làm cho viên mãn. 

Như vậy là 7 tụ, 37 pháp, chư Thanh văn đệ tử cũng có, Bồ-tát cũng tu, do 
Nhất thiết trí tưrớng mà nói.“”? 


*5 Khinh an là nhân duyên của vô nhiễm. 
*” Định là sở y của vô nhiễm. 

“ Kiến sở đoạn (Ñ./ƒÉf, Skt. Darzana-prahàtavya) là những thứ được đoạn trừ nhờ kiến đạo; còn Tu sở đoạn (1# 
{ É†. Bhàvanà-prahàtavya) là những thứ được đoạn trừ ở giai đoạn tu đạo. Theo Câu-xá luận, quyển 2, Kiến sở 
đoạn là khi ở giai vị kiên đạo đoạn trừ 8§ tùy miên và các pháp câu hữu, tùy hành với nó. Tu sở đoạn là khi ở g1a1 vị 
tu đạo đoạn trừ 81 phâm tư hoặc và các pháp câu hữu, tùy hành với nó (còn Phi sở đoạn là người đã chứng quả 4- 
la-hản, không còn lậu hoặc nào đề đoạn). Còn theo Đại thừa A-t)-ẩđ@t-ma tạp luận, quyên 4: Kiên sở đoạn là đoạn 
trừ Phân biệt hoặc và các phiên não hoặc nghiệp do Kiên hoặc phát khởi; Tu sở đoạn là đoạn trừ các pháp hữu lậu 
còn lại, (còn Phi sở đoạn là các pháp vô lậu, vô vi, tự tánh thanh tịnh). 


” Kinh Đại Bát-nhã, quyên 296, phẩm Ba-la-mật-đa, tr. 508b24-c08: “Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như 
vậy là Ba-la-mật-đa bốn Thánh đề. Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt bốn Thánh đề chẳng thể năm bắt được. Bạch Thế 
Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bốn niệm trụ. Phật dạy: Như vậy là vì thân, thọ, tâm, pháp 
chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bốn chánh đoạn. Phật dạy: 
Như vậy là vì pháp thiện và bất thiện chăng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba- 
la-mật-đa bốn thần túc. Phật dạy: Như vậy là vì tánh của bốn thần túc chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa năm căn. Phật dạy: Như vậy là vì tự tánh của năm căn chăng thê nắm bắt 
được. Bạch Thế Tôn! Bát- nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa năm lực. Phật dạy: Như vậy là vì tự 
tánh của năm lực chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la- mật- đa như vậy là Ba-la-mật-đa bảy 
chỉ đẳng giác. Phật dạy: Như vậy là vì tánh của bảy chi đẳng giác chăng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tám chỉ thánh đạo. Phật dạy: Như vậy là vì tánh của tám chi thánh đạo chẳng 
thể nắm bắt được.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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Giới hạn của 7 tụ pháp này, theo luận Câu-xá, tụ thứ nhất lập ở Tư lương 
đạo, 4 tụ tiếp theo lập ở 4 Gia hành vị: Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế đệ nhất pháp; 
Thánh đạo chi lập làm Kiến đạo, Bồ-đề phần lập làm Tu đạo.”” Còn y cứ A-tỳ-đạt- 
ma Tập Luận, 3 tụ đầu, theo thứ tự, là 3 phẩm hạ, trung, thượng của Tư lương đạo; 


2 tụ giữa là ở Gia hành đạo; 2 tụ sau, theo thứ tự, là ở Kiến đạo và Tu đạo.”' 


Sắc thái Đạo tướng trí tùy thuận Bồ-tát sở hữu 

[0049a12] (1) Đạo loại về Đối ứrị: đối trị ngã kiến bằng Không giải thoát 
môn, đôi trị phi lý tác ý về sự tương tục của các pháp băng E2 /ướng giải thoát 
môn, đỗi trị sự nguyện cầu “tam giới là thắng nghĩa nên đắc bằng Vô nguyện giải 
thoát môn. 

(2) Đạo loại về Biến hóa: Hành giả tu Du-già, do nội thân trú hữu sắc tưởng, 
quán ngoại sắc mà giải thoát, tức hữu sắc quán sắc giải thoát. Lại nữa, hành giả 
Du-già do nội thân trú vô sắc tưởng, quán ngoại sắc mà giải thoát, tức vô sắc quản 
sắc giải thoát. Thắng giải tất cả sắc tướng đồng nhất tịnh vị giải thoát, tức nh giải 
thoát. 

(3) Đạo loại về Hiện pháp lạc trú: Bỗn định Vô sắc””, mỗi định từ ứ# định 
chướng” mà giải thoát, tức Tứ vô sắc định giải thoát. Lại nữa, diệt thọ và tưởng 
thô trọng mà giải thoát, tức Diệt giải thoái. 

Ba giải thoát trước (: Ba giải thoát môn) gọi là bậc Biển hóa đạo, bởi vì 
thành tựu tác dụng các thứ biến hóa. Năm giải thoát sau (: hữu sắc quán sắc giải 


thoát, vô sắc quán sắc giải thoát, tịnh giải thoát, tứ vô sắc định giải thoát, diệt giải 


®° Xem Luận Câu-xá, No. 1558, phâm Phân Biệt Hiền Thánh, tr. 132c18-133a20. 
®! Xem A-tỳ-đạt-ma Tập Luận, No. 1605, quyên 5, Đề phẩm trong Quyết trạch phần. 
® Bồn Vô sắc định: Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


® Tự định chướng = sở tri chướng. Định chướng có 2: nhân chấp và pháp chấp. 
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234 236 


thoát)” gọi là bậc Hiện pháp lạc trú đạo”, bởi vì đôi với hiện pháp”, thành tựu 


tam-ma-địa và thành tựu tác dụng 7z an lạc. 
(4) Đạo loại về Xuất thế gian: Đạo tánh của xuất thế gian, sai biệt có 9: 4 


Tĩnh lự, 4 Vô sắc đẳng chí và Diệt tận đăng chí. Chín định này, do những định ở 
trước mà lần lượt có những định ở sau, cho nên gọi là Cửu thứ đệ định”. 
(5) Đạo loại về Năng đoạn: Là Khô pháp nhẫn, Tập pháp nhẫn, Diệt pháp 
nhẫn, Đạo pháp nhẫn. Bốn nhẫn này được nhiếp vào Kiến đạo và Vô gián đạo.” 
(6) Đạo loại về 7hành Phật: Là 10 độ, từ bố thí ba-la-mật-đa cho đến bát- 
nhã ba-la-mật-đa là 6 độ; còn thêm phương tiện ba-la-mật-đa, nguyện ba-la-mật- 


đa, lực ba-la-mật-đa, trí ba-la-mật-đa là 10 độ. 


Đây là 34 sắc thái của Đạo tướng trí tùy thuận Bồ-tát sở hữu.“”” 


*® Năm giải thoát này chính là tám giải thoát. Tám giải thoát có khả năng sinh tự thể của xuất thế gian đạo. 
® Bậc hiện pháp lạc trú đạo là bậc tùy thuận giải thoát mà an trú tự tánh của Đạo. 
® Hiện pháp: hiện kiến pháp #. R3, Päli: sanditthiko. 


®” Cửu thứ đệ định 2z 5 & : Chín định thứ đệ. Skt. Tavãnupirva- samäpattayah. Nghĩa là chín loại Thiền định phải 
tu theo thứ lớp không xen lẫn. . Cũng gọi Vô gián thiền hoặc Luyện thiền. Chỉ cho chín loại thiền định gồm: bốn 
thiền cõi Sắc, bốn xứ cõi Vô sắc và định Diệt thọ tưởng. Vì tâm không xen lẫn, cứ y theo thứ lớp từ định này vào 
định khác, cho nên gọi là Thứ đệ định. Phân biệt như sau: 1. Sơ thiền thứ đệ định. 2. Nhị thiền thứ đệ định. 3. Tam 
thiền thứ đệ định. 4. Tứ thiền thứ đệ định. 5. Không xứ thứ đệ định. 6. Thức xứ thứ đệ định. 7. Vô sở hữu xứ thứ đệ 
định. 8. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thứ đệ định.9. Diệt thụ tưởng thứ đệ định. Hành giả chuyên tâm nhất ý, trí tuệ 
sắc bén, tự xét nghiệm tâm mình, từ tâm sơ thiền vào nhị thiền, cho đến vào định Diệt thọ tưởng, đứt bặt hết tâm 
thức: đó là đạt đến chỗ cùng tột của Thiền định. Vì thiền này không xen lẫn niệm khác nên cũng gọi là Vô gián thiền 
- lại vì thiền này tỉnh luyện các vị thiền làm cho tâm trong sạch, cũng như luyện vàng, nên gọi là Luyện thiền. [X. 
luận Đại trí độ Q.21, Q.81 - Đại thừa nghĩa chương Q.13 - Đại minh tam tạng pháp số Q.34]. 


®Š Pháp nhẫn là đối với các pháp nghĩa sâu xa, mầu nhiệm được nói trong các kinh, chăng những không sợ hãi mà 
còn siêng năng học tập, đọc tụng. Đại thừa nghĩa chương quyên II (Đại 44, 68Š trung) nói: An trú trong thật tướng 
các pháp gọi là Nhẫn. 
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Sắc thái Nhất thiết tướng trí duy Phật sở hữu, có 39: 

[0050a01] (1) Mười lực: [Xứ phi xứ trí lực:] Trí lực biết từ bố thí mà cảm 
của cải lớn, đó là xứ, nhưng cảm nghèo thiếu là phi xứ. [Nghiệp dị thục trí lực:] Trí 
lực biết nghiệp dị thục vi tế. [Clng chủng thắng giải trí lực:] Trí lực biết các loại 
thắng giải, như thắng giải thích nẻo thiện, ưa ba thừa. [Chửng chủng giới trí lực:] 
trí lực biết nơi thế gian giới, chủng tánh íự ứánh trú và chủng tánh w sở thành 
chăng phải một. [Căn thượng hạ trí lực: | trí lực biết căn tánh ba bậc thượng, trung, 
hạ, như tín, v.v. là thắng hay phi thắng. [Biến thủ hạnh trí lực: | biết sự thọ sinh là 
tăng thượng sinh đạo hay quyết định thắng đạo”"", và biết chúng [có thể hiện hành] 
trái ngược, nhưng không chấp ngại. [Tĩnh lự giải thoát đăng trì đẳng chí trí lực:] 
trí lực biết nhiễm tịnh. [Tú trú tùy niệm trí lực:] trí lực biết tất cả sự sinh tùy niệm 


đời trước của mình và người. [Tứ sinh trí lực:| trí lực biệt sự sinh tử của tât cả 


®° Kinh Đại Bát-nhã, quyên 296, phâm Ba-la-mật-đa, tr. 508c09-509a1 1: “Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như 
vậy là Ba-la-mật-đa không giải thoát môn. Phật dạy: Như vậy là vì cái không la hành tướng chẳng thể nắm bắt 
được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô tướng giải thoát môn. Phật dạy: Như vậy là 
vì hành tướng tĩnh lặng chăng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô 
nguyện giải thoát môn. Phật dạy: Như vậy là vì hành tướng vô nguyện chăng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tám giải thoát. Phật dạy: Như vậy là vì tánh của tám giải thoát chăng thể 
năm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tám thắng xứ. Phật dạy: Như vậy là vì 
tánh của tắm thắng xứ chăng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa chín 
định thứ đệ. Phật dạy: Như vậy là vì tánh của chín định thứ đệ chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa mười biến xứ. Phật dạy: Như vậy là vì tánh của mười biến xứ chăng thể nắm bắt 
được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bố thí. Phật dạy: Như vậy là vì bố thí và keo 
kiệt chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tịnh giới. Phật dạy: Như 
vậy là vì trì giới và phạm giới chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật- 
đa an nhẫn. Phật dạy: Như vậy là vì nhẫn nhục và sân nhuế chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát- nhã-ba-la- 
mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tinh tấn. Phật dạy: Như vậy là vì tinh tấn và giải đãi chắng thê nắm bắt được. Bạch 
Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tịnh lự. Phật dạy: Như vậy là vì tịnh lự và tán loạn chắng 
thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa Bát-nhã. Phật dạy: Như vậy là vì 
thiện tuệ và ác tuệ chẳng thê nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa phương 
tiện thiện xảo. Phật dạy: Như vậy là vì phương tiện thiện xảo và không phương tiện thiện xảo chẳng thê nắm bắt 
được. Bạch Thế Tôn! Bát- nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa nguyện. Phật dạy: Như vậy là vì pháp nguyện 
và không nguyện chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa lực. Phật 
dạy: Như vậy là vì lực và vô lực chăng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la- 
mật-đa trí. Phật dạy: Như vậy là vì pháp trí và vô trí chẳng thể nắm bắt được.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


*° Bồ-tát đạo chỉ có hai thắng hạnh: tăng thượng sinh đạo (abhyudamarga, con đường thịnh vượng, phôn vinh) là tu 


tập bồ thí, trì giới, nhẫn nhục đề chiêu cảm tốt trong con đường thọ sinh về mặt tiền của, sinh nơi tôn quý và quyến 
thuộc lớn; và quyết định thắng đạo (nih$reyasamärga, con đường dẫn đến thù thắng) là tu tập tỉnh tiến, thiền định, trí 
tuệ để điều phục phiền não, thành thục hữu tình và các pháp của Phật. Du-già 43 tr. 95a12: thiện thế gian, dẫn tăng 
thượng sinh đạo; thiện xuất thế gian, dẫn quyết định thắng, đạo. C£. Câu-xá I2 tr. 65aló, Thuận chính lý 47 tr. 
606a19: tăng thượng sinh đạo, con đường dẫn sinh thiên; quyết định thắng đạo, đương dẫn đến giải thoát. 
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chúng sinh. [Lậu tận trí lực:]| trí lực biết Thanh văn, Độc giác tận phiền não 
chướng, chư Phật tận tất cả cầu, lậu tận [không còn sinh khởi]. 

(2) Bốn vô úy: Chánh đẳng giác vô úy: Phật tuyên bố, “Ta là bậc Chánh 
giác”, không ai có thể như pháp công kích, chất vấn. 7 đoạn đức viên mãn vô úy: 
Phật tuyên bố, “7+ đã hết tất cả lậu”, không ai có thể như pháp công kích, chất 
vấn. Xuất ly đạo vô úy: Tuyên thuyết con đường của Nhất thiết trí, v.v. chắc chắn 
xuất sinh ba loại Bồ-đề, không ai có thể như pháp công kích, chất vấn. Chướng 
ngại pháp vô úy: Vì lợi ích chúng sinh mà tuyên thuyết về phiền não chướng, sở tri 
chướng, về sự giải thoát chướng ngại và Nhất thiết trí, không ai có thể như pháp 
công kích, chất vấn. ˆ" 

(3) Bốn vô ngại giải: Pháp vô ngại giải: Không có chướng ngại để liễu tri dị 
danh của các pháp . Nghĩa vô ngại giải: Không có chướng ngại để liễu tri tự 
tướng và cộng tướng của các pháp. Từ vô ngại giải: Không có chướng ngại đề liễu 
tri ngôn ngữ của các hữu tình. Biện vô ngại giải: Không có chướng ngại để liễu tri 
tự tánh và hành tướng sai biệt của các pháp. 

(4) Mười tám pháp bất cộng của Phật: 

Sáu bất cộng hành: (a) [Thân vô thất] Như Lai thân hành không có lỗi, 
không bị làm hại bởi voi say, v.v.; (b) [Khẩu vô thát:] Ngữ hành không có lỗi, 
không phát lời vô nghĩa, điên rồ; (c) [Niệm vô thất:] Ý nghĩ không có lỗi, không 
quên việc đã làm và lúc chậm trễ, v.v.; (đ) [Vô bất định tâm:] Không lúc nào không 
trú trong Không định; (e) [Vô đ; ưrởng:] Ở mặt thắng nghĩa, không có ý tưởng sai 
khác, không có thủ xả Niết-bàn và sinh tử; (Ð [Ý hành vô thất:] Với đối tượng giáo 


“° Khi thuyết pháp, Phật có bốn sự tự tin, không sợ hãi, dũng mãnh: ]. Phật nói rõ, Ta là bậc Nhất thiết trí, đó là 
nhất thiết trí vô úy; 2. Phật nói rõ, Ta đã đoạn tận tất cả phiền não, đó là lậu tận vô úy; 3. Phật nói chánh đạo đưa đến 
sự diệt tận khổ đau như giới, định, tuệ v.v... mà không sợ hãi, đó là thuyết tận khổ đạo vô úy; 4. Phật nói các pháp 
chướng ngại như hoặc, nghiệp v.v... mà không sợ hãi, đó là thuyết chướng đạo vô úy. Hai vô úy trước là trí đức và 
đoạn đức thuộc công đức lợi mình. Hai vô úy sau là tu tập trí đức và tu tập đoạn đức thuộc công đức lợi người. 


#2 Dị danh “thật tướng các pháp" là như, pháp tánh, thật tế, chân như, nhất như, v.v. 
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hóa và khi thời điểm giáo hóa đến hay chưa đến, không bao giờ buông bỏ mà 
không quán sát. 

Sáu bất cộng chứng: (a) [Dực vô giảm:] Luôn muốn làm lợi hữu tình; (b) 
[Tĩnh tiến vô giảm:] Tình tiễn đi đến xứ sở cần giáo hóa, lợi lạc; (e) [Niệm vô 
giảm:] Luôn nghĩ nhớ hữu tình, không quên phương tiện điều phục; (d) [Định vô 
giảm:] Tâm luôn chuyên nhất trong định; (e) [7uệ vô giảm:] Trí tuệ giản trạch các 
pháp; ( [Giải thoát vô giảm:] Giải thoát vì vĩnh đoạn các chướng. Tất cả đều 
không thoái mắt. 

Ba bắt cộng sự nghiệp: (a) [Thân nghiệp tùy trí hành:] Thân nghiệp nơi bốn 
uy nghi để điều phục hữu tình; (b) [Ngữ nghiệp tùy trí hành:] Ngũ nghiệp tuyên 
thuyết đủ pháp, đủ nghĩa; (c) [Ý nghiệp tùy trí hành:] Ý lạc đại từ, đại bi, v.v. Tất 
cả đều lấy trí dẫn đạo, cùng trí câu hành, do trí tùy hành chuyền. 

Ba bắt cộng trí: (a) [Trí tuệ trí quá khứ vô ngại:] Trí không chướng ngại 
chuyên đối với quá khứ; (b) [Trí tuệ tri vị lai vô ngại:] Trí không chướng ngại 
chuyên đối với vị lai; (b) [Trí tuệ tri hiện tại vô ngại:| Trí không chướng ngại 
chuyên đối với hiện tại. 

(5) Như Lai tướng: Thân Phật là ứí như sở hữu, đỗi với chân như ly nhất 
thiết cấu thường không rời khỏi định. 

(6) Tự nhiên tướng: Thân phật là #í ¿ân sở hữu, đối với tất cả pháp đân sở 
hữu tâm tự tại chuyên. 

(7) Chánh đăng giác tướng: Đầy đủ hai phần trên, đối với tất cả pháp như sở 


hữu và tận sở hữu, hiện tướng bậc Chánh đăng giác. 


Như vậy trong 3 trí: (a) 37 tướng của Nhất thiết trí là hàng Thanh văn lây sự 
đoạn phiền não chướng làm chính yếu, gọi là vô phiên não lậu. (b) 34 tướng của 
Đạo tướng trí là hàng Bồ-tát không lấy sự đoạn phiền não chướng làm chính yếu, 
[mà lẫy sự đoạn trừ sở tri chướng làm chính yếu], gọi là giả danh hữu lậu. (c) 39 
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tướng của Nhất thiết tướng trí là chư Phật đoạn tận hai chướng phiền não và Sở tr1, 


nên chỉ gọi là vô lậu. 
(Hết Quyền 2) 


a.2 Thắng gia hành 


a.2.1 Tích chứa thiện căn 


Đến đây là chánh thuyết về chỉ quán song vận duyên tánh Không được nhiếp 
trì bởi trí tuệ của Bồ-tát Du-già, tức là đã nói về sắc thái Gia hành của Nhất thiết 
tướng. 

Giới hạn là từ Đại thừa gia hành đạo: noãn vị, v.v. cho đến tối hậu tâm của 


địa thứ mười. 


Xưa thừa sự chư Phật 
Phật gieo trông thiện căn 
Thiện tri thức nhiếp thọ 
Là pháp khí lắng nghe 
Thán cận Phật hỏi đáp 
Và hành thí, giới, 9.9. 
Các thăng giả nhận họ 
Là pháp khí: thọ trì, v.v. 


[0051a06] (1) Nếu thuở xưa thừa sự chư Phật, đối trước Phật hiến cúng ẩm 
thực, v.v. trồng các thiện căn, thì đầy đủ thiện tri thức Đại thừa của Bồ-tát tư lương 


đạo, chính là lắng nghe giáo pháp, làm pháp khí bát-nhã cho đạo và quả [Bồ-đẻ]. 
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(2) Lại nữa, ở Tư lương đạo, Bồ-tát thân cận vô số chư Phật, thưa hỏi văn 
nghĩa còn hoài nghi. Nơi văn nghĩa đã thưa hỏi, như lý tu bố thí, trì giới, v.v. Chư 


Phật - những bậc Thắng giả - thừa nhận họ là pháp khí thọ trì văn nghĩa, v.v. 


a.2.2 Tự thể Gia hành 


Vì không trú nơi sắc, v.v. 
Vì phá kia gia hành 

Vì chân nhự kia sâu 

Vì các dạo khó lường 

Vì các hành vô lượng 

Vì lao nhọc lâu chứng 
Thọ ký, không thối chuyển 
Xuất ly và vô gián 

Gần Bồ-đề mau chóng 
Lợi tha, không tăng giảm 
Không thấy pháp phi pháp 
Sắc, v.v. bất tư nghị 

Sắc, v.v. các hành tướng 
Vô phân biệt tự tánh 

Cho được quả quý bảu 


Thanh tịnh và kết giới. 
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[0051a15] (1) Căn bản trí của Đại thừa gia hành đạo, phá trừ thật chấp đối 
với cảnh sở duyên, gọi là 'không trú sắc, v.v. ở mặt thắng nghĩa'. 

(2) Phá trừ thật chấp đối với tâm năng duyên, gọi là “không gia hành với 
thắng nghĩa của sắc, v.v., nhưng gia hành với chân thật nghĩa`. 

(3) Chân Không của sắc, v.v. là chân như sâu xa. 

(4) Các đạo là pháp tánh khó đo lường. 

(Š) Các hành là pháp tánh vô lượng. 

Thông đạt 5 gia hành này là xét mặt / /hể gia hành mà phân chia. 

(6) Lại nữa, Tư lương đạo, trí Bồ-tát độn căn, đối với tánh Chân Không khởi 
nhiều kinh sợ, do là gia hành của Bồ-tát trong giai đoạn sơ nghiệp ””, phải nhiều 
lao nhọc và trải qua thời gian lâu xa mới có thể thành Phật, gọi là “gia hành lao 
nhọc đài lâu). 

(7) Đại thừa gia hành đạo ở Noãn vị, do thành tựu vô úy đối với tánh Không 
mà gọi là “ø¡a hành được thọ ký`. 

(8) Đại thừa gia hành đạo ở Đảnh vị, do thắng xuất nơi Noãn, lắng nghe và 
thọ trì Bát-nhã mà gọi là “gia hành bắt thối chuyển). 

(9) Đại thừa gia hành đạo ở Nhẫn vị, do viễn ly tác ý Nhị thừa, v.v. những 
pháp chướng ngại mà gọi là “gia hành xuất ly`. 

(10) Đại thừa gia hành đạo ở Thế đệ nhất pháp, vì là chánh nhân kiến đạo, 
tức những pháp thường xuyên tu tập, mà gọi là “gia hành vô giản'. 

(11) Đại thừa kiến đạo là sở y của pháp vô lậu của Đại thừa đạo mà gọi là 
'gia hành gân Đại bồ-để. 

#83 Sơ nghiệp, trong thuận giải thoát phần, giai đoạn chuẩn bị xuất phát, tức đã chuân bị đủ hành trang phước và trí 
hữu lậu. Do đầy đủ phước, nên không thiếu thốn những nhu cầu sinh hoạt đề có thê chuyên tâm tu tập. Do đầy đủ trí, 
nên có khả năng tư duy quán chiếu. Căn bản cho mọi thực hành trong giai đoạn này là bốn niệm xứ; vì đối tượng 


chính để tập trung quán sát là thân và tâm, chiêm nghiệm và kinh nghiệm tính chất vận hành sinh diệt của chúng 


trong từng sát na do đó mà giác ngộ được bản chất của tồn tại. 


168 


(12) Trí từ địa thứ hai đến địa thứ bảy có khả năng thành tựu mau chóng quả 
pháp thân, gọi là 'gia hành mau chóng chứng Đại bô-đề'. 

(13) Trí của địa thứ tám là fzí tịnh địa trùm khắp ba loại chủng tánh, chuyên 
pháp luân vi diệu, gọi là “gia hành lợi tha). 

Tám gia hành này là xét mặt bổ-đặc-già-la mà phân chia. 

(14) Trí của địa thứ tám là #í fjnh địa không thấy có tăng, có giảm đối với 
thắng nghĩa, gọi là 'gia hành không tăng giảm. 

(15) Trí của địa thứ tám là “gia hành không thấy pháp phi pháp' đôi với 
thắng nghĩa. 

(16) Trí của địa thứ tám là “gia hành bắt tư nghị tướng phá sắc, v.V.. 

(17) Trí của địa thứ tám là “gia hành vô phán biệt tự tánh của sở tướng), tức 
là vô phân biệt đối với sự sở fướng là sắc, v.v. có các hành tướng biến ngại, v.v.” 

Bốn hành tướng này là xét mặt viên mãn phương tiện gia hành mà phân 
chia. 

(18) Trí của địa thứ chín là ứrí fjnh địa có khả năng an lập người khác đối với 
các quả Dự lưu, v.v., gọi là °øia hành cho được quả quỷ bảu'`. 

(19) Trí của địa thứ mười là Ø#rí fnh đa có khả năng tu tập sự thanh tịnh từ 
sắc pháp cho đến Nhất thiết tướng trí, gọi là “gia hành thanh tịnh". 

(20) Mau tu Bát-nhã của Bồ-tát Du-già, là phân chia năm tháng, ngày giờ, 
cần tu Bát-nhã, tinh tiến không xả Bồ-tát Du-già, gọi là “gia hành kết giới. 

Ba gia hành này là xét mặt quả và thời gian mà phân chia. 


Tổng cộng có 20 thứ gia hành của Đại thừa. 


b. Công đức và lỗi lầm của sự tu gia hành 


® Sắc uân có biến ngại, chất ngại. Thọ uân có tác dụng lãnh nạp. Tưởng uấn có tác dụng nắm giữ ấn tượng. Hành 
uân có tác dụng tạo tác, ý chí. Thức uân có tác dụng liêu biệt. 
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b.1 Công đức gia hành 


[0052a11] Do cái lực tu Đại thừa gia hành mà có được thăng lợi, là sắc thái 
của công đức gia hành. 


Giới hạn là từ Đại thừa tư lương đạo cho đến Phật địa. 


Hàng phục ma lực, v.v. 


Mười bốn thứ công đức. 


Tu tập Nhất thiết tướng gia hành có 14 thứ công đức, đó là: 

(1) Tu gia hành không điên đảo ”” thì hoạch đắc sự hỷ duyệt của Bồ-tát, ở 
đời vị lai có được công đức hàng phục ma lực. 

(2) Công đức chư Phật hộ niệm. 

(3) Do y chỉ chư Phật mà được công đức gia hành thắng tiến. 

(4) Công đức /iếp cận Bồ-để. 

(Š) Công đức chuyển hướng lợi tha được quả đại dị thục. 

(6) Công đức sinh quốc độ có Bát-nhã sâu xa, thưa hỏi, trì tụng, v.v. 

(7) Công đức viên mãn tất cả công đức vô lậu. 

(8) Công đức /àm bậc trượng phu có khả năng tuyên thuyết Bảt-nhã sâu xa ở 
trong mọi đời sống. 

(9) Công đức ma oán, v.v. không thể phá hoại Bồ-đề. 

(10) Công đức dân sinh bất cộng thiện căn Nhị thừa. 

(11) Công đức /hệ hành lợi tha, như thật mà hành. 

(12) Công đức nhiếp thọ quả thiện rộng lớn. 
#5 Du-già sư địa luận, quyền 31, tr. 456a05: “Sao gọi là gia hành không điên đảo? Như được sự dạy dẫn chỉ bảo của 
các vị thầy Du-già đã khéo thông đạt hạnh tu Du-già, tức ở nơi pháp ấy, ở nơi nghĩa ấy mà thuận theo tập học như 


vậy, không chấp thủ điên đảo, không tâm ngã mạn, cũng không trụ kiến thủ của mình, không tà chấp hẹp hòi. Đôi 
với những lời giáo huấn tôn quý, trọn không khinh suất hủy hoại. Như vậy gọi là gia hạnh không điên đảo.” 
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(13) Công đức dẫn phát nghĩa lợi cho hữu tình. 
(14) Công đức khi chuyển sinh cũng nhất định có được Bảt-nhã sâu xa. 


b.2 Lỗi lầm gia hành 


[0052a18] Khi gia hành mà z„z sự phát sinh và an trú đầy đủ theo một lưu 
nạn, thì đó là sắc thái lỗi lầm của gia hành. 


Giới hạn là từ chưa nhập đạo cho đến địa thứ bảy. 


Nên bf6t các lôi lãm 


Có bốn mươi sáu thú. 


Lỗi lầm của sự tu gia hành có 46 thứ ma sự: 

- Dựa vào nghịch duyên của mình, có 20 thứ ma sự: 

(1) Khi tu gia hành, trường thời siêng nhọc mới có thê đắc tri, do đây chán 
ngán. 


(2) Lại khi tu gia hành, mau được biện tài, do đây kiêu ngạo, phóng dật. 


` X ` » . Ni. ` 4 247 
Hai ma sự này là dựa vào 5/ện fâ¡ mà sinh. 


(3) Lại khi tu gia hành, vươn vai ngáp dài”, ngả ngớn cười giỡn, v.v., do 


thân thô trọng khiến tâm ứán loạn. 


® Kinh Đại Bát-nhã, phẩm Ma Sự, từ quyền 303 đến hết quyền 304, hay từ quyền 440 đến hết quyền 443. 


®#? Kinh Đại Bát-nhã, quyên 303, phẩm Ma Sự, tr. 54Ib06: “Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát ấy ưa nói pháp 
yêu mà biện tài chăng sanh (chậm phát sanh) thì gọi đó là ma sự? Này Thiện Hiện! Đại Bồ- tát ấy khi tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa việc tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa khó được viên mãn; việc tu tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố 
thí Ba-la-mật-đa khó được viên mãn, do nhân duyên này, đại Bồ-tát ấy ưa nói pháp yếu mà biện tài chăng sanh 
(chậm phát sanh) thì nên biết đó là ma sự của Bồ-tát.” (H.T Thích Trí Nghiêm) 


®3 Tần thân khiếm khư 3ã RY&: Tần thân là tứ chỉ duỗi thắng ra, ngáp dài, duỗi lưng, ngả lưng vì buồn ngủ, mỏi 
mệt. Luận Du-già sư địa, quyền 89, tr. 803a07: “Thô nặng cứng chắc, tâm không điều nhu, toàn thân cong duỗi, gọi 
là tần thân.” Luận Câu-xá, phâm Phân Biệt Tùy Miên: “(Hỏi) Thức ăn của hôn trầm và miên là gì? (Đáp) Đó là năm 
pháp đặng mông (tandr]), bắt lạc (arati), tần thân (vijrmbhikã), thực bất bình (bhakte samatä), tâm muội liệt (cetaso 
Iinatva).” (Đạo Sinh dịch) Khiếm khư (vijrmbhikã) là há miệng cho hơi ra, tức là ngáp, buồn ngủ. Kinh Đại Bát-nhã, 
quyên 523, tr. 683b04: “Thế nào gọi là Sư tử tần thân (: vươn mình) Tam-ma-địa của Đại Bồ-tát? Nghĩa là Đại Bồ- 
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(4) Lại khi tu gia hành, do tâm thô trọng khiến tâm fán loạn. 

(Š) Lại khi tu gia hành, phi lý phát khởi trì tụng, v.v. các sự. 

Ba ma sự này là do /hô rong mà sinh. 

(6) Lại khi tu gia hành, chấp thủ là nhân tô đẩy xa Bái-nhã. 

(7) Lại khi tu gia hành, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập Bát-nhã sâu 
xa làm nhân tố có được Nhất thiết tướng trí mà /i mất tín tâm. 

(8) Lại khi tu gia hành, từ bỏ Bát-nhã sâu xa, hướng đến đạo Tiểu thừa, /„i 
mắt diệu vị. 

(9) Lại khi tu gia hành, nơi pháp Tiểu thừa mà tìm cầu Nhất thiết tướng trí, 
thì lui mắt sự nhiếp trì Đại thừa. 

(10) Lại khi tu gia hành, tứ bỏ sở đắc Bát-nhã, nơi pháp Tiểu thừa mà tìm 
cầu Nhất thiết tướng trí, thì /u mất sở vi. 

(11) Lại khi tu gia hành, chỉ tu pháp Tiểu thừa mà còn muốn được Nhất thiết 
tướng trí, thì ii mất sự tùy thuận nhân quả. 

(12) Lại khi tu gia hành, chấp trước pháp Đại thừa tương đồng pháp Tiểu 
thừa, thì /wi mắt nhân tổ của ba thân vô thượng. 

Bảy ma sự này là nhân tố lui mất Đại thừa. 

(13) Lại khi tu gia hành, đối với sắc, thanh, v.v. mà có nhiều ham muốn trần 
tục, khởi biện tài cho tâm tư thấp kém. 

(14) Lại khi tu gia hành, từ bỏ nghĩa lý, chỉ chấp trước sao chép là Bảt-nhã 
ba-la-mát-äa. 

(15) Lại khi tu gia hành, chấp trước [sao chépJ vô tánh là chân thật nghĩa. 

(16) Lại khi tu gia hành, chấp trước văn tự là Bảt-nhã ba-la-mật-ẩa. 


tát lia pháp dục, ác, bất thiện, có tầm, có tứ, ly sanh hỉ lạc nhập vào sơ tịnh lự, tuần tự cho đến vượt qua tất cả Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, nhập vào định Diệt tưởng thọ. Lại ra khỏi định Diệt tưởng thọ vào lại định Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, tuần tự cho đến nhập vào sơ tịnh lự. Đó là Sư. tử tần thân Tam-ma-địa của Đại Bồ-tát. Đại Bồ-tát sỹ đối 
với Sư tử tần thân Tam-ma-địa đã thành thục hoàn hảo rồi, lại nhập vào Tập tán Tam-ma-địa của Đại Bồ-tát.” (H.T 
Thích Trí Nghiêm dịch) 
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(17) Lại khi tu gia hành, chấp trước vô văn tự là Bát-nhã ba-la-mật-ãa. 
(18) Lại khi tu gia hành, tham trước cảnh giới, có /ác ý quốc độ, v.v.”"” 

(19) Lại khi tu gia hành, ¿ham đắm lợi dưỡng, cung kính, xưng tán. 

(20) Lại khi tu gia hành, từ bỏ tuệ giác Phật, ở ong pháp ma mà tìm cầu 
phương tiện thiện xảo. 


Tám ma sự này là nhân tố đánh mất Đại thừa. 

- Dựa vào sự thiếu sót thuận duyên của mình và người, có 23 thứ ma sự: 

(21) Khi tu gia hành, người nghe pháp có sự ham vui thêm lên, người thuyết 
pháp có sự lười biếng thêm lên, nên không thê hòa hợp, /i mắt pháp hành. 

(22) Lại nữa, người nghe pháp muốn lắng nghe ở phương nảy, người thuyết 
pháp muốn trú ở phương khác thuyết giảng. 

(23) Lại nữa, người nghe pháp muốn nói ít, người thuyết pháp muốn nói 
nhiều. 

(24) Lại nữa, người nghe pháp đầy đủ [12] công đức đồ-đa”””, người thuyết 
pháp không đủ công đức đồ-đa. 

(25) Lại nữa, người nghe pháp siêng tu thiện nghiệp, người thuyết pháp 
siêng tạo bất thiện nghiệp. 

(26) Lại nữa, người nghe pháp ưa bồ thí rộng lớn, người thuyết pháp keo 
kiệt bậc nhất. 


®° Kinh Đại Bát-nhã, quyền 440, phẩm Ma Sự, tr. 218a04: “Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam, thiện nữ trụ Bồ-tát 
thừa, khi ghi chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nếu có ý nghĩ đến cõi 
nước, hoặc có ý nghĩ đến thành ấp, hoặc có ý nghĩđến kinh đô, hoặc có ý nghĩđến nơi chốn, hoặc có ý 
nghĩ đến thân giáo sư, hoặc có ý nghĩ đến bạn đồng học, hoặc có ý nghĩ đến cha mẹ vợ con, hoặc có ý nghĩ đến anh 
chị em, hoặc có ý nghĩ đến dòng họ bạn bè, hoặc có ý nghĩ đến quốc vương, đại thần, hoặc có ý nghĩ đến đạo tặc ác 
nhân, hoặc có ý nghĩ đến thú đữ ác quỷ, hoặc có ý nghĩ đến sự nhóm hợp chơi giỡn, hoặc có ý nghĩ đến dâm 
nữ khoái lạc, hoặc có ý nghĩ đến trả ơn báo oán, hoặc có ý nghĩ đến những việc khác, hoặc có ý nghĩ về ý nghĩ â Ấy, 
thì đều là sự dẫn phát của ác ma, làm trở ngại vô biên thiện pháp thù thắng do Bát-nhã ba-la-mật-đa phát sanh, nên 
biết đây là ma sự của Bồ-tát.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


®° Đỗ-đa 3+ #: (Skt. Dhũta) Xưa dịch là đầu-đà 5ãFÈ, hoặc gọi là đầu-tâu -Ƒ#t. Nghĩa là tu hạnh ít muốn biết vừa 
đủ. Có mười hai hạnh: 1. Thường đi khát thực; 2. Khát thực theo thứ lớp; 3. Ngồi một chỗ mà ăn; 4. Theo thứ lớp 
mà ăn; 5. Khi ăn xong không uông nước trái cây ép; 6. Thường ở chỗ văng vẻ; 7. Thường ngồi không nằm; 8. Hễ 
được tọa cụ nào thì sử dụng tọa cụ ấy; 9. Ngồi ngoài trời; 10. Ngồi dưới gốc cây; 11. Chỉ chứa ba y; 12. Mặc y phấn 
tảo. 
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(27) Lại nữa, người nghe pháp muốn hiến cúng, người thuyết pháp không 
nhận. 

(28) Lại nữa, người nghe pháp lãnh hội ngay khi nói lược, người thuyết pháp 
không biết cứ giảng rộng. 

(29) Lại nữa, người nghe pháp muốn biết 12 phần giáo của Tam tạng, người 
thuyết pháp không biết. 

(30) Lại nữa, người nghe pháp thành tựu 6 độ, người thuyết pháp không đủ 6 
độ. 

(31) Lại nữa, người nghe pháp đối với pháp Đại thừa có phương tiện thiện 
xảo, người thuyết pháp không có phương tiện thiện xảo. 

(32) Lại nữa, người nghe pháp đã được đà-la-ni, người thuyết pháp chưa 
được đà-la-n1. 

(33) Lại nữa, người nghe pháp muốn được sao chép, người thuyết pháp 
không muốn sao chép. 

(34) Lại nữa, người nghe pháp viễn ly 5 ấm, người thuyết pháp chưa viễn ly 
5 âm, nên không thê hòa hợp, lui mất pháp hành. 

Mười bốn ma sự này dựa vào lỗi lầm của người thuyết pháp. 

(35) Lại nữa, nghe lời chê về địa ngục, V.V. các khô, sinh tâm kinh hãi, từ bỏ 
sự lợi tha, không sinh về nẻo ác. 

(36) Lại nữa, nghe lời khen về cõi trời, v.v. an vui, tham ái nẻo thiện, lu mất 
Đại thừa. 

Hai ma sự này dựa vào lỗi lầm của mình. 

(37) Lại khi tu gia hành, người thuyết pháp muốn độc xứ viễn ly, người nghe 
pháp ưa thu nạp đồ chúng, không thể hòa hợp, lui mất pháp hành. 

(38) Lại nữa, người nghe pháp muốn đi theo tu hành, người thuyết pháp 
không hứa nhận. 
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(39) Lại nữa, người thuyết pháp vì danh lợi mà thuyết pháp, người nghe 
pháp không hiến cúng. 

(40) Lại nữa, người thuyết pháp muốn đến nạn xứ có sinh sống, người nghe 
pháp không muốn đi theo. 

(41) Lại nữa, người thuyết pháp muốn đến nạn xứ đói kém, người nghe pháp 
không muốn đi theo. 

(42) Lại nữa, người thuyết pháp muốn đến chỗ có nhiều trộm cướp, chiến 
loạn, v.v., người nghe pháp không muốn đi theo. 

(43) Lại nữa, người thuyết pháp chăm hăm đến nhà thí chủ, rồi hoan hỷ hay 
tán loạn, người nghe pháp không thích, cả hai không hòa hợp, lui mất pháp hành. 

Bảy ma sự này dựa vào lỗi lầm của mình và người. 

- Dựa vào nghịch duyên khác, có 3 thứ ma sự: 

(44) Khi tu gia hành, có các ác ma giả hiện làm thầy tỳ-kheo, dùng đủ 
phương tiện phá hoại, ly gián giữa người và pháp. 

(45) Lại nữa, ác ma nói pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa giả dối. 

(46) Lại nữa, các ác ma giả hiện hình tượng Đức Phật để nhiễu loạn tâm 
Bồ-tát, khiến cho phát sinh ái lạc đối với những gì không thật. 

Tổng cộng có 46 thứ ma sự. 

Lại nữa, trong 23 thứ ma sự thiếu sót thuận duyên, có 21 thứ thuộc về sự 

tương quan đối đãi của vị Thầy mà thành lỗi lầm; hoặc ngược lại những gì nói ở 

trên, như đệ tử có sự lười biếng thêm lên, còn vị Thầy có sự ham vui thêm lên, 


v.v. cũng thành lỗi lầm. 


c. Tánh tướng của gia hành 


c.Í Lược nêu 
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[0054a06] Chỉ quán song vận của Bồ-tát Du-già là phương tiện để đắc quả 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; đó là sắc thái của đạo Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


Giới hạn là từ Đại thừa tư lương đạo cho đến tối hậu tâm của địa thứ mười. 


Do tướng gì nên biết 
Tức tánh tướng chia ba 
Là trí, thắng, tác dụng 


Tự tánh cùng sở tướng. 


Do năng tướng gì làm tướng cho tự tánh của gia hành, nên biết đó là tánh 
tướng của gia hành. 

Ở đây nói tánh tướng có 3 thứ, đó là: 

(1) Trí tướng: Là năng tướng gia hành của ba trí. 

(2) Thăng tướng: Là năng tướng gia hành thắng xuất Thanh văn, Độc giác. 

(3) Tác dụng tướng: Là năng tướng gia hành đầy đủ tác dụng thù thắng cho 
sự lợi tha. 

Tánh tướng bao gồm l6 thứ ứ# ánh gia hành”, cũng là năng tướng gia 
hành, cũng gọi tự tánh tướng”. 

Lại nữa, đánh tướng, tiêng Phạn là “lư-trát Jš ‡L, thông với năng tác và tác 
nghiệp. 

Ba thứ tánh tướng ở trên là xét mặt năng /ác mà lập, bởi vì gia hành có thê 
biểu thị sắc thái ba trí của Bồ-tát. 

Một tánh tướng sau cùng (: tác dụng tướng) là xét mặt /ác nghiệp mà lập, 


bởi vì 16 tự tánh gia hành là sự sở fướng. 


®! Sẽ nói ở sau đây, [0057a18]. 
® Tự tánh tướng +38: Phạn ngữ là svalaksana . svabhãva-lakgsana. 
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c.2 Rộng giải 
c.2.1 Trí tướng 
c.2.1.1 Gia hành tướng của Nhất thiết trí 


Biết Như Lai xuất hiện 

Thế giới vô hoại tánh 

Hữu tình các tâm hành 

Tâm nhiếp lược, ngoại tán 
Biết hành tướng vô tận 

Có tham, v.v., và không tham, V.V. 
Tâm rộng lớn, vô lượng 
Thức vô kiễn vô đối 

Và tâm không thể thấy 

Biết rõ tâm xuất, HỘI, 9.9. 
Ngoài tâm đây vẫn còn 

Biết hành tướng chân như 
Năng Nhân chứng chân như 
Lạt vì người khai thị 

Là nhiếp các trí trớng 


Trong phẩm Nhất thiết trí. 


[0054a17] Nhất thiết trí gia hành có 16 tướng, đó là: 

(1) Do tu Nhất thiết trí gia hành là sở y, biết Như Lai xuất hiện trên thế gian. 

(2) Bằng tuệ được nhiếp bởi [Nhất thiết] trí, thấu suốt thắng nghĩa của thế 
gian là tánh vô hoại. 

(3) Biết rõ chúng sinh có vô lượng tâm hành. 
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(4) Đối với bổ-đặc-già-la vô ngã, biết tâm tập trung thu hẹp (: nhiếp lược). 
(5) Đối với bổ-đặc-già-la vô ngã, biết tâm phân tán ra ngoài (: ngoại tán). 
(6) Giống như hư không, biết tâm có hành tướng vô tận. 

(7) Lại biết tâm có tham, các chấp thủ có sân, có si.”” 

(8) Lại biết tâm không tham, không sân, không sỉ, v.v.. 

(9) Lại biết tâm hành thì rộng lớn. 

(10) Lại biết tâm rộng lớn đối với danh ngôn [của các pháp]. 

(11) Lại biết tâm vô lượng đối với thăng nghĩa [của các pháp]. 

(12) Biết tâm thức: nhãn thức, v.v.thì vô kiến vô đối”. 

(13) Biết năm căn không thê thấy tâm. 

(14) Lại biết tâm [và tâm sở pháp] nồi, chìm, cong, thăng [của các loại hữu 
tình] đều nương năm uẫn mà sinh khởi, đều là bổ-đặc-già-la vô ngã.”” 

(15) Lại biết ngoài “nhân vô ngã tướng' đây, còn biết về tâm [và tâm sở 
pháp] hiện, ân, co, duỗi [của các loại hữu tình] cũng là chân Không, là tướng của 
chân như. 

(16) Lại biết Đức Phật Năng Nhân tự chứng chân như ấy, lại vì các loại hữu 
tình mà khai thị và kiến lập [chân như ấy, cho nên gọi là Bậc thuyết chân thật]. *° 

Như vậy là 16 thứ Bồ-tát trí, nên biết được nhiếp vào “trí tướng) trong phẩm 
Nhất thiết tướng trí. 


® Xem Trung bộ kinh, kinh Niệm Xứ, số 10; Trung A-hàm , Kinh Niệm Xứ, số 98; Tăng Nhất A-hàm, Một pháp, 
phẩm 12: Nhập Đạo, kinh số 1. 


® Tâm không biểu hiện ra ngoài nên không thể thấy (vô kiến), và tâm không có tánh chất ngại như sắc pháp nên vô 


đối. 

®” Chánh văn là xuất, một, khuất, thân th 34 /# . Hòa thượng Thích Trí Nghiêm dịch là hiện, ân, co, duỗi. Hòa 
thượng Thích Trí Tịnh dịch là xuất, một, co, giản. Kinh Đại Bát-nhã, quyên 305, tr. 557a20: “Bạch Thế Tôn! Vì 
sao Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như thật biết tâm, tâm sở pháp của các loại hữu tình khác hoặc hiện, hoặc ân, 
hoặc co, hoặc duỗi? Này Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác như thật biết tâm, tâm sở pháp hiện, ân, 


co, duỗi của các loại hữu tình khác đều nương sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà sanh khởi.” (H.T Thích Trí Nghiêm 
dịch) 


? Mười sáu tâm hành này, xin xem Kinh Đại Bát-nhã, quyền 305 và 306, phẩm Phật Mẫu. 
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Lại nữa, 4 tâm: nổi, chìm, cong, thăng, tức là 14 thứ kiến giải không ký 
thuyết””, là 14 thứ kiến: 

(a) Dựa vào tiền tế có 4: chấp trước ngã và thế gian là thường, là vô thường, 
là vừa thường vừa vô thường, là chăng phải thường chẳng phải vô thường. 

(b) Dựa vào hậu tế có 4: chấp trước ngã và thế gian là hữu biên, là vô biên, 
là vừa hữu biên vừa vô biên, là chẳng phải hữu biên chắng phải vô biên. 

(c) Dựa vào Niết-bàn có 4: chấp trước Như Lai sau khi chết là hữu, là phi 
hữu, là vừa hữu vừa phi hữu, là chăng phải hữu chắng phải phi hữu. 

(d) Dựa vào thân mạng có 2: chấp trước thọ mạng tức là thân thể, thọ mạng 
khác với thân thể. 

Trong đó: 

(1) 'Chấp trước ngã và thế gian là thường, là vô biên”, “Như Lai sau khi chết 
là hữu”, gọi là tâm “nỗi lên” (: xuất tâm z1»). Lấy những chấp trước này làm sắc 
thái “chuyền hướng” đối với cảnh, như kiến chấp của ngoại đạo Số luận. 

(2) 'Chấp trước ngã và thế gian là vô thường, là hữu biên”, “Như Lai sau khi 
chết là phi hữu”, gọi là tâm “chìm xuống (: một tâm 4>). Lây những chấp trước 
này làm sắc thái “chặn đứng” đối với cảnh, như kiến chấp của ngoại đạo Đoạn 
kiến. 

(3) 'Chấp trước ngã và thế gian là vừa thường vừa vô thường, là vừa hữu 
biên vừa vô biên”, “Như Lai sau khi chết là vừa hữu vừa phi hữu", gọi là tâm 
“cong vòng" (: khuất tâm /#&*^>). Lẫy những chấp trước nảy làm sắc thái “bình 
đăng chuyền' đối với cảnh “tới lui, như kiến chấp của ngoại đạo Vô tàm. 

(4) 'Chấp trước ngã và thế gian là chắng phải thường chăng phải vô thường, 
là chăng phải hữu biên chẳng phải vô biên', “Như Lai sau khi chết là chẳng phải 


hữu chăng phải phi hữu”, gọi là tâm “duỗi thăng" (: thân tâm Y?+>). Lấy những 


®” Xin xem Tạp A-hàm, kinh Kiến, số 962. 
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chấp trước này làm sắc thái “chặn đứng cả hai” đối với cảnh “tới lui, như kiến 
chấp của Độc tử bộ. 

(5) 'Chấp trước thọ mạng tức là thân thể”, như các sư Thăng luận; “chấp 
trước thọ mạng khác với thân thể”, như các sư Số luận. Lẫy những chấp trước này 
làm sắc thái “tiến tới” đối với cảnh. 

Lại nữa, 14 kiến ấy có thê được xếp gọn thành 2 tâm: 

(1) Tâm thức “chuyên hướng" đối với cảnh, là tâm “nỗi lên”. 


(2) Tâm thức “lùi lại” đôi với cảnh, là tâm “chìm xuông'. 


c.2.1.2 Gia hành tướng của Đạo tướng trí 


Tánh Không và vô tướng 
Cùng xả bỏ các nguyện 

Vô sinh, vô diệt, v.v. 

Pháp tánh không phá hoại 
Vô tác, vô phân biệt 

Sai biệt không tánh tướng 
Trong phẩm Đạo tướng trí 


Nhận làm các trí tướng. 


[0055a14] Ở đây gia hành tướng có 16 thứ, đó là: 


(1) Dựa vào Đạo tướng trí gia hành nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, liễu tri [các 
pháp là] tánh Không. 

(2) Liễu tri [các pháp là] vô tướng. 

(3) Liễu tri [các pháp là] vô nguyện. 

(4) Liễu tri thắng nghĩa là vô sinh. 
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(5) Liễu tri thắng nghĩa là vô diệt. 

(6) Liễu tri thắng nghĩa là vô nhiễm. 

(7) Liễu tri thắng nghĩa là vô tịnh. 

(8) Liễu tri thắng nghĩa là tánh vô sở thủ. 

(9) Liễu tri thắng nghĩa là tánh vô tự thê. 

(10) Liễu tri thắng nghĩa là vô sở y. 

(11) Liễu tri thắng nghĩa như tánh hư không. 

(12) Lại dựa vào những gia hành trên, liễu tri pháp tánh là thăng nghĩa 
không có tướng phá hoại. 

(13) Liễu tri ở mặt thăng nghĩa, lấy tuệ giác làm đầu, [các pháp] không có 
tánh tạo tác. 

(14) Liễu tri thắng nghĩa là vô phân biệt. 

(15) Liễu tri năng tướng, sở tướng, v.v. sai biệt là thắng nghĩa phi hữu. 

(16) Lại dựa Đạo tướng trí gia hành nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa, liễu tri ở mặt 
thắng nghĩa, [các pháp] là vô tánh tướng. 

Thừa nhận 16 hành tướng ở đây chính là các tướng trí trong phẩm Đạo 
tướng trí. 


c.2.1.3 Gia hành tướng của Nhất thiết tướng trí 


Y chân như pháp trụ 

Cung kính thiện trí thức 
Tôn trọng và phụng sự 
Cúng dường, vô tác dụng 
Và liễu trí biến hành 

Năng thị hiện vô kiến 
Tướng chân Không thế gian 
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Thuyết, trỉ và hiện kiến 
Bắt tư nghị, tịch tĩnh 

Thế gian diệt, trồng diệt 
Trong Nhất thiết tróng trí 


Là nói các tướng trí. 


[0056a03] Gia hành tướng ở đây cũng có 16 thứ, đó là: 

(1) Do y chỉ sự gia hành Nhất thiết tướng trí mà liễu tri rằng Như Lai y theo 
pháp chân như”, hiện pháp lạc trú. 

(2) Liễu tri sự cung kính thiện tri thức. 

(3) Liễu tri sự tôn trọng thiện tri thức thì không trái lời dạy của các bậc 
Thầy. 

(4) Liễu tri sự phụng sự thiện tri thức làm cho các bậc Thầy hoan hỷ. 

(5) Liễu tri sự cúng đường thiện tri thức bằng hương, hoa, v.v. 

(6) Liễu tri răng thắng nghĩa thì vô tác dụng. 

(7) Liễu tri sự biến hành của tất cả sở tri. 

(§) Liễu tri ở mặt thắng nghĩa, thị hiện “chân thật nghĩa toàn là vô sở kiến". 


(9) Liễu tri tướng Không của thế gian.”” 


®Š Tạp A-hàm, kinh Ni-kiền, số 563: “Tôn giả A-nan bảo đồng tử Vô-úy người Ly-xa: Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng 
Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói ba thứ đạo dứt lìa sự thiêu đốt, thanh tịnh siêu xuất, bằng nhất thừa đạo mà 
thanh tịnh chúng sanh, lia ưu bi, vượt qua khổ não, được pháp chân như. Những gì là ba? Như vậy, Thánh đệ tử 

sống an trụ trong tịnh giới, thọ trì Ba-la- đề-mộc-xoa, oai nghi đầy đủ, tín nơi các tội lỗi mà sanh ý tưởng sợ hãi. Giữ 
gìn tịnh giới đầy đủ như vậy; nghiệp cũ dần dần trút sạch, ngay trong hiện tại được lìa nhiệt não, không đợi thời tiết, 
chứng đắc Chánh pháp, quán sát thông đạt bằng sự hiện thấy, tự giác ngộ bằng trí tuệ. Này trưởng giả Ly-xa, đó gọi 
là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói ba thứ đạo dứt lìa sự thiêu đốt, thanh tịnh siêu 
xuất, bằng nhất thừa đạo mà thanh tịnh chúng sanh, lìa ưu bi, vượt qua khổ não, được pháp chân như.” (Thích Đức 
Thăng dịch) 


®° Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 307, phẩm Phật mẫu. tr. 564c09-565a27: “Lại nữa Thiện Hiện! Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ tướng không của thế gian cho chư Phật nên gọi là mẹ của chư Phật, có khả 
năng chỉ rõ thật tưrớng thế gian cho chư Phật. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ tướng 
không của thế gian cho chư Phật là gì? Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ sắc 
là tướng không của thế gian, thọ, tưởng, hành, thức là tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả năng chỉ rõ 
nhãn xứ là tướng không của thế gian, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là tướng không của thế gian cho chư Phật; có khả năng 
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(10) Liễu tri sự tuyên thuyết “tướng Không của thế gian". 

(11) Liễu tri sự chứng tri 'tướng Không của thế gian". 

(12) Liễu tri sự hiện kiến “tướng Không của thế gian'. 

(13) Liễu tri sự hiển thị pháp tánh vô phân biệt của các pháp, sự bất khả tư 
nghị của Tâm. 

(14) Liễu tri sự hiển thị “tuyệt các hý luận, tịch tĩnh an lạc” ở mặt thắng 
nghĩa. 

(15) Liễu tri sự diệt của thế gian thì chân thật hữu.” 

(16) Lại y theo các gia hành này mà liễu tri sự diệt trừ những dị tưởng thủ xà 

về thế gian này hay thế gian khác.“ 


Nên biết các gia hành ở đây là các trí tướng trong phẩm Nhất thiết tướng trí. 


c.2.2 Thắng tướng 


c.2.2.1 Lược nêu 


Do khó nghĩ có khác 
Thắng tiễn đề hành cảnh 
Mười sáu sát-na tâm 


Gọi tên thù thắng tướng. 


chỉ rõ sắc xứ là tướng không của thế gian, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là tướng không của thế gian cho chư Phật. 
v.v.”(H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


®° Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 561, phẩm Thậm thâm tướng, tr. 895b14: “Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã 


ba-la-mật-đa sâu xa có thê chỉ cho Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 'thế gian là Không, viễn ly, thanh tịnh, tịch 
diệt, cho nên nói Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể chỉ ra thật tướng thế gian, bởi vì tất cả thế gian đều lấy Không, viễn 
ly, thanh tịnh, tịch diệt làm thật tướng vậy.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


°! Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 308, phẩm Phật mẫu, tr. 571a1§: “Lại nữa, Thiện Hiện! Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian ấy cho chư Phật, khiến không sanh khởi ý tưởng thế gian này, ý 
tưởng thế gian khác. Vì sao? Vì thật không có pháp có thê khởi ý tưởng thế gian này hay thế gian khác.” (H.T Thích 
Trí Nghiêm dịch) 


183 


[0056a10] Từ pháp tánh bất khả tư nghị mà có những sai biệt về tứ đề, thắng 
xuất những gia hành của Thanh văn, Độc giác. Đem sự thắng tiến tứ đế mà làm 
hành và cảnh của sự kiến đạo. Mười sáu sát-na của trí nhẫn thì tối siêu thắng, nên 
gọi là /hù thắng tướng. 

Đây chỉ là nói trường hợp của bậc kiến đạo, nếu luận bàn về 16 thứ thắng 


pháp của sự thông đạt bắt tư nghị, v.v. thì từ tư lương đạo xuyên suốt tối hậu tâm. 
c.2.2.2 Rộng giải 


Bắt tr nghị, vô đẳng 

Siêu việt chư lượng, số 
Nhiếp Thánh, trí giả biết 
Chứng trỉ các bất cộng. 
Thông mau, không tăng giảm 
Tu hành và chánh hành 
Sở duyên và sở y 

Nhất thiết và nhiếp thọ 
Không chấp trước, nên biết 
Mười sáu thù thắng tánh 
Do đây hơn dạo khác 

Nên gọi thù thắng đạo. 


[0056a16] (1) Ngoài tăng thượng duyên là được chư Phật, Bồ-tát nhiếp thọ, 
do năng lực của trí tuệ mà liễu tri pháp fánh bất khả tư nghị nơi khô, tập, diệt, 
đạo. 

(2) Không sự gì có thể thí dụ, gọi là vó đẳng (: không sánh bằng). 

(3) Vượt qua danh ngôn lượng của chủ thê và đối tượng, gọi là /ượng. 
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(4) Biết pháp tánh ấy siêu xuất số lượng. 

(5) Nó tông nhiếp công đức của tất cả Thánh giả. 

(6) Liễu tri sự giác biết của bậc trí, gọi là như sở hữu tánh và tận sở hữu 
tảnh. 

(7) Liễu tri các pháp bất cộng sâu xa và quảng đại, chẳng phải cảnh giới sở 
hành của hàng Thanh văn, Độc giác. 

(8) Thần thông của Đại thừa thì cực kỳ mau lẹ. 

(9) Thông đạt nhị đế: thế tục và thắng nghĩa; ở mặt thắng nghĩa, tánh chất 
của tất cả các pháp thì không có tăng giảm. 

(10) Ở mặt thăng nghĩa, ba luân thanh tịnh: người cho, người nhận và của 
cho, theo đó tu hành sáu ba-la-mật-đa: bồ thí, v.v. 

(11) Do thiết tha chí thành, gia hành không cách hở, trải qua vô lượng kiếp 
tu tập phước đức và trí tuệ. 

(12) Sử dụng phương tiện [thiện xảo] được nhiếp trì bởi trí vô phân biệt mà 
duyên với tất cả pháp. 

(13) Pháp giới thể tánh”“” làm chỗ y chỉ của Bồ-tát đạo. 

(14) Thành tựu đại nguyện, diệu nguyện, thắng nguyện” ”” và 10 ba-la-mật- 


đa, viên mãn tât cả tư lương. 


? Kinh Đại Bảo Tích, quyên 26, Pháp hội Pháp giới thể tánh vô phân biệt, tr. 143a1§-b09: “Biết tâm niệm của Bửu 
Thượng thiên tử, đức Thế Tôn bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát rằng: “Văn Thù Sư Kha ! Ở trong đại chúng nây, ô ông 
nên tuyên nói một ít pháp. Nay trong đại chúng nầy muốn được nghe pháp nơi ông." Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát 
bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Tôi nên nói pháp gì?" Đức Phật phán: 'Ông nên nói về pháp giới thê tánh nhơn 
duyên." Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Tắt cả pháp giới là pháp giới thê tánh. Ra 
ngoài pháp giới không có được nghe. Sao Đức Thế Tôn bảo nhơn nơi pháp giới mà nói pháp?° Đức Phật phán: “Nầy 
Văn Thù Sư Lơi! Chúng sanh kiêu mạn nếu nghe pháp ấy tất sanh lòng kinh quái." Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát 
bạch rằng: 'Bạch Đức Thế Tôn! Pháp giới thê tánh không có kinh quái. Sự kinh quái ấy tức là pháp giới thê tánh. 
Ngài Xá Lợi Phát hỏi Ngài Văn thù Sư Lợi Bồ tát: “Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi! Nếu tất cả pháp đều là pháp giới 
thể tánh, thì chúng sanh chỗ nào có nhiễm tịnh? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: “Thưa Đại đức Xá Lợi Phất! Các 
chúng sanh ấy thân kiến điên đảo chấp ngã và ngã sở. Hàng phàm phu ấy phát khởi ngã tưởng, chấp trước ngã tưởng 
và chấp trước tha tưởng mà phát khởi tâm và tâm sở. Những tâm và tâm sở ấy tạo tác các nghiệp thiện hoặc các 
nghiệp bất thiện. Do hành nghiệp â ấy làm nhơn mà các chúng sanh â ấy có được quả báo. Nếu đã có sanh thì có nhiễm 
ô. Chính nhiễm ô ấy là pháp giới thê tánh. Thưa Đại đức Xá Lợi Phất! Nếu biết nhiễm ô là pháp giới thê tánh thì gọi 
là bạch tịnh vậy. Nhưng nơi đệ nhứt nghĩa không có nhiễm ô, không có hoặc pháp nhiễm hoặc pháp tịnh." Lúc Ngài 
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói pháp ấy, có năm trăm Tỳ Kheo dứt hết phiền não được tâm vô lậu.” (H.T Thích Trí Tịnh 
dịch) 
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(15) Để tuyên thuyết viên mãn đạo pháp được nhiếp thọ bởi các thiện tri 
thức Đại thừa.“ 

(16) Đối với sinh tử, Niết-bàn và tất cả pháp đều không chấp trước. 

Nên biết, đây là 1ó thù thăng tướng. Gia hành của Bồ-tát đạo hơn hắn gia 


hành của Thanh văn, Độc giác và các đạo khác, nên gọi là /hăng đạo. 


c.2.3 Tác dụng tướng 


Làm lợi, lạc, cứu vớt 

Nơi nương tựa mọi người 
Nhà cửa, dạy cứu cảnh 
Củ lao và đạo sư 

Nhậm vận làm lợi tha 
Không chứng quả ba thừa 
Cuối cùng làm sở y 


Đáy là tác dụng tướng. 


[0057a07] Tác dụng tướng có II thứ: 
(1) An lập sự an vui giải thoát cho đối tượng mình giáo hóa là làm lợi ích 


cho vị lai. 


®3 Chánh văn là “đại nguyện đăng' (k#ã##), chỉ cho quảng đại nguyện, diệu nguyện, thắng nguyện (cái nguyện 
rộng lớn, nhiệm mẫu và siêu việt). Kinh Giải Thâm Mật, phâm Địa Ba-la-mật-đa: “Đại bồ tát Quan tự tại thưa Phật: 
Bạch đức Thế tôn, do lý do nào mà nói các vị Bồ tát làm theo cái nguyện rộng lớn, nhiệm mâu và siêu việt? Đức 
Thế tôn dạy đại bô tát Quan tự tại: Thiện nam tử, do bốn lý do, (một), Bồ tát biết rõ và biết khéo cái vui của niết bàn 
và mình đủ sức chứng lấy một cách mau chóng, (hai) nhưng vần bỏ sự mau chóng chứng lấy cái vui ấy, (ba) mà 
không cần mời mọc, không đợi biết ơn, vẫn phát ra tâm nguyện vĩ đại, (bốn) nguyện vì lợi ích chúng sinh mà Ở 
trong cái khổ lớn lao vừa đa dạng vừa lâu đài. Vì vậy Như lai nói Bồ tát làm theo cái nguyện rộng lớn, nhiệm mầu 
và siêu việt.” (H.T Thích Trí Quang dịch) 


®“ Nhiếp có nghĩa bao hàm, tu tập thiện pháp của pháp giới. Thọ tức lãnh nạp, tu niệm các thiện pháp. Các thiện tri 
thức Đại thừa nhiếp thọ và hộ trì chánh pháp bằng sự tu học và chứng ngộ ngang qua 10 pháp ba-la-mật-đa. 
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(2) Làm cho các đối tượng mình giáo hóa diệt trừ ưu, khổ, v.v. là an lập sự 
an vui hiện pháp (: đời này). 

(3) Đối với cái khổ sinh tử, cứu giúp hữu tình, thành tựu pháp tánh vô 
khổ." 

Ba tướng này biểu thị trong thân Bồ-tát thành tựu được tác dụng thù thắng 
của Nhất thiết trí gia hành. 

(4) Mọi người, là các đối tượng được giáo hóa. An lập sự an lạc rốt ráo của 
Niết-bàn, gọi là làm nơi nương tựa. 

(5) An lập đối tượng giáo hóa, khiến họ diệt trừ khổ nhân, gọi là /àm nhà 
cửa. 

(6) An lập đối tượng giáo hóa, khiến họ biết sinh tử Niết-bàn bình đẳng, gọi 
là chỉ dạy cứu cảnh. 

(7) Làm cho các đối tượng giáo hóa lìa xa dòng nước tham ái”, an lập giải 
thoát, thiết lập chỗ y chỉ cho mình người được lợi ích, gọi là !àm cù lao. 


(8) Thành tựu đối tượng giáo hóa ở hiện tại mà cứu cánh là hai thứ nghĩa 
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lợi 


, ĐỌI là làm đạo sư. 


lở Tạp A-hàm, Học, kinh số 826: “Thế nào là giải thoát kiên cố? Đại Sư vì các Thanh văn nói pháp với lòng đại bị 
thương cảm, vì nghĩa lợi, an úi, an lạc. Như vậy, thuyêt giảng pháp nào, chỗ nào, nơi nào cũng đem lại được an vui 
giải thoát. Đó gọi là Tỳ-kheo giải thoát kiên có.” (Thích Đức Thắng dịch) 

6 Pháp tánh vô khổ là cái vui Niết-bàn, là cái vui cứu cánh bình đẳng Không tánh, là cái vui cứu cánh giải thoát, 
hoàn toàn không phải hạnh phúc thê gian. 

®” Trưởng Lão Kệ, Nhóm Lớn, kệ ngôn của trưởng lão Vangisa, số 1287: “*Vị ấy đã cắt đứt tham ái ở danh và sắc 


này, dòng nước tham ái đã được tiềm ân bấy lâu. Vị ấy đã vượt qua sự sanh và sự chết. Đức Thế Tôn, bậc đứng đầu 
về năm pháp, đã nói như thế.” (Tỳ khưu Indacanda dịch) 


®3 Hai thứ nghĩa lợi là tăng thượng sinh đạo và quyết định thắng đạo. Du-già sự địa luận, quyên 43, tr. 95a12: 
“Thiện thế gian, dẫn tăng thượng sinh đạo; thiện xuất thế gian, dẫn quyết định thắng đạo.” Tăng thượng sinh đạo 
(abhyudamarga), con đường thịnh vượng, phôn vinh; trong đó, thí ba-la-mật dẫn đến kết quả tài sản lớn; giới ba-la- 
mật, tự thê lớn, vì do giới mà tái sinh vào nơi tôn quý; nhẫn ba-la-mật dẫn quả quyến thuộc lớn, vì có nhẫn thì nhiều 
người về theo. Quyết định thắng đạo (nih$reyasamãrga), con đường dẫn đến thù thắng. vì tiến ba-la-mật thì trấn áp 
phiền não; định ba-la-mật thì thành thục hữu tình và tuệ ba-la-mật thì thành thục Phật pháp. 


*° Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 41 1, phẩm Thí Dụ, tr. 60c12: “Cụ thọ Thiện Hiện thưa: - Bạch Thế Tôn! 
Thế nào là tâm chơn thật, lợi lạc của Bồ-tát? Phật bảo Thiện Hiện: - Các Đại Bồ-tát phát tâm như vây: Tôi quyết 
định đến tận cùng đời vị lai sẽ làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, làm chỗ nương tựa, cù lao, nhà cửa, thường 
không lìa bỏ. Này Thiện Hiện! Đó là tâm chơn thật, lợi lạc của Bồ-tát. Đại Bồ-tát nào đem vô sở đắc làm phương 
tiện an trụ tâm này, quyết định có thê làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn.” Quyền 413, phâm Chân Thiện 
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(9) Khiên các đôi tượng giáo hóa đôi với việc lợi tha mà vận chuyên một 
cách tự nhiên. 


(10) Dẫu vì các đối tượng giáo hóa mà thuyết về quả vị ba thừa, cũng không 


muốn phi thời hiện chứng thật tế.“ "° 


Bảy tướng này biểu thị trong thân Bồ-tát thành tựu được tác dụng thù thắng 
của Đạo tướng trí gia hành. 

(11) Do tu Nhất thiết tướng trí gia hành mà làm chỗ nương tựa cho thế gian. 

Một tướng này biểu thị trong thân Bỏ-tát thành tựu được tác dụng thù thắng 
của Nhất thiết tướng trí gia hành. 

Như vậy, 11 tác dụng tướng nhiếp hết ba trí gia hành của Bồ-tát. Đầy đủ tác 


dụng lợi tha, nên gọi là ứác dụng tướng. 
c.2.4 Tự tánh tướng 


Ly phiền não, trạng, mạo 
Chướng phẩm và đối trị 
Nan tánh và quyết định 


Hữu, tr. 600a18: “Này Thiện Hiện! Các đại Bồ-tát tuy biết tắt cả pháp như huyễn, như mộng, như tiếng vang, như 
ảnh tượng, như bóng sáng, như bóng nắng, như sự biến hóa, như ảo thành, tự tánh đều không, nhưng vì nghĩa lợi 
cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì khiến cho thế gian được lợi ích mà phát tâm hướng 
đến quả vị giác ngộ cao tột; vì khiến thế gian được an lạc mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì muôn 
cứu vớt thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì làm nơi nương tựa cho thế gian mà phát tâm 
hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì làm nhà cửa cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì 
làm con đường rốt ráo cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì làm cù lao cho thế gian mà 
phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì làm ánh sáng cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ 
cao tột; vì làm ngọn đuốc cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì làm đạo sư cho thế gian 
mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột; vì làm tướng soái cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác 
ngộ cao tột; vì làm chỗ hướng đến cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.” (H.T Thích Trí 
Nghiêm dịch) 


?° Thật tế: dị danh là Niết-bàn, thắng nghĩa, pháp giới, chân như, vô ngã tánh, Không tánh. Kinh Đại Bát-nhã Ba-la- 


mật-đa, quyên 550, phẩm Biết Việc Ma, tr. 835a15-23: “Bấy giờ, Thiện Hiện bạch Phật: - Bạch Thế Tôn! Các Đại 
Bồ-tát thật vô cùng hi hữu, có thể làm những việc khó làm. Nghĩa là tuy hành Không nhưng không trụ Không, tuy 
hiện nhập Không định nhưng không chứng thật tế. Phật dạy: - Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời 
ông nói. Vì sao? Vì các Bồ-tát này thề chăng rời bỏ các loài hữu tình. Nghĩa là họ đã phát nguyện thù thắng vi diệu 
như vầy: Nếu các hữu tình chưa được giải thoát, ta không bao giờ xả bỏ sự gia hạnh căn lành.” (H.T Thích Trí 
Nghiêm dịch) 
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Sở vi vô sở đắc 

Phá tất cả chấp trước 

Và gọi hữu sở duyên 

Chẳng thuận, không chướng ngại 
Không vết, không đi, sinh 

Chân như bất khả đắc 

Mười sảu tự tánh này 

Như vậy sở tướng sự 


Nhận làm tướng thứ tư. 


[0057a18] Ở đây, tự tánh tướng có 16 thứ, đó là: 

(1) Tự tánh gia hành viễn ly phiền não: tham, v.v. 

(2) Tự tánh gia hành viễn ly phiền não trạng thái: thân thô trọng, ngữ thô 
trọng và ý thô trọng. 

(3) Tự tánh gia hành viễn ly phiền não phẩm mạo: phi lý tác ý, v.v. 

(4) Liễu tri sở trị phẩm: tham, v.v. và năng trị phâm: vô tham, v.v., thủ xả 
chân thật đều Không. 

Đây là 4 thứ gia hành của Bồ-tát, được nhiếp trì bởi tuệ, tức tự tánh gia hành 
Nhất thiết trí của Bồ-tát. 

(5) Ở mặt thắng nghĩa thì không có hữu tình, như ở mặt danh ngôn (: thế tục) 
phải mặc áo giáp tinh tiễn để đạt Niết-bàn, đó là tự tánh gia hành nan hành. 

(6) Không rơi vào thừa khác, là tự tánh gia hành quyết định thú hướng nhất 
Phật thừa. 

(7) Tự tánh gia hành trường thời tu tập ba thứ sở vi: tâm đại, đoạn đại, chứng 
đại. 

(8) Tự tánh gia hành thông đạt pháp năng tu và pháp sở tu đều là thắng nghĩa 
vô sở đắc. 
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(9) Tự tánh gia hành phá trừ tất cả chấp trước các pháp đều thật hữu. 

Đây là 5 thứ tự tánh gia hành Đạo tướng trí của Bồ-tát. 

(10) Trong sở duyên cảnh của Nhất thiết trí và Đạo tướng trí có “sự sở 
nhiếp '””” và “đạo pháp”, tự tánh gia hành duyên cả hai. 

(11) Phá trừ chấp trước “hữu tánh thế gian thật hữu' và “vô tánh xuất thế 
gian thật hữu), v.v., thấu suốt sinh tử và Niết-bàn là bình đăng tánh, nên gọi là tự 
tánh gia hành không tùy thuận phàm phu. 

(12) Tự tánh gia hành liễu tri sắc, v.v. không có chướng ngại. 

(13) Ở mặt thắng nghĩa, năng tri và sở tri đều không thể thủ đắc, đó là tự 
tánh gia hành không vết. 

(14) Ở mặt thắng nghĩa, thấu suốt Không tánh, chân như toàn không đến đi, 
đó là tự tánh gia hành không có chỗ đi. 

(15) Thấu suốt sắc, v.v. không có sinh, bởi vì là thắng nghĩa vô tánh”  , đó là 
tự tánh gia hành không sinh. 

(16) Ở mặt thắng nghĩa, thấu suốt hữu tánh và vô tánh, cả hai đều là bản tánh 
chân như, đó là tự tánh gia hành vô sở đắc. 

Đây là 7 thứ tự tánh gia hành Nhất thiết tướng trí của Bồ-tát. 

Như vậy là 16 tự tánh gia hành của ba trí, do khả năng hiển lộ “sở tướng sự”, 
cho nên nhận làm /ướng thứ tư. 


[0058a09] Tổng nghĩa của các tướng gia hành nói trên là: 


? Sự sở nhiếp, chỉ cho đối tượng thu nhiếp. 


” Kinh Giải Thâm Mật, phẩm Vô Tự Tánh Tướng: “Sinh vô tánh là thế nào, là chính y tha khởi tánh của các pháp, 
tại sao, vì do cái khác là duyên tố mà có chứ không phải tự nhiên mà có, nên gọi là sinh vô tánh. Thắng nghĩa vô 
tánh là thế nào, là (một mặt), các pháp do sinh vô tánh mà nói là vô tánh, có nghĩa chính các pháp duyên sinh cũng 
gọi là thắng nghĩa vô tánh, tại sao, vì nơi các pháp, nếu là thanh tịnh sở duyên thì Như lai nói là thăng nghĩa vô tánh, 
mà y tha khởi tánh không phải thanh tịnh sở duyên nên cũng gọi là thắng nghĩa vô tánh. Thêm nữa, (mặt khác), viên 
thành thật tánh của các pháp cũng gọi là thắng nghĩa vô tánh, tại sao, tại pháp vô ngã của tất cả các pháp thì gọi là 
thắng nghĩa, thắng nghĩa này cũng gọi là vô tánh, vì nó mới là thắng nghĩa của các pháp và do vô tánh hiển lộ, nên 
(viên thành thật tánh) gọi là thăng nghĩa vô tánh.” (H.T Thích Trí Quang dịch) 
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(a) Bốn thứ tự tánh tướng: viễn ly phiền não, trạng thái, phẩm mạo, V.V., 
biểu thị Nhất thiết trí gia hành của Đại thừa, lấy 16 trí làm thể, liễu tri sự xuất hiện 
của Như Lai, v.v., thấu suốt tánh chất vô ngã của bổ-đặc-già-la, là gia hành đầy đủ 
ba tác dụng: làm lợi ích, an lạc và cứu vớt. 

(b) Năm thứ tự tánh tướng: nan hành và quyết định, v.v., biểu thị Đạo tướng 
trí gia hành của Đại thừa, lây 16 trí làm thể, liễu tri đạo chân thật là Không tánh và 
vô tướng, v.v., là gia hành đầy đủ bảy tác dụng: làm nương tựa, nhà cửa, cứu cánh, 
cù lao, V.V. 

(c) Bảy thứ tự tánh tướng: không tùy thuận, không chướng ngại, v.v., biểu 
thị Nhất thiết tướng trí gia hành, lấy 16 trí chân thật làm thể, liễu tri Như Lai y theo 
chân như mà hiện pháp lạc trú, đạt được quả vị trí tướng, là gia hành đầy đủ một 
tác dụng: làm y chỉ xứ cho thế gian. 

(d) Gia hành của Đạo tướng trí và Nhất thiết tướng trí, biểu thị gia hành 
thắng xuất Nhị thừa, là gia hành pháp vô ngã được hiển lộ bằng sự thấu suốt bất 


khả tư nghị, v.v. 


1.1.2 Từ Thuận giải thoát phần giải thích sinh khởi thứ đệ 
a. Căn cơ sở vi 


a.1 Tổng tướng 


[0058a17] Khéo léo tu Nhất thiết tướng trí qua pháp hiện quán trong thân 
Bồ-tát, tức ở đây nói về tướng của Đại thừa thuận giải thoát phần. Giới hạn là chỉ ở 


Đại thừa tư lương đạo. 


Vô tướng khéo bố thí, v.v. 


Chánh hành mà thiện xảo 


191 


Trong nhất thiết tróng phẩm 
Gọi thuận giải thoát phân. 


[0058a17] Bồ-tát ở tư lương đạo thì thông đạt tánh Không, thiện xảo chánh 
hành, thấu suốt thăng nghĩa, tu tập bố thí, v.v. được nhiếp trì bởi vô tướng tuệ, cho 
đến Nhất thiết tướng trí. Bồ-tát ấy hoàn toàn hiện chứng thuận giải thoát phần 


trong Nhất thiết tướng gia hành phẩm. 
a.2 Căn cơ giáo hóa 


Duyên Phật, v.v. tịnh tín 
Tỉnh tiễn hành bỗ thí, v.v. 
Ý lạc viên mãn niệm 

Vô phân biệt đẳng trì 
Biết tất cả các pháp 

Trí tuệ chung làm năm 
Lợi dễ chứng Bầ-đề 


Còn độn căn khó chứng. 


[0059a05] Ở đây lược nhiếp “đạo? [của thuận giải thoát phần] thành 5 pháp 
đỀ nói sự thông duệ của căn cơ giáo hóa, đó là: 

(1) Duyên với Phật, Pháp, Tăng, Thánh đạo quả và các pháp mà phát khởi 
tịnh tín. 

(2) Đối với hành cảnh của bố thí, v.v. mà tinh tiến đũng mãnh. 

(3) Chánh niệm được nhiếp trì bởi sự phát tâm Đại thừa và ý lạc viên mãn. 

(4) Tam-ma-địa vô phân biệt như hư không tạng, v.v. 

(5) Thăng tuệ Nhất thiết chủng liễu tri tất cả các pháp nhiếp trong Nhị đề. 
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Căn cơ “sở vi” trong Luận Hiện Quán Trang Nghiêm là Bồ-tát Tư lương vị, 
tức Bôồ-tát thiện xảo 5 cảnh ở trên. Nhưng chăng phải tất cả căn cơ có khả năng dễ 
chứng Vô thượng Bồ-đề, bởi vì bậc lợi căn với 5 căn bén nhạy: tín, tiễn, niệm, 
định, tuệ thì dễ chứng đắc Vô thượng Bồ-đề, còn bậc độn căn thì khó chứng đắc 
Vô thượng Bồ-đề. 


b. Thứ đệ của sự sinh khởi đạo thành thục 


Chính vì lấy phương tiện làm chủ mà nói “hiện quán nghĩa'”” của Đại thừa, 
tức ở đây nói về Nhất thiết tướng gia hành phẩm mà nói sắc thái của Đại thừa 


thuận quyết trạch phần. Giới hạn là chỉ ở Đại thừa gia hành đạo. 


Sở duyên đây là Noãn, v.V. 
Khen tắt cả tình này 
Duyên tâm kia bình đẳng 
Nói có mười thứ tướng 
Tự diệt trừ các ác 

An trú bồ thí, v.v. 

Cũng khiến người trú đó 
Khen đồng pháp là Đảnh 
Như vậy nên biết Nhẫn 
Mình người trú Thánh đề 
Như vậy Đệ nhất pháp 


Thành thục các hữu tình, v.v. 


#3 Luận Đại thừa A-tỳ-đạt-ma Tập, No. 1605, quyền 7, tr. 690b12: ““Thế nào là hiện quán nghĩa? Là (rong pháp tăng 
thượng của các đế, đã đắc thượng phâm đề sát pháp nhẫn. Nhẫn này thuộc về thuận quyết trạch phần vị. Đây là do 
ba thứ như lý tác ý mà hiển phát, lại thành ba phâm: thượng nhuyễn, thượng trung và thượng thượng.” 
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[0059a11] Sở duyên của Đại thừa gia hành đạo là Noãn, Đảnh, Nhẫn và Thế 
đệ nhất pháp. Chỗ này, trong Kinh khen rằng, “Vì tất cả hữu tình ấy”. Về gia hành 
đạo này, Kinh nói khi duyên với hữu tình kia, tâm quán 10 thứ tướng: bình đăng, 

v.”” Mười thứ tướng là: 
(1) Đối với hữu tình, vì phá chấp tham sân mà tu tập xả, đó là tâm bình 
đăng. 

(2) Tu ý vui thích của tâm đại từ. 

(3) Tu lợi ích cứu cánh của tâm đại bị. 

(4) Tâm không sân hận. 

(Š) Tâm không não hại. 

(6) Đối với người già thì khởi tâm xem như cha mẹ. 

(7) Với người ngang lứa thì khởi tâm xem như anh chị em. 

(8) Với trẻ nhỏ thì khởi tâm xem như con cái. 

(9) (10) Với người có phẩm đức thì khởi tâm bằng hữu và tâm thân tộc. 

Đây là 10 tướng của Gia hành đạo Noãn vỊ. 

(1) Tự diệt trừ các điều ác, an trú các điều thiện: bó thí, v.v., cũng an lập 
người khác đình chỉ điều ác, tu tập điều thiện. 

(2) Nếu hữu tình khác chưa muốn siêng năng gắng sức, tức là tự mình thực 
hành, thì phải nên khen ngợi [khuyến khích]. 

(3) Khi thấy người đồng pháp thực hành như vậy, thì nên ca ngợi “Lành 
thay!” 

Đây là 3 tướng của Gia hành đạo Đảnh vị. 
°1 Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyển 562, tr. 900c06: “Thiện Hiện bạch Phật: - Bạch Thế Tôn! Nếu các Bồ-tát 
muôn chứng Bồ-đề, nên trụ như thế nào? Nên học như thế nào? Phật bảo Thiện Hiện: - Nếu các Bồ-tát muốn chứng 
Bồ-đề thì đôi với các hữu tình nên trụ bình đăng, nghĩa là đối với loài kia nên phát sanh tâm bình đẳng, tâm từ, tâm 
bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm không sai khác, tâm khiêm tốn, tâm lợi ích, tâm an lạc, tâm không sân hận, não hại, tâm như 


cha mẹ, cũng dùng tâm này nói với họ. Thiện Hiện nên biết! Nếu các Bồ-tát muốn chứng Bồ-đề thì nên trụ như thế, 
nên học như thế.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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Như vậy, tự mình an trú và liễu tri Tứ đề, cũng an lập người khác [an trú và 
liễu tri Tứ đề.] Đây là tướng của Gia hành đạo Nhẫn vị. 
Như vậy, làm cho các hữu tình thành thục sự giải thoát, v.v. Nên biết, đây là 


tướng của Gia hành đạo Thế đệ nhất pháp. 


c. Thứ đệ của sự sinh khởi hiện quán thù thắng 
c.1 Tướng bắt thối Vô thượng Bồ-đề 


c.1.1 Lược nêu 


[0060a02] Bằ-tát ở trên sắc, v.v. mà có hiện hành ¿hối chuyển thật chấp, 
gồm 44 tướng, có thối chuyên một tướng thật chấp nào, là Bồ-tát Tăng có được 
tướng bắt thối chuyền.” ” Giới hạn là từ Đại thừa gia hành đạo Noãn vị cho đến tối 


hậu tâm của địa thứ mười. 


Từ Thuận quyết trạch phần 
Trong các đạo Kiến, Tu 


Sở trú các Bồ tát 


#Š Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 325, phâm Bắt thối chuyền, tr. 662b10-c21: "Phật dạy: - Này Thiện Hiện! 
Nếu đại Bồ-tát có khả năng biết như thật các bậc phảm phu, các bậc Thanh-văn, các bậc Độc-giác, các bậc Bồ-tát, 
các bậc Như Lai, trong chơn như của các pháp, các bậc như thế không đổi khác, không phân biệt, đều không hai, 
không hai phần. Đại Bồ-tát ấy tuy như thật ngộ nhập chơn như của các pháp nhưng đối với chơn như của các pháp 
không có sự phân biệt. Vì dùng vô sở đắc làm phương tiện nên đại Bồ-tát ấy đã như thật ngộ nhập chơn như của các 
pháp rồi, tuy nghe chơn như cùng với tất cả pháp không hai, không khác nhưng không nghi ngờ vướng mắc. Vì sao? 
Vì chơn như cùng tất cả pháp, chăng thể nói một hoặc khác, cùng hay chăng cùng. Đại Bồ-tát ấy phát ra lời nói 
không bao giờ khinh suất, những lời nói ra đều mang ý nghĩa lợi ích; nêu không có ý nghĩa lợi ích thì chẳng bao giờ 
nói. Đại Bồ-tát ấy chẳng quán xem sự tốt xấu trường đoản của người khác, mà bình đẳng thương yêu vì họ nói pháp. 
Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát bất thối chuyền có các hành, trạng, tướng như thế, nên theo các hành, trạng, tướng như 
thế, biết là đại Bồ-tát Bất thối chuyền. Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: - Bạch Thế Tôn! Lại căn cứ vào hành nào, 
trạng nào, tướng nào, để biết là đại Bồ-tát Bất thối chuyên? Phật dạy: - - Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát có khả năng 
quán tất cả pháp là không hành, không trạng, không tướng, thì nên biết đó là đại Bồ-tát Bất thối chuyền. Cụ thọ 
Thiện Hiện lại bạch Phật: - Bạch Thế Tôn! Nếu tất cả pháp là không hành, không trạng, không tướng thì đại Bồ- tát 
ấy đối với pháp nào thối chuyên mà gọi là Bất thối chuyên? Phật dạy: - Này Thiện Hiện! Đại Bô-tát ấy vì đối với sắc 
thối chuyên nên gọi là Bắt thối chuyền; vì đối với thọ, tưởng, hành, thức thối chuyền nên gọi là Bất thối chuyên. Vì 
sao? Này Thiện Hiện! Vì tự tánh của sắc không sở hữu, tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức cũng không sở hữu. Đại 
Bồ-tát nào chăng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyên." (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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Là chúng Bắt thối đây. 


Từ Bỏ-tát lợi căn an trú Thuận giải thoát phần, cho đến bao nhiêu Bồ-tát lợi 
căn trong các đạo Kiến và Tu, tức ở đây nói về Bồ-tát Tăng bất thôi chuyên đối với 
Vô thượng Bỏ-đề, bởi vì Bồ-tát ấy ở trên sắc, v.v. viễn ly hiện hành ¿hát chấp phân 


biệt ”", viễn ly bất cứ một tướng thật chấp nào. 


c.1.2 Rộng thích 
c.1.2.1 Gia hành đạo bắt thối chuyển tướng 


(a) Lược nêu 


Do nói ở trên sắc, v.9. 
Chuyển hai mươi thứ trớng 
Tức trú Quyết trạch phân 


Có được tướng bất thối. 


[0060a09]Trong Kinh [Đại Bát-nhã] có nói về sự ngăn chặn 20 tướng hiện 
hành /hật chấp phân biệt chuyên khởi ở trên sắc, v.v., nên biết, đó là sắc thái Bồ- 


tát lợi căn an trú Thuận quyết trạch phần, không còn thối chuyên Đại Bồ-đè. 
(b) Rộng thích 
Do nơi sắc, v.v. chuyển khởi 
Hết nghỉ hoặc không rảnh 


Tự an trú thiện pháp 


“ Năng thủ phân biệt: 1. Thật chấp phân biệt; 2. Giả chấp phân biệt. 


196 


Cũng khiến người an trú 
Với người mà hành thí, v.v. 
Thâm nghĩa không do dự 
Thân, v.v. tu hạnh từ 
Không trú cùng ngũ cải 
Điều phục các thùy miên 
Đủ chánh niệm, chánh trí 
Nương định thường trong sạch 
Thân không sinh các trùng 
Tâm không cong, đầu-đà 
Và không có xan lận, v.v. 
Thành tựu pháp tánh hành 
Lợi tha cầu địa ngục 
Không ai lôi kéo được 

Ma bày đặt tợ dạo 

Biết rõ đó là ma 

Chư Phật hoan hỷ hành 
Đo hai mươi tướng đây 
Các trú Noãn, Đảnh, Nhẫn 
Thế đệ nhất pháp chúng 
Bắt thôi Đại Bồ-đề. 


[0060a15] (1) Ngăn chặn hiện hành thật chấp phân biệt nơi sắc, v.v. chuyển 
khởi. 
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(2) Đối với chỗ nương tựa chân thật, diệt sạch nghi hoặc “12 đúng hay là 


1⁄2 20 
saT”. 


(3) Đoạn tận 8 vô hạ xứ.” 


(4) Tự an trú thiện hành, cũng an lập người khác [an trú thiện hành].“”” 


(5) Do tu tập “tự tha tương hoán' để phát Bồ-đề tâm” ”, mà đối với người 
thực hành bó thí, v.v. 


?” Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 549, phẩm Bất Thối Tướng, tr. 825c 18: “Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch 


Phật: - Chúng con nên dùng tướng trạng nào đề biết Đại Bồ-tát Bất thối chuyên? Phật dạy: - Này Thiện Hiện! Nếu 
Đại Bồ-tát có thể như thật biết hoặc địa vị phàm phu, hoặc địa vị Thanh văn, hoặc địa vị Độc giác, hoặc địa vị Bồ- 
tát, hoặc địa vị Như Lai. Các địa vị như vậy tuy nói có khác nhưng trong tánh chơn như của các pháp không đổi 
khác, không phân biệt, đều không có hai, không hai phần. Đại Bồ-tát đó tuy thật ngộ nhập chơn như của các pháp, 
cũng thật an trụ chơn như của các pháp nhưng không có sự phân biệt, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đại Bồ-tát 
này đã thật ngộ nhập chơn như của các pháp, mặc dù nghe chơn như cùng tất cả pháp không hai, không khác nhưng 
không nghi ngờ, vướng mắc. Đại Bồ-tát đó đã thật an trụ vào chơn như của các pháp; ra khỏi chơn như rồi, tuy nghe 
các pháp có nhiều tướng loại khác nhau nhưng ở trong ấy không có sự chấp trước, cũng không nghỉ ngờ, vướng 
mắc và không nghĩ như vầy: Việc này như thật, việc này không như thật. Mặc dù không nghĩ như vậy nhưng đối với 
các pháp có thể biết như thật.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


“3 Bát vô hạ xứ L#&W#JŠ = Bát nạn xứ 2`3#JÿŠ: tám trường hợp không may mắn, chướng nạn cho sự thấy Phật 
nghe pháp: 1. Địa ngục; 2. Ngạ quỷ; 3. Súc sanh (1, 2, 3 là ba đường đỡ); 4. Bắc câu lô châu (sống quá sướng); 5. 
Trời Trường thọ (sống quá lâu); 6. Làm người mà đuI, điếc, câm, ngọng; 7. Làm người mà thế trí biện thông; 8. Làm 
người mà sanh trước hay sau Phật xuất thế và nhằm chỗ hay lúc không có Phật pháp. Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, quyên 549, phẩm Bắt Thối Tướng, tr. 826al4: “Này Thiện Hiện! Tất cả Đại Bô-tát Bất thối chuyền không rơi 
vào các nẻo ác, không làm thân người nữ, cũng không sanh nơi dòng họ thấp hèn; ngoại trừ vì muốn độ thoát những 
loại hữu tình đó nên hiện sanh cùng loài để dùng phương tiện hóa độ.” 


Kí Trường A-hàm, Kinh Chúng Tập: “Lại có ba pháp, tức là ba thiện hành: thiện hành của thân, thiện hành của khâu 
và thiện hành của ý.” (Tuệ Sỹ dịch) Tăng chi bộ, phâm Song Đôi, 10.61. Vô Minh: “Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
Bốn niệm xứ có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho Bốn niệm xứ ? Ba thiện hành, cần phải 
trả lời như vậy. Này các Tỷ kheo, Ta nói như rằng ba thiện hành có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là 
thức ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế n8Ự, cần phải trả lời như vậy.” (H.T Thích Minh Châu dịch) Kinh Đại 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 549, phẩm Bất Thối Tướng, tr. 826al7: “Đại Bồ-tát này thường ưa thọ mười thiện 
nghiệp đạo. Tự thân xa lìa sự sát hại chúng sanh cho đến tà kiến, khuyên người khác xa lìa sự sát hại chúng sanh cho 
đến tà kiến. Tự thọ và hành mười thiện nghiệp đạo, khuyên người khác thọ và hành mười thiện nghiệp đạo, chỉ 
bày, thê hiện, khuyến khích, khen ngợi, vui mừng, giáo hóa hữu tình làm cho họ được vững bên. Đại Bồ-tát Ấy cho 
đến trong mộng cũng chăng thấy làm mười ác nghiệp đạo, cũng chăng hiện khởi tâm ác bất thiện; cho đến trong 
mộng cũng thường thọ học mười thiện nghiệp đạo. Đại Bồ-tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy chắc chắn đôi 
với quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề chăng còn thối chuyên. Này Thiện Hiện! Các thứ kinh điển mà tất cả Đại 
Bồ-tát Bắt thối chuyền thọ trì, tư duy, đọc tụng được thông suốt đều vì lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Các vị ấy 
thường suy nghĩ: Ta đem pháp này vì các hữu tình giảng nói, chỉ bày, sẽ làm cho tất cả phát nguyện được viên mãn. 
Và đem căn lànhpháp thí này ban cho các hữu tình một cáchbình đăng, cùng nhauhồi hướng quả vị Vô 
thượng Chánh đăng Bồ-đề. Đại Bồ-tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy chắc chắn đối với quả vị Vô 
thượng Chánh đăng Bồ-đề chẳng còn thối chuyền.” 


®° Một trong những hạnh đề phát huy tâm Bồ-đề là hạnh tu Tự tha tương hoán Ú #*.‡8‡#2, tức đặt mình vào hoàn 
cảnh tâm trạng người khác để có thê hiểu được sự khổ đau của họ nhằm cưu mang trách nhiệm cứu độ. Tự tha tương 
hoán không có nghĩa là bản thân ta thay đổi thành người khác, mà đó là cách thức đối đãi đặt địa vị hoàn cảnh của 
mình vào hoàn cảnh và tâm trạng của người khác, để có thể cảm thông với họ một cách tự nhiên, trong nỗ lực mang 
lại niềm hạnh phúc an vui cho tha nhân thay vì chính bản thân mình. 
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(6) Đối với nghĩa lý sâu xa, không còn do dự hoài nghi. 

(7) Các hành của ba nghiệp, tu hạnh từ mẫn. 

(8) Không cộng trú với 5 triỀn cái: tham dục, sân khuê, hôn trầm thụy miên, 
điệu cử ác tác và nghI. 

(9) Hàng phục tắt cả tùy miên: vô minh, ác kiến, v.v. 

(10) Thường xuyên đầy đủ chánh niệm, chánh tri. 

(11) Thọ dụng đồ ăn, đồ mặc, đồ nằm, được phẩm một cách trong sạch, 
không bị bậc Thánh quở trách. 

Mười một tướng này là tướng bất thối chuyên của Noãn vị. 


(12) Thân không sinh các loại trùng. 


(13) Tâm không có tác ý tự lợi, đối trá quanh co.“ 


(14) Tu hành 12 công đức đỗ-đa. 


(15) Không có xan lận, tội lỗi hủy phạm giới cắm. 
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(16) Thành tựu Du-già Bát-nhã Ba-la-mật-đa“”, không trái ngược chân 


Không, pháp tánh hành”. 


?®! Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 549, phẩm Bắt Thối Tướng, tr. 826b02: “Này Thiện Hiện! Tắt cả Đại Bồ- 
tát Bất thối chuyên đối với pháp môn thâm sâu đức Phật đã dạy, không bao giờ sanh tâm nghi ngờ, do dự, cũng 
không mê muội mà hoan hỉ tín thọ. Những điều nói ra đều vì lợi ích, biết lượng mà nói những ngôn từ hòa nhã, thức 
ngủ đều được nhẹ nhàng, không phát sanh phiền não, ra vào đến đi tâm luôn tỉnh thức, luôn luôn an trụ nơi chánh 
niệm, chánh tri. Đi đứng năm ngôi với hành động có oai nghi, dở chân bước chân cũng như vậy. Chân bước đến đâu 
đều nhìn dưới đất, an nhiên chánh niệm nhìn thăng mà đi. Cử động nói năng thường không thô bạo. Những sự thọ 
dụng như y phục, giường nằm đều luôn thơm sạch, thích sạch sẽ, thường không bệnh tật, không có những hôi hám 
dơ bẩn, rận rệp, các thứ trùng. Trong thân không có tám vạn hộ trùng. Vì sao? Vì các Đại Bồ-tát này căn lành tăng 
thượng, vượt khỏi thế gian. Căn lành như như dần dần tăng trưởng, như vậy, thân tâm thanh tịnh. Do nhân duyên 
này, thân tâm của các Bồ-tát này kiên cô giống như kim cương, không bị nghịch duyên làm thương tổn. Đại Bồ-tát 
nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề chẳng còn thối 
chuyên.” 


®“ Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 549, phẩm Bắt Thôi Tướng, tr. 826b16: “Khi ấy, Thiện Hiện bạch Phật: - 
Bạch Thế Tôn! Thế nào là các Đại Bồ-tát nên biết tâm thường thanh tịnh? Phật dạy: - Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát 
ấy căn lành như như dần dần tăng trưởng. Trong tâm như vậy, như vậy, tất cả những quanh co, dối trá đều không 
bao giờ hiện hành. Do nhân duyên này, bao nhiêu phiền não và pháp bắt thiện đều vĩnh viễn dập tắt, cũng vượt khỏi 
Thanh văn, Độc giác địa, nhanh chóng tiến đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Cho nên phải biết tâm thường 
thanh tịnh.” 


®3 Thành tựu Du-già Bát-nhã Ba-la-mật-đa là thành tựu Du-già về Không tánh, Vô tướng và Vô nguyện. 


*“ Hành pháp có 2 nghĩa, đó là: Tín hành và Pháp tánh hành. Tín hành là quán về tánh vô thường, khổ, không, vô 
ngã. Pháp tánh hành là quán về các hành vô thường, khô, không, vô ngã, hoặc chỉ quán vô thường, chỉ quán khô, chỉ 
quán không, chỉ quán vô ngã, mà thâu rõ được thật tướng các pháp. Bô-tát Ma-ha-tát vì muôn độ hêt thảy chúng 
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(17) Vì lợi tha mà Bồ-tát muốn đi vào địa ngục. “* 
Sáu tướng này là tướng bắt thối chuyên của Đảnh vị. 
(18) Khi tu được thuyết đạo, Bồ-tát chăng bị người khác dẫn dắt.” 


(19) Khi ma giảng nói đạo tương tợ, biết rõ đó là ma thuyết.“*” 


sanh, nên phải tu học hết thảy các pháp môn. Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 549, phâm Bắt Thối Tướng, tr 
§26b21: “Này Thiện Hiện! Tắt cả Đại Bồ-tát Bắt thối chuyền chẳng trọng lợi dưỡng, chắng màng tiếng khen, tâm xa 
lia ganh ghét, tham lam, thân không lầm lỗi. Đối với các thức ăn, nước uống, y phục, đồ nằm, thuốc thang, tài sản, 
của cải v.v... không tham đắm. Nghe pháp thâm sâu tâm chẳng mê lầm, trí tuệ sâu bèn, cung kính tín thọ. Tùy sự 
nghe nhận, đều hội nhập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Những sự nghiệp tạo tác ở thế gian cũng nương vào phương 
tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa hội nhập pháp tánh, không thấy một sự kiện nào ra khỏi pháp tánh. Giả sử 
có pháp nào không tương ưng với pháp tánh thì cũng dùng phương tiện hội nhập nghĩa lý thâm sâu của Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Do đó không thấy pháp nào ngoài pháp tánh. Đại Bồ-tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc 
chắn đối với quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ- đề chẳng còn thối chuyên. Này Thiện Hiện! Tất cả Đại Bồ-tát Bất 
thối chuyên chăng trọng lợi dưỡng, chẳng. mảng tiếng khen, tâm xa lìa ganh ghét, tham lam, thân không lầm lỗi. Đối 
với các thức ăn, nước uống, y phục, đồ nằm, thuốc thang, tài sản, của cải v.v... không tham đắm. Nghe pháp thâm 
sâu tâm chẳng mê lầm, trí tuệ sâu bền, cung kính tín thọ. Tùy sự nghe nhận, đều hội nhập Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa. Những sự nghiệp tạo tác ở thế gian cũng nương vào phương tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa hội nhập 
pháp tánh, không thấy một sự kiện nào ra khỏi pháp tánh. Giả sử có pháp nào không tương ưng với pháp tánh thì 
cũng dùng phương tiện hội nhập nghĩa lý thâm sâu của Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do đó không thấy pháp nào ngoài 
pháp tánh. Đại Bồ-tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ- 
đề chẳng còn thối chuyền.” 


® Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 549, phẩm Bắt Thối Tướng, tr. 826c02: “Này Thiện Hiện! Giả sử có ác 
ma hóa hiện trước mặt tất cả các Đại Bồ-tát Bắt thối chuyển tám địa ngục lớn; ở trong mỗi một địa ngục lớn đó hóa 
ra vô lượng trăm ngản Bồ-tát đều bị lửa dữ xen nhau đốt cháy, chịu nhiều đau khổ chua xót, độc hại khổ sở vô cùng. 
Ác ma hóa ra như vậy, bảo các Bồ-tát Bất thối chuyển: “Các Bồ-tát này đều được thọ ký quả vị Vô thượng Chánh 
đăng Bồ-đề Bất thối chuyền, nên bị đọa trong địa ngục lớn như vậy, thường chịu những đau khổ dữ dội như vậy. 
Bồ-tát các ông đã nhận thọ ký quả vị Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề Bắt thối chuyên cũng sẽ đọa trong địa ngục lớn 
này, vả chịu những đau khổ dữ dội. Phật thọ ký cho các ông chịu khô cùng cực trong địa ngục lớn, chứ chẳng phải 
thọ ký các ông quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề Bất thối chuyền. Thế nên, các ông hãy mau vứt bỏ tâm đại Bồ- 
đề, may ra được thoát khỏi nỗi khổ địa ngục đây. Tương lai sanh lên cõi trời hoặc sanh trong loài người, hưởng thụ 
những vui sướng tuyệt vời." Khi ấy, các Đại Bồ-tát Bất thối chuyên nghe thấy những điều như vậy, tâm họ vẫn 
không lay động, không nghi ngờ, sợ hãi, mà chỉ suy nghĩ: Đại Bồ-tát được thọ ký Bất thối chuyền, nếu đọa vào cảnh 
giới ác, chịu các khổ não không thể thoát ra, nhất định việc này không thê có. Những điều nghe thấy hôm nay chắc 
là ác ma làm ra. Những điều ác ma nói hoàn toàn không thật có. Đại Bồ-tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, 
chắc chắn đối với quả vị Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề chắng còn thối chuyền.” 


® Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 549, phẩm Bất Thối Tướng, tr. 826c19: “Này Thiện Hiện! Giả sử có ác 
ma hóa làm hình tướng Sa-môn đi đến chỗ các Đại Bồ-tát Bất thối chuyền, nói như vầy: 'Trước kia ông đã nghe, thọ 
trì, đọc tụng kinh điển tương ưng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa đều là tà thuyết, hãy mau vứt bỏ, chớ nghĩ đó là chơn 
thật. Nếu các ông có thê vứt bỏ nhanh chóng, ta sẽ dạy cho các ông pháp Phật chơn tịnh, để cho ông mau chứng Vô 
thượng Bồ-đề. Những gì ông đã nghe trước đây không đúng là của Phật, đó là văn tụng dối trá do người soạn tập. 
Những lời ta nói mới đúng là lời Phật.' Thiện Hiện nên biết: Đại Bồ-tát nào nghe nói như vậy mà tâm dao động, nghi 
ngờ, sợ hãi, nên biết đó là Bồ-tát chưa được thọ ký Bất thối chuyền. Đại Bồ-tát nào nghe nói như vậy mà tâm chăng 
dao động, nghỉ ngờ, sợ hãi, chỉ an trụ theo pháp tánh vô tác, vô tướng, vô sanh. Đại Bồ-tát này có làm việc gì cũng 
không tin lời người khác, chăng theo lời dạy của người khác mà bị lay chuyền. Như A-la-hán có làm việc gì chắng 
tin lời người khác, hiện chứng pháp tánh, không mê hoặc, không nghỉ ngờ, tất cả ác ma không thể khuynh đảo được. 
Đại Bồ-tát Bắt thối chuyên này không bị tất cả Thanh văn, Độc giác, ngoại đạo, các ác ma v.v... có thê phá hoại, làm 
cho lui sụt tâm Bồ-đề. Đại Bồ-tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị Vô thượng Chánh 
đăng Bồ-đề chăng còn thối chuyền.” 
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Hai tướng này là tướng bắt thối chuyên của Nhẫn vị. 

(20) Tắt cả hành của ba nghiệp đều là các hành mà chư Phật hoan hỷ. 

Đây là một tướng bất thôi chuyên của Thế đệ nhất pháp. 

Hai mươi thứ tướng như vậy là tướng bất thối chuyển Đại Bồ-đề của Bồ-tát 


lợi căn trải qua các giai vị Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thé đệ nhất pháp. 


c.1.2.2 Kiến đạo bất thối chuyển tướng 


(a) Lược nêu 


Kiến đạo có nhẫn trí 
Mười sảu sáf-na tâm 
Nên biết đây tức là 

Bồ-tát bắt thôi tướng. 


[0061a06] Trong Kiến đạo vị, do nhẫn trí l6 sát-na tâm dẫn ra danh ngôn 
của thân ngữ thù thắng ở đời sau, nên biết đó là tướng bất thối chuyên Đại Bồ-đề 


của Bô-tát an trú Kiên đạo. 


(b) Rộng thích 


Diệt trừ sắc tưởng, v.v. 
Tâm kiên, thối Tiểu thừa 
Vĩnh tận tĩnh lự, v.v. 


?” Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 549, phẩm Bắt Thối Tướng, tr. 827a06: "Này Thiện Hiện! Giả sử có ác 


ma giả hiện bạn thân đi đến chỗ các Đại Bồ-tát Bắt thối chuyền, nói như vầy: Những gì các ông thực hành là pháp 
sanh tử, chắng phải hạnh Bồ-tát. Nay các ông nên tu đạo hết khổ, mau hết các khổ, đặc Bát Niết-bàn.' Lúc đó, ác ma 
liền nói đạo pháp tương tợ đạo sanh tử cho các Bồ-tát và bảo: 'Đây là chơn đạo, ông tu đạo này sớm chấm dứt tất cả 
sanh, lão, bệnh, tử, được vào Niết-bàn. Thân khổ hiện tại còn nên chán bỏ, huống lại cầu thọ thân khô nơi đời sau. 
Hãy tự suy nghĩ cần thận để bỏ những gì đã tin từ trước.' Khi Đại Bồ-tát nghe người đó nói, tâm không dao động, 
không nghi ngờ, sợ hãi, mà chỉ suy nghĩ: Người nói lời như vậy chính là ác ma." 
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Bao nhiêu các chỉ phần 
Thân tâm khinh lợi tánh 
Xáo tiện hành các dục 
Thường tu tịnh phạm hạnh 
Khóo thanh tịnh chánh mụng 
Uẩn, v.v., các lưu nạn 

Tư lương và căn, V.V. 
Chiến sự, xan lận, v.v. 

Œia hành và ty hành 

Phá sở y xứ kia 

Máy trần pháp chẳng đắc 
An trú trong ba địa 

Ở tự địa quyết định 

Vì pháp xả thân mạng 
Mười sảu sáf-na đây 

Là trú Kiến đạo vị 


Tướng bất thối bậc trí. 


[0061a13] Dựa vào Khổ đề có 4 tướng: 

(1) Trú Kiến đạo vị, Bồ-fát trung căn trừ bỏ thật chấp phân biệt đối với các 
pháp thuộc sắc, v.v. [bằng Khổ pháp nhẫn]. 

(2) Tâm Bồ-đề kiên có tối cực ở hai mặt thế tục và thắng nghĩa [bằng Khổ 
pháp trí]. 

(3) Làm cho tâm từ bỏ con đường Tiểu thừa [bằng Khổ loại nhẫn]. 

(4) Tuy đắc [bốn] tĩnh lự và [bốn] đăng chí Vô sắc nhưng đoạn tận chúng: 
do cái lực ấy mà Bồ-tát có công năng [tùy ý] thọ sinh [mười phương Tịnh độ] 
[bằng Khỏ loại trí]. 
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Dựa vào Tập để có 4 tướng: 

(5) Thân tâm nhẹ nhàng, đầy đủ hýỷ lạc của sự khinh an [bằng Tập pháp 
nhẫn]. 

(6) Thiện xảo phương tiện, thọ dụng các dục mà không nhiễm trước [bằng 
Tập pháp trí]. 

(7) Thường tu Phạm hạnh [bằng Tập loại nhẫn]. 

(8) Đoạn trừ tà mạng, khéo thanh tịnh chánh mạng [bằng Tập loại trí]. 

Dựa vào Diệt đề có 4 tướng: 

(9) Gia hành và tùy gia hành xứ để phá trừ thật chấp vẻ uân, xứ và giới 
[bằng Diệt pháp nhẫn]. 

(10) Gia hành và tùy gia hành xứ đề phá trừ thật chấp về các lưu nạn sự” 
[bằng Diệt pháp trí]. 

(11) Gia hành và tùy gia hành xứ đề phá trừ thật chấp về tư lương Bỏ-đề: bố 
thí, v.v. [bằng Diệt loại nhẫn]. 

(12) Gia hành và tùy gia hành xứ đề phá trừ thật chấp về xóm làng, thành ấp, 
quốc độ, con người và chiến sự. Xóm làng chỉ cho các căn. Thành ấp chỉ cho y xứ 
của các căn. Quốc độ chỉ cho các cảnh. Con người chỉ cho các thức. 7đ chấp là 
chấp căn, cảnh và thức đều thật hữu. Và [Diệt loại trí] thông đạt thật chấp ấy là Vô 
ngã trí. Chiến sự là năng trị (: trí) và sở trị (: cảnh). 

Dựa vào Đạo đề có 4 tướng: 

(13) Gia hành và tùy gia hành xứ để phá trừ thật chấp về xan lận, hủy giới, 
v.v. [băng Đạo pháp nhẫn]. 

(14) Ở mặt thắng nghĩa, đạo mà Bồ-tát chứng đắc và pháp của quả Bồ-đề 


đều không có máy vi trần nào có thê thủ đắc [bằng Đạo pháp trí]. 


*®Š Các lưu nạn sự: là các ma sự. 
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(15) Bồ-tát ba địa”” tự an trú Nhất thiết trí, v.v. dù bị ma phá hoại, nhưng ở 
địa mình đang an trú thì Bồ-tát quyết định không nghi ngờ [bằng Đạo loại nhẫn]. 

(16) Vì cầu chánh pháp cho Nhất thiết tướng trí, v.v. mà Bồ-tát có thể xả bỏ 
thân mạng [bằng Đạo loại trí]. 

Như vậy, 16 sát-na tâm của nhẫn và trí nhiếp hết các tướng, tức là an trú bất 


thối tướng ở Kiến đạo. 


c.1.2.3 Tu đạo bất thối chuyển tướng 
(a) Rộng thích Đại thừa tu đạo 


Tu đạo gọi sâu xa 

Sâu xa vì Không tính, v.v. 
Sâu xa lìa tăng ích 

Và biên tế tốn giảm. 

Ở Thuận quyết trạch phần 
Kiến đạo và Tu đạo 

Nhiều tư duy, khảo lượng 
Và quán sát Tu đạo. 

Vì đây thường tương tục 
Các phẩm hạ, trung, thượng 
Do hạ hạ, v.v sai khác 

Nên có chín thứ tướng. 
Kinh thuyết vô số sự 

Thắng nghĩa chẳng phải vậy 
Phật gọi là thế tục 


®° Bồ-tát ba địa là Bồ-tát ở Hoan hỷ địa, Ly cấu địa và Phát quang địa. 


204 


Đại bỉ đẳng lưu quả. 
Trong bắt khả thuyết tánh 
Không thể có tăng giảm 
Thì dược gọi Tu đạo 
Đoạn gì và đắc gì? 

Như nói về Bồ-đề 

Đây biện sự mong muốn 
Tướng Bồ-đề chân như 
Đáy và kia làm tướng 
Sơ tâm chứng Bằ-đề 
Phi lý, cũng phi hậu 

Do đạo lý đăng dụ 

Nói nhập pháp tánh sâu. 


[0062a08] (1) Đại thừa Tu đạo thì sâu xa, là vì tuệ giác chứng đắc Không 
tánh, v.v. Không tánh thì sâu xa, là vì pháp giới thì rời xa hai biên tăng ích và tổn 
giảm. 

(2) Trong Đại thừa Thuận quyết trạch phần, Kiến đạo và Tu đạo, hành tướng 
của ba trí ở nghĩa “sở kiến" là sự tư duy thường xuyên, lấy lượng”? đo lường, quán 
sát tÍ mỉ. 

(3) Cho nên Đại thừa Tu đạo đây thường tương tục chuyên. Đại thừa Tu đạo 
như vậy có 9 phẩm. Ở mặt thắng nghĩa, do là thể tánh của Không tánh cho nên 
không thể phân biệt. Nhưng ở mặt danh ngôn, có năng thủ sở thủ phân biệt. Sở 


đoạn là sở tri chướng, có ba phẩm thượng trung hạ, mà mỗi phẩm phân làm ba 


?® Lượng là sự hiểu biết rõ ràng, không bị đánh lừa [bởi đối tượng], ở sát-na thứ nhất [mà không có phân biệt]. 


Đây chỉ cho hiện lượng. 
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thành 9 phẩm. Cũng vậy, năng đối trị của Tu đạo cũng có 9 phẩm sai biệt: hạ hạ, 
hạ trung, v.v. Hành tướng của 9 phẩm tương tục mà phát sinh. 

(4) Người khác vặn hỏi: “Jì sao xác quyết Đại thừa Tu đạo có 9 phẩm? Tôi 
cho là không đúng đạo lý. Đức Phật thuyết trong Kinh Bát-nhã, cả 3 bộ quảng 
trung lược, rằng là 9 phẩm Tu đạo, mỗi phẩm đêu có khả năng dẫn sinh vô số, vô 
lượng, võ biên quả phước đực. ” 

Đáp: “Kinh nói 'dẫn sinh vô số, vô lượng, vô biên quả phước đức ', là chẳng 
dựa vào mặt thắng nghĩa mà nói. Ở mặt danh ngôn, điễu ấy không có lỗi không 
hợp lý, bởi vì ở mặt thể tục, 9 phẩm Đại thừa Tu đạo chắc chắn dẫn sinh vô số, vô 
lượng, vô biên quả phước đực, mà không tương vị. Đức Như Lai thừa nhận đó là 
đăng lưu quả của vô duyên đại bi thông đạt pháp giới.” 

(5) Người khác lại vặn hỏi: “7w đạo đã nói có gì để đoạn và có gì để đắc? 
Tôi cho là 'vô sở đắc”, vì thắng nghĩa thì chẳng phải hữu tánh. Thắng nghĩa thì 
không thể nói về tánh chất tu đạo: sở trị đoạn trừ, năng trị tăng trưởng, vì không 
hợp Ùý.” 

Đáp: “Đại thừa Tu đạo, tuy thắng nghĩa không có tăng giảm, nhưng sở trị 
đoạn trừ, năng trị tăng trưởng, chăng phải không hợp lý. Thí dụ, trí tuệ Bồ-đề và 
pháp thân ở mặt thắng nghĩa chẳng phải hữu tánh, nhưng ở mặt danh ngôn có thể 
thi thiết lợi lạc các sự hữu tình. Như vậy, Đại thừa Tu đạo tuy không có ở mặt 
thắng nghĩa, nhưng có sở trị đoạn trừ, năng trị tăng trưởng, có thành tựu nghĩa lợi 
ở mặt danh ngôn. Cả hai sự đoạn và sự đắc không có lôi 'pháp dụ bất hợp”, vì ở 
trong danh ngôn hai sự ấy và sự lợi ích hữu tình cũng tương đồng. Trí tuệ Bồ-đề 


và pháp thân lấy chân như làm tánh, Tu đạo cũng lấy chân như làm tánh.” 
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(6) Người khác lại vặn hỏi: “Đại thừa Tu đạo nhiếp lấy hai thứ phát tâm”, 
phải không thể phát sinh quả Đại Bỏ-đê, bởi vì các sảát-na trước trước (quá khứ 
tương tục) đêu không thể sinh, các sát-na trước sau (hiện tại tương tục) đông thời 
cũng không thể sinh, các sảt-na sau sau (vị lai tương tục) cũng không thể sinh.” 

Đáp: “Y theo tiệm thứ của Đại thừa phát tâm mà khởi sảt-nd trước sau, 
không có lỗi 'không thể sinh Đại Bồ-đề'. Thí dụ như đèn, nến y theo tiệm thứ khởi 
sảt-na trước sau để cho tìm bắc lụi tàn hết. Cũng vậy, Đại thừa phát tâm trước sau 
tiệm khởi vô lượng sảt-na để có thể dẫn sinh quả Đại Bồ-để, và có thể hiểu rõ 8 


thứ pháp tánh sâu xa.” 
(b) Bắt thối chuyển tướng 


Sinh diệt và chân như 
SỞ frỉ và năng trí 
Chánh hành và không hai 


Thiện xảo đêu sâu xa. 


[0063a06] Bồ-tát ở địa thứ tám thông đạt § thứ sâu xa, đó là: 

(1) Đối tượng phát tâm chắng phải chỉ lẫy sát-na trước sau mà sinh Bồ-đè, 
cũng chẳng phải tự thể của hai sát-na theo một sát-na mà có thê sinh. Nhưng biết ở 
mặt danh ngôn, do tu tập và sở chứng thù thắng, hỗ tương quán đãi mà sinh, gọi là 
thông đạt sinh sâu xa. 

(2) Lại nữa, các pháp đã sinh đều là thăng nghĩa vô tự tánh, vô diệt, nhưng ở 


mặt danh ngôn có diệt cũng không tương vị, gọi là (hông đạt diệt sâu xa. 


®! Bồ tát sơ phát tâm kiên cố lược có hai thứ phát tâm thắng lợi: 1. Sơ phát tâm bồ-đề rồi, Bồ- tát là phước điền mà 
tất cả chúng sinh đều tôn trọng, tất cả chúng sinh đều nên cúng đường, cũng làm cha mẹ của tất cả chúng sinh. 2. Sơ 
phát tâm bồ-đề rồi, Bồ-tát có thê nhiếp thọ cái phước không não hại. 
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(3) Lại nữa, ở Hữu học vị, dẫu hằng tu chân như, nhưng phi thời không nên 
tác chứng, gọi là /hông đạt chân như sâu xa. 

(4) Lại nữa, ở mặt tự tánh chân như, tuy thắng nghĩa vô tự tánh, nhưng nơi 
tất cả pháp có thê tùy tu bố thí, v.v., gọi là “hông đạt sở trì sâu xa. 

(5) Lại nữa, chân như nơi tất cả pháp làm tánh, tuy ở thắng nghĩa hoàn toản 
không thấy thì làm sao thấy chân thật, gọi là (hông đạt năng tri sâu xa. 

(6) Lại nữa, chân Không pháp tánh ở tất cả pháp hoàn toàn không thê hành, 
mà là hành chân thát nghĩa, gọi là hành sâu xa. 

(7) Lại nữa, ở mặt thắng nghĩa không có hai tánh mà tu tất cả đạo, gọi là 
không hai sắu xa. 

(8) Lại nữa, ở mặt thăng nghĩa, viên mãn tất cả tư lương mà không đắc quả 


Phật, gọi là /hông đạt phương tiện thiện xảo sâu xa. 


c.2 Dẫn phát thù thắng đạo của ba thân 
c.2.I Nhân tố của Pháp thân : Sinh tử Niết-bàn bình đẳng gia 
hành 


[0063a15] Do hiện chứng sinh tử Niết-bản được nhiếp trì bởi tuệ giác chân 
Không, cho nên ở giai đoạn hậu đắc, đoạn tận hết hiện hành thật chấp của tịnh địa 
Du-già, tức là tướng sinh £ử Niết-bàn bình đẳng gia hành. Giới hạn chỉ ở ba thanh 


5 -Ổ 202 
tịnh địa “”. 


Chư pháp dông chiêm bao 
Không phân biệt hữu tịch 
Vô nghiệp, v.v. vẫn nạn 
? Ba thanh tịnh địa là 3 địa Bồ-tát: địa thứ tám, địa thứ chín và địa thứ mười. 
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Như Kinh đã đáp hỗt. 


(1) Căn bản trí của địa thứ tám, (¡) là sinh tử (: hữu) Niết-bàn (: tịch) bình 
đăng gia hành, do ở mặt thắng nghĩa, không phân biệt sinh tử và Niết-bản là dị 
tánh; (11) là fjwh địa trí hiện chứng sinh tử và Niết-bàn là chân Không, bởi vì thông 
đạt sở trị sinh tử và năng trị tịnh pháp đều là thắng nghĩa vô tự tánh; danh ngôn và 
huyền ảnh thảy đồng chiêm bao. 

(2) Người khác chất vẫn: “Nếu vậy nên thiết lập 'không nghiệp quả), vì tất 
cả pháp đêu là thắng nghĩa vô tự tánh.” 

Đáp: “Câu hỏi không xác định. Những đáp nạn này trong Kinh đã nói hết, 
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đề chám dứt tranh cãi.” 


c.2.2 Nhân tố của Thọ dụng thân : Nghiêm tịnh Phật độ gia hành 


Khiến tương lai thành Phật, thành tựu quốc độ thù thăng băng các thiện căn: 
đại nguyện, v.v., mạnh mẽ hữu lực của tịnh địa Du-già, tức gia hành nghiêm tịnh 


Phật độ. Giới hạn chỉ ở ba thanh tịnh địa. 


Như hữu tình thế gian 
Khí thế chưa thanh tịnh 


” Câu hỏi không xác định, cần trả lời bằng phân biệt đáp. Đức Phật dùng 4 thứ ký luận hay 4 thứ vấn ký vì chúng 
sanh thuyết pháp: Nhất hướng là đáp thăng, phân biệt là đáp rành rẽ, cật vân là đáp bằng cách vấn nạn lại và chỉ luận 
là đáp bằng cách gác lại. Tạp A tỳ đàm tâm luận, quyên l: “I. Nhất hướng ký luận: Có người hỏi, có phải tất cả 
chúng sanh, ai rồi cũng phải chết? Nên trả lời một hướng, tất cả chúng sanh, ai rồi cũng phải chết; 2. Phân biệt ký 
luận: có người hỏi, tất cả đều sẽ chết, chết rồi sanh lại không? Nên trả lời bằng sự phân biệt, nêu người có phiền não 
thì chết rồi lại sanh, người không còn phiền não thì chết rồi không sanh nữa; 3. Cật vân ký luận: có người hỏi, con 
người là thù thắng. chăng? Trả lời bằng cách hỏi lại, ông từ cõi nào đến đây, nếu người ấy nói, từ cõi trời đến, thì trả 
lời con người là xâu kém, nếu người ây nói, từ nẻo ác đến đây, thì trả lời con người là thù thắng; 4. Chỉ ký luận: có 
người hỏi, ấm và chúng sanh là dị hay đồng, nên gác lại câu trả lời, vì câu hỏi không thích ứng; giống như câu hỏi, 
đứa con của thạch nữ có khéo cung kính chăng? Thạch nữ không có con nên không thể trả lời là khéo cung kính hay 
không khéo cung kính được. Như vậy, có ấm thì có chúng sanh sanh, làm sao có đồng hay dị, vì không thích ứng 
nên không trả lời.” 
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Tu trị khiến thanh tịnh 


Tức nghiêm tịnh Phật độ. 


Bồ-tát địa thứ tám thành tựu gia hành nghiêm tịnh Phật độ bằng cách nương 
cái lực thiện căn thành thục. Do hữu tình thế gia và khí thế gian sai khác được 
nghiêm tịnh, Phật độ cũng phân hai thứ: 

Như hữu tình thế gian có họa đói khát, v.v., sự nghiêm tịnh có khả năng tu 
trị: cõi trời thọ dụng [đủ thứ thượng diệu lạc cụ], v.v. 

Như khí thế gian có họa đất đá, gai góc, v.v., sự nghiêm tịnh có khả năng tu 
trị: vàng ròng làm đất, v.v. 


Chứng đắc như vậy gia hành nghiêm tịnh Phật độ. 
c.2.2 Nhân tố của Hóa thân : Thiện xảo phương tiện gia hành 


Tịch tĩnh là nói vê công dụng và sự nghiệp nhậm vận chuyên của tịnh địa 


Du-già, tức là tướng của phương tiện thiện xảo. Giới hạn là chỉ ở ba thanh tịnh địa. 


Cảnh và gia hành này 
Vượt qua các ma oán 

Vô trú, nhự nguyện lực 
Và bắt cộng hành tướng 
Vô trước, vô sở đắc 

Vô tướng, tận chư nguyện 
Tướng trạng và vô lượng 


Mười phương tiện thiện xáo. 


Tâm cảnh hòa hợp, có 10 thứ phương tiện thiện xảo gia hành, đó là: 
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(1) Phương tiện thiện xảo gia hành vượt qua bốn ma. 

(2) Phương tiện thiện xảo gia hành vô trú, là tuy tu Không tánh mà không 
chứng thật tế. 

(3) Phương tiện thiện xảo gia hành nguyện lực xa xưa dẫn phát lợi tha. 

(4) Phương tiện thiện xảo gia hành bất cộng Nhị thừa. 

(5) Phương tiện thiện xảo gia hành không có chấp trước tất cả pháp là thật 


hữu. 

(6) Phương tiện thiện xảo gia hành trải qua vô lượng kiếp tu Không giải 
thoát môn. 

(7) Phương tiện thiện xảo gia hành trải qua vô lượng kiếp tu Vô tướng giải 
thoát môn. 

(8) Phương tiện thiện xảo gia hành trải qua vô lượng kiếp tu Vô nguyện giải 
thoát môn. 

(9) Phương tiện thiện xảo gia hành khéo thị hiện tướng trạng bất thối 
chuyên. 

(10) Vô lượng gia hành thiện xảo năm minh xứ, trải qua vô lượng kiếp tu 
chân thật nghĩa. 

Ở đây, thể tánh của bốn ma là: 

(a) Ngũ ấm ma: ngũ thủ uẫn. 

(b) Phiền não ma: tất cả phiền não trong Tam giới. 

(c) Tử ma: không tự tại mà mạng sống chấm dứt. 

(d) Thiên ma: chướng ngại tu thiện bởi thiên chúng Tha hóa tự tại. 

Hàng Tiểu thừa chứng đắc Kiến đạo vị: 

(a) Đã hoạch đắc và chứng tín đối với Tam bảo, tức hàng phục thô phần 
thiên ma. 


(b) Khi chứng đắc hữu dư y Niết-bàn, vĩnh đoạn tất cả phiền não, tức hàng 
phục phiên não ma. 
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(c) Nếu bậc A-la-hán chứng Câu giải thoát””, đắc tâm tự tại, thì có khả năng 
kéo dài thọ hành (: năng lực sinh tồn), tức hàng phục /# ma. 

(d) Khi chứng đắc Vô dư y Niết-bàn, tận diệt hoặc nghiệp mà chiêu cảm thủ 
uẩn hữu lậu, tức hàng phục thô phần ngữ ấm ma. 

Hàng Đại thừa chứng đắc bất thối chuyên tướng: 

(a) Đã hoạch đắc và chứng tín đối với Tam bảo, tức hàng phục thô phần 
thiên ma. (b)(c)(d) Đã đắc địa thứ tám, được tự tại đối với Vô phân biệt trí, tức 
hàng phục thô phần ba loại ma còn lại. 

Bốn ma vi tế là: 

(a) Ý sinh thân sinh khởi nhờ vô minh tập khí địa và vô lậu nghiệp, tức ấm 
ma vỉ tế. 

(b) Vô minh tập khí địa, tức phiền não ma vi tế. 

(c) Sinh tử biến hóa bắt khả tư nghị, tức tử ma vi tế. 

(d) Khi muốn vượt thoát ba loại ma trên thì có pháp làm chướng ngại, tức 
thiên ma vi tế. 

Hàng phục bốn ma vi tế chính là công đức của pháp thân. Hàng phục bốn ma 


vi tế đồng thời với sự thành Phật. 


Nhị giải thoát: Tuệ giải thoát và Câu giải thoát. I. Tuệ giải thoát: Người có khả năng dùng trí tuệ để xa lìa tất cả 
phiên não chướng, nhưng chưa được định Diệt tận, tức dùng sức trí tuệ diệt trừ phiên não mà được giải thoát. 2. Câu 
giải thoát: Dùng trí tuệ kêt hợp với năng lực của định Diệt tận mà được giải thoát. [X. luận Câu xá Q.25] 
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Phẩm Sáu: Đảnh Hiện Quán 
(Kinh Đại Bát-nhã, Hội thứ 2, từ quyển 452 - phẩm Tăng Thượng Mạn thứ 
61, đến quyển 465 - phẩm Biến Học thứ 72) 


[0065a07] Tổng tu ba trí, là viên mãn cái tuệ được nhiếp bởi Đại thừa Tư 
lương đạo của Bồ-tát Du-già, tức Đảnh gia hành tướng. Giới hạn từ Đại thừa Gia 


hành đạo Noãn vị, cho đên tôi hậu tâm của địa thứ mười. 


1.2 Tự tại quả: Đảnh gia hành 
1.2.1 Gia hành đạo Đảnh gia hành 
1.2.1.1 Noãấn Đảnh gia hành 


Mười hai thứ Đảnh gia hành tướng, tùy đắc một tướng của Đại thừa Thuận 
quyết trạch phần thứ nhất, tức Noãn Đảnh gia hành tướng. Giới hạn chỉ ở Đại thừa 
Gia hành đạo Noãn vỊ. 


Mộng cũng ở các pháp 
Quán biết như cảnh mộng, v.9. 
Là gia hành Chí dánh 


Hết thảy mười hai tướng. 
[0065a09] Kinh Đại Bát-nhã nói, bậc đắc Noãn vị Đảnh gia hành tuy ở trong 


giâc mộng cũng có thê quán tât cả các pháp đêu như cảnh trong mộng, v.v., có 12 


thứ tướng, đó là: 
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(1) Bồ-tát lợi căn trũ Gia hành đạo Noãn vị, khi thức dậy, do duyên với tánh 
chân Không mà huân tu tỳ-bát-xá-na, nên ở trong giấc mộng cũng có khả năng 
quán tất cả pháp đều như cảnh mộng.“ 

(2) Lại nữa, khi thức dậy, do tu nhiều cái lực của Bồ-đề tâm”””, nên ở trong 
giác mộng cũng có khả năng không sinh tâm ưa thích Tiểu thừa đạo. 

(3) Lại nữa, khi thức dậy, không rời cái thấy về cái lực thành thục thiện căn 
của Phật, nên ở trong giấc mộng cũng có khả năng thấy Đức Như Lai thuyết pháp 
cho trăm ngàn thiên chúng vây quanh. ”” 

(4) Lại nữa, ở trong giấc mộng cũng thấy Đức Phật ngự trên hư không, thị 
hiện thần thông thuyết pháp.””” 

(5) Lại nữa, ở trong giấc mộng cũng có thê vì vô biên chúng sinh mà phát 


tâm thuyết pháp rằng, “Ki tỉnh dậy tôi sẽ thuyết, 'tất cả pháp đêu như cảnh 


; s›299 
mộng ` 


® Kinh Đại Bát- nhã Ba-la-mật-đa, quyên 551, phẩm Giác ma sự, tr. 836a20: “Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát 
cho đến trong giấc mộng cũng chăng ưa thích các pháp trong ba cõi, cũng chẳng khen ngợi tất cả pháp của địa vị 
Thanh văn, Độc giác. Tuy quán các pháp như những gì thấy trong giâc mộng nhưng đối với Niết-bàn không thủ, 
không chứng, thì nên biết đây là tướng các Bồ-tát ở địa vị Bắt thối chuyền.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


? Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 571, phẩm Vô sở đắc, tr. 950b24: “Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sẽ 
được cái lực của Bô-đê tâm nên đoạn trừ được ngã kiên.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


”” Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 551, phẩm Giác ma sự, tr. 836a24: “Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát 


trong giấc mộng thấy Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác ngồi tòa Sư tử và thuyết pháp cho vô lượng vô số trăm ngàn 
vạn ức chúng Bí-sô đang cung kính vây quanh, hoặc thấy tự thân có việc như vậy thì nên biết đây là tướng các Bồ- 
tát ở địa vị Bât thôi chuyên.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


® Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 551, phẩm Giác ma sự, tr. 836a27: “Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát 
trong giấc mộng thấy Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác với đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp trang 
nghiêm, có hào quang chiếu sáng rực rỡ bao chung quanh xa một tầm, cùng vô lượng chúng phóng lên giữa hư 
không, thị hiện các đại thần thông đề giảng thuyết chánh pháp và hóa ra các vị hóa sĩ, bảo đi đến vô biên cõi Phật ở 
phương khác đề thi hành các Phật sự, hoặc thấy tự thân có việc như vậy thì nên biết đây là tướng các Bồ-tát ở địa vị 
Bắt thối chuyên.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


?° Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 551, phâm Giác ma sự, tr. 836b03: “Lại nữa, Thiện Hiện! Hoặc các Bồ-tát 
trong giấc mộng thấy kẻ giặc dữ phá hoại thành ấp, hoặc thấy lửa cháy bùng lên thiêu đốt xóm làng, hoặc thấy sư tử, 
cọp, sói, thú dữ, răn độc, bò cạp.. . muốn đến hại thân, hoặc thấy Oan gia muốn chém đầu mình, hoặc thấy cha mẹ, 
vợ con, thân tộc sắp chết, hoặc thấy chính mình có các việc khô sắp ép ngặt. Tuy thấy nhiều việc khủng bố đáng SỢ 
như vậy, nhưng không kinh hãi, cũng không lo buồn. Từ giác mộng thức dậy liền tư duy ba cõi chẳng chơn thật, tất 
cả đều như chiêm bao. Khi ta đắc quả vị Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề sẽ thuyết pháp cho các hữu tình biết: ba cõi 
đều hư vọng, như chiêm bao, thì nên biết đây là tướng các Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyên.” (H.T Thích Trí Nghiêm 
dịch) 
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(6) Lại nữa, dù tỉnh hay mộng, nếu thấy các hữu tình ở cảnh giới địa ngục, 
súc sinh, ngạ quỷ, đều có thể phát nguyện răng, “Nguyện khi tôi thành Phật, quốc 


độ của tôi hoàn toàn không có cải tên ba nẻo đường dữ [huông là có ba nẻo đường 


~, ›s300 
dữ], thy niệm mà rời xa đường dữ.” 


(7) Lại nữa, dù tỉnh hay mộng, nếu thấy thiêu đốt xóm làng, thành ấp, liền 
phát lời chắc thật và gia trì khiến ngưng dứt. "”" 

(8) Nếu thấy người khác bị dược xoa hay phi nhân mê hoặc, liền phát lời 
chắc thật khiến không còn chướng hại.“ 


3° Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền S91; phâm Giác ma sự, tr. 836b12: “Lại nữa, Thiện Hiện! Hoặc các Bồ-tát 
cho đến trong giấc mộng thấy có các loại hữu tình ở cảnh giới địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, liền nghĩ: Ta phải siêng 
năng tu tập các hạnh của Đại Bồ-tát để mau thắng đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bỗ-đề, ở trong quốc độ của ta 
không có tên của những cảnh giới như địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ. Từ giấc mộng thức dậy cũng nghĩ như vậy.” 
(H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


3' Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 551, phẩm Giác ma sự, tr. 836b18: “Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát 
trong giác mộng thấy lửa thiêu đốt các loài hữu tình trong địa ngục v.v... hoặc lại thấy thiêu đốt xóm làng, thành ấp, 
liền phát thệ nguyện: Nếu ta đã được thọ ký Bắt thối chuyên, sẽ chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bỏ-đề, thì 
nguyện lửa dữ này lập tức tắt ngay và biến thành mát mẻ. Nếu Bồ-tát này phát nguyện như vậy xong, trong giấc 
mộng thấy lửa ấy liền tắt, thì nên biết đây là Bồ-tát đã được thọ ký thành Bất thối chuyên. Nếu Bồ-tát này phát 
nguyện như vậy xong, mà trong giấc mộng thấy lửa không tắt ngay thì nên biết đây là Bồ-tát chưa được thọ ký thành 
Bắt thối chuyển. Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát khi thức dậy, ngay khi đó thấy lửa dữ cháy bùng lên thiêu đốt 
các thành ấp, hoặc thiêu đốt xóm làng, liền nghĩ: Ta trong giâc mộng và ngay khi thức dậy, từng thấy tự thân có 
tướng các hành trạng của địa vị Bất thối chuyền nhưng chưa rõ thật hư, nếu điều ta thấy là thật có, thì nguyện lửa đữ 
này lập tức tắt ngay và biến thành mát mẻ.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


* Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 551, phẩm Giác ma sự, tr. 836c19: "Phật bảo Thiện Hiện: - Nếu các Bồ- 
tát thấy có nam tử, nữ nhơn, hoặc có đồng nam đồng nữ đang bị phi nhơn làm mê hoặc, chịu các khổ não chăng thê 
xa lìa, liền nghĩ: Nếu các đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác biết ta đã được ý muốn thanh tịnh, thì thọ ký cho ta 
không thối lui nơi quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Nếu ta từ lâu phát ý muốn thanh tịnh cầu chứng quả vị Vô 
thượng Chánh đắng Bồ-đè, thì xa lìa ý nghĩ thành Thanh văn, Độc giác, chăng đem ý nghĩ Thanh văn, Độc giác cầu 
chứng quả vị Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề. Nếu ta đời sau chắc chắn đắc quả vị Vô thượng Chánh đăng Bô-đè, thì 
luôn làm lợi ích an vui cho tất cả loài hữu tình cùng tận đời vị lai. Nếu các cõi trong mười phương hiện tại thật có vô 
lượng Như Lai Ứng Chánh Đăng giác thuyết giáo pháp chơn chánh lợi ích hữu tình, các Đức Như Lai Ứng Chánh 
Đăng giác kia thấy biết tất cả, hiểu rõ và chứng đắc tất cả, với tri kiến hiện có, các Ngài biết ý muốn sai biệt của tất 
cả hữu tình thì nguyện xin các Ngài đủ lòng từ bi chiếu soi những điều con đã nghĩ và chân thật chí thành thưa: 'Nếu 
con chính thật có thê tu hạnh Bồ-tát, chắc chắn chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, cứu giúp dứt trừ 
hắn khổ sanh tử cho hữu tình thì nguyện nam tử, nữ nhơn này, hoặc đồng nam, đồng nữ này, không bị phi nhơn làm 
rồi loạn, và phi nhơn vâng theo lời con nói, lập tức bỏ đi.' Các Bồ-tát này khi nói lời như vậy, nếu phi nhơn kia 
không đi thì nên biết đó là Bồ-tát chưa được thọ ký thành Bắt thối chuyên. Nếu phi nhơn ngay khi đó bỏ đi thì nên 
biết đó là Bồ-tát đã được thọ ký Bắt thối chuyền." "Phật bảo Thiện Hiện: - Nếu các Bồ-tát thấy có nam tử, nữ nhơn, 
hoặc có đồng nam đồng nữ đang bị phi nhơn làm mê hoặc, chịu các khổ não chăng thể xa lìa, liền nghĩ: Nếu các đức 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác biết ta đã được ý muốn thanh tịnh, thì thọ ký cho ta không thối lui nơi quả vị Vô 
thượng Chánh đăng Bồ-đề. Nếu ta từ lâu phát ý muốn thanh tịnh cầu chứng quả vị 'Vô thượng Chánh đẳng Bỏ-đè, thì 
xa lìa ý nghĩ thành Thanh văn, Độc giác, chẳng đem ý nghĩ Thanh văn, Độc giác cầu chứng quả vị Vô thượng Chánh 
đăng Bồ-đề. Nếu ta đời sau chắc chắn đắc quả vị Vô thượng Chánh đắng Bồ-đè, thì luôn làm lợi ích an vui cho tất cả 
loài hữu tình cùng tận đời vị lai. Nếu các cõi trong mười phương hiện tại thật có vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đắng 
giác thuyết giáo pháp chơn chánh lợi ích hữu tình, các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng giác kia thấy biết tất cả, hiểu 
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(9) Lại nữa, do Bồ-tát đủ thần thông lực nên có khả năng thân cận và che lấp 
ma nghiệp cho bậc thiện tri thức. 

(10) Lại nữa, Nhất thiết chủng [trí] là vì lợi tha, nên Bồ-tát tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

(11) Lại nữa, Bồ-tát không còn chấp trước “tất cả pháp là thật hữu'. 

(12) Lại nữa, Bồ-tát đến gần Bồ-đề của Phật. 


1.2.1.2 Đảnh Đảnh gia hành 


[0065a18] So phước đức của hữu tình trong ba ngàn thế giới, thì phước đức 
của 16 tăng trưởng: cúng dường chư Phật, v.v. còn nhiều hơn. Chứng đắc những 
tăng trưởng này là Đại thừa Thuận quyết trạch phần thứ hai, và đó là hành tướng 
của Đảnh vị Đảnh gia hành. Giới hạn chỉ ở Đại thừa Gia hành đạo Đảnh vị. 


Hết hữu tình Thiệm bộ 
Thiện căn cúng dường Phật 
Nhiều điều thiện làm dụ 


Nói mười sâu tăng trưởng. 


An trú Đảnh vị Đảnh gia hành của Bồ-tát trí. Ở đây lấy chúng sinh trong 
Thiệm bộ châu cho đến hữu tình trong ba ngàn đại thiên thế giới làm thí dụ, và lấy 


sự cúng dường chư Phật có được thiện căn, v.v. rất nhiều [thiện pháp] làm thí dụ 


rõ và chứng đắc tất cả, với tri kiến hiện có, các Ngài biết ý muốn sai biệt của tất cả hữu tình thì nguyện xin các Ngài 
dủ lòng từ bi chiếu soi những điều con đã nghĩ và chân thật chí thành thưa: "Nếu con chính thật có thê tu hạnh Bồ- 
tát, chắc chắn chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề, cứu giúp dứt trừ hãn khổ sanh tử cho hữu tình thì 
nguyện nam tử, nữ nhơn này, hoặc đồng nam, đồng nữ này, không bị phi nhơn làm rối loạn, và phi nhơn vâng theo 
lời con nói, lập tức bỏ đi.' Các Bồ-tát này khi nói lời như vậy, nêu phi nhơn kia không đi thì nên biết đó là Bồ-tát 
chưa được thọ ký thành Bất thối chuyền. Nếu phi nhơn ngay khi đó bỏ đi thì nên biết đó là Bồ-tát đã được thọ ký 
Bắt thối chuyên." (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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để so sánh. Phước này so với phước kia thì hơn rất nhiều, vì lấy 16 tăng trưởng làm 
tự thể. 

Phước đức 16 tăng trưởng là: 

(1) Phước đức của các hữu tình loại trong Thiệm bộ châu, cho đến trong ba 
ngàn đại thiên thế giới, so sánh với phước đức đem hương hoa, v.v. cúng dường 
chư Như Lai, thì phước đức sau rất là tăng trưởng. 

(2) Thành tựu tư duy Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, so với phước đức trước 
rất là siêu thắng. 

(3) Chứng đắc vồ sinh pháp nhấn. so phước đức trước rất là siêu thắng. 

(4) Do sức Đảnh gia hành mà hiểu rõ “các pháp năng chứng và sở chứng đều 
vô sở đắc ở mặt thắng nghĩa”, so phước đức trước rất là siêu thắng. 

(Š) So sánh tất cả chúng sinh trong Thiệm bộ châu đều thực hành mười điều 
thiện, thì việc đắc bốn tĩnh lự, bốn Vô sắc định rất là siêu thắng. 

(6) Lại nữa, do cái lực của sự chứng đắc Đảnh gia hành mà chư thiên chúng 
đều đi đến trú xứ của mình. 

(7) Lại nữa, do cái lực của Đảnh gia hành, hiểu rõ tất cả các ma. 

(8) Cung kính các Bỏ-tát khác, xem đồng Đại sư.” 

(9) Đối với Nhất thiết chủng, hai thứ tư lương: tuệ học thanh tịnh và phương 
tiện thiện xảo. 

(10) Lại nữa, do cái lực của Đảnh gia hành, đắc chủng tánh Phật. 

(11) Hoạch đắc sự phát tâm thù thắng, v.v., có được nhân tố của Phật quả. 

(12) Lại nữa, do cái lực của Đảnh gia hành, không sinh tâm về sở trị phẩm 


^ 304 
của sáu độ. 


! Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 564, phẩm Tu học, tr. 913b19: “Nếu các Bồ-tát cùng thiện nam tử v.v.. 
trụ Bồ-tát thừa cùng ở chung thì nên xem nhau như bậc Đại sư, cung kính, tôn trọng, vâng lời. Lại nghĩ: Chúng nhà 
tát kia là bạn lành chơn tịnh của chúng ta, đồng ngồi một thuyền, đồng đi một đường, đồng đến một chỗ, đồng một 
sự nghiệp, cùng học một thời gian, cùng học một nơi chốn và học một giáo pháp. Nếu học như thế thì không khác 
nhau.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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(13) Chẳng ở nơi sắc, v.v. khởi tâm chấp trước thật hữu. 


(14) Liễu tri “Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa” nhiếp hết các ba-la-mật-đa."”” 


(15) Hoạch đắc viên mãn trí đức của ba thừa. 


(16) Do cái lực của Đảnh gia hành, Bồ-tát đến gần Đại Bồ-đề.””” 
1.2.1.3 Nhẫn Đảnh gia hành 


[0066a12] Hoạch đắc ba trí tùy thuận tuệ và tâm bất hoại kiên ổn đối với 
việc lợi tha, là Đại thừa Thuận quyết trạch phần thứ ba, và đó là hành tướng của 
Nhẫn vị Đảnh gia hành. Giới hạn ở Đại thừa Gia hành đạo Nhẫn vị. 


Do ba trí các pháp 
Viên mãn tối vô thượng 
Không bỏ lợi hữu tình 


Gọi đó là kiên ôn. 


3 Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 564, phẩm Trồng thiện căn, tr. 913c15: “Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các 
Bồ-tát tu học phương tiện thiện xảo Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế thì không phát sanh tâm tương ưng với nhu 
nhược, không phát sanh tâm tương ưng với keo kiệt, phạm giới, sân giận, lười biếng, tán loạn, ác tuệ, do dự.” (H.T 
Thích Trí Nghiêm dịch) 


* Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 564, phâm Trồng thiện căn, tr. 913c18: “Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các 
Bồ-tát tu học phương tiện thiện xảo Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, thì có thể bao gồm : tất cả Ba-la-mật-đa. Ví 
như thân kiến có thể bao gồm đầy đủ sáu mươi hai kiến. Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế bao gồm tất cả Ba-la-mật-đa. 
Giống như mạng căn có thể bao gồm khắp tất cả các căn khác, khi mạng căn diệt thì các căn cũng diệt theo. Cũng 
như thế, Bát-nhã ba-la-mật-đa bao gồm tắt cả Ba-la-mật-đa, nếu mắt Bát-nhã ba-la-mật-đa thì mắt tất cả Ba-la-mật- 
đa. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có thê giữ gìn tất cả pháp lành thù thắng, có thể diệt trừ tất cả pháp ác 
bất thiện. Thế nên, này Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát muốn giữ gìn tất cả Ba-la-mật-đa thì nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Nếu các Bồ-tát có thể tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa thì thành tối tôn tối thắng đối với các hữu tình.” (H.T Thích 
Trí Nghiêm dịch) 


3 Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 564, phẩm Trồng thiện căn, tr. 914a28: “Thiện Hiện nên biết: Nếu các 
Bồ-tát nghĩ như vầy: Đây là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Ta nhờ Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế nên có thê phát sanh trí 
nhất thiết trí, thì các Bồ-tát này chăng phải hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng chẳng thấy, chăng biết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Nếu các Bồ-tát chăng nghĩ: Đây là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Ta nhờ Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế nên mới có 
thể phát sanh trí nhất thiết trí, thì các Bồ-tát này chính là người hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng có thê biết, có thể 
thấy Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát chẳng, thấy Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng nghe, 
chăng hiểu, chăng biết Bát-nhã ba-la-mật-đa thì chẳng thấy, nghe, hiểu biết các pháp và cũng chăng phân biệt đề tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa.” 


218 


Đại thừa Gia hành đạo Nhẫn vị chính là thành tựu #í đức tự lợi bao gồm sự 
phát tâm viên mãn, v.v., là biểu thị diệu tuệ vô thượng (: Bát-nhã) bằng ba #í, 
chủng loại trí đức, và thành tựu trí đức lợi tha ngang qua phương tiện kiên ổn: 
“không bỏ lợi ích hữu tình”. Trong Kinh gọi đó là Gia hành đạo kiên Ổn. 


1.2.1.4 Thế đệ nhất pháp Đảnh gia hành 


[0066a17] Thế đệ nhất pháp có công năng thành thục, trực tiếp sinh khởi Đại 
thừa Kiến đạo. Bồ-tát tu tập vô biên tam-ma-địa, chứng đắc ứâm biến trú của Đại 
thừa Thuận quyết trạch phần thứ tư, và đó là hành tướng của Thế đệ nhất pháp 
Đảnh gia hành. Giới hạn ở Đại thừa Gia hành đạo Thế đệ nhất pháp. 


Bắn châu và tiểu thiên 
Trung, đại thiên làm dụ 
Đem vô lượng phước đức 


Tuyên thuyết tam-ma-địa. 


Trí của Đại thừa Thế đệ nhất pháp lấy số lượng vi trần có trong bốn châu, 
tiêu thiên thế giới, trung thiên thế giới và đại thiên thế giới, và dùng các thủy 
trần””” đếm biết số lượng nhỏ giọt có thể biết được mà làm thí dụ. Nếu tùy hỷ thiện 
căn của bốn giai vị Bồ-tát thì phước tùy hý ấy rất nhiều. Trong Kinh lẫy đây để 
biểu thị, tuyên thuyết tam-ma-địa của Thế đệ nhất pháp Đảnh gia hành. 


dửi Luận Câu-xá, quyền 12, tr. 62b01: “Bắt đầu từ cực vi cứ lần lượt tăng gấp bảy. lần cho đến đốt tay (chỉ tiết) là 


cuối cùng. Như vậy, ta có 7 cực vi bằng 1 vi trần (anu-raja), 7 vi trần bằng 1 kim trần (loharajas), 7 kim trần bằng 1 
thủy trần (abrajas), 7 thủy trần bằng 1 thố mao trần ($a§arajas akarajas), 7 thố mao trần bằng I dương mao trần 
(avirajas), 7 dương mao trần bằng I ngưu mao trần (gorajas), 7 ngưu mao trần bằng 1 khích du trần (chidrarajas), 7 
khích du trần bằng 1 cái trứng rận (likã), 7 cái trứng rận bằng 1 con chấy (yũka), 7 con chấy bằng I hạt lúa (yava), 7 
hạt lúa bằng một đốt tay (anguliparvans).” 
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Bốn giai vị Bồ-tát là: (a) Sơ địa, (b) địa thứ hai đến địa thứ bảy, (c) địa thứ 
tám [, thứ chín] (đ) địa thứ mười. Bồ-tát tùy hỷ thiện căn của bốn giai vị Bồ-tát để 
an trú Gia hành đạo Thế đệ nhất pháp. 

Như vậy, viên mãn sáu độ thì nhiếp hết tất cả hiện quán chủng loại, các tam- 
ma-địa thù thăng của Thế đệ nhất pháp Đảnh gia hành, và đó là Tâm biến trú Đảnh 


g1a hành. 
1.2.2 Kiến đạo Đảnh gia hành 


Trú năng trị chủng loại đối với Kiến sở đoạn phân biệt chủng tử, đó là Đại 


thừa tùy hiện quán. Giới hạn chỉ ở Đại thừa Kiến đạo. 


1.2.2.1 Sở trị phân biệt 
(a) Lược nêu 


i. Sở thủ phân biệt 


Chuyển thú và thối hoàn 
Sở thủ phân biệt ấy 
Nên biết mỗi có chín 


Chẳng cảnh tánh như nó. 


Đại thừa Kiến sở đoạn, đối với sự chuyền thú và sự thối hoàn mà chấp là 
thật hữu, đó là sở thủ phân biệt. Mỗi sở thủ phân biệt có 9 thứ. Nên biết, 9 sở thủ 
phân biệt kia chăng phải bản chất đối cảnh như nó đang là, mà chỉ là những vọng 


khởi chấp trước. Đó là ý thức thác loạn đối với cảnh sở trước. 


ii. Năng thủ phân biệt 
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Dị sinh và Thánh khác 
Phán hữu tình: thật giả 
Là năng thủ phân biệt 
Mỗi bên có chín tánh. 

Nếu sở thủ chân như 

Sở chấp là tánh gì? 

Như vậy chấp trước ấy 

Tự tánh Không làm tướng. 


[0067a08] Đại thừa Kiến sở đoạn, năng thủ phân biệt cũng có 2 thứ: do phân 
biệt dị sinh” mà chấp là #ữu tình thật hữu, và do phân biệt các bậc Thánh khác 
nhau"” mà chấp là sĩ phu giả hữu. Cả hai chấp này đều có điểm chung là chấp thật 
sự có người thọ dụng. Nên biết, mỗi chấp trước có 9 thứ, vì có 9 thứ cảnh. 

Các phân biệt này đều là thác loạn, vì không nắm bắt được thật tánh của 
cảnh. Ở mặt chân như, những sở thủ phân biệt ấy là không thật có. Với những chấp 
trước ấy, cái gì là bản chất của cảnh? Tất cả phân biệt thác loạn đều không phải 


bản chất của cảnh. Như vậy, những chấp trước ấy đều lây Không tánh làm tướng. 


(b) Rộng thích 
¡. Sở thủ phân biệt 


* Dị sinh # +: Phạm: prthag-jana. Âm Hán: Tất lật thác khát na *‡#‡4#,3š. Gọi đủ: Bà la tất lật thác khất na ( 
3š lt s4 X ?U{£, 3Ä, Phạm: bãlaprthagjana) Hán dịch: Ngu dị sinh. Các nhà dịch cũ dịch là phàm phu, các nhà dịch 
mới dịch là dị sinh. Phàm phu. sống chết vòng quanh trong sáu đường, chịu các quả báo khác nhau. Lại nữa, phàm 
phu khởi biến dị mà sinh tà kiến tạo ác, cho nên gọi là Dị sinh. Cứ theo luận Đại tỳ bà sa, quyền 45 nói, thì dị sinh 
nghĩa là khởi lên cái thấy khác loại, phiền não khác loại, tạo các nghiệp khác loại, chịu quả báo khác loại, sinh vào 
các loài khác nhau. Thành duy thức luận thuật ký, quyền 2, phần đầu thì cho rằng dị có hai nghĩa: l. Biệt dị, nghĩa là 
bậc Thánh chỉ sinh trong cõi người, cõi trời, còn đị sinh thì sinh khắp cả năm đường. 2. Biến dị, nghĩa là dị sinh biến 
chuyển sinh ra tà kiến v.v... Sinh là sinh loại, vì sinh loại khác với bậc Thánh nên gọi DỊ sinh. [X. Đại nhật kinh sớ 
Q.1; Huyền ứng âm nghĩa Q.24, Q.25]. 


* Các bậc Thánh khác nhau là Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bồ-đề và Như Lai. 
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ï.1 Chuyền thú sở thủ phân biệt 


Tự tánh và chúng tánh 
Chánh tu hành, các đạo 
Trí sở duyên không loạn 
Sở trị phẩm năng trị. 

Tự nội chứng, tác dụng 
Nghiệp ấy, tạo tác quả 
Đó là chuyển thú phẩm 
Sở hữu chín phân biệt. 


[0068a02] Như vậy, đối với Đại thừa đạo quả, chấp có sự thọ dụng thật sự. 


Chuyển thú sở thủ phân biệt có 9 thứ sai biệt: 


310 ấ hạ: 


(1) Bồ-tát luôn có sự ý thú”'?. Nhân tô sáu độ là “thắng nghĩa chăng có 


Đối với “thắng nghĩa chăng có”, quả vị Vô thượng Bồ-đề cũng là “thắng nghĩa vô 
đắc". Nhưng ở mặt danh ngôn, quả vị Vô thượng Bồ-đề là “hữu khả đắc°. Bồ-tát 
vin vào đây chấp có sự thọ dụng thật sự. 

(2) Lại nữa, do thú nhập Bất động địa, Bồ-tát duyên với chủng tánh Phật, 
quyết định [không còn do dự]. 


3'° Chánh văn là sở thú sự #f4#*. 


*!! Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 564, phẩm Pháp tánh, tr. 937b12: “Thiên vương nên biết! Các Đại Bồ-tát 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa có thê quán sát pháp tánh chơn tịnh như thế, tất cả Thánh giả như thật ngộ nhập. 
Không có người tu và pháp đề tu, không có người thực hành và pháp để hành, không tâm, tâm sở, không nghiệp, 
không quả dị thục, không khổ, không vui. Quán sát như thế gọi là bình TÊN không phân chia, xa lìa tùy thuận 
quảng đại, không ngã, không ngã sở, không cao, không thấp, chơn thật vô tận, thường trụ sáng suốt. Vì sao? Vì tất 
cả Thánh pháp do đây mà thành thục, nhờ tánh này nên các bậc Thánh hiển hiện vô biên công đức và pháp bất cộng 
của chư Phật Như Lai đều từ tánh này sanh ra. Giới, định, tuệ của tất cả Thánh giả đều từ tánh này sanh ra. Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa của Bồ-tát, Phật đều từ tánh này sanh ra. Tánh này vắng lặng vượt các danh tướng. Tánh này 
chơn thật, xa lìa điên đảo. Tánh này chẳng biến đổi nên gọi là chơn như, là cảnh thắng trí, là thắng nghĩa: Chẳng có, 
chắng không, chẳng thường, chẳng đoạn, chắng phải sanh tử, chẳng phải Niết-bàn, chăng nhiễm, chăng tịnh, lìa một, 
lia khác, vô tướng, vô danh." (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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(3) Lại nữa, duyên với / ánh của đạo”!?, chân chánh tu hành Kiến đạo, v.v. 

(4) Lại nữa, duyên với sở đuyên của đạo, không có trí và cảnh thác loạn. 

(5) Lại nữa, duyên với công năng thù thắng “đoạn trừ sở trị, do trước đã 
thấy công đức mà thủ và trước đã thấy lầm lỗi mà xả, nên phát sinh công năng “đối 
trị sở tri chướng” và công năng “vĩnh viễn tiêu mắt sở trị phâm Ỷ `. 

(6) Lại nữa, dựa vào đạo quả tự lợi, duyên với Đại thừa tự nội chứng. 

(7) Lại nữa, dựa vào đạo quả công năng lợi tha, duyên với chủng tánh quyết 
định với Đại thừa, nghĩa là tác dụng viễn ly Thanh văn địa, Độc giác địa. 

(8) Lại nữa, dựa vào nghiệp lợi tha, duyên với ý lạc thích hợp giáo hóa, thị 
hiện biến hóa thân mà lợi lạc hữu tình. 

(9) Do cái lực của phương tiện thiện xảo, an lập tất cả chúng sinh nơi quả 
Niết-bàn. 

Duyên những chấp trên là sở thủ phân biệt “chỗ nên thú nhập thật sự”. Do 
những chấp này đều là “sự nên thực hành”, cho nên gọi là chuyển fhú. Duyên với 


những chấp thật này, chính là phân biệt. 
¡.2 Thối hoàn sở thủ phân biệt 


Đọa tam hữu, tịch diệt 
Nên trí đức thấp kém 
Không có người nhiếp thọ 
Đạo tướng chẳng viên mãn 
Do tha duyên mà hành 
Nghĩa sở vì điện đảo 


32 Đạo, chỉ cho tuệ giác thanh tịnh hay vô lậu trí. 


TS 


#13 Sở trị phẩm, là phân biệt phiền não 2-3! 1414, những phiền não phát sinh do [trí] phân biệt trong đời này, có thể 
được đoạn trừ sớm hơn trong øIal vị Kiến đạo. 
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Ít phần và chủng chủng 
Với trú hành ngu tôi 
Chng với tùy hành tướng 
Chín thể tánh phân biệt 
Là thối và hoàn phẩm 


Lắng nghe, v.v. tâm khởi. 
[0068a11] Sở thủ phân biệt thứ hai là /hối hoàn phân biệt. Ở đây cũng có 9, 


(1) Hàng Nhị thừa đạo, do rơi vào tam hữu (: sinh tử biên) và tịch diệt biên, 
nên /rí đức thấp kém.” '' 

(2) Do không có phương tiện và diệu tuệ nhiếp trì, nên /ăng thượng duyên 
thấp kém. 

(3) Tu hạnh lợi tha, mà Đạo tướng [trí] chăng viên mãn. 

(4) Tu hạnh tự lợi, mà phương tiện thấp kém, cho nên theo /»z duyên mà đưa 
đến giải thoát, nghĩa là tối hậu hữu” 'Ÿ cũng phải đợi Như Lai, Bồ-tát giáo thọ. 

(Š) Tu hạnh tự lợi và lợi tha một cách thấp kém, sở vi (: lý do) điên đảo, nên 
không đi tới ba đại” Ý. 

(6) Do đoạn đức thấp kém, nên chỉ đoạn trừ ít phần. 

(7) Do trí đức thấp kém, nên đắc sơ quả, v.v. chủng loại trí đức. 

(8) Tuy đắc quả Nhị thừa A-la-hán cũng chưa thể đoạn trừ vồ minh tùy 
miên”, nên không thê thật tri đối với trú định của tự lợi và chánh hành của lợi tha. 


3“ Luận Hiện Quán Trang Nghiêm, kệ tụng về Nhất thiết trí: “Trí không trú chư hữu, Bi chẳng trệ Niết-bàn, Phi 
phương tiện thì xa, Phương tiện thì chăng xa.” 


nhuTỘI hậu thân ‡4/#4 ý: Phạm, Pàli: Antima-deha. Cũng gọi: Tối hậu sinh, Tối hậu hữu, Tối hậu mạt thân. Chỉ cho 
thân cuối cùng trong các thân sanh tử. Theo Tiểu thừa thì Tối hậu thân là chỉ cho bậc A-la-hán đã dứt tất cả phiên 
não Kiến, Tư, chứng Niết-bàn vô dư y; còn theo Đại thừa thì Tối hậu thân là chỉ cho hàng bồ-tát Đắng giác sắp 
chứng quả Phật. 


*' Ba sự vĩ đại: Tâm đại, Đoạn đại và Chứng đại (Ân đức, Đoạn đức và Trí đức). 
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(9) Do Đại thừa thống nhiếp tất cả công đức của ba thừa, mà [nói] Nhất thiết 
tướng trí phải theo tất cả hành Niết-bàn của Tiểu thừa” 'Ỷ, thế nên Niết-bàn của Nhị 
thừa có lầm lỗi. 

Chín cảnh như vậy sinh khởi trong tâm hàng Nhị thừa, chăng phải sự ý /hứ 
của Bồ-tát định tánh” ”. 


ii. Năng thủ phân biệt 
ii.1 Thật chấp phân biệt 


Sở thủ và sở xả 

Túc ý và hệ thuộc 

Chỗ tác ý ba cõi 

An trú và chấp trước 
Pháp nghĩa chỉ giá lập 
Tham dục và đối trị 
Hư mắt như muốn đi 
Biết năng thủ đầu tiên. 


* Trung bộ kinh, kinh Sáu sáu, số 148: "Này các Tỷ-kheo, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự 


gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ "thọ, hay bất khô bất lạc thọ. Vị ấ ấy do cảm xúc 
lạc thọ, mà hoan hý, tán thán, trú ở ái trước, tham tuỳ miên của vị ấy tuỳ tăng. VỊ â ấy do cảm xúc khổ thọ mà sầu 
muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bắt tỉnh; sân tuỳ miền của vị ây tuỳ tăng. VỊ â ấy do cảm xúc bất khổ bất 
lạc thọ, mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô 
minh tuỳ miên của vị ấy tuỳ tăng. Này các Tỷ-kheo, vị Ấy. chính do không đoạn tận tham tuỳ miên đối với lạc thọ, do 
không tây trừ sân tuỳ miên đối với khổ thọ, do hông nhồ lên vô minh tuỳ miên đối với bất khổ bắt lạc thọ, không 
đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như 
vậy không xảy ra.” 


*'3 Kinh Đại Tập Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn, No. 404, tr. 636b22: “Hỏi: Thiện nam tử! Thế nào là hạnh Bát- 
niết-bàn của Bồ- tát? Đáp: - Bát- niết- bàn gọi là “không có hành quán”, hồi hướng đến Nhất thiết trí. Đối với Nhất 
thiết trí, không có cầu sắc, không có cầu thọ, tưởng, hành, thức. Do tâm không câu nên trú nơi giới thanh tịnh, viên 
mãn bản nguyện, ở nơi tất cả pháp không thấy tăng giảm, đạt được bình đăng trú nơi pháp giới. Nhờ trú pháp giới, 
hành Bồ-tát hạnh, cũng không có hành pháp đề làm sở hành. Thiện nam tử! Đó là hạnh Bát-niết-bàn của Bô-tát.” 


lửc Bồ -tát định tánh: Bậc Bồ-tát có chủng tử vô lậu, có khả năng chứng quả Phật. Do pháp nhĩ vốn có chủng tử vô 
lậu về sinh pháp nhị Không, nên Bồ-tát tu hạnh tự lợi lợi tha, dứt phiền não chướng và sở tri chướng, chứng Nhị 
Không chân như, được diệu quả hai chuyên y là Bồ-đề và Niết-bàn, tức là vào Vô trú xứ Niết-bàn mà thành cực quả 
Đại giác viên mãn. Thuộc căn cơ Đại thừa. 
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[0069a01] Ở giai đoạn Kiến đạo Đảnh gia hành, những gì phải đoạn trừ là 
chấp bổ-đặc-già-la là thật hữu, lại chấp bổ-đặc-già-la là người năng thọ dụng thắng 
nghĩa. Kiến sở đoạn này là năng thủ phân biệt đầu tiên, có 9 thứ, đó là: 

(1) Duyên bồ-đặc-già-la chấp thủ công đức và xả ly lầm lỗi.” 

(2) Duyên bổ-đặc-già-la tác ý thật hữu. 

(3) Duyên bổ-đặc-già-la hệ thuộc đối tượng tác ý là tam giới thật hữu. 

(4) Duyên bổ-đặc-già-la chấp “tất cả pháp thật hữu' mà an trú. 

(5) Duyên bổ-đặc-già-la chấp trước “tất cả pháp đều vô ngã". 

(6) Duyên bổ-đặc-già-la liễu tri 'pháp nghĩa đều chỉ giả lập". 

(7) Duyên bổ-đặc-già-la có sở trị phâm là tham dục. 

(8) Duyên bổ-đặc-già-la chấp vào tướng “năng đối trị”. 

(9) Duyên bổ-đặc-già-la hư mất, giống như mong muốn đi đến Nhất thiết 
tướng trí mà trì hoãn rất lâu, phân biệt là thật hữu. 


Chín thứ này là năng thủ phân biệt đầu tiên. 
ii.2. Giả chấp phân biệt 


Không như sở vi sinh 
Chấp đạo là phi đạo 


Là sinh câu hữu diệt 


32 Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 342, phẩm Khen tánh chắc thật, tr. 758a28§: "Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện 
Hiện: - Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa là hành pháp chắc thật hay là hành pháp không chắc thật? 
Thiện Hiện đáp: - Đại Bồ-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa, là hành pháp không chắc thật (: sở thủ), chẳng 
phải hành pháp chắc thật (: sở xả). Vì sao? Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa không chắc thật; tịnh 
lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa cũng không chắc thật." Vì nội Không, ngoại Không cho đến vô 
tánh tự tánh Không, bất tư nghị giới, 4 thánh đề, 4 tĩnh lự, 4 vô lượng. 4 vô sắc định, 8 giải thoát, § thắng xứ, 9 thứ 
đệ định, 10 biến xứ, 37 bồ đề phần pháp, 3 giải thoát môn, 10 địa Bồ-tát, 10 lực của Phật, 4 vô sở úy cho đến 18 
Phật bất cộng pháp, 4 quả, Độc giác bồ-đề, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, vô thượng chánh đẳng 
bồ-đề của chư Phật, nhất thiết trí trí, hết thảy đều là hành pháp không chắc thật. Đây là năng thủ phân biệt về thật 
chấp. 
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Đủ, không đủ dạo tính 

An trú, hoại chúng tánh 
Không mong cầu, không nhân 
Và duyên các ké địch 

Là thủ phân biệt khác. 


[0069a08] Giả chấp năng thủ phân biệt có 9: 

(1) Duyên giả sĩ phu chỉ tu Tiểu thừa đạo, không thể biết sự sở vi là xuất 
sinh ba đại. 

(2) Duyên giả sĩ phu lìa xa Tiểu thừa đạo, chấp sáu độ là chẳng phải đạo. 

(3) Duyên sĩ phu [cho rằng] “quả sinh' phải đồng thời với “nhân diệt, lìa 
tánh thế tục, chấp còn có tánh thắng nghĩa. 

(4) Duyên sĩ phu chấp có đủ hay không có đủ /át cả đạo tánh mà thật hữu và 
tương tục. 

(5) Duyên sĩ phu chấp sắc, v.v. là thật hữu mà an trú. 

(6) Duyên sĩ phu do phát tâm, v.v. mà hư mất chủng tánh Thanh văn, Độc 
giác. 

(7) Duyên sĩ phu chỉ lây Không tánh liền chấp là đủ, lại không mong cầu quả 
Phật. 

(5) Duyên sĩ phu không tu nhân là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


(9) Duyên các kẻ địch như ma sự, v.v. chướng ngại Bồ-đề.“' 


3! Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 565, phâm Trồng căn lành, tr. 916a25: “Thiện Hiện nên biết: Nếu các Bằ- 
tát thành tựu hai pháp thì tất cả ác ma chắng thể làm trở ngại. Hai pháp đó là: 1. Quán sát tất cả pháp đều Không; 2. 
Không xả bỏ tất cả hữu tình. Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát thành tựu hai pháp thì tất cả ác ma chẳng thể làm 
chướng ngại. Hai pháp đó là: 1. Đúng như lời nói, có thể thực hành tất cả; 2. Thường được chư Phật hộ niệm. Thiện 
Hiện nên biết: Nếu các Bồ-tát thành tựu hai pháp thù thắng như thế thì các thiên thần v.v. thường đến lễ kính, phát 
khởi sự siêng năng, tỉnh tấn, gần gũi, cúng dường, thưa hỏi, nói thế này: 'Lành thay Đại sĩ! Ngài có thê dùng phương 
tiện thiện xảo như thật hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, mau có thê an trụ địa vị trí tuệ của chư Phật, có thê làm 
chỗ nương tựa cho tất cả hữu tình không có nơi nương tựa, có thê cứu hộ kẻ không có người cứu hộ, có thể làm nhà 
cửa cho kẻ không có nhà cửa, có thể làm nơi hướng đến cho người không có nơi hướng đến, có thể làm hòn đảo cho 
người không có hòn đảo, có thể làm chỗ quay về nương tựa cho người không có nơi quay về nương tựa, có thể làm 
ánh sáng cho người tối tăm, có thể làm tai mắt cho người đui, điếc. Vì sao? Này thiện nam tử! Nếu ai có thể dùng 
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Đây là chín thứ phân biệt, duyên đủ loại cảnh rồi phân biệt chấp có người 
thọ dụng thật sự. Ngoài những thật chấp năng thủ phân biệt, còn lại là những giả 


chấp năng thủ phân biệt. 


1.2.2.2 Đối trị sự phân biệt 
(a) Nhân của Kiến đạo Đảnh gia hành 


Vì người dạy Bồ-đề 
Nhân ấy gọi phó chúc 
Chứng nhân vô gián kia 


Đủ tướng nhiều phước đức. 


[0069a15] (1) Khai thị cho người phương tiện chứng đắc Bồ-đề, và an lập 
người đi vào Đại Bồ-đề. Nhân tố của Đại Bồ-đề là phó chúc văn nghĩa của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

(2) Khả năng chứng nhân tổ vô gián của Đảnh gia hành, là an trú trong định, 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thì đầy đủ vô lượng phước đức, đó là tướng của Đại 
thừa gia hành Thế đệ nhất pháp, tức là nhân tô của Kiến đạo Đảnh gia hành. 


(b) Quả Kiến đạo Đảnh gia hành đối với quả Đại Bò-đề 


¡. Quan điềm của tự tông về Đại Bô-đê 


Câu tận, vô sinh trí 
Nói là Đại Bö-đề 


Vì vô tận, vô sinh 


phương tiện thiện xảo an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì mau chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Tất cả ác 
ma chăng thê làm trở ngại.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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Đó nh sau nên biết. 


Kinh nói răng câu tận trí và vô sinh trí chính là Đại Bô-đê. Nhưng chăng 
phải trước có “câu thật hữu”, sau có “câu vĩnh tận”, cũng chăng phải trước không có 
rôi sau mới sinh, cho nên phải biết, cứu cánh trí thâu suôt “các pháp bản lai vĩnh 


^ ` ^ kš , ^ ` ^ x- + ^ˆT ° Lá 322 
tận và vô sinh”. Theo thứ đệ là án frí và vô sinh trí. 


ii. Thừa nhận tánh thật hữu là không hợp đạo lý 


Trong tự tánh vô diệt 

Là nên lấy Kiến đạo 

Sao tận phân biệt chúng? 
Sao đắc tướng vô sinh? 
Nếu có thật pháp khác 
Mà ở trên sở trí 

Nói diệt tận các chướng 


Ta cho đó lạ lùng. 


[0070a07] Các sư Thật sự” cho rằng: Trước có pháp cầu uế chân thật, sau 


quán tưởng hoại diệt đối với tướng diệt tận của pháp câu uê, liễu tri là diệt tận, gọi 


3“ Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 53, phẩm Áo giáp Đại thừa, tr. 300c13: “Bạch Thế Tôn! Thế nảo là tận 
trí? Thiện Hiện! Nếu trí lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết tham, sân, si hết, thì đó là tận trí. Bạch Thế Tôn! Thế 
nào là vô sanh trí? Thiện Hiện! Nếu trí lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết cði đến của chúng sanh chẳng sanh lại, 
thì đó là vô sanh trí.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 

3 Quan điểm của phái Ứng thành là, “Tất cả các pháp đều không có tự tánh, chỉ là duyên khởi phân biệt mà an lập". 
Tất cả các pháp, nói đơn giản, là pháp hữu lậu và pháp vô lậu. Cụ thẻ, từ vật chất rất thô thiền, tạp nhiễm đến Niết 
bàn rất vi tế, thanh tịnh, Nhất thiết chủng trí, tất cả những cái này đều không có tự tánh thực sự, đều dựa trên các 
duyên mà giả lập. Quan điểm này không những khác với quan điểm của các sư Tiểu thừa, mà còn đối lập với quan 
điểm Duy thức của Đại thừa. Ngay cả trong nội bộ Trung Quán, quan điểm của các luận sư như Thanh Biện (›Ä 3È, 
sa. Bhavaviveka, 490-570) và Tịch Hộ (#i#‡, sa. Šãntaraksita, 750-802) cũng có khác biệt. Tóm lại, những người 
cho rằng, “các pháp là thắng nghĩa hữu”, được gọi là “các sư Thật sự” (tức luận giả Thật hữu). Các sư Tiểu thừa và 
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là zận trí. Lại nữa, sự chấm dứt “tương tục sinh” của thật pháp, quán tưởng vô sinh 
đối với tướng bắt sinh của các pháp, liễu tri là bất sinh, gọi là vô sinh trí. 

Ở đây phá quan điểm của họ là: Đại thừa Kiến đạo, làm sao diệt tận sở tri 
chướng, chủng loại năng thủ và sở thủ phân biệt về “các pháp thật hữu”? Chắc chắn 
không nên diệt tận. Làm sao có được tướng vô sinh của “sự chấm dứt tương tục 
sinh của thật pháp”? Chắc chắn không thể được, vì ông đã thừa nhận trước có 
chướng pháp chân thật (nay vừa mới diệt). Không có diệt tánh này, vì chướng pháp 
ấy trước chưa có, cho nên đồng quan điểm với tông Trung quán vậy. 

Thêm nữa, tông Thật sự cho rằng, “Các pháp năng trị và sở trị là thật hữu', 
lại nói, 'Cấu chướng của sở tri ngu tối có thể diệt tận”. Ta, Từ Thị, hiểu biết thật sự 
rằng, quan điểm ấy rất là hiếm có lạ lùng, bởi lẽ chướng mà thật hữu, thì đối trị 


không thê đoạn trừ. 


iii. Muôn chứng cứu cánh Đại Bô-đê phải thừa nhận các pháp đêu 


là Không 


Trong đây không trừ bỏ 
Cũng không chút thiết lập 
Với chánh tánh, chúnh quán 


Chánh kiến mà giải thoát. 


[0070a13] Ngay trong tự tánh các pháp: các pháp thế tục do tốn giảm môn 
mà không thê trừ bỏ, các pháp thăng nghĩa do tăng ích môn mà không có một chút 
pháp đề thiết lập. Thế nên, ở thế tục là chánh hữu tánh, nhưng chánh quán về thắng 
danh ngôn có tự tánh", thì gọi là phái Trung quán Tự chứng, như các luận sư Thanh Biện, Tịch Hộ. Ngay cả trong 


danh ngôn, khái niệm, không thừa nhận các pháp có mảy may tự tánh, thì đó là quan điểm của phái Trung quán Ứng 
thành, như Phật Hộ (?#, sa. Buddhapälita, 470-550), Nguyệt Xứng ( J| ##t, sa. Candrakirti, 600-650). 
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nghĩa thì pháp tánh là vô tự tánh. Như vậy, sự rời xa hai bên tăng giảm được quyết 
trạch bởi chánh kiến. Nếu có thể tinh cần tu tập, thì có thể hiện kiến chân thật 


nghĩa, giải thoát hai chướng mà thành Chánh giác. 


(Hết Quyền 3) 


(c) Tự tánh của Kiến đạo Đảnh gia hành 
¡. Chánh thuyết 


Thí, v.v. trong mỗi một 
Sáu độ nhiếp nhập nhau 
Một sát-na nhẫn nhiếp 


Là trong đây kiến đạo. 


[0071a05] Bó thí, v.v., trong mỗi một độ đều có khả năng nhiếp nhập lẫn 
nhau sáu độ, lây sát-na thứ nhất của Khổ pháp trí nhấn [của Kiến đạo] làm Vô gián 
đạo (: Vô lậu đạo). Đảnh gia hành ấy chính là “trong đây Kiến đạo'. 7rong đây 
Kiến đạo. biêu thị phẩm tánh của Đảnh gia hành, bởi vì mỗi độ nhiếp nhập sáu độ 


mà nói là Kiến đạo. Các phẩm tánh khác thì lấy các tướng khác mà nói Kiến đạo. 
ii. Đoạn đức tự tại 
Lạt do nhập Sư tử 
Phần tấn tam-ma-địa 
Quán sát các duyên khởi 


Tùy thuận và hôi nghịch. 
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[0071a09] Sau khi nói sự đoạn chướng fướng của Kiến đạo Đảnh gia hành, 


lại nói sự tu tập gia hành của Du-già sư ở Kiến đạo Đảnh gia hành: Khi nhập căn 


325, 


bản định ”” thì an trú Sư tử phẫn tấn tam-ma-địa””; ở hậu đắc vị, quán sát duyên 


khởi thuận nghịch. 

Mười hai duyên khởi là: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Trong đó, từ vô minh duyên hành, cho đến sinh duyên lão 
tử, là qp nhiễm phẩm tùy thuận duyên khởi. Lão tử do sinh khởi, cho đến hành do 
vô minh khởi, là tạp nhiễm phẩm hôi nghịch duyên khởi. Từ vô minh diệt nên hành 
diệt, cho đến sinh diệt nên lão tử diệt, là /hanh tịnh phẩm tùy thuận duyên khởi. 

Tu tập fạp nhiễm phẩm tùy thuận duyên khởi thì có năng lực thông đạt tự 
tánh của Tập đề, bởi vì liễu tri chủ nhân của hoặc và nghiệp chính là vô minh và 
hành. Tu tập ứạp nhiễm phẩm hôi nghịch duyên khởi thì có năng lực thông đạt tự 
tánh của Khổ đế, bởi vì liễu tri sinh và lão tử là cái quả mang tánh chất hoản toàn 
thành thục của hoặc và nghiệp. Tu tập /banh tịnh phẩm tùy thuận duyên khởi thì có 
năng lực thông đạt tự tánh của Đạo đề, bởi vì biết sự đối trị vô minh, chứng cái tuệ 
vô ngã mà có khả năng đoạn trừ phiền não căn bản là vô minh. Tu tập fhanh tịnh 


3“ Căn bản định ‡&k#: Phạm: Dhyãna-maula. Cũng gọi Căn bản thiền, Căn bản đẳng chí, Bát định căn bản, Bát 
căn bản định. Gọi tắt: Căn bản. Bốn Tĩnh lự (bốn thiền) và bốn định cõi Vô sắc mỗi định đều có Căn bản định và 
Cận phần định. Khi thân vẫn còn ở cõi Dục, chưa sinh lên cõi Sắc hay cõi Vô sắc, nhưng nhờ tu hành đã hoàn toàn 
đoạn trừ các Tu hoặc ở cõi dưới mà được định ở cõi trên, thì gọi là Căn bản định. Tuy nhiên, muốn dứt hết các Tu 
hoặc để được định này không phải là dễ, nên trước hết phải chuẩn bị hành vi (gia hành), nghĩa là tuy chưa dứt hết 
được Tu hoặc nhưng nhờ áp phục chúng mà được định, tức là giai đoạn tây trừ sạch Tu hoặc đề đạt đến định Căn 
bản. Giai đoạn này gọi là Cận phần định (định gần đến định căn bản). Nó là cửa tiến vào định Căn bản. Đây cũng có 
tám thứ, trong đó, cận phần của Sơ thiền đặc biệt được gọi là Vị chí định (Định chưa đến định Căn bản). [X. luận Đại 
tì bà sa Q.80; luận Tạp a tì đàm tâm Q.7; Câu xá luận quang kí Q. 28]. Du- -già sư địa luận, quyên II, tr. 333b04: 
“Tác ý chuyên vận tự nhiên: là tác ý quyết định ở 4 thời: 1. Thời đắc tác ý; 2. Thời chánh nhập, đã Nhi căn bản 
định; 3. Thời tu hiện quán; 4. Thời chánh đắc, đã đắc A-la-hán.” Du-già luận ký, quyên 4, giải thích: “Tác ý vận 
chuyên tự nhiên: là ở 4 thời: 1. Thời đắc tác ý: là trong sự nhiếp nhau ở dưới, khi đắc tác ý thứ 7 (: tác ý thắng giải), 
thứ 8 (: tác ý chân thật), thì tách rời nhiễm phẩm thứ 9 ở Vô gián đạo và Giải thoát đạo. 2. Thời chánh nhập, đã nhập 
căn bản định: Do đắc 2 tác ý này mà chánh nhập căn bản tĩnh lự. Hai thời nói trên là tiền phương tiện (: gia hành) 
của Kiến đạo. 3. Thời tu hiện quán: nhờ tiền phương tiện mà đắc nhập Kiến đạo và Tu đạo, tu nơi hiện quán. 4. Thời 
chánh đắc, đã đắc A-la-hán: là Vô gián đạo; “đã đắc”, là Giải thoát đạo.” 


3° Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 408, phẩm Nhập ly sanh, tr. 43c05: “Nếu Đại Bồ-tát muốn đối với tất cả 
Sư tử du hý Tam-ma-địa, cho đến Sư tử phấn tấn Tam-ma-địa nhập, xuất tự tại thì nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa.” 
Quyên 52, phẩm Biện Đại thừa, tr. 294a04: “Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Tam-ma-địa Sư tử phấn tấn? - Thiện 
Hiện! Nếu khi an trú Tam-ma-địa này, đối với các câu ué, dù tùy ý xả bỏ, như sư tử chúa hùng dũng tiến tới, thì như 
vậy gọi là Tam-ma-địa Sư tử phấn tân.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


232 


phẩm hôi nghịch duyên khởi thì có năng lực thông đạt tự tánh của Diệt đế, bởi vì 
biết đoạn hắn nhiễm ô và vô minh, được kết quả cứu cánh là diệt trừ sinh và lão tử. 
Như vậy, tu tập thuận nghịch duyên khởi chính là thông đạt phương tiện tối 


thắng của Tứ đề. 


1.2.3 Tu đạo Đảnh gia hành 
1.2.3.1 Sở y Tu đạo 


Đối trị chủng tử tu sở đoạn bằng năng trị chủng loại Đại /£hừa Tùy hiện 
quản, tức là hành tướng của Tu đạo Đảnh gia hành. Giới hạn chỉ ở Đại thừa Tu 


đạo. 


Chín dịnh: Diệt tận, v.v. 
Tu qua lại hai tướng 
Sau lấy Dục giới nhiếp 
Bắt định tâm làm giới. 
Siêu việt nhập các định 
Vượt một, hai, ba, bốn 
Và năm, sáu, bảy, tám 


Đến Diệt định khác nhau. 


[0072a01] Đây nói về Tu đạo của Bồ-tát. Do hai môn gia hành và căn bản 
mà nhập siêu việt đẳng trì [mà chứng được tướng bình đẳng của tất cả các pháp], 


nghĩa là nơi thứ đệ định đi cùng Diệt tận định “”, trước hết tu hai tướng đi lên thuận 


3“ Cửu thứ đệ định 2L3* ®# %: Chín định thứ đệ. Phạm:navànupùrvasamàpattaya#. Hàm ý là chín loại Thiền định 
phải tu theo thứ lớp không xen lẫn. Cũng gọi Vô gián thiền hoặc Luyện thiền. Chỉ cho chín loại thiền định gồm: bốn 
thiền cõi Sắc, bốn xứ cõi Vô sắc và định Diệt thọ tưởng. Vì tâm không xen lẫn, cứ y theo thứ lớp từ định này vào 
định khác, cho nên gọi là Thứ đệ định. Phân biệt như sau: I. Sơ thiền thứ đệ định. 2. Nhị thiền thứ đệ định. 3. Tam 
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hành và trở xuống nghịch hành [của 8 giải thoát] mà làm gi hành; kế đến tỉnh tiễn 


tu tập siêu việt đẳng trì làm căn bản đê nhập Sư tử phấn tắn tam-ma-địa “”. 


thiền thứ đệ định. 4. Tứ thiền thứ đệ định. 5. Không xứ thứ đệ định. 6. Thức xứ thứ đệ định. 7. Vô sở hữu xứ thứ đệ 
định. 8. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thứ đệ định.9. Diệt thọ tưởng thứ đệ định (cũng gọi Diệt tận định). Hành giá 
chuyên tâm nhất ý, trí tuệ sắc bén, tự xét nghiệm tâm mình, từ tâm sơ thiền vào nhị thiền, cho đến vào định Diệt thọ 
tưởng, dứt bặt hết tâm thức: đó là đạt đến chỗ cùng tột của thiền định. Vì thiền này không xen lẫn niệm khác nên 
cũng gọi là Vô gián thiền, lại vì thiền này tinh luyện các vị thiền làm cho tâm trong sạch, cũng như luyện vàng, nên 
gọi là Luyện thiên. [X. luận Đại trí độ Q.21, Q.81 - Đại thừa nghĩa chương Q.13 - Đại minh tam tạng pháp số Q.34]. 


3” Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 459, phẩm Tương nhiếp, tr. 321c03: “Thiện Hiện! Đại Bồ-tát nào an trụ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, trừ đẳng trì (định) của Phật, còn tất cả các đẳng trì của Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát vị Ấy đều 
có thê tuỳ ý xuất nhập một cách tự tại. Đại Bồ-tát này an trú vào đăng trì tự tại của Bồ-tát có thê tự do nhập xuất 
thuận nghịch đối với tám giải thoát. Những gì là tám? Một là tự có sắc, quán sát các sắc giải thoát. Hai là bên trong 
không có sắc, quán tưởng các sắc bên ngoài giải thoát. Ba là hiểu rõ sự thanh tịnh của thân tác chứng giải thoát. Bốn 
là vượt qua tất cả tưởng về sắc, diệt trừ tất cả tưởng hữu đối, không tư duy về các loại tưởng, nhập vào vô biên 
không không vô biên xứ giải thoát. Năm là vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập vào vô biên thức vô biên xứ giải 
thoát. Sáu là vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vào vô thiêu sở hữu vô sở hữu xứ giải thoát. Bảy là vượt qua tất 
cả vô sở hữu xứ, nhập vào phi hữu tưởng phi vô tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. Tám là vượt qua tất cả 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhập vào diệt tưởng thọ định diệt tưởng thọ giải thoát. 


Đại Bồ-tát này lại có thể tự tại nhập xuất theo chiều thuận nghịch đối với chín định thứ đệ. Những gì là chín. Đó là 
bốn tịnh lự, bốn định vô sắc và diệt tưởng thọ định. Sau khi đã hoàn toản thành thục trong việc xuất nhập thuận 
nghịch đối với tám giải thoát và chín định thứ đệ, Đại Bồ-tát này có thể nhập vào định Sư tử phấn tấn. Thế nào là 
định Sư tử phấn tấn. Thiện Hiện! Đó là Bồ-tát lìa pháp dục, ác, bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc nhập vào sơ 
thiền lần lượt vượt qua tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhập vào định diệt tưởng thọ, lại từ định diệt tưởng thọ 
nhập trở lại định phi tưởng phi phi tưởng xứ, lần lượt cho đến nhập vào sơ thiền. Đó là định Sư tử phấn tấn. Thiện 
Hiện! Sau khi đã hoàn toàn thành thục đối với định Sư tử phấn tấn này. Đại Bồ-tát lại nhập vào định siêu việt của 
Bồ-tát. Thế nào là định siêu việt của Bồ-tát? Thiện Hiện! Đó là Đại Bồ-tát lìa pháp đâm dục, bắt thiện, có tầm có tứ, 
sanh hỷ lạc, nhờ xả ly nhập vào sơ thiền, từ sơ thiền lần lượt cho đến nhập vào định diệt tưởng thọ, từ định diệt 
tưởng thọ nhập trở lại sơ thiền, từ sơ thiền lần lượt cho đến nhập vào định diệt tưởng thọ, từ định diệt tưởng thọ 
nhập trở lại sơ thiền, từ sơ thiền nhập vào định diệt tưởng thọ, từ định diệt tưởng thọ nhập trở vào nhị thiền, từ nhị 
thiền nhập vào định diệt tưởng thọ, từ định diệt tưởng thọ nhập trở vào tam thiền, từ tam thiền nhập vào định diệt 
tưởng thọ, từ định diệt tưởng thọ nhập trở vào tứ thiền, từ tứ thiền nhập vào định diệt tưởng thọ, từ định diệt tưởng 
thọ nhập trở vào định không vô biên xứ, từ định không vô biên xứ nhập vào định diệt tưởng thọ, từ định diệt tưởng 
thọ nhập trở vảo định thức vô biên xứ, từ định thức vô biên xứ nhập vào định diệt tưởng thọ, từ định diệt tưởng thọ 
nhập trở vào định vô sở hữu xứ, từ định vô sở hữu xứ nhập vào định diệt tưởng thọ, từ định diệt tưởng thọ nhập vào 
định phi tưởng phi phi tưởng xứ, từ định phi tưởng phi phi tưởng xứ nhập vào định diệt tưởng thọ, từ định diệt tưởng 
thọ nhập vào định phi tưởng phi phi tưởng xứ, từ định phi tưởng phi phi tưởng xứ rơi vào bất định tâm, từ bất định 
tâm nhập trở lại diệt tưởng thọ định, từ định diệt tưởng thọ trụ vào bắt định tâm, từ bất định tâm nhập vào định phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, từ định phi tưởng phi phi tưởng xứ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào định vô 
sở hữu xứ, từ định vô sở hữu xứ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào định vô sở hữu xứ, từ định vô sở hữu 
xứ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào định thức vô biên xứ, từ định thức vô biên xứ trụ vào bắt định tâm, 
từ bất định tâm nhập vào định không vô biên xứ, từ định không vô biên xứ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm 
nhập vào tứ thiền, từ tứ thiền trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào tam thiền, từ tam thiền trụ vào bất định 
tâm, từ bất định tâm nhập vào nhị thiền, từ nhị thiền trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào sơ thiền, từ sơ 
thiền trụ vào bất định tâm. Đó là định siêu việt của Bồ-tát. Đại Bồ-tát nào an trụ vào định siêu việt này thì chứng đắc 
thật tánh bình đẳng của tất cả các pháp, vị ấy lại đem căn lành tích tụ được dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các 
hữu tình, rồi cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là: Ai hồi hướng và hồi 
hướng cho ai? Thiện Hiện! Đó là Đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa gôm cả tịnh lự Ba-la-mật-đa.” (H.T Thích 
Trí Nghiêm dịch) 
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Khi tu căn bản, trước hết từ Sơ tĩnh lự thắng đến Diệt tận định, hoản toàn 
không có siêu việt [các định] và “nhập trở vào". Tiếp theo, Diệt tận định xen giữa 
tám định mà nhập trở vào, nghĩa là từ Diệt tận định khởi nhập Sơ tĩnh lự, từ Sơ 
tĩnh lự khởi rồi nhập Diệt tận định, kế nhập Nhị tĩnh lự, rồi nhập Diệt tận định, như 
vậy lần lượt cho đến, từ Diệt tận định nhập Phi phi tưởng định, lại nhập Diệt tận 
định, rồi nhập Phi phi tưởng định. Sau đó, khởi bất định tâm nhiếp thuộc Dục giới 
làm giới, nhập Diệt tận định; từ Diệt tận định khởi bất định tâm, rồi vượt (tức bỏ 
qua mà không nhập) Diệt tận định để nhập Phi phi tưởng định. Tiếp theo, khởi bất 
định tâm, rồi vượt qua hai định Diệt tận và Phi phi tưởng, nhập Vô sở hữu định, lại 
khởi bất định tâm, như vậy cho đến vượt qua ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám định mà 
nhập Sơ tĩnh lự, rồi từ Sơ tĩnh lự khởi bắt định tâm. 

Quá trình này vì sao gọi siêu viỆt đăng trì? - Từ Sơ tĩnh lự cho đến Diệt tận 
định làm chỗ xen giữa, nhưng xen giữa bằng loại pháp khác nhau và bất định tâm 
Dục giới trong quá trình tu định. 

Trong Kinh Đại Bát-nhã có nói rộng về quá trình này. Hai câu đầu trong 
luận này nói về gia hành, sáu câu sau nói về Dục giới tâm xen giữa mà tu chín 
định. Ở đây nói “thắng qua nhập vào" và lấy “tám định xen tu Diệt tận định rồi 


nhập vào”, ý nghĩa dễ hiểu nên không trình bày. 


1.2.3.2 Sở đoạn phân biệt 
(a) Sở thủ phân biệt 
¡. Chuyển thú sở thủ phân biệt 


Lược nêu và rộng thích 
Không được Phật nhiếp thọ 
Không công đức ba đời 

Và nơi ba diệu đạo 
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Sở thủ sơ phân biệt 


Œia hành tướng hành cánh. 


[0072a12] Chuyển thú sở thủ phán biệt của Đại thừa tu sở đoạn có 9, đó là: 

(1) Vì nhiếp thọ chúng sinh ưa thích nói lược, chấp pháp lược thuyết làm 
thật sở thủ của câu sinh phân biệt. 

(2) Lại vì nhiếp thọ chúng sinh ưa thích nói rộng, chấp pháp quảng thuyết” 
làm thật sở thủ của câu sinh phân biệt. 

(3) Nếu không đúng theo lời dạy mà tu hành thì Phật không nhiếp thọ; chấp 
sự đối trị tu Bát-nhã ba-la-mật-đa và Du-già làm thật sở thủ của câu sinh phân biệt. 

(4) Quán đãi Kiến đạo”, do [khi Kiến đạo] duyên tổ đã diệt, cho nên công 
đức của Gia hành đạo, ở mặt thắng nghĩa là không có, ở mặt danh ngôn là có, chấp 
làm thật sở thủ của câu sinh phân biệt. 

(5) Do không có tứ cú”” làm nhân tổ sinh khởi, cho nên công đức của Kiến 
đạo, ở mặt thắng nghĩa là không có, ở mặt danh ngôn là có, chấp làm thật sở thủ 


của câu sinh phân biệt. 


óc Tạp A-hàm, kinh A-nan Xá-lợi-phất, số 982: “Một thời Đức Phật ở trong rừng An-xà-na tại nước Sa-chiỉ. Bấy gIỜ 
Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 'Đối với pháp, Ta có thê nói lược và nói rộng, nhưng người hiểu thì khó.' Tôn giả Xá- 
lợi-phât bạch Phật: 'Xin Thê Tôn nói pháp, hoặc lược nói, hoặc rộng nói. Thật sự có người hiêu pháp.” (Thích Đức 
Thắng dịch) 

3 Quán đãi ##⁄‡ (chờ đợi đối đãi) là đuyên khởi, là đạo lý quán đãi, như kinh Giải thâm mật ghi: “Đạo lý quán đãi 
là do nhân tố và duyên tố mà phát sinh các hành và phát sinh ngôn từ liên quan các hành.” Hoa Nghiêm Kinh Thám 
Huyền Ký, No. 1733, quyền 3, tr. 148b24: "Quán đãi có hai: Một là Tục đế duyên khởi, cần phải đối đãi nhau mà 
sinh khởi, vì vậy gồm chung nhiễm tịnh; hai là Lý của Chân đế, chờ đợi Liễu nhân hiển lộ, loại này chỉ dựa theo 
tịnh." 

*° Tứ cú 99 ¿J: có — không — cũng có cũng không — không phải có không phải không (hoặc: một — khác - cũng một 
cũng khác - không phải một không phải khác). Trung luận, phẩm Quán nhân duyên, kệ 3: Chư pháp bất tự sinh, 
Diệc bất tùng tha sinh, Bất cộng bắt vô nhân, Thị có tri vô sinh. ‡#‡x⁄Z l +, 7F #4» +, + &B, #tL‡ + & 
+. (Các pháp không từ tự nó sinh, cũng không từ cái khác sinh, cũng không từ tự nó và cái khác cùng sinh, cũng 
không phải tự nhiên sinh không có nhân duyên sinh ra, thế nên biết các pháp vô sinh.) 
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(6) Do chưa đạt đến “vật không thật'””!, cho nên công đức của Đại thừa Tu 
đạo, ở giai đoạn Kiến đạo là không có, ở giai đoạn Tu đạo là có, chấp làm thật sở 
thủ của câu sinh phân biệt. 

(7) Do bốn điên đảo đối với bốn đức Niết-bàn: thường, lạc, ngã, tịnh, cho 
nên chấp Gia hành đạo có khả năng chứng đắc Niết-bàn, chấp làm thật sở thủ của 
câu sinh phân biệt. 

(8) Ở Kiến đạo, khi mới chứng tánh Không, chấp làm thật sở thủ của câu 
sinh phân biệt. 

(9) Do tu tập và đã chứng thắng nghĩa vô tự tánh, cho nên chấp làm thật sở 
thủ của câu sinh phân biệt. 

Chín thứ phân biệt như vậy là một loại chuyển thú phân biệt ban đầu. là cảnh 
sở hành của Tu đạo Gia hành tướng. 


ii. Thối hoàn sở thủ phân biệt 


Kê nhận tâm, tâm sở 

Chuyên thủ thời có cảnh 

Không phát tâm Bö-dêô 

Không tác ý Bô-đê 

Tác ý pháp Tiêu thừa 

Không nghĩ Đại Bô-dê 

Có tu và không tu 
3! Kinh Đại _Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 5332, phẩm Thí bình đăng, tr. 734c14: “Như vậy, nhà ảo thuật và học trò 
của ông ta vì dôi gạt kẻ khác nên ở trước mọi người làm các việc ảo thuật. Trong ây, có những người nam nữ lớn 
nhỏ vô trí, thấy việc này rồi đều khen: Người này lạ thay, giỏi học các môn kỹ xảo, có thể làm các việc hi hữu, kỳ lạ. 
Cho đến có thê hiện được thân Như Lai tướng hảo trang nghiêm, đầy đủ các công đức. Tự mình biến hiện được 
những kỹ xảo tài giỏi. Nhưng trong ấy có những người có trí, thấy việc này rồi suy nghĩ: Thật là thần thông kỳ lạ, 
làm thế nào mà người ấy có thể biến hóa và làm việc này. Trong ấy tuy không có pháp thật, nhưng làm cho mọi 


người mê lầm, ưa thích. Với những vật không thật mà tưởng là thật. Chỉ có người trí mới thấu rõ tất cả đều Không, 
tuy có thấy nghe nhưng không chấp trước.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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Và tương phán với chúng 
Phủ như nghĩa phân biệt 
Nên biết thuộc Tu đạo. 


[0073a04] Sở thủ phân biệt thứ hai của Tu đạo sở đoạn: chấp nhận tâm và 
tâm sở ở Đại thừa Tu đạo [gia hành], và hữu cảnh năng đuyên tâm pháp ở Vô gián 
đạo chuyên thú thời. Các tâm và tâm sở Ấy, xét mặt cảnh giới, sai biệt có 9, đó là: 

(1) Tư lương đạo vị của Nhị thừa: do lìa thiện tri thức Đại thừa, v.v. mà 
không phát Đại bồ-đê tâm, chấp pháp ngăn trở Đại thừa làm sở thọ dụng thật sự. 


(2) Do không có phước đức thù thắng của “sự làm lợi tha mà câu thành 


Phật, gọi là không tác ý bô-đề tạng.” 


(3) Do là chủng tánh Thanh văn mà (ác ý pháp Thanh văn thừa. Do là chủng 
tánh Độc giác mà hiện chứng pháp Độc giác thừa. 

(4) Do không tu Bát-nhã ba-la-mật-đa nên không ứ duy về Chánh đăng bỏ- 
để 9 


(5) Do hữu sở đắc nên có ứw Bái-nhã ảnh tượng." 


*“ Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 461, phẩm Phương tiện thiện xảo, tr. 332a19: “Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch 


Phật: - Bạch Thế Tôn! Các Đại Bồ-tát nên trải qua thời gian bao lâu để hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, dẫn dắt 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, và tu Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa?Phật bảo Thiện Hiện: - Các Đại Bồ-tát nên hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, dẫn dắt Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa và tu Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa từ lúc mới phát 
tâm cho đến lúc an tọa nơi tòa Bồ-đề vi diệu. Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: - Bạch Thế Tôn! Các Đại Bồ-tát nên 
trụ ở những tâm vô gián nào để hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, dẫn dắt Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa và tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa? Phật bảo Thiện Hiện: - Từ lúc mới phát tâm cho đến khi an tọa nơi tòa Bồ-đề vi diệu, các 
Đại Bồ-tát không cho các tác ý khác phát sanh mà chỉ an trụ vào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, để hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, dẫn dắt Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa và tu Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa.” (H.T Thích Trí 
Nghiêm dịch) 


* Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 461, phẩm Phương tiện thiện xảo, tr. 332a21: “Phật bảo Thiện Hiện: - Từ 
lúc mới phát tâm cho đến khi an tọa nơi tòa Bồ-đề vi diệu, các Đại Bồ-tát không cho các tác ý khác phát sanh mà chỉ 
an trụ vào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, để hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, dẫn dắt Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa và tu Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Thiện Hiện! Đại Bồ-tát này làm thế nào cho tâm và tâm sở pháp không bị 
lay động đối với cảnh giới được gọi là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, dẫn dắt Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa và tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


3“ Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 461, phẩm Phương tiện thiện xảo, tr. 332b05: “- Bạch Thế Tôn! Các Đại 
Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, dẫn dắt Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí phải không? - Thiện Hiện! Không.” 
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(6) Do không thể duyên chân thật nghĩa nên không fu chân thật nghĩa.” 
(7) Do không duyên chân thật nghĩa, cũng không thể tu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 5 


(8) Do vô thường, v.v. không thể không đắc, nên cũng chẳng không tu vô 
thường, v.v. '*7 

(9) Do chấp điên đảo về chân thật nghĩa, nên đối với bá? như thật nghĩa có 
sự phân biệt chấp trước. Sự phân biệt chấp trước ấy trái nghịch với đạo pháp của 
Bồ-tát, nhưng chấp làm sở thọ dụng thật sự.” 


Nên biết, chín thứ phân biệt này thuộc về Đại thừa Tu đạo sở đoạn. 


(b) Năng thủ phân biệt 
¡. Thật chấp phân biệt 


Thi thiết hữu tình cảnh 
Thị thiết pháp chẳng không 
Tham trước, giản trạch tánh 


Là tịch sự ba thừa 


33 Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 461, phẩm Phương tiện thiện xảo, tr. 332b07: “- Bạch Thế Tôn! Các Đại 
Bô-tát không hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, không dẫn dắt Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, không tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa sẽ chứng đắc trí nhât thiệt trí phải không? - Thiện Hiện! Không.” 


* Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 461, phâm Phương tiện thiện xảo, tr. 332b10: “- Bạch Thế Tôn! Đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, các Đại Bồ-tát vừa hành vừa không hành, vừa dẫn vừa không dẫn, vừa tu, vừa 
không tu, sẽ được trí nhât thiệt trí phải không? - Thiện Hiện! Không.” 


*” Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 461, phẩm Phương tiện thiện xảo, tr. 332b12: “- Bạch Thế Tôn! Đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, các Đại Bô-tát không hành chăng không hành, không dẫn dắt chăng không dẫn dắt, 
không tu chăng không tu sẽ đạt được trí nhât thiệt trí phải không? - Thiện Hiện! Không.” 


*® Hàng Tiểu thừa Vô học đạo không có chứng ngộ ba luân thể Không, đối với các tướng vô thường, khổ, Không, 


vô ngã lại có chấp trước, cho nên không thê như lý, như thật thông đạt tất cả các pháp. Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, quyên 46, phẩm Phương tiện thiện xảo, tr. 332b15: “- Bạch Thế Tôn! Vậy thì các Đại Bồ-tát phải làm thế nào 
đề đạt được trí nhất thiết trí? - Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát phải như chơn như đề chứng đắc trí nhất thiết trí. - Bạch 
Thế Tôn! Thế nào là chơn như? - Thiện Hiện! Như thật tế. - Bạch Thế Tôn! Thế nào là thật tế? - Thiện Hiện! Như 
pháp giới. - Bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp giới? - Thiện Hiện! Cảnh giới của cái ta, cảnh giới hữu tình, cảnh giới 
người sống, cảnh giới người sanh, cảnh giới người nuôi dưỡng, cảnh giới sĩ phu, cảnh giới chúng sanh.” 
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Thọ cúng không thanh tịnh 
Phá hoại các chảnh hành 
Kinh nói là bậc nhất 


Năn thủ phải nên biết. 


[0073a13] Đại thừa Tu đạo Gia hành vị, về mặt cảnh sai biệt, thật chấp thứ 
nhất có 9 thứ phân biệt, đó là: 


(1) Tự Tại bồ-đặc-giả-la chăng thật có sinh, là nương năm uân mà thi thiết 


làm hữu tỉnh, chấp làm người năng thọ dụng thật của câu sinh phân biệt.””” 


(2) Lại duyên “các pháp chỉ do tâm hiện”, nên đối với 5 uân, 12 xứ, 1§ giới 
được thi thiết làm các pháp (: khái niệm, danh ngôn), bổ-đặc-già-la chấp làm người 
năng thọ dụng thật hữu của câu sinh phân biệt. 

(3) Lại duyên “quán chiếu tất cả pháp do danh ngôn mà hiện hữu”, nên “[các 
pháp] chăng trống không", bổ-đặc-già-la chấp làm người năng thọ dụng thật hữu 


của câu sinh phân biệt. 


*®° Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 461, phẩm Phương tiện thiện xảo, tr. 332b20: “- Bạch Thế Tôn! Thế nào 


là cảnh giới của cái fa (: ngã giới) cho đến cảnh giới của người (: bỗổ-đặc-già la giới)? - Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? 
Hoặc cái ta, hoặc hữu tình, hoặc người sống (: mạng giả), hoặc người sanh (: sanh giả), hoặc người nuôi dưỡng (: 
dưỡng giả), hoặc người tạo tác (: sĩ phu), hoặc con người (: bỗ-đặc-già- -la) là những thứ ta có thể đắc được không? - 
Bạch Thế Tôn! Không! - Thiện Hiện! Hoặc cái ta cho đến con người đã bắt khả đắc thì làm sao ta có thê tạo ra cảnh 
giới của cái ta cho đến cảnh giới của con người? Thiện Hiện! Đại Bồ-tát nào không tạo ra Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không tạo ra trí nhất thiết trí, không tạo ra tất cả các pháp thì Đại Bồ-tát đó nhất định sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí. 
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: - Vì chỉ có Bát-nhã ba-la-mật-đa là chăng thể tạo ra hay tịnh lự Ba-la-mật-đa cho 
đến bố thí Ba-la-mật-đa cũng không thể tạo ra? Phật bảo Thiện Hiện: - Chẳng những Bát-nhã ba-la-mật-đa không 
thể tạo ra mà tịnh lự Ba-la-mật-đa cho đến bồ thí Ba-la-mật-đa cũng không thể tạo ra. Hoặc pháp Thanh văn, hoặc 
pháp Độc giác, hoặc pháp Bồ-đề, hoặc pháp Như Lai cũng không thể tạo ra. Thiện Hiện! Tóm lại mà nói: Tất cả các 
pháp hoặc hữu vi, hoặc vô vi đều không thê tạo ra. Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: - Nếu tất cả các pháp đều không 
thể tạo ra, vì sao lại có thể tạo ra địa ngục, bàng sanh, cõi quỷ, nhơn, thiên, Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
Độc giác, Bồ-tát, Như Lai và tất cả các pháp? Phật bảo Thiện Hiện: - Ý ông nghĩ sao? Sự tạo ra hữu tình và các pháp 
thật sự có thể đắc được không? Thiện Hiện thưa: - Bạch Thế Tôn! Không! Phật bảo Thiện Hiện: - Nếu sự tạo ra hữu 
tình và pháp thật sự bất khả đắc thì Ta làm sao có thể tạo ra địa ngục, bàng sanh, cõi quý, nhơn, thiên, Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai và tất cả các pháp. Thiện Hiện! Lúc hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, các Đại Bồ-tát nên học tất cả pháp đều không thể tạo ra đề hướng đến quả vị Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề.” 
(H.T Thích Trí Nghiêm) 
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(4) Lại duyên “chưa đoạn trừ tất cả chấp trước”, nên đối với các pháp khởi 
tham trước thật, bổ-đặc-già-la chấp làm người năng thọ dụng thật hữu của câu sinh 
phân biệt. 

(Š) Lại duyên “khả năng giản trạch thật tánh của các pháp, bồ-đặc-già-la 
chấp làm thật hữu. 

(6) Lại duyên “không cầu ba sự sở vi (: tâm đại, đoạn đức đại, trí đức đại) 
mà chỉ cầu các khổ [vọng tưởng] vắng lặng” ””, bổ-đặc-già-la chấp làm người năng 
thọ dụng thật hữu của câu sinh phân biệt. 

(7) Lại duyên “do sắc, v.v. bất khả đắc nên ba thừa xuất ly°, bổ-đặc-già-la 
chấp làm người năng thọ dụng thật hữu của câu sinh phân biệt. 

(8) Lại duyên “do chưa chánh tri pháp tánh nên sự cúng dường ba luân (: 
nØười hiến cúng, người thọ nhận, vật hiến cúng) chưa thể thanh tịnh", bồ-đặc-giảà-la 
chấp làm người năng thọ dụng thật hữu của câu sinh phân biệt. 

(9) Lại duyên “do nơi sự bồ thí, nhẫn nhục, v.v. chấp thật mà tu, [vì vậy] phá 
hoại chánh hành ba-la-mật-đa°, bổ-đặc-già-la chấp làm người năng thọ dụng thật 
hữu của câu sinh phân biệt. 

Kinh Đại Bát-nhã có nói đến chín phân biệt này, nên biết đó là năng thủ 


phân biệt thứ nhất của Tu sở đoạn. 


ii. Giả chấp phân biệt 


ii.1 Lược nêu 
Thiết hữu tình và nhân 


*° Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 363, phẩm Thật thuyết, tr. 874b03: “Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy, tuy 
làm việc lợi ích lớn như thế, nhưng hoàn toàn chăng thấy hữu tình thật sự đắc Niết-bàn, chỉ thấy các khổ vọng tưởng 
vắng lặng. Như vậy, này Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa chẳng được hữu tình và sự an 
lập họ. Nhưng vì trừ diệt ngã chấp điên đảo của họ, mà cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột. Do nhân duyên này, nên 
cho là việc rất khó.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 


241 


Do đây bị tốn hại 
Nên là Tu dạo hệ 


Còn có chín vi phẩm. 


[0074a04] Nơi năm uấn, v.v. mà thi thiết hữu tình, và nơi hữu tình an lập 
nhân tô “duy tâm sở hiện chư pháp” mà giả lập sĩ phu, chấp làm người năng thọ 
dụng thật hữu của câu sinh phân biệt. Do giả chấp phân biệt này mà tổn hại sự Tu 
đạo Đảnh gia hành. Giả chấp phân biệt là phẩm tánh trái ngược trong mỗi quan hệ 
giữa năng trị và sở trị ở Tu đạo. Ngoài thật chấp nói trên, còn có 9 thứ giả chấp 


phân biệt." 
ii.2 Rộng thích 


Như tự sở duyên tánh 

Ba trí, chướng có ba 

Tịnh đạo, chán nhu, V.V. 
Tương ng, bất trơng ng 


Bắt đẳng và khổ đẳng 


*! Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyền 462, phâm Phương tiện thiện xảo, tr. 336c25: “Phật bảo Thiện Hiện: - Ta 
không tự phá hoại pháp tánh của các pháp, mà chỉ dùng phương tiện danh tướng giả nói, để giúp các hữu tình ngộ 
nhập pháp tánh bình đăng của các pháp, ra khỏi sanh tử và chứng đắc Niết-bàn. Vì vậy, này Thiện Hiện! Tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác tuy nói đủ loại danh tướng của các pháp nhưng không hề phá hoại thật tánh của các 
pháp. Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: - Nếu Phật chỉ dùng danh tướng giả nói pháp tánh của các pháp để giúp các 
hữu tình có phương tiện ngộ nhập pháp tánh bình đăng, ra khỏi sanh tử, chứng đắc Niết-bàn. Thì vì sao đối với pháp 
không danh tướng Phật dùng danh tướng để nói mà bảo là không hư hoại? Phật bảo Thiện Hiện: - Ta tùy thuận theo 
thế tục mà giả lập danh tướng của tất cả các pháp, vì các hữu tình Ta phương tiện giảng nói nhưng không chấp trước 
nên không có pháp nào bị hoại. Thiện Hiện! Như những người ngu sỉ nghe nói khô... liền chấp trước vào danh 
tướng, mà không hiểu đó là giả thuyết. Như Lai và đệ tử Phật nghe nói khô... chăng chấn trước danh tướng. Vì biết 
như thật đó là lời nói tùy thuận theo thế tục chớ không có danh tướng chơn thật của các pháp. Thiện Hiện! Nếu các 
bậc Thánh chấp trước danh ở nơi danh, chấp trước tướng nơi tướng, thì họ cũng phải chấp trước không nơi không, 
chấp trước vô tướng nơi vô tướng, chấp trước vô nguyện . nơi vô nguyện. Chấp trước chơn như nơi chơn như, chấp 
trước pháp giới nơi pháp giới, chấp trước thật tế nơi thật tế. Chấp trước vô vi nơi vô vi. Thiện Hiện! Tất cả các pháp 
này chỉ có giả danh, chỉ có giả tướng, mà không chơn thật. Bậc Thánh không chấp trước các pháp có danh tướng giả 
như vậy.” (H.T Thích Trí Nghiêm dịch) 
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Các phiền não tự tánh 
Và không ba ngu tôi 


Là phân biệt sau cùng. 


[0074a09] Tâm và tâm sở của Tu đạo Đảnh gia hành chuyền vận lúc ở Vô 
gián đạo. Tâm phân biệt về hữu cảnh cần phải đoạn trừ, có 9 thứ, đó là: Nhận biết 
được thê tánh của cảnh tự sở duyên  ”, đó là ba trí. Ba trí này có 3 thứ chướng: 

(1) Do không liễu tri “tất cả tướng đều Không”, mà chướng Nhất thiết tướng 
trí, duyên nơi sự đoạn chướng ngu tối này mà giả lập sĩ phu, chấp làm người năng 
thọ dụng thật hữu của câu sinh phân biệt. 

(2) Do không liễu tri “tất cả đạo pháp”, mà chướng Đạo tướng trí, duyên nơi 
sự đoạn chướng ngu tôi này mà giả lập sĩ phu, chấp làm người năng thọ dụng thật 
hữu của câu sinh phân biệt. 

(3) Do không liễu tri “tất cả sự) mà chướng Nhất thiết trí, duyên nơi sự đoạn 
chướng ngu tối này mà giả lập sĩ phu, chấp làm người năng thọ dụng thật hữu của 
câu sinh phân biệt. 

(4) Do không liễu tri Bát-nhã ba-la-mật-đa nên đối với tịch tịnh có tất cả ngu 
tối chướng đạo mà giả lập sĩ phu, duyên đó chấp làm người năng thọ dụng thật hữu 
của câu sinh phân biệt. 

(5) Do không liễu tri những sở tri về sắc, v.v. và chân như, nên đối với chân 
như và sắc, v.v. mà tương ưng là nhất tánh, không tương ưng là dị tánh, ngu tối giả 
lập sĩ phu, duyên đó chấp làm người năng thọ dụng thật hữu của câu sinh phân 
biệt. 


*““ Tự sở duyên cảnh: Như nhãn thức duyên sắc (tướng phần sắc), nhĩ thức duyên âm thanh (tướng phần thanh), v.v. 


đó gọi là tự sở duyên cảnh. Thành duy thức luận: “Nếu tâm, tâm sở không có đặc tính sở duyên, chúng không thể 
vươn đến cảnh vực sở duyên cá biệt của mình.” (3‡+›, ^› Ø†, #& #48, #šZ£?È# ñ Ø†#43š.) Tâm và tâm sở, khi 
duyên đối tượng màu xanh mà trên chúng không ghi tướng mạo của đối tượng (sở duyên), tâm và tâm sở ấy không 
thể duyên đến đối tượng của chính tâm đang hiện khởi (hoạt động). 
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(6) Do không liễu tri 'tánh ma sự vốn là Không", đối với Đại thừa đạo và 
Tiểu thừa đạo không tương đồng, ngu tối giả lập sĩ phu, duyên đó chấp làm người 
năng thọ dụng thật hữu của câu sinh phân biệt. 

(7) Do nơi Kinh điển tuyên thuyết nghĩa lý về vô thường, v.v., theo lời dạy 
của Kinh mà chấp làm chân lý cứu cánh, nên đối với pháp tánh về Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo của Tứ đề mà ngu tối giả lập sĩ phu, duyên đó chấp làm người năng thọ dụng 
thật hữu của câu sinh phân biệt. 

(8) Do không liễu tri khách tánh của tham, sân, v.v. và chân như tánh, đối 
với tánh chất phiền não, ngu tối giả lập sĩ phu, duyên đó chấp làm người năng thọ 
dụng thật hữu của câu sinh phân biệt. 

(9) Do không liễu tri “tánh chất của hai thủ là Không", đối với “không có hai 
thủ” mà ngu tối giả lập sĩ phu, duyên đó chấp làm người năng thọ dụng thật hữu 
của câu sinh phân biệt. 


Chín phân biệt này là Tu sở đoạn sau cùng của năng thủ phân biệt. 
1.2.3.3 Thắng lợi của đoạn trừ sở đoạn 


Như người bệnh hết bệnh 
Thường thời được yên ốn 
Hằng tu chúng sinh lạc 

Tắt cả thắng công đức 
Nhâm vận mà nương tựa 
Thắng quả để trang nghiêm 
Bồ-tát thượng phẩm vị 


Như mọi sông về biên. 
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[0075a03] Bồ-tát ở địa thứ mười an trú thượng thượng phẩm Đại thừa Tu 
đạo, đo trải qua vô số kiếp tu Tu đạo, nên bốn loại phân biệt của năng thủ và sở thủ 
làm sở tri chướng [được đoạn trừ], giống như các bệnh phải chữa dứt hết, đầy đủ 
thuận duyên, lìa hắn nghịch duyên, thí như người bệnh hết bệnh khỏe lại, an vui 
lâu dải. 

Lại nữa, Nhất thiết chủng [trí] dùng tâm đại bi để chuyển vận phương tiện 
thiện xảo, thành biện lợi lạc chúng sinh. Nhờ tắt cả thắng diệu công đức như vậy 


mà tự nhiên nương tựa sự đoạn của ba thừa, trang nghiêm quả trí đức của Bồ-tát. 
1.2.4 Vô gián đạo Đảnh gia hành 


Chánh thức sinh khởi Nhất thiết tướng trí của Bồ-tát cứu cánh Du-già, tức 


Vô gián đạo Đảnh gia hành tướng. Giới hạn là chỉ ở tối hậu tâm của địa thứ mười. 


1.2.4.1 Chánh thuyết 
(a) Đa phước dụ hiển 


An lập ba phân sinh 
Thanh văn, Lân dụ đức 
Và Bồ-tát Ly sinh 

Các thiện làm thí dụ. 
Kinh lấy vô lượng phước 
Hiểu Phật Vô gián đạo 
Vô giản tam-ma-địa 


Chứng Nhất thiết tướng trí. 
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[0075a09] Vô gián Đảnh gia hành: Trong kinh lấy ứ# quả đa phước làm thí 
dụ mà tuyên thuyết, nghĩa là nếu có người đem hữu tình trong ba ngàn Đại thiên 
thế giới an lập hết nơi Thanh văn địa, Độc giác địa và Bồ-tát chánh tánh ly sinh 
địa, hoạch đắc rất nhiều phước đức, lây đó làm thí dụ, để nói rằng Vô gián đạo 
Đảnh gia hành trực tiếp sinh ra thắng phước của Phật quả. Lấy khối phước đức của 
Phật quả để nói về Vô gián đạo Đảnh gia hành, nghĩa là do khối phước đức của 
Phật quả rất nhiều, mà nói phước đức của nhân Vô gián đạo Đảnh gia hành cũng 
rất nhiều. 

Tối hậu tâm của tam-ma-địa ở Vô gián đạo cũng gọi là Vô gián tam-ma-đja. 
Tam-ma-địa này lấy sự chứng đắc Nhất thiết tướng trí làm tự tánh của Phật quả, lại 
không bị cách hở bởi đạo khác. Đây chính là cứu cánh của (hân nhân (: nguyên 


nhân trực tiếp). 
(b) Thích hành tướng sở duyên 


Vô tánh làm sở duyên 
Chánh niệm làm tăng thượng 
Tịch tĩnh làm hành tướng 


Người a nói thường nạn. 


[0075a15] Sở duyên duyên của Vô gián đạo Đảnh gia hành: Các pháp không 
có thật tánh, tất cả như huyễn ảo, vì ở đây đoạn trừ tất cả chỗ tăng ích. 

Tăng thượng duyên của Vô gián đạo Đảnh gia hành: Chánh niệm được nhiếp 
bởi tối hậu tâm của Gia hành đạo, tức là Đại thừa phát tâm, vì ở đây làm duyên fự 
tại cho sự sinh khởi đạo Ấy. 

Hành tướng của Vô gián đạo Đảnh gia hành: Trí tịch tĩnh tất cả hý luận, vì ở 
đây tịch tĩnh chính là sắc thái của trí ấy. 
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Người hơi có bá thiện xảo phương tiện thì ưa nói “hai đề trái nhau", đôi với 
sở và hành tướng của Vô gián đạo Đảnh gia hành thường phát sinh ván nạn, vì ở 


đây sở duyên và hành tướng rất là khó lường. 
1.2.4.2 Đoạn trừ tà chấp 


[0076a03] Nếu chấp hai đế không thê đồng nhất tánh nhiếp, hoặc chủng tử, 
hoặc hiện hành tùy loại sở nhiếp; chỗ này là sắc thái đoạn trừ tà chấp. Giới hạn là 


từ chưa nhập đạo cho đến địa thứ bảy. 


Nơi sở duyên chứng thành 
Và nói tánh sở duyên 

Trí Nhất thiết tróng trí 
Thắng nghĩa, thế tục để 
Œia hành và Tam bảo 
Xáo tiện Phật hiện quán 
Điền đảo và dạo tánh 
Năng trị, sở trị phẩm 
Túnh tướng và tu tập 
Thuyết giả tà phân biệt 
Theo Nhất thiết tróng trí 


Nói là mười sảu thứ. 


Tà chấp đây, xét mặt sở duyên chia ra I6 thứ, đó là: 

(1) Do hữu vi giới và vô vi giới đều tách rời thật thể, nên sở duyên của Vô 
gián đạo Đảnh gia hành và Nhất thiết tướng trí là không hợp đạo lý. Đây là khởi tà 
phân biệt nơi sở duyên chứng thành. 
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(2) Do tất cả pháp hoản toàn là vô tự tánh, nên nói “tự tánh sở duyên lìa hý 
luận" là không hợp đạo lý. Đây là khởi tà phân biệt nơi hành tướng. 

(3) Do hữu tánh và vô tánh đều là thắng nghĩa vô sở đắc, nên trí của Nhất 
thiết tướng trí là không hợp đạo lý. Đây là khởi tà phân biệt ở trên quả. 

(4) Thật Không là tánh chân như, nên hai đề thắng nghĩa và tục đề là không 
hợp đạo lý. Đây là khởi tà phân biệt nơi hai đề. 

(5) Các ba-la-mật-đa: bồ thí, v.v. là thắng nghĩa vô sở đắc, nên gia hành “chỉ 
quán song vận" là không hợp đạo lý. Đây là khởi tà phân biệt nơi tự tánh gia hành. 

(6) Tuệ sở chứng viên mãn và tất cả sở tri đều là thắng nghĩa vô sở đắc, nên 
Phật bảo là không hợp đạo lý. 

(7) Tất cả pháp chỉ là giả danh, nên Pháp bảo là không hợp đạo lý. 

(8) Sở y sắc uần, v.v. đều là thắng nghĩa vô sở đắc, nên Tăng bảo là không 
hợp đạo lý. 

Đây là khởi tà phân biệt nơi sự quy y và quy cảnh Tam bảo làm chánh hành 
SỞ V. 

(9) Bồ thí, v.v. đều là thắng nghĩa vô sở đắc, nên phương tiện thiện xảo là 
không hợp đạo lý. 

(10) Sở chứng về tự tánh hữu tánh và tự tánh vô tánh đều là thắng nghĩa vô 
sở đắc, nên Như Lai hiện quán là không hợp đạo lý. Đây là khởi tà phân biệt về 
Phật hiện quán. 

(11) Hý luận kiến lập về vô thường, khổ, vô ngã, bắt tịnh đều là thăng nghĩa 
vô sở đắc, nên duyên các uẫn qua bốn điên đảo (: thường, lạc, ngã, tịnh) là không 
đúng đạo lý. Đây là khởi tà phân biệt về sở trị điên đảo. 

(12) Quả của Tu đạo là không có Bồ-đề khả chứng ở mặt thắng nghĩa, nên 
đạo tự tánh của Tu đạo là không hợp đạo lý. Đây là khởi tà phân biệt về đạo tự 
tánh. 
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(13) (14) Ở mặt thắng nghĩa, không có đối tượng để xả bỏ, đối tượng đề thủ 
đắc, nên sự sai biệt của năng trị phẩm và sở trị phẩm là không hợp đạo lý. Đây là 
khởi tà phân biệt về sai biệt của năng trị và sở trị. 

(15) Thắng nghĩa của các pháp thì không có các tướng làm đối tượng, nên 
tướng của các pháp là không hợp đạo lý. Đây là khởi tà phân biệt về tánh tướng. 

(16) Sự tu tập tự tướng và cộng tướng ”” của đều là thắng nghĩa vô sở đắc, 
nên sự tu tập tự tướng và cộng tướng là không hợp đạo lý. Đây là khởi tà phân biệt 
về tu tập. 

Ở đây, Nhị để và Tam bảo mở ra 5 chủng. Người nói Nhị để tương vi nhau 
là dựa vào sở duyên và hành tướng của Nhất thiết tướng trí và Vô gián đạo Đảnh 
gia hành mà khởi lên 16 thứ tà phân biệt. Các sư Trung Quán lấy sự thừa nhận 
thắng nghĩa làm nhân để phá nạn vấn về thế tục, nên dựa sự thừa nhận thế tục mà 
đáp, gọi là lỗi phạm bất định. Các sư Trung Quán lấy sự thừa nhận thế tục làm 
nhân đề phá nạn vấn về thắng nghĩa, nên dựa sự thừa nhận thắng nghĩa mà đáp, gọi 
là lỗi phạm bất định. Tóm lại, bất cứ sự công kích hay nạn vấn về Nhị đề tương vi, 


đều phải lẫy Nhị đế không tương vi mà đáp vậy. 


*3 Kinh Giải Thâm Mật dạy sự tu tập chỉ quán dựa vào pháp, trong đó có pháp riêng biệt (tự tướng / biệt tướng, 


svalaksana), pháp tổng quát (tổng tướng / cộng tướng, sãmãnyalaksana); trong pháp tổng quát còn có nhỏ, có lớn và 
có vô lượng. Ngoài ra, sự biết về nghĩa lý của các pháp được trình bày qua 10 sự, 5 sự, 4 sự, 3 sự. Mười sự là: biết 
tánh tận hữu, biết tánh như hữu, biết nghĩa năng thủ, biết nghĩa sở thủ, biết nghĩa dựng nên, biết nghĩa hưởng dụng, 
biết nghĩa đảo ngược, biết nghĩa không ngược, biết nghĩa tạp nhiễm và biết nghĩa thanh tịnh. Năm sự là: sự biến tri, 
nghĩa biến tri, nhân biến tri, quả biến tri và biết sự ấy. Bốn sự là: chấp thọ, lãnh nạp, liễu biệt và nhiễm tịnh. Ba sự 
là: văn, nghĩa và giới. Hiểu rộng thì xin xem kinh Giải thâm mật. 
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Phẩm Bảy: Tiệm Thứ Hiện Quán 


(Kinh Đại Bát-nhã, Hội thứ 2, quyển 465, phẩm Tiệm Thứ thứ 73) 


2. Kiên cô nhân quả 


2.1 Vì đắc kiên cố mà tu Tiệm thứ gia hành 


Bố thí đến Bát-nhã 
Tùy niệm nơi Phát, v.v. 
Pháp vô tính tự tánh 
Đó là tiệm thứ hành. 


[0077a02] Vì đắc kiên cố đối với hành tướng của ba trí, mà tiệm thứ tu tập 
hành tướng ba trí, được nhiếp trì bởi tuệ giác của Bồ-tát Du-già, đó là sắc thái của 
Tiện thứ gia hành. Giới hạn là từ Đại thừa Tư lương đạo cho đến một sát-na trước 
của tôi hậu tâm ở địa thứ mười. 

(1)— (6) Từ bồ thí cho đến bát-nhã là sáu Tiệm thứ gia hành: bồ thí tiệm thứ 
gia hành, tịnh giới tiệm thứ gia hành, an nhẫn tiệm thứ gia hành, tinh tiến tiệm thứ 
g1a hành, tịnh lự tiệm thứ gia hành và bát-nhã tiệm thứ gia hành. 

(7) — (12) Sáu thứ Tiệm thứ gia hành của sáu niệm: niệm Phật tiệm thứ gia 
hành, nệm Pháp tiệm thứ gia hành, niệm Tăng tiệm thứ gia hành, niệm giới tiệm 
thứ gia hành, niệm xả tiệm thứ gia hành và niệm thiên tiệm thứ gia hành. 

(13) Thông đạt tất cả pháp ở thắng nghĩa là vô tánh tự tánh tiệm thứ gia 
hành. 

Thừa nhận 13 thứ tiệm thứ gia hành này, là vì 13 pháp: bố thí, v.v. được 
nhiếp trì bởi tất cả hành tướng của ba trí, thứ đệ quyết định để tu tập Bồ-tát Du-già. 
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Mười ba pháp này gồm cả các giai vị kia và gia hành của hành tướng ba trí, 
lây vô tánh tự tánh làm ứướng sở đuyên. sáu niệm làm ý lạc viên mãn. sáu độ làm 
gia hành viên mãn. Dễ hiêu là vô tánh và sáu độ thì bao gồm tất cả giai vị. 

Về sáu niệm, khi ở Gia hành đạo gọi là niệm trú, v.v., ở Kiến đạo vị gọi là 
Bồ-đề phân, ở Tu đạo vị gọi là Chánh đạo chi. 

Do 13 pháp này nhiếp trì 173 thứ hành tướng  ” của sự tiệm tu ba trí, nên gọi 


là Tiệm thứ gia hành. 


3 Nhất thiết trí có 27 hành tướng, Đạo tướng trí có 36 hành tướng và Nhất thiết tướng trí có 110 hành tướng. 
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Phẩm Tám: Sát-na Chứng Đại Bồ-đề 


(Kinh Đại Bát-nhã, Hội thứ 2, quyển 466 - phẩm Vô Tướng thứ 74, đến 
quyển 468 - phẩm Vô Tạp thứ 75) 


2.2 Đã đắc kiên cố Sát-na gia hành 


[0077a15] Nếu một sát-na hiện chứng phi đj thục của một pháp vô lậu, và 
các pháp đồng loại với đây đều có thể hiện chứng, thì cứu cánh Du-già của Bồ-tát, 
được nhiếp trì bởi tuệ này, có thể đối trị được sở tri chướng, đó là hành tướng của 
Phi dị thục sát-na gia hành. 

Nếu một sát-na hiện chứng đ/ /h„c của một pháp vô lậu, và các pháp đồng 
loại với đây đều có thê hiện chứng, thì cứu cánh Du-già của Bồ-tát, được nhiếp trì 
bởi tuệ này, có thể đối trị được sở tri chướng, đó là hành tướng của DỊ thục sát-na 
g1a hành. 

Hiện chứng Không (ánh, thì cứu cánh Du-già của Bồ-tát, được nhiếp trì bởi 
tuệ nảy, có thê đối trị được sở tri chướng, đó là hành tướng của Vô tướng sát-na gia 
hành. 

Hiện chứng “nhị ứhú hý luận tất cánh bất động bắt khởi Không định', thì 
cứu cánh Du-già của Bồ-tát, được nhiếp trì bởi tuệ này, có thê đối trị được sở tri 
chướng, đó là hành tướng của Vô nhị sát-na gia hành. 

Bồn gia hành này đồng là một sự. Giới hạn là chỉ ở tối hậu tâm của địa thứ 


mười. 


Trong mỗi pháp: thí, v.v. 
Nhiếp các pháp vô lậu 
Nên biết chính Năng Nhân 
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Một sát-na trí đức 

Giống như các sĩ phu 
Thủy luân động một chỗ 
Tắt cả liền chuyển động 
Sáf-na trí cũng vậy 

Bấy giờ khỏi dị thục 

Tắt cả tánh bạch pháp 
Bát-nhã ba-la-mật 

Tức một sảt-na trí 

Do các hạnh bố thí, v.v. 
Các pháp như giấc mộng 
Một sát-na năng chứng 
Các pháp tánh vô tướng 
Như mộng và năng kiến 
Không thấy có hai trớng 
Một sát-na năng kiến 


Các pháp không hai tánh. 


(1) Phi dị thục sảt-na gia hành: Một sát-na trí trong thân Năng Nhân của 
Bồ-tát ở Tối hậu Vô gián đạo ””, vì là hiện chứng nhất thời “phi dị thục vô lậu 
pháp”, tức hiện chứng cứu cánh trí về tất cả pháp vô lậu ở Hữu học vị. Như vậy, 


hiện chứng một trí vô lậu thì cũng hiện chứng các trí khác, bởi vì mỗi pháp như bỗ 


3 Tối hậu Vô gián đạo, tức là Bồ-tát khởi Kim cang dụ định hiện tiền, trong một sát-na, nhất loạt đoạn trừ tất cả 
chủng tử tu sở đoạn. 
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thí, v.v. đều nhiếp tất cả pháp ở Vô lậu đạo “°. Thí như một sĩ phu quay bánh xe 
nước, chỉ chuyển động một chỗ mà tất cả chỗ khác đều chuyên động. 

(2) Dị thục sảt-na gia hành: Bẫy giờ sinh khởi tự tánh Bát-nhã ba-la-mật-đa 
của tất cả bạch pháp, giỗng như ánh trăng trong sáng rời chướng, thời điểm mà trí 
Tối hậu tâm của Bồ-tát hiện chứng pháp đị thục vô lậu ””. Đây là một sát-na năng 
chứng Bồ-đề ở Tối hậu Vô gián đạo, vì là cứu cánh trí của Bồ-tát Hữu học đạo. 

(3) Vô tướng sát-na gia hành: Là trí Tối hậu tâm, tức một sát-na chứng Bồ- 
đề của Vô tướng sát-na gia hành, vì là khéo tu hành sáu độ: bồ thí, v.v., biết tất cả 
pháp cũng như sự việc trong mộng, là tăng thượng lực, là một khoảnh sát-na nhận 
biết tất cả các pháp nhiễm tịnh đều là thắng nghĩa vô tướng, ngang qua Hữu học 
cứu cánh Du-già. 

(4) Vô nhị sát-na gia hành: Là trí Tối hậu tâm chính là Vô nhị sát-na gia 
hành, vì là trong một khoảnh sát-na năng hiện kiến tất cả các pháp năng thủ và sở 
thủ đều là thật thể vô nhị, ngang qua Hữu học cứu cánh Du-già. Thí như trong giấc 


mộng, sở kiên là nhà cửa, v.v. và năng kiên là tâm thì không có hai thê. 


* Xuất thế đạo, cũng gọi là Vô lậu đạo. Luận Tỳ-bà-sa, quyền 66, tr.340c18: Sơ quả và A-la-hán quả đạt được bằng 
Vô lậu đạo. Hai quả trung gian đạt được băng cả Hữu lậu đạo và Vô lậu đạo. Do quán I6 hành tướng của bôn Thánh 
đê mà đạt được, gọi là vô lậu đạo. 

* Pháp dị thục vô lậu chia làm 3 thứ: (1) Dị thục xuất thế gian ở Sơ địa; (2) Dị thục vô tướng ở địa thứ tám; (3) Dị 
thục bât khả tự nghị và nhậm vận thành thục ở Phật địa. 
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Phẩm Chín: Pháp Thân 


(Kinh Đại Bát-nhã, Hội thứ 2, quyển 468 - phẩm Chúng Đức thứ 76, đến 
quyển 478 - phẩm Không Tánh thứ 85) 


VỊ. Giải rộng Pháp thân 
5. Thân kiến lập 
Nhờ cái lực của sự tu 4 gia hành mà được quả cứu cánh, tức là sắc thái của 


quả pháp thân. Giới hạn là chỉ ở Phật địa. 


5.1 Tự tánh thân 
Pháp giới cứu cánh có đủ hai thanh tịnh, đó là sắc thái của Tự tánh thân. 


Giới hạn chỉ ở Phật địa. 


Nững Nhân tự tánh thân 
Được các pháp vô lậu 
Tắt cả chủng thanh tịnh 


Tự tánh ấy làm tướng. 


[0078a14] Tự tánh thân của Phật có đủ 3 pháp sai biệt: 

(1) Đã được 21 tụ pháp vô lậu: niệm trú, v.v., gọi là cụ fúc sai biệt. 

(2) Hai chướng và tập khí hoàn toàn thanh tịnh, gọi là ?y hệ sai biệt. 

(3) Tự tánh của trí vô lậu lấy chân Không làm tướng, gọi là # tánh sai biệt. 

Hai sai biệt sau chính là tự tánh thân jy cấu thanh tịnh và tự tánh thân fự 
tánh thanh tịnh. 
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5.2 Trí pháp thân 
5.2.1 Chánh nghĩa 
[0079a04] Cứu cánh trí hiện chứng 10 pháp hành: phát tâm, v.v. ””, đó là sắc 
thái của trí pháp thân. Lại nữa, cứu cánh trí hiện kiến ứánh như sở hữu và tánh tận 


sở hữu, cũng là sắc thái của trí pháp thân. Giới hạn chỉ ở Phật địa. 


Thuận Bằ-đề phần pháp 
Vô lượng và giải thoát 
Chín thứ đệ đẳng chí 
Mười biễn xứ tự thể 
Thù thắng xứ bậc nhất 
Sai biệt có tám thứ 
Vô tránh và nguyện trí 
Thân thông, vô ngại giải 
Bắn nhất thiết thanh tịnh 
Mười tự tại, mười lực 
Bắn thứ vô sở úy 
Và ba thứ bất hộ 
Cùng ba thứ niệm trú 
Không quên mắt pháp tánh 
Vĩnh hại các tùy miên 
Đại bỉ các chúng sinh 
Duy Phật bất cộng pháp 
Nói có mười tám thứ 

*# Mười pháp hành: (1) Phát tâm; (2) Giáo thọ; (3) Bốn thuận quyết trạch phần; (4) Pháp giới tự tánh trú chủng 


tánh; (5) Sở duyên; (6) Sở vi; (7) Áo giáp chánh hành; (8) Thú nhập chánh hành; (9) Tư lương chánh hành; (10) 
Xuât sinh chánh hành. 
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Và Nhất thiết tướng trí 
Gọi đó là Pháp thân. 


Trí pháp thân chia ra 2l tụ: 

(1) Ba mươi bảy pháp Bồ-đề phần. 

(2) Bốn tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả. 

(3) Tám giải thoát: hữu sắc quán sắc giải thoát, v.v. 

(4) Chín thứ đệ đăng chí (đã nói ở trên). 

(5) Mười biến xứ: Tăng thượng duyên là y chỉ tịnh Iự`*?. Sở duyên duyên là 
bốn đại chủng: đất, nước, lửa, gió, bốn đại chủng sở tạo: xanh, vàng, đỏ, trắng, và 
hai cảnh: hư không, thức; theo ý mình muốn, chúng biến khắp tất cả xứ ở thế gian, 
định tuệ tương ưng, thành tựu 10 thứ đăng chí. Các xứ khác không thiết lập làm 
biến xứ", là vì các căn không thể mở rộng bên ngoài, [âm] thanh xứ không thể 
tương tục, hương xứ và vị xứ không có ở Sắc giới. Biển, là tương tục, phổ biến và 


khai triên. 


*° Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quyên 350, tr. 797a07: “Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: - Bạch Thế Tôn! Thế nào 
là Đại Bồ-tát an trụ Tịnh lự ba-la-mật-đa mà dẫn nhiếp An nhẫn ba-la-mật-đa? Phật dạy: - Này Thiện Hiện! Nếu Đại 
Bồ-tát an trụ Tịnh lự ba-la-mật-đa mà tu học an nhẫn, quán sắc như bọt nước, quán thọ như bọt nổi, quán tưởng như 
bóng nắng, quán hành như cây chuối, quán thức như trò huyền; khi quán như thế, đối với năm thủ uân luôn luôn duy 
trì tưởng không bên chắc. Lại nghĩ thế này: Các pháp đều không, không có ngã, ngã sở, sắc là sắc của ai, thọ là thọ 
của ai, tưởng là tưởng của ai, hành là hành của ai, thức là thức của ai? Khi quán như thế, lại nghĩ thế này: Các pháp 
đều không, lìa ngã, ngã sở, aI cắt đứt, ai bị cắt đứt, ai mắng nhiếc, ai bị mắng nhiếc, lại đối với việc ây, ai khởi sân 
giận; Bồ-tát nương vào tịnh lự mà quán sát, xét kỹ như thế, thường đầy đủ an nhẫn; lại đem thiện căn an 
nhẫn như thế cho các hữu tình cùng có như nhau, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, dùng vô sở đắc làm phương 
tiện; khi hồi hướng quả vị đại Bồ-đề như thế, xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng, hồi hướng để làm gì, hồi hướng về 
đâu; ba tâm như thế đều vĩnh viễn không khởi, thì này Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát an trụ Tịnh lự ba-la-mật-đa 
mà dẫn nhiếp An nhẫn ba-la-mật-đa.” 


3° biến xứ ##JŠ, Skt. krtsnã; P. kasina: Tên gọi một vật dùng đề phát sinh và phát triển sự tập trung để đạt đến bốn 


định an chỉ (Tứ thiền). Người tu hành tập trung toàn triệt vào một đối tượng thấy được trước mắt (sắc pháp, ở đây là 
một biến xứ) gọi là chuẩn bị tướng, như một điểm màu hay một cái dĩa có màu, một miếng đất, v.v. cho đến lúc dù 
nhắm mắt người ấy vẫn thấy hình ảnh nó trong tâm gọi là thô tướng (hay học tướng; P. uggaha). Trong khi tiếp tục 
định tâm vào hình ảnh ây, hành giả có thể thấy một hình ảnh bất động vô nhiễm khởi lên gọi là quang tướng (P. 
patibhaga- nimitta) và khi đó sẽ đắc cận hành định (P. upacãra-samädhi). Tiếp tục định tâm trên đối tượng ấy, người 
tu hành sẽ đạt đến một trạng thái tâm lý, ở đó mọi hoạt động giác quan đều ngưng, không còn thấy, nghe, cảm giác, 
đó là sơ thiền. Mười biến xứ được kể là: đất, nước, lửa, gió, sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trăng, hư không (P. 
akasa) và Thức (P. viññana). 
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(6) Tám thắng xứ: trong có sắc tưởng, ngoài quán sắc nhiều thăng xứ hay ít 
thắng xứ; trong không có sắc tưởng, ngoài quán sắc nhiều thắng xứ hay ít thăng xứ. 
Đây là bốn hình sắc thắng xứ. Sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ và sắc trăng, bốn thắng 
xứ này là biển sắc thắng xứ. Do hình sắc thắng xứ và hiển sắc thắng xứ mà phát 
sinh fhắng tri bởi xa-ma-tha và thẳng kiến bởi tỳ-bát-xá-na'”' với định tuệ tương 
ưng. Bốn thắng xứ trước từ hai giải thoát đầu tiên ” làm nhân mà phát sinh; bốn 
thắng xứ sau từ tịnh giải thoát”” làm nhân mà phát sinh. 

(7) Vô tránh: Do cái lực tam-ma-địa vô tránh của Phật mà khiến cho chúng 
sinh có công năng bạt trừ phiền não. 

(8) Nguyện trí: Cho đến khi sinh tử chưa trồng không, tùy nguyện thành biện 
nghĩa lợi của chúng sinh. 

(9) Sáu thần thông. 

(10) Bốn vô ngại giải (đã nói ở trên). 

(11) Bốn nhất thiết chủng thanh tịnh: sở y thân thanh tịnh, sở duyên thọ 
dụng thanh tịnh, tâm tam-ma-địa thanh tịnh và trí thanh tịnh, đó là bốn thanh tịnh 


rốt ráo." 


*°' Luận Hiển Dương Thánh Giáo, quyên 4: “Trong có sắc tưởng, ngoải quán các sắc ít, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc kém 


hoặc hơn; đối với các sắc ấy, thắng tri, thắng kiến các sắc ấy; được tưởng như vậy gọi là thắng xứ đầu tiên.” 


32 Là giải thoát đầu tiên: Hữu sắc chư sắc quán giải thoát, và giải thoát thứ 2: Nội vô sắc tưởng, ngoại chư sắc quán 
giải thoát. Hai giải thoát này dựa vào hai tịnh lự đâu tiên, vị chí định và trung gian định mà có được. 


3 Là giải thoát thứ 3: Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trú giải thoát. Tịnh giải thoát dựa vào tịnh lự thứ 4 mà 
có được. Các giải thoát còn lại thì dựa vào bốn Vô sắc định và diệt tận định mà có được. 


3 Du-già Sư Địa Luận, quyền 49, tr. 5ó8c19: “Thế nào là bốn Nhất thiết chủng thanh tịnh của Như lai? Đó là: 1. 


Nhất thiết chủng sở y thanh tịnh; 2. Nhất thiết chủng sở duyên thanh tịnh; 3. Nhất thiết chủng tâm thanh tịnh; 4. 
Nhất thiết chủng trí thanh tịnh. Thế nào là Nhất thiết chủng sở y thanh tịnh? Nghĩa là tất cả phẩm tánh thô trọng của 
phiền não, cùng các thứ tập khí, nơi sở y của mình, đều vĩnh viễn diệt trừ không sót. Lại nữa, đối với tự thể, theo ý 
muôn của mình, trong thủ, trú và xả, luôn tự tại chuyền vận. Đó là Nhất thiết chủng sở y thanh tịnh. Thế nào là Nhất 
thiết chủng sở duyên thanh tịnh? Nghĩa là đối với tất cả sở duyên, bằng các thứ giáo hóa, hoặc thần biến, hoặc được 
hiển hiện, đều tự tại chuyên vận. Đó là Nhất thiết chủng sở duyên thanh tịnh. Thế nào là Nhất thiết chủng tâm thanh 
tịnh? Nghĩa là như trước đã nói, tất cả tâm thô trọng đều vĩnh viễn rời xa, đoạn diệt. Lại nữa, ở trong tâm, tất cả 
chủng tử thiện căn đều được tích tập. Đó là Nhất thiết chủng tâm thanh tịnh. Thế nào là Nhất thiết chủng trí thanh 
tịnh? Nghĩa là, như trước đã nói, tất cả phẩm tánh thô trọng của vô minh đều vĩnh viễn rời xa, đoạn diệt. Lại nữa, 
biến khắp trong cảnh giới của tất cả sở tri [của chúng sinh], trí không có chướng ngại, trí tự tại mà chuyên vận. Đó là 
Nhất thiết chủng trí thanh tịnh.” 
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(12) Mười tự tại: Có thể kéo đài tuổi thọ là /ho ứự tại. Nơi vô số tam-ma-địa 
mà có được sự tự tại là /đm fự tại. Đã được định Hư không tạng là / cụ fự tại. Chỉ 
dạy tất cả công xảo nghệ thuật, v.v. các sự nghiệp là sự nghiệp fự tại. Theo ý 
nguyện mà thọ sinh là s7 f fạ¡. Thị hiện thân Phật sung mãn tất cả thế giới là 
thắng giải tự tại. Thành tựu vô số đại nguyện điều phục chúng sinh là nguyện fự 
tại. Nhất thời đồn hiện vô lượng thần biến để điều phục chúng sinh là /hần thông tự 
tại. Hoạch đắc bốn vô ngại giải thù thắng là ø#í ứ zại. Như ý giảng giải mười hai 
phần giáo là pháp tự tại. 

(13) Mười lực. 

(14) Bồ vô úy (đã nói ở trên). 

(15) Ba bất hộ: Thân hành, ngữ hành và ý hành của Như Lai thì hoàn toàn 
thanh tịnh, không sợ người khác biết ba nghiệp tà hành mà giữ gìn lầm lỗi. 

(16) Ba niệm trú: Khi Phật thuyết pháp, với người khéo lắng nghe, Phật 
chăng khởi tâm tham; với người không khéo lăng nghe, Phật chăng khởi tâm sân; 
với người xen tạp, Phật chăng khởi hai tâm tham sân, chỉ niệm trú nơi xả. 

(17) Không quên mất pháp: Lợi ích chúng sinh không bỏ lỡ thời gian. 

(18) Vĩnh hại tùy miên: Vĩnh viễn đoạn trừ chủng tử tập khí của hai chướng 
là phiền não và sở tri. 

(19) Đại bi tâm: Ngày đêm sáu thời đem tâm nhiêu ích thường quan sát tất 
cả chúng sinh: ai đã thành thục, ai chưa thành thục, ai thành /ăng thượng sinh khi, 
ai thành quyết định thắng khi. 

(20) Mười tám pháp bất cộng của Phật (đã nói ở trên). 

(21) Nhất thiết tướng trí. Chữ “Và' [trong kệ tụng] cũng gồm cả Đạo tướng 
trí và Nhất thiết trí. 


Như vậy 21 tụ Vô lậu trí được gọi là Trí pháp thảán. 


5.2.2 Sai biệt 
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Thanh văn vô tránh định 
Lìa người thấy phiền não 
Phật vô tránh vĩnh doạn 

Vào xóm làng, v.v. phiền não 
Phật sở hữu nguyện trí 
Nhậm vận, vô ngại trước 

Vô chướng ngại, thường trú 


Đúp hêt mọi câu hỏi. 


[0080a07] Tam-ma-địa vô tránh của Như Lai thù thắng hơn tam-ma-địa vô 
tránh của Thanh văn, vì tam-ma-địa vô tránh của Thanh văn chỉ đoạn sở duyên 
duyên của tự thân nhưng vẫn làm cho chúng sinh tác sinh phiền não. Tam-ma-địa 
vô tránh của Phật là khi đi vào xóm làng, v.v., Phật có năng lực đoạn trừ hết những 
phiền não trong tự thân chúng sinh khi họ gặp mặt. 

Lại nữa, nguyện trí của Như Lai thù thắng hơn nguyện trí của Thanh văn. 
Đức Phật có nhiều phương cách công dụng để chuyên vận [tâm nguyện] một cách 
tự nhiên, không chấp trước nên không tham trước nơi sắc, v.v., vĩnh đoạn hai 
chướng nên trí không có chướng ngại đối với tất cả sở tri [của chúng sinh]. Cho dù 
sinh tử chưa trống không, tác dụng an trú của tam-ma-địa vẫn thường hằng [có 
mặt] để an trú [chúng sinh]. Phật có bốn vô ngại giải nên có thể giải đáp mọi câu 


hỏi. Nguyện trí của Thanh văn thì không được như Phật. 


5.2.3 Đoạn tránh 
5.2.3.1 Đoạn tránh đối với pháp thân thường trú 


Thiện nhân đã thành thục 
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Vì chúng sinh giáo hóa 
Bấy giờ làm lợi ích 

Liên hiện ở này kia 
Như trời đỗ cơn mưa 
Hạt thôi không nảy mẫm 
Chư Phật tuy xuất thế 


Vô căn không hoạch thiện. 


[0080a14] Phật hiện thân làm lợi ích hữu tình, điều quan trọng là hữu tình 
kia đã tích tập thiện căn. Do đời trước đã gieo trồng thiện căn, được gặp những bậc 
thiện tri thức mà làm nhân tó, thế lực thành thục cho sự gặp Phật. Đức Phật vì giáo 
hóa chúng sinh, ở thời gian này, nơi xứ sở kia, hiện thân thuyết pháp để lợi ích hữu 
tình, cho đến hiện thân Thanh văn thuyết pháp để giáo hóa chúng sinh. 

Đối với hữu tình chưa tích tập tư lương thì Phật không như vậy hiện thân. 
Do chúng sinh kia bị nghiệp chướng che lấp, không có đủ nhân tố để Phật hiện 
thân. 

Chư Phật Thế Tôn tuy xuất thế gian, cũng có một loại chúng sinh không có 
thiện căn để nghe pháp, v.v., bởi vì họ không có thiện căn đề tự thân thấy Phật, thí 


như trời đồ cơn mưa, nhưng hạt hư thối không nảy mầm xanh. 
5.2.3.2 Đoạn tránh đối với biến thường 
Sự quảng đại như thế 
Nên nói Phật là biễn 
Sự ấy là vô tận 


Cũng nói Phật là thường. 
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[0081a02] Chư Phật Thế Tôn được nói là “phô biến”, như trên đã giải thích. 
Nếu có chúng sinh đến lúc được điều phục, thì ở mọi thời gian và xứ sở, Phật hiện 
thân thuyết pháp, làm sự lợi tha rộng lớn. 

Sự nghiệp [lợi tha rộng lớn của Phật] tương tục, cũng được nói là “thường 


hằng”, cho đến sự sinh tử chưa chấm dứt, thời gian an trú lợi tha là vô tận. 


5.3 Thọ dụng thân 

5.3.1 Lược nêu hành tướng 

[0081a06] Đầy đủ năm thứ quyết định cho sắc thân cứu cánh, là sắc thái của 
Thọ dụng thân. Giới hạn là chỉ ở Phật địa. 

Năm thứ quyết định là: 

(1) Xứ quyết định: Chỉ trú ở thiên cung cõi trời Sắc cứu cánh. 

(2) Thân quyết định: Chỉ là thân trang nghiêm tướng hảo viên minh. 

(3) Chúng quyết định: Chỉ có các bậc Thánh, Bồ-tát bao quanh. 

(4) Pháp quyết định: Chỉ thuyết pháp Đại thừa. 

(5) Thời quyết định: An trú cho đến sự sinh tử chưa trống không. 


Có ba mươi hai trứng 
Tám mươi tùy hảo tánh 
Và thọ dụng Đại thừa 
Gọi Phật thọ dụng thân. 


Ba mươi hai tướng tốt và 80 vẻ đẹp làm tánh chất cho sắc thân của Đức 
Năng Nhân, đó là viên mãn thọ dụng thân, là cái thân viên mãn thọ dụng pháp Đại 


thừa, có 5 thứ quyết định sai biệt. 


5.3.2 Rộng giải công đức 
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5.3.2.1 Tướng tốt 


Đủ luân tướng tay chân 
Lòng chân như bụng rùa 
Màng giữa ngón tay chân 
Mm mại rất mỏng mịn 
Thân bảy chỗ đây đặn 
Ngún tay chân thon dài 
Gói tròn, thân to thắng 
Xương đầu gỗi không nhô 
Các lông đều xoay lên 
Bước nhự y-nê-da 

Hai cánh tay dài đẹp 

Âm tàng kín bậc nhất 

Da vàng óng mêm mại 

Lỗ chân lông xoay phải 
Lông giữa mày trang nghiêm 
Thân trên như sư tứ 

Cổ vai tròn đây đẹp 
Chẳng ngon hiện vị ngon 
Thân lượng cao rộng bằng 
Như cây nặc-cù-đà 

Đừnh nhục kế tròn nổi 
Lưỡi rộng dài Phạm thích 
Hai má nh sự VưƠng 
Răng trăng sạch đều đặn 
Các răng rất dày khít 
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Số lượng có bốn mươi 
Mắc biếc, mỉ trâu chúa 
Tướng tốt ba mươi hai 
Trong đây mỗi một trớng 
Đầu có nhân sinh ra 

Các nhân tô viên mãn 

Mà cảm những tướng này 
Đón rước sự frHỚởng, V.V. 
Chánh thọ, trú kiên cỗ 
Tập quen bốn nhiếp sự 
Bồ thí của cải tốt 

Cứu thả những sinh loài 
Tăng trưởng nhận điều lành 
Là nhân sinh các trứng 


Như kinh đã tuyên thuyết. 


[0081a17] (1) Do xưa khi ở Hữu học đạo, khéo léo đón rước sư trưởng, v.v. 
mà cảm được luân tướng cụ túc ở lòng bàn tay, chân của Đức Năng Nhân. 

(2) Do xưa chánh thọ luật nghi, kiên cô an trú, mà cảm được bản chân bằng 
phẳng đầy đặn như bụng rùa. 

(3) Do xưa tu tập bốn nhiếp sự mà cảm được có mảng lưới mỏng giữa kẽ 
ngón tay, chân như [chân] ngỗng chúa. 

(4) Do xưa bồ thí những đồ ăn tốt đẹp mà cảm được chân tay mềm mại [như 
áo trời]. 

(5) Do xưa bố thí những đồ uống tốt đẹp mà cảm được bảy chỗ đây đặn: hai 


bàn tay, hai bản chân, hai vai và cổ, như thân Phật. 
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(6) Do xưa cứu thoát hữu tình bị giết, bị trói và bị đánh đập, mà cảm được 
các ngón tay, chân đều thon dài, khả ái. 

(7) Do xưa làm lợi cho cuộc sống người khác mà cảm được gót chân đầy 
đặn. 

(8) Do xưa rời xa việc sát sinh mà cảm được thân Phật to thắng. 

(9) Do xưa chánh thọ những thiện pháp: bố thí, v.v. mà cảm được mắt cá 
chân và xương đầu gối không nhô cao. 

(10) Do xưa tự làm việc thiện nên chuyên hóa và tăng trưởng người khác mà 
cảm được lông ở thân thể đều mọc hướng lên. 

(11) Do xưa đem y phương minh, công xảo minh, v.v. truyền trao cho người 
mà cảm được cặp đùi thon dài, tròn như đùi [nai chúa] y-nê-da. 

(12) Do xưa không bỏ rơi những ai đến xin tiền của mà cảm được đôi cánh 
tay thon dải. 

(13) Do xưa an lập tất cả hữu tình nơi luật nghi, Phạm hạnh, và khéo phòng 
hộ ðí mật ngữ mà cảm được tướng âm tàng ân kín rất là bậc nhất. 

(14) Do xưa thí cho người đồ nằm tốt đẹp mà cảm được da màu hoàng kim, 
trong sạch, tươi sáng. 

(15) Do xưa thí cho người cung điện thù thắng mà cảm được đa thịt mịn 
màng, trơn mướt. 

(16) Do xưa rời xa sự huyên náo, tán loạn, v.v. mà cảm được mỗi lỗ chân 
lông chỉ mọc một sợi, xoáy ốc về phía bên phải. 

(17) Do xưa cung kính và phụng sự tất cả chúng sinh và sư trưởng, v.v., 
cũng làm cho người biết cung kính và phụng sự, mà cảm được tướng lông trắng 
giữa hai chân mày, to bằng cái lỗ quả ô liu, hình dạng như một cái ống bạc, trắng 
trong và mềm mại, kéo ra dài một tầm, thả thì xoáy ốc về phía bên phải, hướng lên 


trên. 
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(18) Do xưa chưa từng khinh rẻ, chê bai người khác mà cảm được thân phần 
trên nở nang giống như thân sư tử. 

(19) Do xưa tùy thuận sự thiện thuyết của người mà cảm được cánh tay tròn 
đầy. 

(20) Do xưa thí cho người thuốc men, v.v. mà cảm được hai vai tiếp qua cổ 
rất khéo đầy đặn, bằng phắng. 

(21) Do xưa phụng sự chúng sinh qua những việc chăm sóc người bệnh, v.v. 
mà cảm được yết hầu thanh sạch, ăn thức gì chăng phải thượng vị cũng thành 
thượng vị. 

(22) Do xưa kiến tạo khu vườn, v.v. mà cảm được thân hình cân xứng, 
không còng, đẹp đẽ giống như cây nặc-cù-đà. 

(23) Do xưa hiến cúng người tự viện, v.v. mà cảm được nhục kế (: ô-sắt-ni- 
sa) trên đỉnh đầu tròn đây, nỗi cao. 

(24) Do xưa trong ba vô số kiếp nói lời hòa ái, v.v. mà cảm được tướng lưỡi 
rộng dải, mỏng sạch, màu như sen hồng. 

(25) Do xưa tuyên thuyết chánh pháp bằng một âm thanh cho tất cả hữu tình 
ở thế gian mà cảm được thành tựu 5 tánh chất của Phạm âm””” 

(26) Do xưa rời xa lời nói thêu dệt mà cảm được hai má như sư tử vương. 

(27) Do xưa phụng sự và xưng tán tất cả chúng sinh mà cảm được tướng 
răng trăng sạch. 

(28) Do xưa rời xa tà mạng, chánh mạng thanh tịnh, mà cảm được tướng 
răng ngang bằng, đều đặn. 

(29) Do xưa tu tập lời nói chắc thật mà cảm được tướng răng khít nhau 
không hở. 

*® Phạm âm 3k3: Cũng gọi Phạm thanh. Chỉ cho âm thanh của Phật và Bồ tát, I trong 32 tướng hảo của Phật. Cứ 
theo luận Đại trí độ, quyền 4, thì Phạm âm vi diệu của Phật có 5 tính chất: 1. Rền vang như sắm; .2. Trong suốt vang 


xa, người nghe đều vui mừng; 3. Khiến người sinh tâm kính ái; 4. Rõ ràng dễ hiểu; 5. Người muốn nghe mãi, không 
cảm thấy chán. 
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(30) Do xưa rời xa lời nói ly gián mà cảm được trọn vẹn bốn mươi cái răng. 

(31) Do xưa đối đãi tất cả chúng sinh như đứa con của mình mà cảm được 
tướng con mắt như ngọc báu xanh biếc. 

(32) Do xưa đối đãi tất cả chúng sinh bằng tâm không tham, sân, mà cảm 
được đôi mắt như mắt trâu chúa, trên dưới có hai mí, không tạp loạn nhau. 

Đây là những nhân tố sinh ra 32 tướng. 

Báo thân viên mãn của Năng Nhân chắc chắn cảm được 32 tướng này, do có 
các nhân tố như vầy mà cảm được các tướng viên mãn như vầy. Những nhân tố 
như đón rước sư trưởng, v.v., theo đó có các tướng, như đã nói rộng. Những điều 
này được gọi là tướng, là vì ai có đầy đủ những tướng này thì biểu hiện người đó là 


bậc đại trượng phu. 
5.3.2.2 Vẻ đẹp 


Móng Phật màu đỏ thắm 
Tươi nhuận, cao, các ngỗn 
Tròn, đây mà thon dài 
Mạch không hiện, không xoắn 
Mắt cá ẩn, chân bình ổn 
Bước đi như sư tử, voi 
Ngỗng, trâu chúa, xoay phải 
Đẹp, thẳng tiễn, chắc kín 
Sáng sạch, thân trơng xứng 
Sạch sẽ, mềm, thanh tịnh 
Các trớng đều tròn đây 
Thân quảng đại vì diệu 

Đi khoan thai, đôi mắt 


267 


Trong sáng, thân mịn mượt 
Không khiếp nhược, đây đặn 
Thân ấy khéo khích lệ 

Tứ chỉ khéo cân đối 

Thấy trong sáng, không đục 
Thân viên mãn, cân đối 
Không nghiêng, thân gọn gàng 
Rỗn sâu, xoay tròn phải 
Mọi người đều ưa nhìn 
Hạnh tịnh, thân không mụn 
Cũng không nốt ruôi đen 
Tay mềm hoa mộc miên 

Chỉ tay sáng, sâu, dài 
Khuôn mặt không quá dài 
Môi hồng quả tân-bà 

Lưỡi mềm mại, mỏng mảnh 
Đỏ thắm, phát lôi âm 

Tiếng tuyệt diệu, răng tròn 
Sắc bén, trăng, đều đặn 
Thon dài, mũi cao thắng 
Trong sạch rất bậc nhất 
Mắt rộng, lông mỉ rậm 
Giống như cánh hoa sen 
Chân mày dài, mm mại 
Thấm mướt, lông gọn gàng 
Tay dài đây, tai bằng 

Vành tai không thiếu sót 
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Vâng trán khéo cân đối 
Rộng mở, đỉnh tròn đây 
Tóc xanh biếc ong chúa 
Dày rậm, mềm, không rồi 
Không rứt, tủa diệu hương 
Hay thỏa ý chúng sinh 
Văn đức tướng cát trờng 


Đó là vẻ dẹp Phật. 


[0083a07] Thọ dụng thân của Phật có 80 vẻ đẹp: 

(1) Do viễn ly hoàn toàn tham ái đối với tất cả hành mà cảm được móng tay 
có màu đồng đỏ, đỏ tươi, sáng bóng của Đức Năng Nhân. 

(2) Do tăng thêm ý /£c /øï ích đưa đến cứu cánh đối với tất cả hữu tình mà 
cảm được màu móng tươi nhuận. 

(3) Do sinh vào tộc tánh thượng đắng mà cảm được móng tay nhô cao 
[không có chỗ lõm]. 

(4) Do hành cảnh” không có tội lỗi mà cảm được các ngón đều đáng tròn. 

(Š) Do tích tập thiện căn trọn vẹn mà cảm được các ngón đều đầy đặn. 

(6) Do tu tiệm thứ ba £hứ trí đức `” mà cảm được các ngón đều thon dải. 

(7) Do xưa khéo phòng hộ để không phạm mười ác nghiệp và không mưu 
sinh bằng tả mạng mà cảm được các gân mạch đều ẩn sâu, không hiện. 

(8) Do cởi bỏ các phiền não kết [sử/phược] mà cảm được các gân mạch 
không xoắn. 


(9) Do liêu tri được mật nghĩa sâu xa mà cảm được mắt cá chân đêu ân đi. 


* Các pháp đều là sở duyên của các tâm và tâm sở hữu pháp, gọi là hành cảnh. 


*®” Ba thứ trí đức: Nhất thiết trí, Đạo tướng trí và Nhất thiết tướng trí. 
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(10) Do có thể đi đến những nạn xứ trong sinh tử để độ chúng sinh mà cảm 
được 

(11) Do khéo léo vượt hơn loài người mà cảm được bước đi như sư tử. 

(12) Do khéo léo vượt hơn loài rồng mà cảm được bước đi như voi chúa. 

(13) Do khéo léo vọt lên hư không mà cảm được bước đi như ngỗng chúa. 

(14) Do khéo dẫn dắt hữu tình đến chỗ an lạc mà cảm được bước đi như trâu 
chúa. 

(15) Do đi chiều thuận đường vòng mà cảm được cả thân xoay phải [khi ngó 
lui]. 

(16) Do bước đi khéo léo đoan trang mà cảm được bước đi tốt đẹp. 

(17) Do tâm luôn không cong vạy, quanh co mà cảm được bước đi thắng 
tiến. 

(18) Do xưng tán công đức của người khác mà cảm được thân thê cứng chắc 
dày kín. 

(19) Do không nhiễm trước các ác pháp mà cảm được thân thê sáng sạch. 

(20) Do thuyết pháp thích ứng căn cơ mà cảm được thân thứ đệ tương xứng. 

(21) Do thực hành sự thanh tịnh mà cảm được thân rất sạch sẽ. 

(22) Do tâm có đủ đại bi mà cảm được thân mềm dịu. 

(23) Do ý nghĩ dơ bẩn được thanh tịnh mà cảm được thân khéo thanh tịnh. 

(24) Do pháp tỳ-nại-da viên mãn mà cảm được các tướng đều tròn đầy. 

(25) Vì người khác nói trọn vẹn về công đức quảng diệu ” mà cảm được 
thân quảng đại vi diệu. 

(26) Tâm bình đăng đối với tất cả hữu tình mà cảm được bước đi khoan thai, 
bằng nhau. 


(27) Do thuyết pháp trong sáng mà cảm được đôi mắt trong sáng, không đục. 


*®Š Công đức của diệu lý Phương quảng Đại thừa. 


270 


(28) Do thuyết pháp dễ hiểu mà cảm được thân rất mịn mượt. 

(29) Do tâm không thoái lui trước những xứ sở khó đi mà cảm được thân 
dáng không hèn nhát, sợ sệt. 

(30) Do tu tập thiện căn vượt thoát tất cả thế gian mà cảm được thân thể rất 
đầy đặn. 

(31) Do đã chấm dứt hậu hữu mà cảm được thân khéo khích lệ. 

(32) Do khéo phân biệt lý duyên khởi thuận nghịch mà cảm được tứ chi 
khéo cân đối. 

(33) Do nói về pháp nghĩa thanh tịnh mà cảm được thị lực trong sáng, 
không vẫn đục. 

(34) Do giới luật của hang đệ tử viên mãn mà cảm được thân tướng viên 
mãn. 

(35) Do chưa nhiễm trước những lâm lỗi trong sinh tử mà cảm được thân 
tướng cân đối. 

(36) Do chế phục được ngã mạn mà cảm được thân không nghiêng lệch. 

(37) Thuyết pháp không có cùng tận mà cảm được thân tướng gọn gàng, 
không các cao thấp. 

(38) Do thấu suốt giáo pháp sâu xa mà cảm được rốn sâu và đẹp. 

(39) Do đệ tử thọ trì và tùy thuận lời giáo huấn của mình mà cảm được vân 
rồn xoáy bên phải. 

(40) Do các đồ chúng thực hành sự đoan nghiêm mà cảm được uy nghi đoan 
trang mà mọi người ưa nhìn. 

(41) Do tâm ý tĩnh lặng mà cảm được giới hạnh ba nghiệp thanh tịnh. 

(42) Do không thuyết pháp tỳ-nại-da phi thới mà cảm được thân không mụn 


cóc và nôt ruôi đen. 
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(43) Do thuyết pháp về sự an lạc của thân, v.v. mà cảm được hai cánh tay 
mềm mại như đồ-la-miên”” 

(44) Do từng là bậc đại sa-môn có ánh sáng mà cảm được chỉ tay có ánh 
sáng. 

(45) Do an trú pháp sâu xa mà cảm được chỉ tay rất sâu đậm. 

(46) Do thường xuyên thuyết pháp chân tịnh mà cảm được chỉ tay dài thăng. 


60 7 . ` 
cho chúng sinh mà cảm được 


(47) Do tuyên thuyết chúng đa học xứ 
khuôn mặt không quá dài. 

(48) Do thấu suốt tất cả thế gian giống như ảnh tượng mà cảm được môi 
hồng như quả tần-bà  ''. 

(49) Do dùng lời như hòa để điều phục chúng sinh mà cảm được lưỡi rất 
mềm mại. 

(50) Do nói chánh lý của rất nhiều công đức mà cảm được lưỡi rất mỏng 
mảnh. 

(51) Do pháp tỳ-nại-da được thuyết thì khó suy lường bởi hàng phàm phu 
chấp trước ngã và ngã sở, mà cảm được lưỡi màu đỏ thắm. 


(52) Do không có mọi sợ hãi mà cảm được lời nói như tiêng sâm rên. 


*° Đồ-la-miên ñ# 3# 3#. Đâu-la (%,#É, Tủla), cũng gọi Đồ-la, Đồ-la, Đâu-la-miên, Đâu-la-trữ. Nghĩa là sợi bông, sợi 
bông mịn. Gọi chung bông sợi được lấy từ hoa các loại cây. Có rất nhiều loại. Luật Tứ phần quyền 19 nêu ba loại 
hoa để lấy bông sợi là hoa cây bạch dương, hoa dương liễu và bồ-đài. Luật Ngũ phần quyền 9 liệt kê bốn loại: Hoa 
liễu, hoa bạch đương, hoa bô-lê và hoa thiêm-bà. Luật Thập tụng quyền 18 nêu ra 8 loại: Hoa liễu, hoa bạch đương, 
hoa a-cưu-la, hoa ba-cưu-la, hoa cưu-xá-la, hoa gian-xà, hoa ba-ba-xà và hoa tạp-ma. Nhưng Câu xá luận quang ký 
quyền 11 và Phiên dịch danh nghĩa tập quyên 7 đều cho Đâu-la là tên của một loại cây và Đâu-la-miên là loại tơ 
được lấy ra từ cây Đâu-la, giống như tơ liễu. Ngoài ra, trong 80 thứ tướng đẹp của đức Phật thì tướng tay chân của 
Ngài được gọi là Đâu la miên, vì rất mềm mại mịn màng như tơ cây đâu-la. [X. phẩm Chúng dụ trong kinh Đại bát 
nhã Q.311; Tát bà đa tì mi tì bà sa Q.9; luận Câu xá Q.11; Ma ha chỉ quán Q.5 phần trên; Tuệ lâm âm nghĩa Q.64]. 
Mộc miên ®§ (Bombax ceiba): Cây hoa gạo. 


*° Chúng đa học xứ 7# # #/š = Chúng đa học pháp 3# # # * (P. sikkhãkaraniya, S. Šiksãkaranya): Thường được 
dịch là chúng học pháp LG #?*;‡ hay ưng học pháp #Š 4#, gồm 100 điều nên học, liên hệ đến oai nghi của Tăng sĩ, 
như mặc pháp phục, ăn uống, vệ sinh cá nhân, tôn kính tháp, xá-lợi và cách thuyết pháp cho người tại gia. 


*! Tần bà 3Ä # # (Sterculia nobililis), còn viết là 3ã3# ; Cũng có tên khác là phượng nhãn quả #ÄIEZš. Một loại cây 
sản sinh ở Án độ cô đại, quả có màu đỏ tươi. Điều "Tân bà quả” trong Tịch chiếu đường cốc hưởng tập, quyền ll 
nói: Cây Tân bả thuộc loại cây cao, quả có màu đỏ, to băng hạt đậu đỏ. Du già luận ký, quyên 2, thì cho răng, quả 
Tần bà chính là quả Tần loa ởã*# *. 
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(53) Do nói lời hòa ái mà cảm được âm vận tuyệt diệu. 

(54) Do phòng hộ những kết sử trong ba cõi mà cảm được bốn răng [cửa] 
tròn trĩnh. 

(S5) Do điều phục được cái khó điều phục mà cảm được bốn răng sắc bén. 

(56) Do hàng phục phiền não bằng pháp tỳ-nại-da rất trong sạch mà cảm 
được bồn răng trăng sạch. 

(57) Do an trú sự thông đạt tánh chất bình đẳng của sinh tử và niết-bàn mà 
cảm được bốn răng đều đặn. 

(58) Do tuần tự thuyết giảng hiện quán của ba thừa mà cảm được bốn răng 
thon dài. 

(59) Do an trú phương tiện được nắm giữ bởi thắng tuệ mà cảm được tướng 
mũi cao thẳng. 

(60) Do đầy đủ tịnh hạnh khiến chúng sinh tin tưởng và ngưỡng mộ mà cảm 
được mũi trong sạch. 

(61) Do thuyết pháp quảng đại mà cảm được con mắt rộng dài. 

(62) Do độ chúng sinh thoát sinh tử mà cảm được lông mi dày rậm. 

(63) Do làm cho chúng sinh hoan hỷ, xưng tán mà cảm được con mắt trăng 
xanh, sáng tỏ, hoàn hảo, như cánh hoa sen [trắng và xanh]. 

(64) Do lúc nào cũng đoái hoài các hữu tình mà cảm được chân mày dài 
thắng. 

(65) Do khéo léo hòa hoãn và điều phục, chắng lấy năm nóng đốt thân“, 
v.v. mà cảm được lông mày mềm mại. 


(66) Do ý nghĩ hành thiện mà cảm được chân mày thâm mưới. 


*## Ngũ nhiệt chích thân #~3* Ấ Ÿ: Là phương pháp tu khổ hạnh bằng cách phơi mình dưới ánh nắng và đốt lửa ở 4 
phía của ngoại đạo Án độ thời xưa. Ngoại đạo tu hạnh khô này được gọi là Ngũ nhiệt chích thân ngoại đạo. [X. Duy 
ma kinh nghĩa sớ Q.trung]. 
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(67) Do thấy hết những tai họa của tham, v.v. mà cảm được lông mày gọn 
gàng. 

(68) Do ngăn trừ hữu tình làm những tốn hại” mà cảm được cánh tay dải 
đầy đặn. 

(69) Do chiến thắng tham, v.v. mà cảm được hai tai bằng nhau. 

(70) Do khiến [thiện căn của] các hữu tình tương tục bất hoại mà cảm được 
nhĩ căn bất hoại. 

(71) Do không có những biên chấp kiến, v.v. làm nhiễu động tâm mà cảm 
được vằng trán và chân tóc khéo cân đối. 

(72) Do phá hủy tất cả tà thuyết mà cảm được vẳng trán nở nang, cao rộng. 

(73) Do viên mãn thắng nguyện mà cảm được đỉnh đầu tròn đầy như cái 
lọng báu. 

(74) Do đối với sắc, v.v. đoạn trừ tham ái mà cảm được tóc màu xanh biếc 
như ong chúa. 

(75) Do đoạn tận các tùy miên của Kiến sở đoạn và Tu sở đoạn mà cảm 
được tóc nhiều và dày. 

(76) Do thuyết Thánh giáo bằng diệu tuệ biến tri mà cảm được tóc mềm mịn. 

(77) Do tâm ý không bị tham, v.v. làm xao động mà cảm được tóc không tối. 

(78) Do lúc nảo cũng không nói lời thô ác mà cảm được tóc không thô rít. 

(79) Do đối trước Tam bảo tung rải hoa mầu mà cảm được tóc tỏa diệu 
hương làm thỏa ý chúng sinh. 

(80) Ngón cái của bàn tay và bản chân có hoa văn phúc đức như kim cương, 
bốn phía của lòng bàn tay và bàn chân có hoa văn cát tường. Ngón át út, v.v. có 


bảy dấu vẫn xoáy phải để khéo trang nghiêm. 


33 Tổn hại mình người, thân tâm, hiện tại và vị lai, như ngũ nghịch, thập ác. 
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Tám mươi tướng này gọi là vẻ đẹp của Phật. Các tướng công đức thê hiện 


ngoài thân để biểu thị công đức của nội tâm. 
5.4 Thắng ứng thân 


[0084a16] Không đầy đủ năm thứ quyết định được hiển lộ bởi sắc thân cứu 


cánh, là sắc thái của Hóa thân. Giới hạn chỉ ở Phật địa. 


Hoặc đổi với ba hữu 
Với chúng sinh bình đẳng 
Làm các thứ lợi ích 


Hóa thân Phát không dứt. 


Ơ đây phân làm ba: sinh hóa thân, xảo hóa thân và thắng ứng thân. Ví dụ, 
Đức Thê Tôn Thích Ca, thân thứ nhât như khi Ngài làm Thiên tử, thân thứ hai như 
khi Ngài hiện làm Càn-thác-bà vương, và thân thứ ba là Đức Thích Ca Năng Nhân. 

Lại nữa, sinh hóa thân cũng hiệm làm câm thú, câu bắc qua sông, rừng cây, 
v.v. Nêu ngay cả ba hữu chư trông không, đôi với chúng sinh thanh tịnh và chúng 
sinh không thanh tịnh *, đông thời mà hiện đủ loại thân nơi /áng thượng sinh đạo 
hay quyết định thăng đạo đề làm lợi ích. Đây là hóa thân của Đức Phật Năng NHân 
Thê Tôn, bởi vì không đây đủ năm thứ quyết định được hiện lộ bởi sắc thân cứu 
cánh. 
lẻ, Tạp A-hàm, kinh Thanh Tịnh, số 630: “Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật trú tại tính xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phắt. 
Các Tôn giả A-nan và Tôn giả Bạt-đà-la cũng ở đó. Rôi, Tôn giả Bạt-đà-la hỏi Tôn giả A-nan: Có pháp nảo tu tập, 
tu tập nhiêu có thê khiên cho chúng sanh không thanh tịnh trở thành thanh tịnh và càng trở nên sáng chói không? 
Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Bạt-đà-la: Có pháp tu tập, tu tập nhiêu có thê khiên cho chúng sanh không thanh tịnh trở 
thành thanh tịnh và trở nên sáng chói, đó là bôn Niệm xứ. Những gì là bôn? Đó là, niệm trú quán thân trên thân; 


niệm trú quán thọ, tâm, pháp trên pháp. Sau khi hai Tôn giá bàn luận xong, mỗi người trở về chỗ ở của mình.” 
(Thích Đức Thăng dịch) 
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Phật tác sự nghiệp cũng thường không gián đoạn, cho đến sinh tử chưa trồng 


không. Ở tắt cả thế giới, sự nghiệp của Phật thì tương tục, không dứt. 


6. Sự nghiệp 


Như vậy tận sinh tứ 

Sự nghiệp ấy không dứt 
Chư thú, tịch diệt nghiệp 
An lập tứ nhiếp sự 
Khiến biết các tạp nhiễm 
Và biết các thanh tịnh 
Hữu tình như chứng nghĩa 
Sản ba-la-mát-äa 

Phật dạo, tự tánh Không 
Diệt hết hai hý luận 

Giả danh, vô sở đắc 
Thành thục các hữu tình 
Và lập Bồ-tát đạo 

Trừ diệt các chấp trước 
Đắc Bồ-đề, nghiêm tịnh 
Phật độ và quyết định 
Lợi vô lượng hữu tình 
Thán cận Phật các đức 
Bồ-đề phần, các nghiệp 
Không hoại mắt, kiến đế 
MRời xa các điên đảo 
Không lý căn bản kia 
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Thanh tịnh và tư lương 
Hữu vì và vô vỉ 

Ai biết không có khác 
An lập đại niễt-bàn 

Đó sự nghiệp pháp thân 


Có hai mươi báy loại 


[0085a0§] Như trên đã nói, biết pháp thân không có gián đoạn. Cho dẫu sinh 
tử có cùng tận thì sự nghiệp của pháp thân cũng không cùng tận. Tư lương “không 
gián đoạn" như vậy là nhân tố để đạt cứu cánh. Những sự nghiệp của pháp thân là: 

(1) An lập chúng sinh nơi ý /£c viên mãn, vì để phát khởi ý lạc cầu các thú 
an lạc và giải thoát tịch tĩnh. 

(2) Lại an lập người nơi /hành thục gia hành, vì để liễu tri bôn nhiếp sự: bố 
thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. 

(3) Lại an lập người khiến biết chánh kiến về Tứ để, vì đề liễu trí nhân quả 
tạp nhiễm là hai đế Khổ Tập cần phải xả bỏ, nhân quả thanh tịnh là hai đế Diệt Đạo 
cần phải thủ đắc. 

Ba sư nghiệp này là an lập nơi Tư lương đạo. 

(4) An lập người nơi ý /¿c f lợi viên mãn, vì đễ hữu tình liễu tri chân thật 
nghĩa như sở chứng của mình. 

(5) Lại an lập người nơi /ự thành thục gia hành, vì đễ viên mãn sự thực hành 
sáu độ. 

(6) Lại an lập người nơi hạnh tự lợi lợi tha, vì đề sanh về các thú và Phật địa 


băng mười thiện đạo. 
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(7) Lại an lập người nơi /hanh tịnh kiến", vì lẫy tm sở thành tuệ thuộc thể 
gian “° để thông đạt Thắng nghĩa, tự tánh Không. 

Bồn sự nghiệp này là an lập nơi Gia hành đạo. 

(8) Lại an lập người nơi Kiến đạo, vì để các chúng sinh thân chứng tánh 
Không, tận diệt hý luận về hai thủ. 

(9) Lại an lập Bồ-tát nơi địa thứ hai và địa thứ ba ở Tu đạo, vì Bồ-tát ở hai 
địa ấy có tuệ liễu tri các pháp đều là giả danh, an lập nơi thi-la và an nhẫn. 

(10) An lập Bồ-tát nơi địa thứ tư, địa thứ năm và địa thứ sáu, vì ở địa thứ tư 
Bồ-tát có tuệ liễu tri Bồ-đề phần; ở địa thứ năm Bồ-tát có tuệ liễu tri Tứ thánh đề; 
ở địa thứ sáu Bồ-tát có tuệ liễu tri Duyên khởi, đều biết tất cả các pháp là thắng 
nghĩa, vô sở đắc. 

(11) An lập Bồ-tát nơi địa /hứ bảy, vì ở địa ấy, Bồ-tát nhiếp các phương tiện 
thiện xảo ba-la-mật-đa, thành thục các hữu tình. 

(12) An lập Bồ-tát nơi địa thứ tám: Một là, an lập nơi sự liễu trì ba đạo của 
Đạo tướng írí, vì an lập nơi địa này thì nhiếp hết Bồ-tát đạo, biểu thị qua ba đạo 
của Đạo tướng trí: Kiến đạo, Tu đạo và Vô học đạo. 

(13) Hai là, an lập /hđt chấp tịch tĩnh, vì an lập để diệt trừ hiện hành thật 
chấp. 

(14) Ba là, an lập nơi giả danh Phật bảo, vì an lập đễ được tên Bồ-đề của 
Phật bảo. 

(15) Bốn là, an lập nghiêm tịnh Phật độ gia hành, vì an lập nơi sự nghiêm 
tịnh Phật độ. 


* Thanh tịnh kiến là cái thấy rời xa hai chấp tăng ích và tổ giảm, tức chánh kiến Trung đạo. Nơi hữu tình, chấp ngã 


là tăng ích, chấp vô ngã là tổn giảm. Nơi các pháp, chấp tâm có thật là tăng ích, chấp tâm không có thật là tôn giảm. 
Luận Biện trung biên: “Nơi nhân, quả và dụng, nếu không tăng ích và không tôn giảm, chính là nghĩa của duyên 
khởi.” 


* Tụ sở thành tuệ: Thánh tuệ vô lậu nương vào sự tu tập mà phát sinh. Sự tu tập thế gian ở đây là: Noãn, Đảnh, 
Nhẫn và Thế đệ nhất pháp, tu 16 hành tướng của Tứ đề. 
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(16) An lập Bồ-tát nơi địa thứ chín: Một là, an lập nơi / định thành Phật, vì 
an lập sự quyết định thành Phật, không rơi vào Tiểu thừa. 

(17) Hai là, an lập nơi sự /hành thục chúng sinh, vì an lập để tác thành cho 
địa ở trên nhiếp hết mọi lợi ích cho vô lượng hữu tỉnh. 

(18) An lập Bồ-tát nơi địa thứ mười: Một là, an lập nơi sự /hân cận thiện trí 
thức, vì an lập để nhiếp hết công đức như thân cận vô số chư Phật làm thiện tri 
thức, v.v. khi tu ở địa ấy. 

(19) Hai là, an lập nơi Ørí đức tăng trưởng, vì an lập đề đắc Bồ-đề phần, tức 
an lập để viên mãn Bồ-đề phần thiện xảo” 7. 

(20) An lập nơi nghiệp không hoại mắt, vì an lập để biết các nghiệp không 
hoại mắt, không dối gạt. 

(21) An lập đề biếr Tứ để, vì để hiện kiến Tứ đề. 

(22) An lập để rời xa điên đảo, vì vĩnh viễn lìa bốn điên đảo: thường, lạc, 
ngã, tịnh. 

(23) An lập để biết căn bản không sở y, vì an lập nơi căn bản không có thật 
chấp mà sinh ra các điên đảo. 

(24) An lập nơi viên mãn thanh tịnh, vì an lập nơi viên mãn thanh tịnh khi 
chứng đắc tánh bình đẳng. 

(25) An lập nơi / lương viên mãn, vì để viên mãn hai tư lương [phước đức 
và trí tuệ] của Vô thượng bồ-đề. 

(26) An lập để biết sinh tử và niễt-bàn bình đăng, vì để hiện tri sinh tử hữu 
vi và niết-bàn vô vi hoản toàn không khác biệt ở mặt thắng nghĩa. 

(27) Lại an lập nơi đạo quả, vì an lập nơi cứu cánh sở đắc vô trú đại niết- 
bàn. 

Như trên vừa nói, đó là 27 thứ sự nghiệp của Pháp thân. 
`°' Chỉ cho Thất giác chỉ: Niệm bồ-đề phần, Trạch pháp bồ-đề phần, Tỉnh tiền bồ-đề phần, Hỷ bồ-đề phần, Khinh an 
bồ-đề phần, Định bồ-đề phần và Xả bồ-đề phần. 
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Phẩm Mười: Nhiếp 


7. Thích lược nghĩa khác 
7.1 Nhiếp làm sáu nghĩa 


Tướng và gia hành kia 
Chúng tôi cực, tiệm thứ 
Cứu cảnh và dị thục 


Là sảu thứ lược nghĩa. 


[0086a11] Như vậy vì người ưa giải thích rộng thì đã quảng thuyết, đã triển 
khai § môn. 


Với người ưa giải thích vừa, ngoài 8 môn trên, nên nói 6 thứ lược nghĩa, đó 


là: 

(1) Sắc thái của tự tánh ba trí. 

(2) Tu hành tướng của ba trí ấy bằng Viên mãn tướng gia hành. 

(3) Tu hành tướng của ba trí đến tối cực băng Đảnh gia hành. 

(4) Tu hành tướng của ba trí một cách nhất quán khi thứ đệ tu tập băng Tiệm 
thứ gia hành 


(5) Tu gia hành của ba trí khi ở cứu cánh bằng Sát-na gia hành. 


(6) DỊ thục quả của ba trí là Pháp thân. 
7.2 Nhiếp làm ba nghĩa 
Nói cảnh có ba thứ 


Nhân bốn gia hành tánh 
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Pháp thân sự nghiệp quả 


Là ba thứ lược nghĩa. 


[0086a16] Như vậy vì người ưa giải thích vừa thì đã tuyên thuyết, đã triển 
khai 6 môn. 

Với người ưa giải thích lược thì nên gom làm 3 môn mà tuyên thuyết, đó là: 

(1) Ba trí là cảnh của sự tu gia hành. 

(2) Bốn gia hành là nhân đưa đến cứu cánh ba trí. 

(3) Pháp thân và sự nghiệp là quả của gia hành. 


Ba môn cảnh, hành, quả, chính là lìa hai môn trước, riêng nói môn còn lại. 
§. Luận hậu nghĩa 


[0086a1S§] Bậc tạo luận này, tức Luận Bát-nhã Ba-la-mát-äa Giáo Thọ Hiện 
Quản Trang Nghiêm, là Bồ-tát Di Lặc, bậc thành tựu cứu cánh đại bi, đại trí, bậc 
Nhất sinh bổ xứ, hiện trú thiên cung Đồ-sử-đa. 

Người dịch luận này từ Phạn văn sang Tạng ngữ là Thiên Trúc Luận sư 
Minh Bản Quang (4% ©%.) và Dịch sư Cát Tường Tích (#Z#4ã) phiên dịch, giảo 
đối. Về sau, một lần nữa, Thiên Trúc Đại đức Luận sư Vô Tử (#&ZE) và Dịch sư 


Cụ Tuệ (4LŠ:) trùng dịch, giảo duyệt; việc này tốt cho sự quyết trạch vậy. 


Kính nương Tiên giác luân 
Trích dịch ít phần nghĩa 
Quy mạng Từ Thị Tôn 

Gia trì thành Phật sự. 
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Dân Quốc thứ 26 (1937), ngày 20 tháng II, bản dịch hoàn thành tại Hán 
Tạng Giáo Lý Viện, tính xá Song Bách. 


(Hết Quyền 4) 
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Phụ lục 1: 
HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN TỤNG 
( ME ftia ) TRK2R &1t l6 


Mu 3š $š lụ : BỊ ý = ĐK BỊ BỊ n3 5X 3)X lố # 2 ñR‡h } ì} W Tế v2 
Tế › # 3E Đó 1ã 3Ù Xt tR 2 3XL14 DURN E Mkữâ ‹ 


3424” —}J‡3llh # lễ . 

3® 5 BÌ i54, 7| lý 44g RỜ ¡ 
3# #Š Đá lá AT ý TẾ W 20V BỊ] ; 
3# 0b dị E4 }HÍ: JJL4646 XHìk: 
tư.ầ#*M 3# j1, vụ# 3Ä 8U. 


Xứ wdi, —3J†85fiS, 3E4@ðƒ?È48, 2© †;x†TR, @&@ Ly: 
+ Hằ 4 /ÈÑ, , 4Ö Ñ tực , + 1# i ĐỊ lu # 3X lộ # › ` ® ri, ° 
1 }H#fÄ Áƒ. k—}J#f,› —}THUUƯRAU, #TR4 i12. Ä| 1§š#3-‡k 
%4 i*# /éŠ`. #&š jMl34, vgiÊ‡kjt23› Ef72Z/11k,. ;kXÈ HH: 
3# [Zụạ, 2ä 14A, ÑF 6h, 4i 4Hf. 43tlš RẤ, 
3% ƒ BE, M41ù2)1Š,. kl®) Hi, 1E BE. 11 5⁄3f141 › 
i96J3tlf5› ®& L†E#'3Ã›: 7l Ẳïf: ÄX 2X: 16 lễ › 
3n ti. Xi: 4RTPE4, 3È2316Rliễ, 2316 Rp3Eiễ, 
1 3ê ñÈ HE, d8 › 3u‡T--%# , HP Bị #R¡š , —1⁄J'8 3u ° #13 2„ƒT , 
(Š& 4 PM, JRUMIKI. #RIKR. TEĐUMWT. & LIĐÁI› 
HH —32‡n:› LH 21£. ịn434E, Etiqyiã4, Ri1Zïl tt, 
# v92 W|, vJ‡ÊjE3#{;4, & RE] =2, #‡XJ4Ã3ÖL3ƒ; SINH. 
Mfk#uLf†,› + z#6x. #)3R‡43#‡£, tụ‡n2v946. BỊ x38 › 
4n#4‡iLt 9Ÿ, xÝ2t#*, w9}qEðời. 
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#És #5⁄#|1b,, 
SÁU J§ XE ¡ 
ÄÈÄÈ?T# › 
BỊiã 3-H1E , 
321k #|3K › 
33 &,Â 1L, 
ri tt thải › 
4 ftröý BI o 
ê#8©k, 
^*t&@##. 
4 Ðl Đ BU# , 
lïi#t4 &1H.. 
=#—, 
—Ør#xt2-7] › 
ñ 4#, 
]Ề #n 51 ‹ 
^*x*X 
3+ M] f 4m › 
Z?£ik - 
037% 37) P)) : 
22:6 6%. 
W6À§^ JEÁT 
3X-š H2 16, 
"46126 › 
k4, 
{4# "J3 › 
3 3)22:3 : 
41 ZH1& › 
>8. 
ñ j4 #140, 
dÉ{4$ #5 T kh, . 
R.. &#4&, 
“...cn 
3= # Ƒ lệ › 


t4, 
@ñlsh #4 › 
2=†=#. 
4t R,#£ ## › 
3L 4 4 3, 
1u)Í SẺ ¡ 
554L A1 
+t1R. 3 &ỡi. 
4k Sf4kPE 
—+3J## É†f‡.. 
tụ “1k › 
1# £2B| ‹ 
dỊ ð. ẩn ^Ƒ đI| : 
đã 41k 2E. 
l8 LỄ 2k › 
#|4t,ð†*41 › 
d ñ6/fR 3X 3€ 
Z4 3 :h PB › 
34H lũ › 
lý2R26/ 2 ¿ 
tt #1 › 
 #uJt X #Ê . 
438 túng , 
l ñ6đ‡ 13h, › 
"ý #&ù thể, 
làn 8216. 
3É, 
+-48 &t 3Ÿ. 
#LöÄđÊ ÄUMU , 
+#**t, 
26,6 18 1ã, 
3jtˆ #18: 
Ê”# 4 4m B › 
Atjk R33, 


» 


3# 1# 3n#4@ th : 
+h#ŸÑ Hết 
18414 WiE › 
Ruế 3EI6-Á › 
—M†?#+##› 
ft 2-—-T 
‡£ j0 27 › 
2E W ấp SẼ 1H › 
&2È 32+, 
3# 8 B— ¿ 
Ê,2‡ & ñ 4k, 
3EJ#Ä-## &k48.. 
ZJI83k‡Ÿ2 › 
4k #3 1U4Ê : 
`..." 
3Ìi2 #LBI lệ › 
% #2) H 3t, 
#4 X Í| ¿ 
T8 &ihb › 
3 B4 3s=, 
3X 1241 › 
=M# in #t 
443L 2. 
fb# #3, 
4 
&'‡‡ R1h # › 
3‡t 8 +, 
&3k41ik2b, 
tk › 
#14 &ã . 
l6N# ĐO, 
3#'š 3 By › 
#È R3}, 
j F238 › 
32+ 2Ð, 


sẽ JR P1 & ở, . 


› #4 kể, 


1h63 =3, 
Š Xa, F] £ , 


12%: 


- J[8k4 411M, 


2®, 
4†38#t š-3Ƒ , 
3k 8+. 
33k 
#k &Pp #ụlE . 
E# #4EH› 
te 
t3” 11h › 
ữ +, 
1k # k8 › 
Đị4k % 4£. 
ĐỊ #2 —3123% › 
34? h  , 
mu, =+% › 
xu ##£ đi. 
5í 3È 2x18, 
3È LH , 
ñE 3| 36 l 2m › 
tt #2 : 
Bl Mũ E;k‡(, 
+ 3Š 4% 3E, 
Äi#JÄ 4Ä, 
1# 1. 
ðf 2À 4 le, 
có *ã Hã › 
3Š; -ƒ BHẨN › 
j#fŸ #5 21h . 
4+:z7tâ3#. 
1Ÿ 2H18, 


+2a3Ù2R X › 
+P®##f##k› 
KWLäi Si, 
-+‡L4£181+. 
=*#4È 7ñ TÃ › 
BỊ#423ƑMH+, 
Độ- th 3# 3E Bl 
*iiz‡£8. 
4# ñ‡—, 
R4 }H%% . 
#2 @ HH ÊR, 
}&#t 3L 3ƒ . 
54k #| 8 › 
§È ít 7R 2-— › 
34271 8 dt › 
#44 8K, 
Xe & #71 › 
L4 ý › 
3k Tủk: 
 #Øi*. 
Tứ ák Ế 2Ä › 
2t —}2}84#, 
34 v) #È ï§ ¡ắ , 
41112*#. 
AE41#1 6 4% › 
2h78 * 8 T › 
2 #räLf[ BỊ › 
1š ®5- › 
“it-#&, 
k1 đỆ Ha 4E › 
‡š đê} 3F, 
1$ 3-42 Mhag 
3u 4 HE › 
JEN 38 ME , 
tãÊ£w,—-~+ › 


» 
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‡8 f3 ® k3, . 
‡u ft: nổ: › 
-á 5k7 › 
—13-Š-1#tL# , 
3LAk šR UE 1h › 
1ó 2ã SN › 
3š 4 tú, 
JŠ#aMLRp + , 
zì,;`4Ê Ở#[y¿ . 
—318 5+ › 


$m = Ñ# Hù P1 › 
ð2/)* —1R › 
Ma -#44 , 
+%*—+†# . 
‡⁄u†k‡#h + , 
ƒ‡txX#*##, 
th #2 BỊ › 
#ïl ã T 3h, . 
ñỊ šụ 8 -P 5 › 
Iš q32. th +, 


¬ `... 


?M4Ä 3š Xử, 
t ö# 0g JE đƑ › 
+ #7) #ulế › 
†k2*-†3ù'5 › 
2# H] 3n? › 
lŠ 4u tỊ ĐF‡k › 
#R bà SƑ ĐỊ Bã › 
dị sš #ts# L › 
#&t. 7 8E ĐỊ4k › 
3L?) 1Ð: 
lật z# 32B › 
H31 › 
ÑÈ/ỗ- 3 J8 lãi › 
;Ÿÿ #uwu = 4# , 
+ —=++*+#. 
Zk Hỗ 1ã 18 Ú] › 
H Đà 413 › 
x#‡Z i81] › 
12 l§ Š†E8 ‹ 
{14 25 › 
là 3x › 


` — ¿¬h 
VÀ4Ä — #t TY › 


2t %.4-FE BỊ › 
ÄT1RY] đï › 
tí & Ø9 ‡‡ › 
t#ời &4t › 
7R S1kdù4t › 
23k`{k 1k 1 Ất › 
đố šụ BÉ 3Š ‹ 
dt *, 
¡ #ÿ v9 X\| ÄR › 
# š† š ĐH › 
ft 1ê › 
»\ #8 #j\VL, 
12h25 › 
2⁄8  ñÈ # › 
#irt#†+, 
J4 47) Xế SẼ › 
+2EHf Hỗ › 
ñ321# &1H › 
+ X35*%51# . 
wu #4”, 
-Šš-77 3# 2 1ễ , 
‡u3f z là 3 › 
"J2 t:f. 


“củng 
z5 t2 2ã 271 › 
—}#. 8t › 
$u3#⁄ 1 lì Sẽ › 
+%4+4n23 3F, 
‡ ðì du đÃ 2T, 
ll| xã 3# Z2 /& ¿ 
Z1 †› 
#\1ñ & ĐH" › 
ý ‡uyt,;` 4# , 


3#. 8 THẾ , 
lá Âu HỆ li TẾ u 
š† 3u # TR13 , 
RP # #—‡3*› 
St 8 ở ời › 
Ất. đệ -n J6 1H, . 
l Rị| 4L š1}‡+ › 
X‡LÉ St › 
dt Liš †8fã › 
/J§k&?jbŠ, 
#4 18 › 
3š 0ÿ sĩ L5 › 
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3| ấu = dã › 
2⁄04 Mộ HE) › 
#t ĐT TỶ TH › 
2b Đ Kấ 3, 
21 & ƒŸ › 
—1#&1‡Í1 › 
MU ÉP PỊ › 
là Ä [3H# - 
ÄR ĐỊ km =iấ , 


%x& &3‡L 3 › 
ñt 48 1ã đã › 
3È⁄Âh,M & › 
ð‡ B\ö⁄ 2w ti › 
gác Bế = 7H › 
AJ@1g ñ — › 
3# i8 7L, , 
5 ñ t2 7| › 
38 —iệ H +, 
xth#+ #4. 


+4 #*. 
3 đệm] iắ tP, 
L2 92C XE 
t?)bvA L4, 
Bịh ® TLỲR ‹ 
1£ [L2 7| › 
#ầ 1Ế H Zu}Š › 
6£ +'› 
Ra R3 i‡š. 
Ti? › 
3#4‡1ÿ tt, 
tt # +L3› 
z iš T ÃJ| đỆ . 
J-ñ?1 H 4l › 
4X * t5; 
tỳ =#Ê7L& › 
38| 5+ , 
X%z~£7#*, 
Rš 5-34 1K › 
3+1] # › 
3X ¡k 48 H › 
Xxi#H, 
BỨ dt Zụ l5 Ÿ › 


%»+Ƒ#—wW, 
2-/#1ù, 8 1, 
u14 + › 
(/X- %1) 
j,t ` 4Ê X. 
#§ 33 2⁄< lB| ïÄ › 
3?## 1L1lbàb, , 
tỊ 3Ä 2 4Ä dứt › 
3 TH HH + › 


iš ‡Ð 4 ## Ƒ › 
tế #1, 
2X |È® SƑ HE , 
XR.#;kC. 
32t] Ấ › 
8È ti, 
Tä tụ i‡ 6 S › 
3H %3 5à —3* ‹ 
`. .r 
(E629: 8 
1 1 9M LÝ lx 
—13H 3 1 , 
18H .Jjk — › 
4#?) 4 #|‡t. , 
1š Ä-2 u= › 
ð$# 8 1418 
tế BÊ 1h đổ da › 
T4 kw› 
*w# r3, 
Xã #)# ‹ 
‡B R1 #k5r › 
ÉP Š,Sf ïñ SP › 
ID -Ÿ ïf › 


3b —ku#. 
thi # PP, 
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= —+3J 
:—.x 


3E 4w }£ › 
3È2 1 tt › 
22 Swc 2 › 
3L“? Lâm . 
di lệ N * › 
ñỊ 2 ñÈ ;ê dm › 
%4+*#—.Â 3 
tk Ÿ† Xu ⁄H ZK › 
TẾ + ỦN TẾ TẬP 2 
th —:Š ïñ# › 

ở wĂ › 
‡# 7£ #&27/| › 


+? V8 W, , 


Ea. /EP,iết 


1Ế 8E ĐT 5 › 


k,ẹ tứ 
H #ưữ 


t3 † Rị › 
#7721, 
4T48ØT 4 nọ 
3kiă mx LỰ › 
có TT 
#t.4£ » X DỊ › 
3 T 11 u41 › 
“14t 21, 
*4⁄ 4ã › 
+ St 
S$È &.2&14b, , 
Z3 Ä 21H › 
#xw=zƒtx%, 


wJ . ll| —}⁄4R#LfUyn 


—3⁄ š ïI › 
7? # &t Õ)1H › 
đ2# 7 ¿` › 
#=®# 271 › 
tk äh › 
4 4128 5F › 
4t Ñ 3n #t › 
thủ Z4 & RỊ › 
É,S‡z# 17H › 
-+v9#Ê 4š... 
3H T Hộ TE H › 
'ù BÃ Z4 2|*-jK › 
Z4 ng Xã L7 , 
4ã Zu1b, Em › 
1t SƑ › 


1T?H %5 #È.18 › 
=?"ÿ Ã-ñ W ; 
+ #4 TH › 
-†4 3# › 
1 4£ -Š-ÄR › 
ðWJ-Ä SƑUÀ, › 
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1 r2 lỀ JX › 
+ 271 › 
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ÉJ È7R. ĐH ‹ 
2#: ñ †T77H › 
Ï #2 HỸ› 
x 1ã —}7! › 
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‡#u=rrS, 
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2,5 #& 3V, 
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RIk, 
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8: ? Ã| J'}t › 
3nJš 2 8Â › 
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3á, 5 —Ê , 
'Ý: $u RJ BH = › 
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`”... .. 
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AE #22 TỶ XE › 
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‡ nu th › 
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tt #—# 4ˆ › 
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St Tiết MB › 
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=8 BỊ. 


š† TH *u = . 
R:š 453 › 
2 1t › 
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<h.xk › 
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28/5 G 
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¡#4 tt. 
t#JR r. #n , 
r7 k2 Đ, 
Vu ẻn nã 
$a ñ 3n4T2R , 
z4 #&. 2H › 
*X 7# +38 › 


4x d4 4HP] › 
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#% 8E [8 2F ‹ 
3z —}J'3 › 
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lÍT l@ 2% Xã HH „ 
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1l ‡Hĩ dỡ lƑ › 
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3318. 1Ä tp, XÐLšk, 6Ä 4K, 


4Ï #uil ÍT › 
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‡# rủi 4k › 
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3X À lữ 1k J& › 
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—3?R ## ' › 
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i§ yš & tứ XI › 
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Mk}ã + Đ{ ® › 
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-í)N lf Hát › 
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+ ãät2 ñ , 
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+ H_ n7 › 
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+*+Rl ñ ZH › 
z Ø3 ® †R › 
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% %4 › 
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3H)|8 ffƑ Hồ 2) . 
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ð —J* 1 › 
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X\LẴ Z1 Hi SƑ ‹ 
tờ» 64 › 
äã XẺ Sổ RE › 
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3ÈE4t,2E t7] › 
3# 4L }ế TR j4 › 
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5h đ 3 2 › 
là 3% 2v kế, 
đi l3 3k › 
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24 38 Đuaệ I › 
»k3ý 4H đi dk › 
3EJŠ ấc "] #8 › 
AI 5ƒ 3121 › 
Mu7R4š 3, › 
+x## ñ + , 
®23\5?#› 
12:22-):Ñr# 


từ Xa 4 1, N, , 
#šÈ£# 37 › 
%8 t)öi ở ất, 
ĐỊ S SR ĐT TK › 
tt #27kHHŠ . 
3‡4+18 Ø[ 1F › 
F# n4 314 › 
R)l8 #& lộ đí , 
š† #u 5: v9 }H ‹ 
St 0b 1š › 
cứ 1. 
#4jt⁄y5PƑ%› 
đ# E] ›k #u1ã 
#)\843t+‡£2 › 
Jlj—+†38› 
l +4 š 3x › 
“**"#*%, 
.› #t. VỊ # , 
ÿ§ Bí] #ã 1ï , 
rã) —k 3, 
#š J #1 ‡H ‹ 
Š ¡y $6 4| ĐÈ 
1 4 1k5 › 
+4 Z„h. 1P, 
4 # 11H ‹ 
2*Jl3k4# 2 › 
ð TW ưa › 
1L ý 
#[ É[4ã 11f‡. 
2ÐJ 0 3 ri › 
5Ị*a4 iÈ#a , 
& 2£ bị ŸÉ › 
E lá š#1lP + . 


4L 5# 41E H › 
Si LÍ › 
lộ 1È 3 4735 › 
3 3  T › 
—}93f1ñŠ: › 
†F#l 2 28 , 
‡**= &# › 
3ê. tk, 
#R 0h k + › 
#&| JH-É26 › 
}hi4112⁄5% 
#l\ ‡š£#‡., 


ð71 T4 7H ‹ 


° 3n £ lý #u j8 ? 


Fp4++‡x‡4#2 › 
7? b1 › 
3# 1 3# lũ HE. › 
LỶ 
“..ẻcn 
iÈk#‡#t. 
1 lệ 6 2E › 
22 †8 †T ö @ › 
thà, 
2* 3+ › 
12:5? › 
F F7 › 
xk8&##X ‹ 
+, Đồ ST › 
3EZ# 7: 3È 44 
3E4†3 $#& —› 
luật C, ñ 2- o 


}* 4 \,3uT › 
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3g ¡8 2W Jề 2S › 
1R3X#tU£ Z, 


37R2+3 tk, 
ĐHh-Á4K' › 
32 2 Hã › 
tư dt Z/},. 
dtšt + #71 › 
4k3 3* , 
% ĐỊ #4 # ẤU › 
2231 : 
tị ‡b, $4 ẤT › 
21271)181*+, 
%Ị†E&=%-› 
rš #22) 8È JEt. 
+ 1238 †6'}+ , 
+ H415 › 
& Ñ & tự, 
TT] #£‹ + ‡R › 
M\,!P & ðƒïế 
‡\$ 115 › 
MU „6 
3E 3X › 
1 lý 4£ › 
3u‡†2H13ã,. 
#£#› +: 
' #u lŠ lZŸlŠ . 
'*' ĐÈ 7 )Ñ lÍ › 
tụ JL53È # › 
đfil 2p SƑ › 
Xu 14 201) › 
4J#1š mn‡KlÑ › 
HỆ Bị ĐỆ đề › 
#& HÌ =/EÐù, , 


+21 #77 ° 


‹% ~x# 


đW#uu 5-5Ƒ › 
* 3# MA › 
Øùỳ 5 ⁄u HUiễ. . 
#ỹ 4p 4 1E tổ , 
21h T HH › 
3u 1š 3Lấy › 
ĐỊ â da ÑE)6 › 
lš =1 8L › 
Đ #⁄u Ấ 3ñ 1| › 
4 ĐT lã du › 
+‡t 3t › 
TduÐf1 lu + , 
3t RH › 
‡#1# #& R] BỊ › 
4 1u JŠỀ #u. 
3271 #2 Ä ìk › 
7P} sỊ 3, 
—Ä| J 8 đã › 
Rế "nã  ‡i#.. 
8 đà ÁN ĐX  › 
{p9 3ñ % › 
⁄* #9 sg ĐT › 
S8 Xk#‡, 
232421 lì b5 › 
5X 3š 3# 1E ẤT › 
tt x6 l2 i§ ' › 
+HJŠ 7E 3HIŠ › 
1u2# J5 2Â › 
lộ ĐT 3È là › 
% ä + lễ › 
3# —34H?# ‹ 


34 S+3?1r2H › 


#t 3é W †Ÿ › 


+. TRMuÿtta 


 # 1ñ uÍT › 
dù X3. 
9 »| % ;]»† › 
+7 r25I › 
?tt27 › 
+2 9H ‹ 
á N‡#4£H › 
48 {Š T 2 › 
41618 , 
HỆ BH S46. 
3Ã." 3 › 
3š #u3È3š › 
4# „ijètã › 
1.#7341¿H . 
®&j% H PT › 
u22 #a_L , 
2> E.)d rất › 
zw*Ƒ Raš . 
ừ\ ñ Sˆ 2U › 
Äð— — =vg, 
#t = 112 lễ › 
#*j 4u tệ 2q bã › 
q12. 812 › 
2,34 ¡k7 Z › 
## tì 6 5 — › 
JL4|ZLiÊdb ‹ 
^'*4**, 
“ý HỆ j6 7+ để › 
_Lun49 # lệ › 
Xá Xu mì › 
4#. šu ĐT 


5 -†—1t ‹ 
=4 3 3*› 
!PŠÃ f 1n › 
. #mÃ-ZR 2L › 
4X ã- 20t › 
H443, 
‡\ 5 ‡* › 
Ð XE Ly 
2*4t11 Ñ % › 
%rx‹L4 Đ32 › 
Ậ #4 #1; , 
2l + HL2 bÑ › 
% 4ƒZ-271 - 
Da c can 
#H # } Naš › 
ðỳ 8E ñ: 2ã lẸ › 
1E Rum #ÊH?. 
“XU XiÍ-7 › 
1#‡+t4 —1 › 
Z4 1ứz*+k `; 
4L 2* =3)lä , 
XS#* #1 › 
3 #Ljš 1H › 
â#fñl‡£H, 
§È,JpUJŠ Xi 2m o 
3n H %#2}+, 
3# 1ñ HỲ › 
la12 3X d 'R 
## v) # 3ã › 
1Eáy 3 L, 


##.1H Ä 3 MÃ › 


3 ##3t71š, 
lš| š  #&_L › 
v\ #5 1ã lễ › 
3E2ø3‡L32.+. 
31x lu › 
3E124T3iắ , 
x Jun › 
iš 8 ZÊ lR| z8 › 
1 3ñ 17H › 
†Tt##r T* AI › 
%3 3n#+41T › 
#.£A4::šĐ., 
Xu1ùm %3} › 
d*šùk#., 
f2 ñ|4 › 
-& 4k ⁄uố ‹ 
Ly... 
4Ã VÀ 2* 7-1 › 
#m⁄#& ®E]. 
x22! › 
1E: 1# › 
3E-3e £ 2-7 › 
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34 Z lí 4 DỊ › 
=#l#=› 
L) = TT. 
—13J18-2 1Š › 
s-j =3, 
H4 #&. E:ắ , 
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ti Ÿ 3k. 2©QØ194‡4N., 41-24, —3+J4H##,. BÉ Ấ 
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 ÀM 
Kt 


2x. ð†XtLỆfằyât 
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lÈ H.Ÿ}RMgB., flồ&??2kÉi› 644 JlãM. ĐÐ591 Mã, ti Hi › 
#& ft: 3 JR]. #-ÉBRWä, 2X4k4X 11L, TR tệ ñEĐtãã › 
FI2X{t4kØL, la X3tfÊq, 138 R7, 3V 1h hit, &JkK 1:6. 
4u #JtXK. trời Hb giã, phu ä1tS, 7RPJờÈZ#9Xf . šEZS-} TH: 
T378, SHXk&⁄, 514 H19. ?X6$#⁄41HR›: 8 RKàeẩfB., 
$ÝAÄ314,:3È, 24L }Á®m1M. 9 Ljt TA, A1811. Ek., l8 Ÿ H, 
KIÊN ®.; 4Ÿ LẺ, N3» 5K, E772 k3+V, là ñ—› 
wx@ẽ mã, 1U—4+ 22L. BRMSnHf., + 93+zft-ƒ, Tệ B183), 
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ngÄñ tui Ð, ;ý 9-7. 234 fã4@mj. 3ŸCÿ 80g Ƒ, “4# H thế, 
3124Z=-†—. tu? 4H, Ø8 8kH, 2š Blờä, ñEZÄÐL3⁄H ¿ 
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Ta 
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2858-62 K › 
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4:8 ñ L2 › 
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3 ñủ PK › 
u51 3š R.› 
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ñï| /§ Tñ JỊ lã| › 
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41L 9 &ỗï. 
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Phụ lục 2: 


Hiện Quán Trang Nghiêm 


Bát-nhã Ba-la-mật-đa Giáo Thọ Luận 


Phẩm Một: Tựa 


Kính lễ tất cả chư Phật, Bô-tát. 
Kính lễ Đại Hùng sư 

Từ Thị tôn, Vô Trước 

Trao truyền Giáo thọ này 


Gia trì lợi hữu tình. 


Thanh văn cầu tịch nhờ biến trí 
Dẫn đường thú nhập tối tịch diệt. 
Các bậc ưa lợi ích chúng sinh 
Đạo trí thành tựu lợi thế gian. 
Chư Phật có dú Chúng tướng trí 
Nói mọi đặc tướng của các pháp. 
Hết thảy Thanh văn, Bô-tát, Phật 


Mẹ của tứ Thánh, con kính lễ 
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Đại sư ở đây nói 

Đạo Nhất thiết trớng trí 

Kẻ khác không lãnh hội 

Nơi tính mười pháp hành 
Nghĩa Kinh trú chánh niệm (]) 
Bậc cụ tuệ thấy được 

Làm cho dễ hiểu Kinh 


Là mục đích tạo luận. (2) 


Bảát-nhã ba-la-mật 

Chánh thuyết bằng tám sự: 
Biến tướng trí, Đạo trí 
Cùng Nhất thiết trí tánh (3) 
Nhất thiết trớng hiện quán 
Chí đánh và tiệm thứ 
Sát-na chứng Bồ-đề 

Và pháp thân là tám. (4) 
Phát tâm và giáo thọ 

Bắn thứ quyết trạch phần 
Sở y của chánh hành 

Gọi pháp giới tự tánh (S) 
Các sở duyên, sở ví 

Áo giáp, thú nhập sự 

Tư lương và xuất sinh 

Là Phật Biễn tướng trí. (6) 
Trí che mọi nh sáng 
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Đệ tứ, lân dụ đạo 

Đáy và kia công đức 

Đại thắng lợi kiến đạo (7) 
Tác dụng và thăng giải 
Khen, thừa sự, xưng dương 
Hải hướng và tùy hỷ 

Các tác ý Vô thượng (8) 

Dẫn phát, tỗi thanh tịnh 

Gọi đó là tu đạo 

Các Bồ-tát thông trí 

Như vậy nói Đạo trí. (9) 

Trí không trú chư hữu 

Bi chẳng trệ Niễt-bàn 

Phi phương tiện thì xa 
Phương tiện thì chẳng xa. (10) 
Sở trị, năng trị phẩm 

Gia hành, bình đẳng tánh 
Thanh văn đẳng kiến đạo 
Nhất thiết trí như vậy. (1 1) 
Hành tướng, các gia hành 
Công tội và tnh tướng 
Thuận giải thoát quyết trạch 
Hữu học chúng bất thối. (12) 
Hữu tịch tĩnh bình đẳng 

Vô thượng thanh tịnh sát 
Mãn chứng Nhất thiết trớng 
Đáy đủ thiện phương tiện. (13) 
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Này tướng và tăng trưởng 
Kiên Ổn, tâm biễn trú 

Trong kiến đạo, tu đạo 

Mỗi có bốn phân biệt. (14) 
Bắn thứ năng đỗi trị 

Vô gián tam-ma-dịa 

Cùng các tà chấp trước 

Đó là Đảnh hiện quán. (1S) 
Trong tiệm thứ hiện quản 

Có mười ba thứ pháp. 

Sát-na chứng Bồ-đề 

Phân bốn thứ bởi tướng. (16) 
Tự tánh, viên mãn báo 

Như vậy còn hóa thân 

Pháp thân và sự nghiệp 

Bắn tướng được tuyên thuyết. (17) 


Phẩm Hai: Nhất Thiết Tướng Trí 


Phát tâm vì lợi người 

Câu Chánh đẳng Bầ-đề 

Kia kia như trong kinh 

Tuyên thuyết môn lược quảng (18) 
Như đất, vàng, trăng, nước 


Tạng, nguôn báu, biên cả 
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Kim cương, núi, thuốc, bạn 
Như ý, mặt trời, [tiếng] ca (19) 
Vua, kho và đường lớn 

Xe cộ và suối nước 

Nhã thanh, dòng sông, mây 
Chia hai mươi hai thứ. (20) 


Tu hành và chư để 

Tam báo: Phật, Pháp, Tăng 
Không dính mắc, không mệt 
Khắp cả nhiếp trì đạo. (21) 
Ngũ nhấn, lục thông đức 
Kiến đạo và tu đạo 

Nên biết đây chính là 

Thể tánh mười giáo thọ. (22) 
Các độn căn, lợi căn 

Gia gia, tín, kiến chí 

Nhất gián, trung, sinh ban 
Hành, vô hành, cứu cánh (23) 
Ba siêu, trú Hữu đdảnh 

Hoại Sắc tham, hiện pháp 
Tịch diệt và thân chứng 

Lân dụ cộng hai mươi. (24) 


Sở duyên và hành tướng 


Nhân duyên và nhiếp trì 

Bậc Bồ-tát cứu thế 

Thể tánh Noãn, vân vân. (25) 
Theo đủ bốn phân biệt 

Phân hạ, trung, thượng phẩm 
Thắng xuất các Thanh văn 
Chng với các Lân dụ. (26) 
Sở duyên: vô thường, v.v. 

Là các tướng Tứ đễ 

Hành tướng phá chấp trước 
Là dược nhân Tam thừa (27) 
Năm uấn lìa tụ tán 

Trú, giả lập, vô thuyết. 

Năm uẩn chẳng an trú 

Thể chúng vô tự tánh. (2S) 
Uẩn - tự tánh là một 

Vô thường, v.v. chẳng trú. 
Các tướng — tánh ấy Không 
Uẩn - tự tánh là một. (29) 
Chẳng chấp trước các pháp 
Vì không thấy tướng kia. 
Quán sát bằng trí tuệ 


Tắt cả vô sở đắc. (30) 


Năm uấn vô tự túnh 

Vô ấy chính tánh chúng 
Không sinh, không xuất ly 
Thanh tịnh và vô tướng. (3Ì) 
Do không dựa tướng kia 
Chẳng thắng giải, vô trởng 
Chánh định định tác dụng 
Thọ ký hết chấp trước. (32) 
Ba cùng là một tánh 

Chánh định vô phân biệt. 

Là thuận quyết trạch phần 
Ba phẩm: hạ, trung, thượng. (33) 
Đo sở y, đối trị 

Hai sở thủ phân biệt 

Do ngu, uấẫn có khác 

Mỗi loại có chín thứ. (34) 
Do thật hữu, giả hữu 

Năng thủ cũng chia hai 

Thể tr tại, ngã, V.V. 

Chỗ dựa uẩn, v.v. cũng vậy. (35) 
Tâm không khiếp sợ, v.v. 
Tuyên thuyết vô tánh, v.v. 


Xả bó phẩm sở trị 
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Nên biết là nhiếp trì. (36) 
Thông đạt có sâu pháp 

Đối trị và đoạn trừ 

Những nghịch phẩm dứt sạch 
Đủ trí tuệ, bỉ mẫn. (37) 

Bắt cộng các đệ tử 

Lợi tha tiệm thứ hành 

Trí vô công dụng chuyển 

Sở y gọi chúng tánh. (3S) 
Pháp giới vô sai biệt 

Chúng tánh không nên khác 
Do pháp năng y khác 

Nên nói tánh sai biệt. (39) 
Sở duyên: nhất thiết pháp 
Đó là pháp thiện, v.v. 

Sở tri của thế gian 

Và pháp xuất thế gian. (40) 
Pháp hữu lậu, vô lậu 

Các hữu vĩ, võ vỉ 

Pháp chung của đệ tử 

Pháp bất cộng của Phật. (41) 
Vượt thắng tâm hữu tình 
Đoạn và trí là ba 

Nên biết ba đại này 

Sự sở vi: tự giác. (42) 


Do môi độ: thí, v.v. 
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Được nhiếp bằng sáu thứ 
Nên bị giúp tu hành 

Sáu sáu như kinh thuyết. (43) 
Tịnh lự, Vô sắc định 

Thí, v.v., các đạo, từ, 9.9. 
Thành tựu vô sở đắc 

Ba luân khéo thanh tịnh. (44) 
Sở vỉ và su thông 

Nơi Nhất thiết trớng trí 
Năng thú nhập chánh hành 
Nên thăng tiến Đại thừa. (45) 
Bì và sảu độ: thí, 9.9. 

Chng tu chỉ quán đạo 

Và dùng song vận đạo 

Các thiện hộ phương tiện. (46) 
Trí phước và các đạo 
Đà-la-ni mười địa 

Năng dối trị nên biết 

Từư lương hành thứ đệ. (47) 
Do mười thứ tu frị 

Mà chứng đắc sơ địa: 

Ýlạc sự nhiêu ích 

Hữu tình tâm bình đẳng. (48) 
Năng xả, gần thiện hữu 

Cầu chánh pháp sở duyên 
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Thường phát tâm xuất gia 

Ua thích thấy thân Phật. (49) 
Chỉ dạy chánh pháp giáo 

Thật ngữ là thứ mười 

Tánh ấy bất khả đắc 

Biết đó là tu trị. (50) 

Giới, báo ân, an nhẫn 

Cực hỷ và đại bi 

Thừa sự, kính sư nghe 

Thứ tám: cần tu thí, v.v. (5 1) 
Nghe nhiều không chán đủ 

Vô nhiễm hành pháp thí 
Nghiêm tịnh thành Phật độ 
Không chán ghét quyến thuộc. (52) 
Và có tàm, có qHý 

Năm tánh không chấp trước. 
Trú rừng, ít muốn, đủ 

Đầu-đà chánh luật nghỉ (53) 
Không bó các học xứ 

Nhàm chân các dục lạc 

Vắng lặng, xả mọi vật 

Không chìm, không lưu luyễn. (54) 
Thán Ni, keo tại gia 

Ưa hỗn tạp mà sông 

Khen mình và chê người 

Mười bắt thiện nghiệp đạo. (55) 


Kiêu mạn và điền đảo 
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Ác tuệ, nhận phiền não 

RÑời xa mười sự này 

Chứng đắc địa thứ năm. (56) 
Thí, giới, nhẫn, tỉnh tiễn 
Tĩnh lự, tuệ viên mãn 

Với đệ tử, lân dụ 

Xã hý, xả sợ hãi. (57) 

Tìm cầu không buôn rầu 

Xả hết không lo tiếc 

Tuy nghèo không chán câu 
Chứng đắc địa thứ sáu. (58) 
Chấp ngã và hữu tình 

Mạng và số thủ thú 

Đoạn, thường và tướng, nhân 
Uẩn, giới và các xứ. (59) 

Trủ tam giới tham trước 

Tâm lý đây khiếp thoái 

Đối Tam bảo, thi-la 

Khởi cái thấy chấp trước. (60) 
Tranh luận nơi tánh Không 
Trái tánh Không lâm lỗi 

Do rời hai mươi thứ 

Liền đắc địa thứ bảy. (6 1) 
Biết ba giải thoát môn 

Ba luân đều thanh tịnh 

Đại bí, không chấp trước 
Pháp bình đẳng, nhất lý. (62) 
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Biết vô sinh, biễt nhẫn 

Nói các pháp nhất trớng 

Diệt trừ các phán biệt 

Lìa tưởng, kiến, phiền não. (63) 
Xa-ma-tha định tư 

Thiện t)-bdf-xú-nd 

Nội tâm khéo điều phục 

Trí vô ngại tắt cả. (64) 

Chẳng tham địa, ty dục 
Đăng du các cõi Phật 

Hết thảy khắp hiện thân 
Cộng thành hai mươi thứ. (65) 
Biết ý các hữu tình 

Du hý các thần thông 

Tạo Phật độ vi diệu 

Quán nên thán cận Phật. (66) 
Biết căn, tịnh Phật độ 

An trú như huyễn sự 

Suy nghĩ thọ ba hữu 

Nói tám thứ tu nghiệp. (67) 
Vô biên các thệ nguyện 

Biết ngôn ngữ trời, rỗng, v.v. 
Biện thuyết như thác ghềnh 
Sự nhập thai bậc nhất. (68) 
Chúng tánh tộc hoàn hảo 
Quyến thuộc và sinh thân 


Xuất gia cây Bằ-đề 
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Viên mãn các công đức. (70) 
Vượt qua chín địa rồi 

Bằng trí trú Phật địa 

Nên biết đây chính là 

Bồ-tát địa thứ mười. (7L) 


Kiến, tu trong các đạo 
Sở, năng thủ phán biệt 
Do diệt trừ phân biệt 
Nói tám thứ đối trị. (12) 
Sở vỉ và bình đẳng 

Lợi hữu tình, vô dụng 
Siêu nhị biên xuất sinh 
Chứng đắc tướng xuất sinh. (13) 
Nhất thiết trớng trí tánh 
Đạo hữu cảnh xuất sinh 
Nên biết tám thứ này 


Là xuất sinh chánh hành. (14) 
Phẩm Ba: Đạo Tướng Trí 


Vì điều phục chư thiên 
Phóng quang khiến ấn mất 
Cảnh quyết định, phổ biến 
Bản tánh và sự nghiệp. (75) 
Lý của Đạo tướng trí 
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Do các Tứ Thánh đễ 

Hành tướng bất khả đắc 
Nên biết Thanh văn đạo. (76) 
Đạo của Thánh Thanh văn 
Bởi vì sắc, v.v. là Không 
Không chẳng khác, là Noãn 
Các pháp vô sở đắc. (77) 

Đó là đến Đảnh vị 

Nhẫn vị đối với sắc, v.v. 
Phá lý chấp thường, v.v. 
Dựa vào mười địa. v.v. (78) 
Nên nói rộng vô trú 

Liên gọi Đệ nhất pháp 

Do Phật dùng hiện trí 

Nên không thấy các pháp. (79) 
Do tự giác, tự chứng 

Nên không y người dạy 
Cũng sẽ không tuyên thuyết 
Trí Lân dụ sâu xa. (80) 

Nếu ai nơi nghĩa gì 

Muốn nghe thuyết như nào 
Đủ loại nghĩa với họ 

Vô thanh như vậy hiện. (SÌ) 
Rồời sở thủ phân biệt 
Nhưng chưa rời năng thủ 
Nên biết do sở y 

Nhiếp làm Lân dụ đạo. (S2) 
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Khai giá hữu, pháp tánh 

Không trái ngược là Noãn 

Đảnh là thông đạt sắc, v.v. 
Không giảm, v.v. được hiển lộ. (S3) 
Nhẫn là thấy nội Không, v.v. 

Vì không chấp các sắc, v.v. 

Các sắc, v.v. vốn không sinh, v.V. 
Đó là Thế đệ nhất. (S4) 

Dựa trên đề và đễ 

Bắn sát-na nhẫn trí 

Nói đây Đạo tướng trí 

Kiến đạo đủ công đức. (85) 
Chán như và các trí 

Năng, sở y đồng nhất 

Nên không có sai biệt, 

Rộng lớn, không thể lường, (86) 
Không lượng; không nhị biên 
Trú đó nơi các sắc, 9.9. 

Chấp làm tự tánh Phật 

Không có thú, không xá, v.v. (S7) 
Từ, bi, v.v.; và tnh Không 
Chứng đắc tánh Phật đà 

Khắp giữ các tịnh pháp 

Trừ khử các khổ bệnh; (8S) 

Diệt trừ chấp Niễt-bàn 

Được chư Phật thủ hộ, v.v. 
Không sát hại chúng sinh 
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Lý Nhất thiết tướng trí (89) 
Tự trú lập hữu tình 

Tu tập sự bố thí, v.v. 

Hải hướng đại bô-đề, 

Là Đạo trí sáf-na. (90) 

Biến tức, kính tắt cả 

Năng thắng các phiền não 
Oán địch không thể hại 
Bồ-đề, cúng dường nương. (91) 
Thắng giải là tự lợi 

Cáu lợi và lợi tha 

Nên biết ba thứ đây 

Mỗi có hạ trung thượng (92) 
Riêng biệt làm ba phẩm 

Lại lấy hạ hạ, v.v. 

Mỗi phân thêm làm ba 
Cộng hai mươi bảy thứ. (93) 
Bảát-nhã ba-la-mật 

Ở các thắng giải vị 

Do ba thứ chín tụ 

Tún sự và xưng dương. (94) 
Thù thắng khắp hôi hướng 
Là tác dụng tỗi thắng 

Hành tướng vô sở đắc 


Thể tánh không điên đảo (95) 
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Viễn ly, phước phẩm Phật 
Hành cảnh niệm tự tánh 
Hữu phương tiện, vô tướng 
Được chư Phật tùy hỷ (96) 
Không trói buộc tam giới 
Hạ, trung và thượng phẩm 
Là ba hôi hướng nữa 


Sinh dại phước làm tánh. (97) 


Do phương tiện vô đắc 

Tùy hý các thiện căn 

Là được nói ở đây 

Tu tác ý tùy hý. (98) 

Đây tự tánh thù thắng 

Tắt cả không tác hành 

Lập pháp bất khả đắc 

Là tánh đại nghĩa lợi. (99) 
Ytheo Phật và bố thí, v.v. 
Thiện xảo các phương tiện 
Đây là nhân thắng giải. 
Nhân các pháp suy tổn: (100) 
MMê muội bởi ma quỷ 

Không tin hiểu pháp sâu 
Chấp trước năm uấn, xứ, v.V. 
Bị bạn ác nắm giữ. (101) 


Quá pháp tánh thanh tịnh 
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Và các sắc, v.v. thanh tịnh 

Vì hai loại không khác 

Không thể phân nên tịnh. (102) 
Hoặc, sở tri, ba đạo 

Đoạn được là đệ tử 

Lân dụ, Phật tứ tịnh 

Phật nhất thiết tôi tịnh. (103) 
Trong chín địa đối trị 

Thượng thượng, v.v. các cấu 
Là do hạ hạ, w.w 

Các đạo năng thanh tịnh. (104) 
Bởi cửa ngõ đoạn tránh 

Nói năng lượng, sở lượng 

Vì là tánh bình đẳng 

Khắp đối trị tam giới. (105) 


Phẩm Bốn: Nhất Thiết Trí 


Chẳng bờ này, bờ kia 

Cũng không trú khoảng giữa 
Biết ba đời bình đẳng 

Nên gọi Bát-nhấ độ. (106) 
Trí do duyên tướng môn 
Chẳng phương tiện nên xa 
Do thiện xúo phương tiện 
Liền nói là gần kê. (107) 

Sắc uấn, v.v. tánh Không 
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Ba đời pháp hệ thuộc 

Thí, v.v., Bằ-đề phân 

Hành tưởng sở trị phẩm. (108) 
Thí, v.v. vô ngã chấp 

Ở đây khiến người hành 

Đáy diệt tham trước biên. 

Chấp vi tế về Phật, v.v. (109) 
Đạo pháp rất sâu xa 

Vì tự tánh viễn ly. 

Biết các pháp tánh nhất 

Nên năng đoạn tham trước. (1 10) 
Do điệt trừ thấy sắc, v.v. 

Nên nói khó thấu suốt 

Sắc, v.v. không thể biễt 

Nên chẳng thể nghĩ bàn. (111) 
Như vậy Nhất thiết trí 

Sở trị, năng trị phẩm 

Không còn các sai biệt 

Nên biết như Kinh thuyết. (1 12) 
Sắc, w.w và vô thường, 9.9. 

Viên mãn, chưa VIÊH mãn 

Với tảnh tham không thật 

Gia hành phá thật [chấp] hành (113) 
Bắt biến, không người tạo. 

Œia hành ba nan hành 

Theo căn tánh đắc quả 


Nên nhận là hữu quá (114) 
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Không nương tựa người khác 
Chứng trì bảy hiện sự. 

Không chấp trước sắc, v.9. 
Bốn thứ bình đẳng tánh. (1 15) 
Các Thánh đế: khổ, v.v. 

Pháp trí và loại trí 

Nhẫn trí sát-na tánh 

Nhất thiết trí kiến đạo. (116) 
Sắc chẳng thường, vô thường 
Xuất nhị biên, thanh tịnh 
Không sinh, không diệt, v.v. 
Như hưự không, ly tham (l L7) 
Thoát ly các nhiếp trì 

Tự tánh bất khả thuyết 

Do tuyên thuyết nghĩa này 
Không thể thí cho người (118) 
Hết thảy bất khả đắc 

Cứu cánh tịnh, không bệnh 
Đoạn trừ các nẻo ác 

Chứng quá vô phân biệt (1 19) 
Không hệ thuộc các tưứng 
Nơi hai thứ: nghĩa - danh 
Biết chúng không có sinh 
Nhất thiết trí sátf-na. (120) 
Như vậy đây và đây 

Lạt ba đoạn văn này 


Nên biết tức hiển thị 
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Ba phẩm đây viên mãn. (121) 


Phẩm Năm: Viên Mãn Nhắt Thiết Tướng Hiện Quán 


Nhất thiết trí sai biệt 

Hành tướng làm năng tướng 
Do vì ba thứ: trí 

Nhận có ba hành tướng. (122) 
Khởi từ tướng vô biên 

Cho đến tướng vô động 

Ba đễ mỗi có bốn 

Đạo để nói mười lăm. (123) 
Nơi nhân Đạo và Khô 

Trong Diệt như thứ đệ 

Nói kia có tám, bảy 

Năm và mười sáu tướng. (124) 
Khởi từ bốn niệm trú 

Tướng chư Phật cứu cảnh 
Đạo để trong tùy thuận 

Do ba trí phân biệt (125) 

Đệ tử và Bô-tát 

Chư Phật như thứ đệ 

Nhận có ba mươi bảy 

Ba mươi bốn, ba chín. (126) 


Xưa thừa sự chư Phật 
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Phật gieo trông thiện căn 
Thiện tri thức nhiếp thọ 

Là pháp khí lắng nghe (127) 
Thán cận Phật hỏi đáp 

Và hành thí, giới, 9.9. 

Các thăng giả nhận họ 

Là pháp khí: thọ trì, v.v. (128) 
Vì không trú nơi sắc, 9.9. 

Vì phá kia gia hành 

Vì chân nhự kia sâu 

Vì các dạo khó lường (129) 
Vì các hành vô lượng 

Vì lao nhọc lâu chứng 

Thọ ký, không thối chuyển 
Xuất ly và vô gián (130) 
Gần Bồ-đề mau chóng 

Lợi tha, không tăng giảm 
Không thấy pháp phi pháp 
Sắc, v.v. bất tư nghị (131) 
Sắc, v.v. các hành tướng 

Vô phân biệt tự tánh 

Cho được quả quý báu 
Thanh tịnh và kết giới. (132) 


Vì không trú nơi sắc, v.v. 


Vì phá kia gia hành 

Vì chân như kia sâu 

Vì các dạo khó lường (133) 
Vì các hành vô lượng 

Vì lao nhọc lâu chứng 

Thọ ký, không thối chuyển 
Xuất ly và vô gián (134) 
Gần Bồ-đề mau chóng 

Lợi tha, không tăng giảm 
Không thấy pháp phi pháp 
Sắc, v.v. bất tư nghị (135) 
Sắc, v.v. các hành tướng 
Vô phân biệt tự tánh 

Cho được quả quý báu 
Thanh tịnh và kết giới. (136) 
Hàng phục ma lực, v.v. 
Mười bốn thứ công đức. 
Nên biết các lỗi lầm 

Có bắn mươi sáu thứ. (137) 
Do tướng gì nên biết 

Tức tánh tướng chia ba 

Là trí, thắng, tác dụng 

Tự tánh cùng sở tướng. (138) 
Biết Như Lai xuất hiện 


Thế giới vô hoại tánh 


Hữu tình các tâm hành 

Tâm nhiếp lược, ngoại tán (139) 
Biết hành tướng vô tận 

Có tham, v.v., và không tham, V.V. 
Tâm rộng lớn, vô lượng 

Thức vô kiến vô đối (140) 

Và tâm không thể thấy 

Biết rõ tâm xuất, HỘI, 9.9. 

Ngoài tâm đây vẫn còn 

Biết hành tướng chân như (141) 
Năng Nhân chứng chân như 
Lại vì người khai thị 

Là nhiếp các trí trớng 

Trong phẩm Nhất thiết trí. (142) 
Tánh Không và vô tướng 

Củng xú bỏ các nguyện 

Vô sinh, vô diệt, v.9. 

Pháp tánh không phá hoại (143) 
Vô tác, vô phán biệt 

Sai biệt không tánh tướng 
Trong phẩm Đạo tướng trí 
Nhận làm các trí tướng. (144) 

Y chân như pháp trụ 

Cung kính thiện trí thức 

Tôn trọng và phụng sự 

Cúng dường, vô tác dụng (145) 
Và liễu trí biến hành 
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Năng thị hiện vô kiến 

Tướng chân Không thế gian 
Thuyết, trỉ và hiện kiến (146) 
Bắt tư nghị, tịch tĩnh 

Thế gian diệt, trồng diệt 
Trong Nhất thiết tướng trí 
Là nói các tướng trí. (147) 
Do khó nghĩ có khác 

Thắng tiễn đề hành cảnh 
Mười sảu sảf-na tâm 

Gọi tên thù thăng tướng. (148) 
Bắt tr nghị, vô đẳng 

Siêu việt chư lượng, số 
Nhiếp Thánh, trí giả biết 
Chứng trỉ các bất cộng. (149) 
Thông mau, không tăng giảm 
Tu hành và chảnh hành 

Sở duyên và sở y 

Nhất thiết và nhiếp thọ (150) 
Không chấp trước, nên biết 
Mười sáu thù thắng tánh 

Do đây hơn dạo khác 

Nên gọi thù thăng đạo. (151) 
Làm lợi, lạc, cứu vớt 

Nơi nương tựa mọi người 
Nhà cửa, dạy cứu cảnh 


Củ lao và đạo sự (152) 
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Nhậm vận làm lợi tha 

Không chứng quả ba thừa 
Cuối cùng làm sở y 

Đáy là tác dụng tướng. (153) 
Ly phiền não, trạng, mạo 
Chướng phẩm và đối trị 

Nan tánh và quyết định 

Sở vi vô sở đắc (154) 

Phá tất cả chấp trước 

Và gọi hữu sở duyên 

Chẳng thuận, không chướng ngại 
Không vết, không đi, sinh (155) 
Chân như bất khả đắc 

Mười sảu tự tánh này 

Như vậy sở tướng sự 

Nhận làm tướng thứ tư. (156) 
Vô tướng khéo bố thí, v.v. 
Chánh hành mà thiện xảo 
Trong nhất thiết tróng phẩm 
Gọi thuận giải thoát phần. (157) 
Duyên Phật, v.v. tịnh tín 

Tỉnh tiễn hành bố thí, v.v. 

Ý lạc viên mãn niệm 

Vô phân biệt đẳng trì (158) 
Biết tất cả các pháp 

Trí tuệ chung làm năm 

Lợi dễ chứng Bầ-đề 
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Còn độn căn khó chứng. (159) 
Sở duyên đáy là Noãn, v.V. 
Khen tắt cả tình này 

Duyên tâm kia bình đẳng 

Nói có mười thứ tướng (160) 
Tự diệt trừ các ác 

An trú bồ thí, v.v. 

Cũng khiến người trú đó 
Khen đồng pháp là Đánh (161) 
Như vậy nên biết Nhẫn 

Mình người trú Thánh đề 
Như vậy Đệ nhất pháp 

Thành thục các hữu tình, v.v. (162) 
Từ Thuận quyết trạch phần 
Trong các đạo Kiến, Tu 

Sở trú các Bồ tát 

Là chúng Bất thối đây. (163) 
Do nói ở trên sắc, v.9. 

Chuyển hai mươi thứ tướng 
Tức trú Quyết trạch phân 

Có được tướng bất thối. (164) 
Do nơi sắc, v.v. chuyển khởi 
Hết nghỉ hoặc không rảnh 

Tự an trú thiện pháp 

Cũng khiến người an trú (165) 
Với người mà hành thí, v.v. 
Thâm nghĩa không do dự 
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Thân, v.v. tu hạnh từ 

Không trú cùng ngũ cái (166) 
Điều phục các thùy miên 

Đủ chánh niệm, chánh trí 
Nương định thường trong sạch 
Thán không sinh các trùng (167) 
Tâm không cong, đầu-đà 

Và không có xan lận, v.v. 
Thành tựu pháp tánh hành 
Lợi tha cầu địa ngục (168) 
Không di lôi kéo được 

Ma bày đặt tợ dạo 

Biết rõ đó là ma 

Chư Phật hoan hỷ hành (169) 
Đo hai mươi tướng đây 

Các trú Noãn, Đảnh, Nhẫn 
Thế đệ nhất pháp chúng 

Bắt thôi Đại Bồ-đề. (170) 
Kiến đạo có nhẫn trí 

Mười sáu sát-na tâm 

Nên biết đây tức là 

Bồ-tát bắt thối tướng. (L71) 
Diệt trừ sắc tưởng, v.v. 

Tâm kiên, thối Tiểu thừa 
Vĩnh tận tĩnh lự, w.v. 

Bao nhiêu các chỉ phần (172) 


Thân tâm khinh lợi tính 
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Xáo tiện hành các dục 
Thường tu tịnh phạm hạnh 
Khóo thanh tịnh chánh mạng (73) 
Uẩn, v.v., các lưu nạn 

Tư lương và căn, V.V. 

Chiến sự, xan lận, v.v. 

Gia hành và ty hành (174) 
Phá sở y xứ kia 

Máy trần pháp chẳng đắc 
An trú trong ba địa 

Ở tự địa quyết định (175) 

Vì pháp xả thân mạng 
Mười sảu sáf-na đây 

Là trú Kiến đạo vị 

Tướng bất thối bậc trí. (176) 
Tu đạo gọi sâu xa 

Sâu xa vì Không tính, v.v. 
Sâu xa lìa tăng ích 

Và biên tế tốn giảm. (171) 

Ở Thuận quyết trạch phần 
Kiến đạo và Tu đạo 

Nhiều tư duy, khảo lượng 
Và quán sát Tu đạo. (178) 
Vì đây thường tương tục 
Các phẩm hạ, trung, thượng 
Do hạ hạ, v.v sai khác 

Nên có chín thứ tướng. (179) 
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Kinh thuyết vô số sự 
Thắng nghĩa chẳng phải vậy 
Phật gọi là thế tục 

Đại bỉ đẳng lưu quả. (180) 
Trong bắt khả thuyết túnh 
Không thể có tăng giảm 
Thì dược gọi Tu đạo 

Đoạn gì và đắc gì? (181) 
Như nói về Bồ-đề 

Đây biện sự mong muốn 
Tướng Bồ-đề chân như 
Đáy và kia làm tướng (152) 
Sơ tâm chứng Bô-đề 

Phi lý, cũng phi hậu 

Do đạo lý đăng dụ 


Nói nhập pháp tánh sâu. (1 83) 


Sinh diệt và chân như 

SỞ frỉ và năng trí 

Chánh hành và không hai 
Thiện xảo đều sâu xa. (184) 
Chư pháp đồng chiêm bao 
Không phân biệt hữu tịch 
Vô nghiệp, v.v. vẫn nạn 
Như Kinh đã đáp hết. (185) 
Như hữu tình thế gian 

Khí thế chưa thanh tịnh 

Tu trị khiến thanh tịnh 
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Tức nghiêm tịnh Phật độ. (1 S6) 
Cảnh và gia hành này 

Vượt qua các ma oán 

Vô trú, nhự nguyện lực 

Và bất cộng hành tướng (187) 
Vô trước, vô sở đắc 

Vô tướng, tận chư nguyện 
Tướng trạng và vô lượng 


Mười phương tiện thiện xảo. (188) 


Phẩm Sáu: Đảnh Hiện Quán 


Mộng cũng ở các pháp 

Quán biết như cảnh mộng, v.9. 
Là gia hành Chí dánh 

Hết thảy mười hai tướng. (189) 
Hết hữu tình Thiệm bộ 

Thiện căn cúng dường Phật 
Nhiều điều thiện làm dụ 

Nói mười sảu tăng trưởng. (190) 
Do ba trí các pháp 

Viên mãn tối vô thượng 
Không bỏ lợi hữu tình 

Gọi đó là kiên ổn. (191) 

Bắn châu và tiểu thiên 

Trung, đại thiên làm dụ 

Đem vô lượng phước đức 
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Tuyên thuyết tam-ma-địa. (192) 
Chuyển thú và thối hoàn 

Sở thủ phân biệt ấy 

Nên biết mỗi có chín 

Chẳng cảnh tánh như nó. (193) 
Dị sinh và Thánh khác 

Phán hữu tình: thật giả 

Là năng thú phân biệt 

Mỗi bên có chín tánh. (194) 
Nếu sở thủ chân như 

Sở chấp là tánh gì? 

Như vậy chấp trước ấy 

Tự tánh Không làm tướng. (195) 
Tự tánh và chúng tánh 

Chánh tu hành, các đạo 

Trí sở duyên không loạn 

Sở trị phẩm năng trị. (196) 

Tự nội chứng, tác dụng 

Nghiệp ấy, tạo tác quả 

Đó là chuyển thú phẩm 

Sở hữu chín phân biệt. (197) 
Đọa tam hữu, tịch diệt 

Nên trí đức thấp kém 

Không có người nhiếp thọ 

Đạo tướng chẳng viên mãn (198) 
Do tha duyên mà hành 


Nghĩa sở vì điện đáo 
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Ít phần và chủng chủng 

Với trú hành ngu tối (199) 
Cnng với tùy hành tướng 
Chín thể tánh phân biệt 

Là thối và hoàn phẩm 

Lắng nghe, v.v. tâm khởi. (200) 
Sở thủ và sở xã 

Túc ý và hệ thuộc 

Chỗ tác ý ba cõi 

An trú và chấp trước (201) 
Pháp nghĩa chỉ giả lập 

Tham dục và đối trị 

Hư mắt như muốn đi 

Biết năng thủ đầu tiên. (202) 
Không như sở vi sinh 

Chấp đạo là phi đạo 

Là sinh câu hữu diệt 

Đùu, không đủ đạo tánh (203) 
An trú, hoại chúng tánh 
Không mong cầu, không nhân 
Và duyên các ké địch 

Là thủ phân biệt khác. (204) 
Vì người dạy Bồ-đề 

Nhân ấy gọi phó chúc 

Chứng nhân vô gián kia 

Đủ tướng nhiều phước đức. (205) 


Câu tận, vô sinh trí 


Nói là Đại Bồ-đề 

Vì vô tận, vô sinh 

Đó như sau nên biết. (206) 
Trong tự tánh vô diệt 

Là nên lấy Kiến đạo 

Sao tận phân biệt chúng? 
$ao đắc tướng vô sinh? (207) 
Nếu có thật pháp khác 

Mà ở trên sở trí 

Nói diệt tận các chướng 

Ta cho đó lạ lùng. (206) 
Trong đây không trừ bỏ 
Cũng không chút thiết lập 
Với chánh tánh, chúnh quán 
Chánh kiến mà giải thoát. (209) 
Lại do nhập Sư tử 

Phần tấn tam-ma-địa 

Quán sát các duyên khởi 

Tùy thuận và hôi nghịch. (210) 
Chín định: Diệt tận, v.v. 

Tu qua lại hai trứng 

Sau lấy Dục giới nhiếp 

Bắt định tâm làm giới. (21 1) 
Siêu việt nhập các định 

Vượt một, hai, ba, bốn 

Và năm, sáu, bảy, tám 


Đến Diệt định khác nhau. (212) 
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Lược nêu và rộng thích 
Không được Phật nhiếp thọ 
Không công đức ba đời 

Và nơi ba điệu đạo (213) 

Sở thủ sơ phân biệt 

Œia hành tướng hành cảnh. 
Kế nhận tâm, tâm sở 
Chuyển thú thời có cảnh (214) 
Không phát tâm Bồ-đề 
Không tác ý Bô-đề 

Tác ý pháp Tiểu thừa 
Không nghĩ Đại Bồ-đề (215) 
Có fu và không tu 

Và tương phán với chúng 
Phủ như nghĩa phán biệt 
Nên biết thuộc Tu đạo. (216) 
Thi thiết hữu tình cảnh 

Thi thiết pháp chẳng không 
Tham trước, giản trạch tánh 
Là tịch sự ba thừa (217) 
Thọ cúng không thanh tịnh 
Phá hoại các chảnh hành 
Kinh nói là bậc nhất 

Năn thủ phải nên biết. (218) 
Thiết hữu tình và nhân 

Do đây bị tốn hại 

Nên là Tu dạo hệ 
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Còn có chín vỉ phẩm. (219) 
Như tự sở duyên tánh 

Ba trí, chướng có ba 

Tịnh đạo, chân như, V.V. 

Tương ng, bất trương ưng (220) 
Bắt đẳng và khổ đẳng 

Các phiền não tự tánh 

Và không ba ngu tôi 

Là phân biệt sau cùng. (22]) 


Như người bệnh hết bệnh 
Thường thời được yên ốn 
Hằng tu chúng sinh lạc 

Tắt cả thắng công đức (222) 
Nhâm vận mà nương tựa 
Thắng quả để trang nghiêm 
Bồ-tát thượng phẩm vị 

Như mọi sông về biển. (223) 
An lập ba phân sinh 

Thanh văn, Lân dụ đức 

Và Bồ-tát Ly sinh 

Các thiện làm thí dụ. (224) 
Kinh lấy vô lượng phước 
Hiểu Phật Vô gián đạo 

Vô giản tam-ma-địa 

Chứng Nhất thiết tướng trí. (225) 
Vô tánh làm sở duyên 
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Chánh niệm làm tăng thượng 
Tịch tĩnh làm hành tướng 
Người wa nói thường nạn. (226) 
Nơi sở duyên chứng thành 

Và nói tánh sở duyên 

Trí Nhất thiết trớng trí 
Thắng nghĩa, thế tục để (227) 
Œia hành và Tam bảo 

Xáo tiện Phật hiện quán 
Điền đảo và dạo tánh 

Năng trị, sở trị phẩm (228) 
Túnh tướng và tu tập 

Thuyết giả tà phân biệt 

Theo Nhất thiết tróng trí 


Nói là mười sáu thứ. (229) 
Phẩm Bảy: Tiệm Thứ Hiện Quán 

Bồ thí đến Bát-nhã 

Tùy niệm nơi Phát, v.v. 

Pháp vô tính tự tánh 

Đó là tiệm thứ hành. (230) 


Phẩm Tám: Sát-na Chứng Đại Bồ-đề 


Trong mỗi pháp: thí, v.v. 
Nhiếp các pháp vô lậu 


Nên biết chính Năng Nhân 
Một sát-na trí đức (231) 
Giống như các sĩ phu 
Thủy luân động một chỗ 
Tắt cả liền chuyển động 
Sáf-na trí cũng vậy (232) 
Bấy giờ khởi dị thục 

Tắt cả tánh bạch pháp 
Bát-nhã ba-la-mật 

Tức một sảt-na trí (233) 
Do các hạnh bố thí, v.v. 
Các pháp như giấc mộng 
Một sát-na năng chứng 
Các pháp tánh vô tướng (234) 
Như mộng và năng kiễn 
Không thấy có hai trớng 
Một sát-na năng kiến 


Các pháp không hai tánh. (235) 


Phẩm Chín: Pháp Thân 


Nững Nhân tự tánh thân 
Được các pháp vô lậu 

Tắt cả chủng thanh tịnh 

Tự tánh ấy làm tướng. (236) 
Thuận Bằ-đề phần pháp 


Vô lượng và giải thoát 


Chín thứ đệ đẳng chí 

Mười biến xứ tự thể (237) 
Thù thắng xứ bậc nhất 

Sai biệt có tám thứ 

Vô tránh và nguyện trí 
Thân thông, vô ngại giải (238) 
Bốn nhất thiết thanh tịnh 
Mười tự tại, mười lực 

Bắn thứ vô sở úy 

Và ba thứ bất hộ (239) 
Chng ba thứ niệm trú 
Không quên mắt pháp tánh 
Vĩnh hại các tùy miên 

Đại bỉ các chúng sinh (240) 
Duy Phật bất cộng pháp 
Nói có mười tám thứ 

Và Nhất thiết tướng trí 

Gọi đó là Pháp thân. (241) 
Thanh văn vô tránh định 
Lìa người thấy phiền não 
Phật vô tránh vĩnh doạn 
Vào xóm làng, v.v. phiền não (242) 
Phật sở hữu nguyện trí 
Nhậm vận, vô ngại trước 
Vô chướng ngại, thường trú 
Đáp hết mọi câu hỏi. (243) 


Thiện nhân đã thành thục 
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Vì chúng sinh giáo hóa 

Bấy giờ làm lợi ích 

Liền hiện ở này kia (244) 

Như trời đỗ cơn mưa 

Hạt thôi không nảy mẫm 

Chư Phật tuy xuất thế 

Vô căn không hoạch thiện. (245) 
Sự quảng đại như thế 

Nên nói Phật là biễn 

Sự ấy là vô tận 

Cũng nói Phật là thường. (246) 
Có ba mươi hai trỚng 

Tám mươi tùy hảo tánh 

Và thọ dụng Đại thừa 

Gọi Phật thọ dụng thán. (247) 
Đủ luân tướng tay chân 

Lòng chân như bụng rùa 
Màng giữa ngón tay chân 
Mềm mại rất móng mịn (248) 
Thân bảy chỗ đây đặn 

Ngún tay chân thon dài 

Gói tròn, thân to thắng 

Xương đầu gỗi không nhô (249) 
Các lông đều xoay lên 

Bước như y-nê-da 

Hai cánh tay dài đẹp 

Âm tàng kín bậc nhất (250) 
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Da vàng óng mêm mại 

Lỗ chân lông xoay phải 
Lông giữa mày trang nghiêm 
Thân trên như sự fứ (251) 
Cổ vai tròn đây đẹp 

Chẳng ngon hiện vị ngon 
Thân lượng cao rộng bằng 
Như cây nặc-củ-đà (252) 
Đừnh nhục kế tròn nổi 

Lưỡi rộng dài Phạm thích 
Hai má nh sự Vương 

Răng trăng sạch đều đặn (253) 
Các răng rất dày khít 

Số lượng có bốn mươi 

Mắc biếc, mỉ trâu chúa 
Tướng tốt ba mươi hai (254) 
Trong đây mỗi một trớng 
Đầu có nhân sinh ra 

Các nhân tô viên mãn 

Mà cảm những tướng này (25S) 
Đón rước sự frHỚởng, V.V. 
Chánh thọ, trú kiên cỗ 

Tập quen bốn nhiếp sự 

Bồ thí của cải tốt (256) 

Cứu thả những sinh loài 
Tăng trưởng nhận điều lành 
Là nhân sinh các trứng 
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Như kinh đã tuyên thuyết. (257) 
Móng Phật màu đỏ thắm 

Tươi nhuận, cao, các ngón 
Tròn, đây mà thon dài 

Mạch không hiện, không xoắn (258) 
Mắt cá ẩn, chân bình ổn 

Bước đi như sự tử, voi 

Ngỗng, trâu chúa, xoay phải 
Đẹp, thẳng tiễn, chắc kín (259) 
Sáng sạch, thân trơng xứng 
Sạch sẽ, mềm, thanh tịnh 

Các trớng đều tròn đây 

Thán quảng đại vì điệu (260) 
Đi khoan thai, đôi mắt 

Trong sáng, thân mịn mượt 
Không khiếp nhược, đây đặn 
Thân ấy khéo khích lệ (261) 

Tứ chỉ khéo cân đối 

Thấy trong sáng, không đục 
Thân viên mãn, cân đối 

Không nghiêng, thân gọn gàng (262) 
Rến sâu, xoay tròn phải 

Mọi người đều ra nhìn 

Hạnh tịnh, thân không mụn 
Cũng không nốt ruôi đen (263) 
Tay mềm hoa mộc miên 

Chỉ tay sáng, sâu, dài 
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Khuôn mặt không quá dài 
Môi hồng quả tân-bà (264) 
Lưỡi mềm mại, mỏng mảnh 
Đỏ thắm, phát lôi âm 

Tiếng tuyệt diệu, răng tròn 
Sắc bén, trăng, đều đặn (265) 
Thon dài, mũi cao thắng 
Trong sạch rất bậc nhất 

Mắt rộng, lông mỉ rậm 

Giống như cánh hoa sen (266) 
Chân mày dài, mm mại 
Thấm mướt, lông gọn gàng 
Tay dài đây, tai bằng 

Vành tai không thiếu sót (267) 
Vằng trán khéo cân đối 

Rộng mở, đỉnh tròn đây 

Tóc xanh biếc ong chúa 

Dày rậm, mêm, không rối (268) 
Không rứt, tủa diệu hương 
Hay thỏa ý chúng sinh 

Văn đức tướng cát trờng 

Đó là vẻ đẹp Phát. (269) 

Hoặc đổi với ba hữu 

Với chúng sinh bình đẳng 
Làm các thứ lợi ích 

Hóa thân Phật không dứt. (270) 
Như vậy tận sinh tứ 
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Sự nghiệp ấy không dứt 
Chư thú, tịch diệt nghiệp 
An lập tứ nhiếp sự (271) 
Khiến biết các tạp nhiễm 
Và biết các thanh tịnh 

Hữu tình như chứng nghĩa 
Sản ba-la-mát-äa (272) 
Phật dạo, tự tánh Không 
Diệt hết hai hý luận 

Giả danh, vô sở đắc 

Thành thục các hữu tình (273) 
Và lập Bồ-tát đạo 

Trừ diệt các chấp trước 
Đắc Bồ-đề, nghiêm tịnh 
Phật độ và quyết định (274) 
Lợi vô lượng hữu tình 
Thân cận Phật các đức 
Bồ-đề phẩn, các nghiệp 
Không hoại mắt, kiến để (275) 
Rời xa các điện đảo 

Không lý căn bản kia 
Thanh tịnh và tư lương 
Hữu vi và vô vỉ (276) 

Ai biết không có khác 

An lập đại niễt-bàn 

Đó sự nghiệp pháp thân 

Có hai mươi báy loạt. (277) 
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Phẩm Mười: Nhiếp 


Tướng và gia hành kia 
Chúng tôi cực, tiệm thứ 
Cứu cánh và dị thục 


Là sáu thứ lược nghĩa. (27S) 


Nói cảnh có ba thứ 

Nhân bốn gia hành tánh 
Pháp thân sự nghiệp quả 
Là ba thứ lược nghĩa. (279) 
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Phụ lục 3: 


Cuộc đời Hành đạo của Pháp sư Pháp Tôn 


Pháp sư Pháp Tôn (1902-1980), họ Ôn, pháp danh Diệu Quý, tự Pháp Tôn, là một 
cao Tăng Phật giáo nổi tiếng, là một nhà dịch thuật Phật học xuất sắc, là một người 
Tây hành cầu học phiên dịch, được mệnh danh là Huyền Trang đương thời. Sư sinh 
ra tại làng Nam Chu, tỉnh Hà Bắc vào ngày 14 tháng 12 năm Quang Tự thứ 28 
(1902), triều đại nhà Thanh. Sư viên tịch tại chùa Quảng Tế, Bắc Kinh vào ngày 14 
tháng 12 âm lịch năm 1980, thế thọ 79 tuôi, giới lạp 59 năm. Tháp thờ linh cốt Sư 
được xây dựng ở chùa Quảng Tôn ở Ngũ đài sơn. 


Pháp sư Pháp Tôn đã dịch một lượng lớn các kinh điển của Phật giáo Tây Tạng và 
có không ít luận thư, làm phương tiện cho việc nghiên cứu Tạng học. Mọi người sẽ 
trân trọng những tác phẩm và ghi nhận công đức lớn lao của Sư, sánh ngang với 
các hiền triết tiêu biểu của trăm đời. 


Pháp sư Pháp Tôn thọ giới tại chùa Pháp Nguyên ở Bắc Kinh vào mùa Đông năm 
1921, và Sư là bậc phẩm hạnh cao phong trong nhiều thập kỷ, được chia thành bốn 
g1aI đoạn: 


Giai đoạn đầu từ 1921 đến 1936: 


Sư xuất gia ở Ngũ đài sơn, gặp Pháp sư Đại Dũng, tôn thờ làm Thầy, lắng nghe 
giảng luận. Sau đó, Sư đi đến Bắc Kinh để học giới luật. Từ khi xuất gia cho đến 
tốt nghiệp Phật học viện Vũ Xương, trải qua 4 năm, Sư đã có một nền tảng tốt về 
Phật giáo Hán ngữ. Khi Sư 23 tuổi, trở lại Bắc Kinh để học tại Học viện Tạng văn. 
Một năm sau, tất cả các sinh viên của Học viện Tạng ngữ lên đường đến Tây Tạng 
dưới sự lãnh đạo của Pháp sư Đại Dũng, bắt đầu cuộc sống 9 năm ở Tây Tạng. Sư 
y chỉ các bậc Thầy như Đại Dũng, Từ Nguyện, Trát-già, Cách-chư cổ-an-đông, v.v. 
Sư nói, “Trong những năm tu học ở Khương khu (Khams) và Vệ Tạng (Y-Zang), 
điều tôi thích thú nhất là các bức tranh.” Năm 1933, Sư nhận lá thư từ Đại sư Thái 
Hư, thúc giục Sư trở lại Hán Tạng Giáo Lý Viện cảng sớm cảng tốt. Sau khi trở lại 
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Viện Hán Tạng hơn một năm, Sư mời Pháp sư An Đông sang Tây Tạng lần thứ 2. 
Rồi Pháp sư An Đông viên tịch, Sư vô cùng đau buôn. Ở Lhasa, Sư y chỉ Pháp 
Vương Hàng Tắc, cũng học tập rất nhiều kinh luận. Từ năm 1921 đến năm 1936, 
tổng cộng 15 năm, Sư vào Tây Tạng hai lần, thăm các bậc Thầy nổi tiếng, nghiên 
cứu sâu rộng về kinh luận và dịch những gì mình đã học, điều này là cơ sở vững 
chắc để nhận định rằng, Sư là một nhà phiên dịch kinh Phật khác trong lịch sử 
Trung Hoa. Các bản dịch chính của thời kỳ này bao gồm: Bỏ-tát giới phẩm thích, 2 
quyền; Bồ-đề đạo thứ đệ quảng luận, 2 quyên; Mật tông đạo thứ đệ luận, 1 quyền; 
Biện liễu bất liễu nghĩa thiện thuyết tạng luận, 2 quyền; Biện liễu bắt liễu nghĩa 
luận thích nạn, 2 quyền. 


Giai đoạn thứ hai từ 1937 đến 1949: 


Sau khi trở lại Tây Tạng lần thứ hai, Sư tiếp tục chủ trì công việc của Hán Tạng 
Giáo Lý Viện, và đã đào tạo một SỐ lượng lớn nhân tài. Sư đi lại giữa Thành Đô và 
Trùng Khánh để giảng kinh thuyết pháp. Giai đoạn này là giai đoạn Sư có những 
đóng góp to lớn trong cuộc đời, và việc dịch thuật đạt đến đỉnh cao. Các dịch phẩm 
của Sư ở thời kỳ này, gồm có: Địa đạo kiến lập, I quyền; Hiện quán trang nghiêm 
luận lược thích, I quyền; Mật tông đạo thứ đệ quảng luận, 2 quyền; Tỳ kheo học 
xứ, l quyên; Cúng dường Thượng sư đữ Đại ấn hợp tu, I quyền; Nhập trung luận 
thiện hiển mật ý SỞ, 3 quyền; Bồ-đề đạo thứ đệ lược luận, 1 quyền; Bồ-đề đạo thứ 
đệ lược luận chỉ quán chương, Ï quyền; Tu bỗồ-đề tâm thất nghĩa luận, l quyền; 
Biện pháp pháp tánh luận, Thất thập không tánh luận, Tinh nghiên kinh thích, 
Duyên khởi tán thích. Những trứ tác nổi tiếng có Tây Tạng hiện đại, Tôi từng đến 
Tây Tạng, Lịch sử chính trị và tôn giáo của dân tộc Tây Tạng, Tạng văn độc bản sơ 
cảo, v.v. Sư cũng đã xuất bản nhiều bản dịch và bài báo trên nhiều tạp chí khác 
nhau như Hải Triều Âm. Điều đặc biệt đáng nói là Sư thông thạo ngôn ngữ Tây 
Tạng và không chỉ có thể dịch tiếng Tây Tạng sang tiếng Trung Quốc, mà còn có 
thể phiên dịch tiếng Trung Quốc sang tiếng Tây Tạng. Với gần 4 năm làm việc, 
cuối cùng Sư đã chuyên dịch quyền Đại Tỳ-bà-sa luận, 200 quyền, sang tiếng Tây 
Tạng. 


Giai đoạn thứ ba từ năm 1949 đến năm 1966 
Sau giải phóng, Sư tham gia nhóm dịch thuật Bắc Kinh Bồ Đề Học Hội, và dịch 


các tài liệu cho Uy ban Dân tộc, như "Bàn về chuyên chính dân chủ nhân dân", 
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"Bàn về chủ nghĩa dân chủ mới", "Lịch sử phát triển xã hội", v.v. Bản dịch từ tiếng 
Trung sang tiếng Tây Tạng cho thấy kiến thức uyên thâm về ngôn ngữ Tây Tạng 
của Sư. Năm 1955, Sư viết bài cho Bách khoa toàn thư. Năm sáu năm sau, ông trở 
thành phó viện trưởng Học viện Phật giáo. Trong thời kỳ này, Sư đã viết nhiều bài 
báo đăng trên tạp chí Phật Giáo Hiện Đại. Tuy nhiên, một điều rất đáng tiếc là 
nhiều bản dịch của Sư trong thời kỳ này đã không được xuất bản, và một số đã bị 
thất lạc. Chúng ta có thể biết những tác phẩm: Ngũ thứ đệ luận, Thất bảo luận, Bốn 
trăm luận tụng, Nhập Trung luận lược thích, Câu-xá luận lược giải. Trong thời kỳ 
này, thành tựu lớn nhất của Sư là dịch cuốn Từ điển Tạng ngữ Geshe Khúc-cát- 
trác-ba (á##8 dị 4Ljk % #‡ 3#). 


Giai đoạn thứ tư từ năm 1966 đến năm 1980 


Thời kỳ "Cách mạng Văn hóa", Pháp sư bị buộc tội chống chủ nghĩa cộng sản và 
bị đưa vảo trại lao động, bị đập chân và trở thành người tàn tật cho đến khi được 
trả tự do vào năm 1972. Trong mười năm, công việc dịch thuật của Sư hoàn toàn 
không có gì. Năm 1978, Sư đã dịch cuốn Bồ-đề đạo cự luận. Trước khi Pháp sư 
viên tịch, trong hai năm rưỡi, dù thân mang bệnh, Ngài cũng đã hoàn thành ba bản 
dịch về Nhân Minh: Thích lượng luận, Thích lượng luận lược giải và Tập lượng 
luận, chúng lấp đầy khiếm khuyết Nhân minh học bằng Hán văn. Đây là những 
phiên dịch cuối cùng trong cuộc đời của Pháp sư. 


Sự nghiệp phiên dịch 


Pháp sư Pháp Tôn bắt đầu bằng việc dịch kinh Phật, và kinh Phật Trung Quốc về 
cơ bản được dịch từ tiếng Phạn. Ở Ấn Độ tương đương với thời nhà Đường, Phật 
giáo Mật tông đã phát triển đến thời kỳ hoàng kim và lan sang Tây Tạng ở Trung 
Quốc. Tây Tạng đã dịch một số lượng lớn kinh Phật, vượt xa số lượng kinh Phật 
bằng tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, một số kinh Phật đã được truyền sang Hán, 
nhưng không được truyền vào Tây Tạng. Việc dịch các ký tự Trung Quốc và Tây 
Tạng bắt đầu vào thời nhà Đường. Trong thời kỳ Thổ Phiên, có một nhà dịch thuật 
vĩ đại người Tây Tạng là Quản Pháp Thành (“5 šk%,, ?-8§65) ở Đôn Hoàng, ông đã 
dịch một số kinh điển Tây Tạng và cũng dịch kinh điển Hán ngữ sang tiếng Tây 
Tạng, đây có thể là nguồn gốc của việc dịch kinh điển Hoa-Tạng. Thời nhà 
Nguyên có Sa-la-ba (š} #š #., 1259-1314) dịch cuốn Chương sở tri luận. Đến thời 
nhà Thanh có Công-bố Tra-bố (+Z#3#Z?, 1670-1750) dịch Tạo tượng độ lượng 


338 


kinh vào năm Càn Long thứ 7 (1742) tại Bắc Kinh. Từ thời Trung Hoa Dân Quốc, 
Pháp sư Đại Dũng đã dẫn dắt tất cả học viên của Học viện Tạng văn đi về hướng 
Tây cầu pháp. Đại sư Thái Hư thành lập Hán Tạng giáo lý học viện, Ban Thiền Lạt 
Ma thứ chín, Thubten Choekyi Nyima, thành lập Bắc Kinh Mật tạng viện ở Bắc 
Kinh, Bắc Kinh Bồ-đề học hội, v.v., và bản dịch kinh điển Tây Tạng trở nên phổ 
biến. Những vị thành tựu có rất nhiều, như Pháp sư Đại Dũng, Pháp sư Năng Hải, 
Pháp sư Quán Không, Pháp sư Siêu Nhất, Pháp sư Nghiêm Định, Pháp sư Bích 
Tùng, Tôn Cảnh Phong, Thang Hương Minh, Quách Hòa Khanh, Lưu Lập Thiên, 
Vương Nghi Noãn, Cổ-tây-lý Bầu-khước-đa-cát, ..., nhưng cũng có thể thấy rằng 
người thành tựu nhất phải là Pháp sư Pháp Tôn. Sư có rất nhiều bản dịch, bao gồm 
hơn 120 bài tiêu luận, luận thích, bản dịch và các bài giảng. 


Theo đặc điểm của Phật giáo Tây Tạng, Pháp sư kiêm thông Hiển Mật, hầu như tất 
cả các khía cạnh của nó đều có liên quan, chắng hạn như Trung quán, Bồ-đề đạo 
thứ đệ, Mật tông nhân nhân đạo thứ đệ, Nhân minh. Pháp sư đã dịch nhiều tác 
phẩm kinh điền quan trọng của Tây Tạng mà Tam tạng Hán văn thiếu sót bản dịch. 
Pháp sư đã chuyển dịch sang Hán ngữ một cách có hệ thống các lý thuyết Hiển và 
Mật của Phật giáo Tây Tạng, chẳng hạn như Bồ-đề đạo thứ đệ quảng luận, Mật 
tông đạo thứ đệ quảng luận, v.v. Mỗi khi Pháp sư có bản dịch, Sư sẽ tích hợp nhiều 
trường phái khác nhau, rồi giảng giải những điều sâu sắc một cách đơn giản, dễ 
hiểu. Huyền Trang, một dịch giả trong lịch sử, có thể dịch giữa tiếng Phạn và tiếng 
Hán. Pháp sư thông thạo ngôn ngữ Tây Tạng, đã đạt đến trình độ rất thành thạo 
trong việc phiên dịch từ Tạng ngữ sang Hán văn, và ngược lại. Sư hiểu rất rõ về địa 
lý, tôn giáo và phong tục dân gian của Tây Tạng. Cuốn “Lịch sử chính trị và tôn 
giáo của dân tộc Tây Tạng” của Pháp sư là một chuyên khảo lịch sử rất có giá trị. 
Tiểu sử của Đại sư Tông Khách Ba, Tôn giả Atiáa, v.v. do Sư biên soạn. “Tây 
Tạng Hiện đại” là một cuốn sách rất hay, có ích lợi lớn cho sự hiểu biết của chúng 
ta về Tây Tạng. Năm 1990, Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo Trung Quốc đã xuất 
bản "Tuyền tập luận văn Phật học của Pháp sư Pháp Tôn", thu thập từ các bài viết 
trong các tạp chí như Hải Triều Âm, nguyệt san Khương Đạo, Hiện đại Phật học, 
Pháp Âm, Trung Quốc Phật giáo, v.v. Sư bắt đầu học tập và phiên dịch kinh điển 
từ năm 1930 và viên tịch vào năm 1980. Để quảng bá Phật giáo Tây Tạng, Sư đã 
phi nước đại trong nửa thế kỷ, và thành tựu của Ngài là phiên dịch các kinh điển. 
Tuyền tập luận văn này là kết tinh tư tưởng Phật học của Pháp sư, và là tài sản quý 
báu cho các nhà nghiên cứu Phật học Tây Tạng và Trung Quốc. 
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Tiêu sử tóm tắt 


Sinh tại làng Nam Chu Bảo, huyện Thâm, tỉnh Hà Bắc vào ngày 14 tháng 12 năm 
1902. 


Vào cuối mùa Xuân năm 1920, ông xuất gia ở chùa Hiển Thông, đỉnh Ngọc hoàng, 
Ngũ đải sơn, sớm tối học tập tụng niệm công khóa. 


Vào mùa Xuân năm 1921, ông tham học tại Quảng Tế Mao Bồng (chùa Bích Sơn) 
ở Ngũ đài sơn. 


Vào mùa Đông năm 1921, ông thọ giới tại chùa Pháp Nguyên ở Bắc Kinh và đến 
chùa Long Xương Luật trên núi Bảo Hoa, ở Nam Kinh để học tập các giới pháp. 


Năm 1922, ông vào Viện Phật Học Vũ Xương, thọ giáo với Đại sư Thái Hư, học 
yếu điển lớn nhỏ của Hiển Mật. 


Vào mùa Đông năm 1923, được Pháp sư Đại Dũng truyền thọ cho 18 đạo và học 
pháp tu của Ngài Văn Thù. 


Sau khi tốt nghiệp Viện Phật Học Vũ Xương vào mùa Hạ năm 1924, ông trở lại 
Bắc Kinh để gia nhập Học viện Tạng văn để học tiếng Tây Tạng. 


Vào mùa hè năm 1925, Học viện Tạng văn lên đường đến Tây Tạng, đi qua Vũ 
Hán, Nghi Xương và Trùng Khánh, sau đó đến Lạc Sơn, qua Nhã An, vượt ngọn 
Đại Tướng, đến được Khương Định. Tuy nhiên, vì quân đồn trú Tây Tạng nghi 
ngờ rằng phái đoàn có vai trò chính trị (tranh chấp biên giới Khương-Tạng) nên 
chặn lại ở Tây Khương. 


Vào mùa xuân năm 1926, ông thân cận với Đại sư Từ Nguyện và học ngữ pháp 
Tây ngữ cũng như các kinh điển nguyên thủy của Phật giáo. 


Vào mùa xuân năm 1927, ông đi đến huyện Cam Tư ở biên giới Tây Tạng, nhưng 
lại bị quân phòng thủ chặn lại, và dừng lại ở chùa Trát-ca Cam Tư, thân cận Đại sư 
Trát-ca, cũng đã nghiên cứu "Nhân minh nhập môn”, "Hiện quán trang nghiêm 
luận", "Biện liễu bất liễu nghĩa luận”, v.v., tu trì giáo thọ và tạng mật pháp nghĩa 
về sự tu học Bồ đề tâm. Pháp sư Pháp Tôn bắt đầu dịch “Duyên khởi tán” của 
Tông Khách Ba cùng thêm lời chú giải, trích dịch “Tông Khách Ba Đại sư truyện” 
và “A-đề-hạp Tôn giả truyện” mà từng được đăng trên tạp chí Hải Triều Âm. 
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Năm 1929, Pháp sư Đại Dũng viên tịch tại chùa Trát-ca Cam Tư. Sau đó, Pháp sư 
Pháp Tôn dẫn “Lưu Tạng học pháp đoàn” tiếp tục hành trình đi về hướng Tây. 


Mùa xuân năm 1930, Sư đến Xương Đô để thân cận với An Đông Cách-tây 
(Jampel Rolpai Lodro, 1888-1936), thọ 40 chủng pháp trong Pháp hội Kim Cang 
Man luân. Vào mùa Hạ năm Ấy, học những tri thức của Thanh minh. Sau Thu, tiễn 
về Tây Tạng, và đến Lasha vào mùa Đông. 


Sau năm 1931, Pháp sư y chỉ An Đông Cách-tây, học tập những luận điển trọng 
yếu của Phật giáo Tây Tạng: "Bồ-đề đạo thứ đệ", "Mật tông đạo thứ đệ”, "Nhân 
minh tổng nghĩa luận", "Hiện quán trang nghiêm luận kim man thích","Ngũ thứ đệ 
luận" và "Nhập trung luận”, v.v. Đồng thời, Sư đã dịch "Bồ-đề đạo thứ đệ quảng 
luận", và cùng năm đó, Đại sư Thái Hư sáng lập Hán Tạng Giáo Lý Viện (Sino- 
Tibetan Buddhist Studies Institute). 


Vào đầu mùa Đông năm 1933, Sư rời Lhasa và hành hương đến các Thánh địa của 
Đức Phật ở Ấn Độ, Nepal, Yangon ở Miễn Điện và những nơi khác. 


Vào mùa hè năm 1934, Sư đến Singapore, qua Hồng Kông, rồi Thượng Hải, đến 
thăm chùa A Dục Vương và chùa Tuyết Đậu ở Ninh Ba, kính lễ Đại sư Thái Hư. 


Vào mùa hè năm 1935, Sư đến Thành Đô, trước làm phiên dịch cho A Vượng 
Kham Bồ (Khenpo Ardiong, 1918-1998) và giảng dạy "Duyên khởi tán luận" của 
Đại sư Tông Khách Ba. Trở lại Tây Tạng vào mùa Thu và Lhasa vào mùa Đông. 


Năm 1936, Sư y chỉ Pháp vương Giáng Tắc (##R| ;‡k #, Jiangze) để học pháp, Sư 
đã dịch ra Hán văn và xuất bản "Bồ-đề đạo thứ đệ quảng luận” và "Mật tông đạo 
lược luận". Sau mùa thu, Sư trở lại Ân Độ bằng đường biển và trở về Trung Quốc, 
thỉnh về nước “Đại Tạng Kinh Tạng văn”. Sau khi trở lại Hán Tạng Giáo Lý Viện, 
Sư tiếp tục công việc phiên dịch và giảng dạy. 


Sau mùa Thu năm 1937, Sư mời Đại sư Thái Hư đến giảng tại Hán Tạng Giáo Lý 
Viện, và chuyên dịch "Mật tông đạo thứ đệ quảng luận". 


Trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật xâm lược, Sư tiếp tục chủ trì công việc của 
Hán Tạng Giáo Lý Viện, qua lại Thành Đô và Trùng Khánh, giảng kinh thuyết 
pháp, phiên dịch kinh điển từ Tạng ngữ sang Hán ngữ. 

Năm 1949, bản dịch tiếng Tây Tạng của "Đại Tỳ-bà-sa luận" được hoàn thành. 
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Năm 1950, Pháp sư đến Bắc Kinh, chủ trì Bồ Đề Học Hội, tham gia duyệt các văn 
kiện của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ nhất, xem xét bản dịch Hiến 
pháp tiếng Tây Tạng, và biên tập một số từ điển Tạng-Hán và Hán- Tạng. 


Năm 1955, Sư đã viết hơn mười bài báo cho Phật giáo Bách khoa Toản thư. 
Vào mùa Thu năm 1956, sau khi thành lập Học viện Phật giáo Trung Quốc, Sư giữ 


chức vụ phó hiệu trưởng Phật học viện và giảng dạy các môn Phật học, bao gồm: 
Ty-kheo học xứ, Nhập Trung luận tụng và Câu-xá luận, v.v. 


Năm 1966, trong cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, sau khi Phật học viện bị giải thể, 
Sư bị gán là thành phần phản động và bị bắt tham gia lao động chân tay. 


Năm 1972, tội danh phản động được dỡ bỏ và tự do được khôi phục. 


Vào mùa thu năm 1980, Pháp sư trở thành hiệu trưởng của Học viện Phật giáo 
Trung Quốc. Vào ngày 14 tháng 12 cùng năm, vào buôi sáng tĩnh lặng tại chùa 
Quảng Tế, Bắc Kinh, Sư vẫn không ngừng viết, vì Pháp quên thân, người nghe 
biết mà cảm khóc. 

Ngày 14 tháng 12 năm 1980, Pháp sư viên tịch tại chùa Quảng Tế, Bắc Kinh, thế 
thọ 79 tuổi, Hạ lạp 59 năm. Tháp thờ linh cốt Pháp sư được xây dựng nơi chủa 
Quảng Tông, Ngũ Đài Sơn. 
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